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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nằm trong vùng kinh tế phía Bắc của tỉnh thuộc 

Đồng Tháp Mười và nằm ở phía Bắc sông Tiền, cách thành phố Cao Lãnh 8km, cách 

thành phố Sa Đéc 20km, cách thành phố Hồ Chí Minh 140km. Huyện Cao Lãnh có lợi 

thế là trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, có vùng nguyên liệu là vựa lúa lớn của tỉnh 

và khu vực; chủ động sản xuất cả ba vụ và diện tích tưới tiêu bằng bơm điện trên 93%. 

Bên cạnh đó, lực lượng lao động dồi dào, có trình độ và kinh nghiệm sản xuất, sẵn sàng 

đáp ứng nhu cầu các dự án sử dụng nhiều lao động hay những dự án có trình độ công 

nghệ cao. 

Trong những năm qua, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng như Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh luôn quan tâm 

chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường và đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực, tạo tiền đề tốt để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời gian 

tới. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân 

số đang diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra áp lức lớn tới môi trường khi lượng chất thải rắn phát 

sinh ngày càng nhiều. Trong khi đó, việc kiểm soát, quản lý chất thải rắn còn nhiều hạn 

chế, dẫn đến nguy cơ gây ra tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức 

khỏe con người. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý rác 

và môi trường Đập Đá, diện tích 25,04ha. Trong đó, diện tích đất đã giao cho các nhà 

đầu tư thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn là 18,62013 ha, bao gồm: (1) diện tích 

10,0194 ha giao cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ xử lý môi trường 

Cửu Long thực hiện dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá, công suất 240 

tấn/ngày (tiếp nhận rác từ địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp 

Mười với khối lượng 150 tấn/ngày), nhà máy đã khánh thành vào tháng 7 năm 2017, 

đang vận hành thử nghiệm, tuy nhiên chưa đáp ứng các điều kiện để được xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi vận hành chính thức; (2) diện tích 

5,0897 ha giao cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Môi trường 

Tiến Phát thực hiện dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy 

hại, công suất giai đoạn 1 là 60 tấn/ngày đã đi vào vận hành chính thức; (3) diện tích 

3,51103 ha giao cho Công ty TNHH Mai Thiên Thanh thực hiện dự án Nhà máy xử lý 

bùn thải và sản xuất phân bón Mai Thiên Thanh, công suất 60 tấn bùn thải/ngày; (4) 

diện tích còn lại là 6,5347 ha, bao gồm đất cây xanh cách ly, cây xanh cảnh quan, đất 

giao thông và đất ô chôn lấp dự phòng. 

Về tình hình các nhà đầu tư thực hiện các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp hiện tại như sau: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ xử lý môi 

trường Cửu Long là đơn vị xử lý rác sinh hoạt cho các địa bàn: thành phố Cao Lãnh, 

huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười tại Khu xử lý rác và môi trường Đập Đá đang thi 

hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính về môi trường theo Quyết định số 293/QĐ-
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UBND-HC ngày 18/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, Công ty vẫn chưa hoàn 

thành việc khắc phục để hoạt động trở lại, rác thải hàng ngày từ các địa phương trên 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất cho chôn lấp hợp vệ sinh tại ô rác số 2 của dự án, 

sau khi ô rác số 2 đầy sẽ tiếp tục chôn lấp vào ô rác dự phòng 1,2 ha (Sở Tài nguyên và 

Môi trường đang được giao làm Chủ dự án dự kiến đầu Quý II/2021 hoàn thành) nếu 

Công ty vẫn chưa hoạt động trở lại; Dự án Nhà máy xử lý rác và sản xuất phân hữu cơ 

vi sinh Gia Bình Hồng Ngự được thực hiện tại Khu xử lý Bình Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự. Diện tích 90.552m2, công suất xử lý 150 tấn/ngày. Hiện nay dự án đã hoàn thành 

phần ép cọc, chưa xây dựng nhà xưởng, tiến độ hiện tại trễ hơn rất nhiều so với tiến độ 

thực hiện dự án đã được điều chỉnh tại Quyết định 800/QĐ-UBND-HC ngày 16/7/2018; 

Tỉnh đang kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy xử lý rác khu vực phía Nam sông Tiền, từ 

năm 2017 đến nay có hơn 10 nhà đầu tư đăng ký, tuy nhiên vẫn chưa có nhà đầu tư triển 

khai thực hiện dự án. 

Xuất phát từ tình hình thực tế như trên, dự kiến những phương án tiếp nhận, xử lý 

rác thải trong thời gian tới như sau: Hoạt động của các nhà máy xử lý rác bằng công 

nghệ sản xuất phân hữu cơ trên địa bàn Tỉnh còn nhiều khó khăn, cần có phương án dự 

phòng trường hợp phát sinh sự cố. Hiện tại, quỹ đất ô chôn lấp rác dự phòng tại Khu xử 

lý rác và môi trường Đập Đá còn lại khoảng 2,3ha chỉ có thể đáp ứng việc đầu tư thêm 

1 ô chôn lấp (nếu ô chôn lấp dự phòng 1,2 ha đang xây dựng tiếp tục đầy do Công ty 

Cửu Long chưa hoạt động lại) để chứa đối với phần tiếp nhận và xử lý rác hàng ngày tại 

các địa bàn mà Công ty Cửu Long đang phụ trách. Thời gian chứa mỗi ô rác khoảng 1 

– 1,5 năm sẽ đầy. Do đó, việc đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi 

trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) tạo điều kiện kêu gọi nhà đầu tư dự án xử lý rác bằng 

phương pháp đốt rác phát điện là hết sức cấp bách và cần thiết.  

Dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) do 

Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ dự án, thuộc quy hoạch Mở rộng Trung tâm công 

nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (Khu xử lý rác và môi trường Đập Đá) tại xã Mỹ Thọ, 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã được Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh phê duyệt 

tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 và Quyết định số 212/QĐ-

UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch mở 

rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050.  

Dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) tại 

xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thuộc loại hình dự án đầu tư mới, do 

Trung tâm Phát triển quỹ đất làm Chủ dự án. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 543/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 

5 năm 2022. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường thì dự án “Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai 

đoạn 1)” tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thuộc thứ tự số 6, mục II, 

phụ lục IV Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 (Dự án có yêu cầu chuyển đổi 
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mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (dưới 

10ha)). Do đó, dự án thuộc trường hợp lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình 

Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định của theo quy định tại điểm b, khoản 1 điều 30 

Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

Chủ trương đầu tư dự án “Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ 

(giai đoạn 1)” do UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt. 

1.3. Mối quan hệ của dự án với các dự án khác và quy hoạch phát triển do cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt 

Dự án phù hợp với các quy hoạch chung như sau: 

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lãnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch hoạch mở rộng Trung tâm công 

nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050; 

- Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lãnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch hoạch mở rộng 

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050; 

- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 

2.1. Văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên quan 

làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

Báo cáo ĐTM của dự án được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các văn bản pháp luật 

và kỹ thuật được trình bày cụ thể dưới đây. 

2.1.1. Các văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/06/2019; 

- Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006,  

do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6; 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13, thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2014 của  

Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 7; 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây Dựng; 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
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Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/06/2015; 

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam 

khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008. 

- Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010. 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 

2017. 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam số 68/2006/QH11 được Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 

năm 2006. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

❖ Nghị định 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022 về Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết 

về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ qui định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung luật PCCC. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật đất đai. 

- Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và 

xử lý nước thải. 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều luật An toàn, vệ sinh lao động. 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 
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- Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ quy định về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp. 

- Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/20017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học; 

- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế 

độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

❖ Thông tư 

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi 

Trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế hướng 

dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. 

- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ 

sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

- Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn về quản 

lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. 

- Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn về quản 

lý bệnh nghề nghiệp. 

- Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng về quy định về 

quản lý chất thải rắn xây dựng. 

- Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định về chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động. 

- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/07/2017 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động. 

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 

❖ Quyết định 
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- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh  

lao động; 

- Quyết định số 1329/QD-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công 

bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng; 

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lãnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch hoạch mở rộng Trung tâm công 

nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050; 

- Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lãnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch hoạch mở rộng 

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050. 

2.2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam áp dụng 

Các tiêu chuẩn và quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM của Dự án bao 

gồm: 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải 

sinh hoạt; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng  

nước mặt; 

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ; 

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với một số chất hữu cơ; 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

- TCVN 6438:2018: Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho 

phép của khí thải; 

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn; 

- QCVN 27:2010/BTNMT –  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Độ rung; 

- QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- TCVN 6705:2009: Chất thải rắn thông thường – Phân loại; 

- TCVN 6706:2009: Chất thải nguy hại – Phân loại; 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2002 về việc áp 

dụng 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 
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- QCVN 50:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối 

với bùn thải từ quá trình xử lý nước; 

- QCVN 06:2010/BXD –  Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà 

và công trình; 

- TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn  

thiết kế; 

- TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999) về chống sét cho công trình xây dựng – 

Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống; 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 4317:1986 về kho tàng, trạm và đường 

ống dẫn xăng dầu - nhà kho nguyên tắc thiết kế cơ bản; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254:1989 về an toàn cháy – Yêu cầu chung; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công 

trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- QCVN 07:2016/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng 

kỹ thuật; 

- QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; 

- QCVN 01:2021/BXD về Quy hoạch xây dựng. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền về dự án 

- Quyết định số 543/QĐ-UBND.HC ngày 23 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ 

xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1); 

- Quyết định số 727/QĐ-UBND-HC ngày 11 tháng 06 năm 2021 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ 

xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1); 

- Văn bản số 349/VPUBND-KT ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện thủ tục đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm công 

nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1); 

- Thông báo số 416/TB-VPUBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Đồng Tháp ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc 

họp về việc thực hiện thủ tục đấu nối dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi 

trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) với quốc lộ N2; 

- Văn bản số 853/VPUBND-KT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về phương án quy hoạch mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi 

trường Mỹ Thọ đến năm 2050; 

- Thông báo số 231/TB-VPUBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân Tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng 

tại cuộc họp về quy hoạch mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ; 

- Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lãnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch hoạch mở rộng Trung tâm công 

nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050; 
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- Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lãnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch hoạch mở rộng 

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050. 

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 

- Thuyết minh Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án Mở rộng 

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1); 

- Các bản vẽ liên quan đến dự án; 

- Kết quả đo đạc, phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3.1. Tóm tắt việc tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Quá trình lập báo cáo ĐTM gồm các bước sau: 

- Thực hiện thu thập các tài liệu: điều kiện tự nhiên môi trường, kinh tế - xã hội, 

Dự án đầu tư và nhiều văn bản tài liệu khác có liên quan đến Dự án cũng như địa điểm 

xây dựng Dự án, các văn bản pháp luật liên quan đến thực hiện ĐTM; 

- Khảo sát, điều tra hiện trạng các thành phần môi trường, lấy mẫu và phân tích 

chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện Dự án; 

- Trên cơ sở Dự án đầu tư, số liệu thu thập được và kết quả phân tích mẫu trong 

phòng thí nghiệm, đánh giá các tác động đến môi trường và cộng đồng dân cư, đồng 

thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong việc xây dựng và vận hành dự án; 

- Biên soạn báo cáo ĐTM và bảo vệ trước hội đồng xét duyệt báo cáo ĐTM theo 

quy định hiện hành của Luật Bảo vệ môi trường. 

3.2. Tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công 

nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang tiến hành lập báo cáo ĐTM cho dự án Mở rộng 

Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1). 

Chủ dự án 

- Tên Chủ dự án: Trung tâm Phát triển Quỹ đất  

- Địa chỉ: Tầng 02/10 Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Số 10, 

đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.  

- Đại diện: Ông. Huỳnh Xuân Bình   Chức danh: Giám đốc 

Đơn vị tư vấn 

- Tên đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn 

Môi trường Văn Lang 

- Địa chỉ: 1/1 Đường số 5, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh 

- Đại diện: Ông. Lâm Tuấn Qui   Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: (+84) 919 728 099 
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4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Trong quá trình thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chúng tôi sử 

dụng các phương pháp sau: 

Bảng 0.2. Các phương pháp áp dụng trong các chương báo cáo 

STT 
Chương mục 

báo cáo 
Phương pháp áp dụng 

1 Chương 1 

Phương pháp thống kê; phương pháp nhận dạng, liệt kê; 

phương pháp khảo sát hiện trường; phương pháp phân tích 

quy trình công nghệ; phương pháp cân bằng vật chất. 

2 Chương 2 Phương pháp thống kê; phương pháp khảo sát hiện trường 

3 Chương 3 

Phương pháp nhận dạng, liệt kê; phương pháp đánh giá 

nhanh; phương pháp so sánh; phương pháp ma trận; 

phương pháp cân bằng vật chất 

4 Chương 4 
Phương pháp nhận dạng, liệt kê; phương pháp so sánh; 

phương pháp kế thừa 

5 Chương 5 Phương pháp nhận dạng, liệt kê 

Bảng 0.3. Mục đích của các phương pháp áp dụng 

TT Tên phương pháp Mục đích 

1 
Phương pháp thống 

kê 

Thu thập các tài liệu, số liệu liên quan tới Dự án. 

Thu thập các số liệu nền về các điều kiện tự nhiên, đất 

đai, thủy văn, chất lượng không khí, kinh tế - xã hội… 

tại khu vực thực hiện dự án. 

2 
Phương pháp nhận 

dạng, liệt kê 

Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi 

trường, nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi 

trường liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. 

Liệt kê các biện pháp chủ yếu mà Chủ dự án áp dụng để 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

3 
Phương pháp đánh 

giá nhanh 

Dựa trên phương pháp đánh giá tác động môi trường của 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO, 2013) và UNEP (2013) để 

tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá  tác động của các 

nguồn ô nhiễm. 

4 Phương pháp so sánh 

Sử dụng để đánh giá các nguồn gây ô nhiễm trên nền tảng 

là các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường liên 

quan; Tham khảo số liệu đo đạc thực tế của các dự án 

tương tự. 
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TT Tên phương pháp Mục đích 

5 
Phương pháp khảo 

sát hiện trường 

Khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ thể của dự án 

cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết 

để phân tích hiện trạng môi trường khu vực dự án. 

6 

Phương pháp đo đạc, 

lấy mẫu, phân tích và 

đánh giá chất lượng 

môi trường 

Xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi 

trường tại khu vực dự án. 

7 Phương pháp ma trận 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng từ các hoạt động của Dự án, 

các nguồn chất thải đến các thành phần môi trường như 

đất, nước, không khí, tài nguyên sinh vật và kinh tế xã 

hội. 

8 

Phương pháp phân 

tích quy trình công 

nghệ 

Phân tích chi tiết quy trình hoạt động, từ đó tìm ra dòng 

thải từ quá trình triển khai dự án 

9 
Phương pháp cân 

bằng vật chất 

Cân bằng vật chất giữa nguyên liệu đầu vào và chất thải 

thải ra 

10 
Phương pháp kế 

thừa  

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, báo cáo ĐTM của các 

dự án cùng loại đã được bổ sung và chỉnh sửa theo ý kiến 

của Hội đồng Thẩm định; tham khảo kết quả phân tích 

chất lượng môi trường không khí, thành phần cũng như 

tải lượng các loại chất thải từ Công ty đang hoạt động 

cùng ngành nghề, do đó mức độ tin cậy tương đối cao. 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

- Tên dự án: Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ  

(giai đoạn 1) 

- Địa điểm thực hiện: xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

- Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Phạm vi dự án: Dự án thực hiện trên khu đất có diện tích khoảng 11,065ha. 

- Loại hình dự án: Dự án thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: Bồi 

thường, giải phòng mặt bằng, xây dựng các tuyến đường giao thông và hệ thống thoát 

nước mưa). 

- Quy mô dự án: Bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 11,065 ha, 

trong đó 6,1529 ha để bố trí mặt bằng kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác sinh hoạt bằng 

phương pháp đốt phát điện. Diện tích còn lại 4,9121ha xây dựng các hạng mục sau: 

+ Xây dựng các tuyến: đường Đ-01 dài khoảng 505,0m (nối từ N2 vào các khu 

xử lý mới theo quy hoạch) có lộ giới 19m, mặt đường rộng 11,5m, lề đường mỗi bên 
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rộng 3,75m; đường Đ-03 dài khoảng 314m (nối từ đường Đ-01 đến nhà máy xử lý rác 

thải Cửu Long), có lộ giới 11m, mặt đường rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 2m; nâng 

cấp, mở rộng đường Đ-05 hiện trạng rộng 5,5m, với chiều dài khoảng 280m (nối từ 

đường Đ-03 đến đường Đ-02 theo quy hoạch) có lộ giới sau mở rộng 11m, mặt đường 

rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 2m. Kết cấu mặt đường láng nhựa, tải trọng thiết kế 

trục xe 10T. 

+ Xây dựng bó vỉa, hố thu và cống thoát nước D800 hai bên các tuyến đường. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: 

❖ Các hạng mục công trình chính của dự án như bảng sau: 

Bảng 0.4. Các hạng mục công trình chính của dự án  

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ SỐ LIỆU TỈ LỆ 

(%) 

1 

Bố trí mặt bằng kêu gọi nhà đầu tư dự 

án xử lý rác sinh hoạt bằng phương 

pháp đốt phát điện 

ha 6,1529 55,6 

2 
Đất Cây xanh và Xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật 
ha 4.9121 44,4 

2.1 

Xây dựng tuyến Đường Đ-01 (nối từ N2 

vào các khu xử lý mới theo quy 

hoạch) có lộ giới 19m, mặt đường 

rộng 11,5m, lề đường mỗi bên rộng 

3,75m và hệ thống thoát nước hai bên 

Đường Đ-01 

- - - 

2.2 

Xây dựng tuyến Đường Đ-03 (dài 

khoảng 314m (nối từ đường Đ-01 đến 

nhà máy xử lý rác thải Cửu Long), có 

lộ giới 11m, mặt đường rộng 7m, lề 

đường mỗi bên rộng 2m và hệ thống 

thoát nước hai bên Đường Đ-03 

- - - 

2.3 

Nâng cấp, mở rộng Đường Đ-05 hiện 

trạng rộng 5,5m, với chiều dài khoảng 

280m (nối từ đường Đ-03 đến đường 

Đ-02 theo quy hoạch) có lộ giới sau 

mở rộng 11m, mặt đường rộng 7m, lề 

đường mỗi bên rộng 2m và hệ thống 

thoát nước hai bên Đường Đ-05. 

- - - 

 Tổng diện tích đất ha 11,065 100,0 

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất, 2022 

❖ Các hoạt động của dự án 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng dự 
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án; thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. 

- Giai đoạn vận hành: Khi kết thúc quá trình xây dựng dự án, chủ dự án thực hiện 

hoạt động quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường  

Bảng 0. 2. Các hạng mục và hoạt động tác động xấu đến môi trường 

TT 
Giai đoạn  

của dự án 
Các tác động môi trường chính 

1 

 

Giai đoạn thi 

công, xây dựng 

- Chuẩn bị, giải phòng mặt bằng: Việc chiếm dụng đất gây 

ảnh hưởng đến sinh kế, cuộc sống của các hộ dân bị ảnh 

hưởng; hoạt động phá dỡ nhà cửa, công trình hạ tầng, ...khu 

vực dự án tạo mặt bằng thi công phát sinh bụi, khí thải, chất 

thải rắn thông thường và nguy cơ sự cố tai nạn lao động, tai 

nạn giao thông đường bộ, sự cố bom mìn, ... 

- Thi công, xây dựng các hạng mục công trình: Hoạt động 

thi công đường, nút giao, hoạt động thi công các hạng mục 

công trình phụ trợ trên tuyến và hoạt động vận chuyển 

nguyên vật liệu, đất, phế thải gây phát sinh bụi, khí thải, 

nước thải sinh hoạt, nước thải thi công xây dựng, rác thải 

sinh hoạt, chất thải rắn thông thường (đất thải, phế thải thi 

công), chất thải nguy hại, rung chấn, tiếng ồn; ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh dịch vụ, hoạt động nông nghiệp, 

hoạt động giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai 

nạn lao động, tai nạn giao thông đường bộ, cháy nổ, nút 

công trình dân dụng. 

2 Vận hành Hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông phát 

sinh bụi, khí thải và tiếng ồn, rung chấn và nguy cơ sự cố 

an toàn giao thông, sụt lún công trình. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính của dự án  

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

❖ Nước thải sinh hoạt 

- Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng: phát sinh nước thải sinh 

hoạt từ hoạt động của công nhân với tổng lượng khoảng 2,4m3/ngày (30 công nhân). 

Thành phần của nước thải sinh hoạt chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P), vi sinh,... 

- Giai đoạn vận hành: không phát sinh  

❖ Nước thải xây dựng 

- Giai đoạn giải phóng mặt bằng: không phát sinh nước thải xây dựng. 

- Nước thải xây dựng phát sinh từ các hoạt động thi công trên công trường như: 

quá trình rửa, phối trộn nguyên vật liệu xây dựng; vệ sinh các thiết bị thi công; bảo 
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dưỡng bê tông; với khối lượng khoảng 03-05 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là chất 

rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát. 

- Giai đoạn vận hành: không phát sinh 

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

-  Bụi, khí thải phát sinh chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị chuẩn bị giải phóng 

mặt bằng; vận chuyển nguyên vật liệu; từ quá trình tập kết máy móc, thiết bị thi công; 

quá trình thi công xây dựng các hạng mục của Dự án. Thành phần chủ yếu gồm: bụi, 

CO, NOx, SO2, VOCs,..., trong đó chủ yếu phát sinh bụi với khối lượng khoảng 122 

kg/ngày.  

- Trong giai đoạn vận hành, hoạt động dòng xe trên đường phát sinh bụi, khí thải 

từ phương tiện giao thông và bụi cuốn từ đường. Thành phần chủ yếu gồm: bụi, CO, 

NOx, SO2, VOCs,... 

5.3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

- Hoạt động phát quang, giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh sinh khối thực vật bao 

gồm các loại cây công nghiệp (cây cao su), cây ăn trái, hoa màu và cây bụi.  

Khối lượng phát sinh khoảng 3.538 kg. Thành phần chủ yếu gồm: chất thải thực bì, cây 

cỏ, đất cát bám theo rễ cây. 

- Hoạt động phá dỡ công trình bao gồm: tường rào, nhà ở của người dân  

(nhà cấp IV) và các căn nhà tạm (lều, trại, chòi canh) với khối lượng khoảng 12.022m3. 

Thành phần chủ yếu gồm: đất đá, gạch ngói, bê tông, phế liệu. 

- Hoạt động đào, đắp, thi công các hạng mục đường, nút giao và các công trình 

phụ trợ phát sinh bao bì, sắt, thép, gỗ,... với tổng khối lượng khoảng 518 kg/ngày và bùn 

đất thải trong hoạt động nạo vét hữu cơ với tổng khối lượng khoảng 43.202 m3. 

- Hoạt động của cán bộ, công nhân viên dự án tại công trường thi công phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt với tổng khối lượng khoảng 13.5kg/ngày (30 công nhân). Thành 

phần chủ yếu gồm: bao bì giấy, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa. 

- Về cơ bản không phát sinh trong giai đoạn vận hành. 

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

- Hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, thay dầu đối với phương tiện thi công phát sinh 

chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 249 kg/năm. Thành phần chủ yếu là dầu mỡ 

thải, giẻ lau có dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, ắc quy, pin, hộp mực in thải. 

- Không phát sinh trong giai đoạn vận hành. 

5.3.5. Các tác động môi trường khác 

- Ảnh hưởng từ hoạt động thu hồi đất, giải phóng mặt bằng: Các hộ dân thuộc 

diện di dời mất nơi sinh sống, mất đất nông nghiệp canh tác, làm ảnh hưởng đến cuộc 

sống, sinh kế của người dân. 

- Tác động của nước mưa chảy tràn: Về lý thuyết, nước mưa chảy tràn được quy 

ước là nước sạch và không có tác động xấu đến môi trường. Tuy nhiên, nước mưa chảy 

tràn trên toàn bộ mặt bằng công trường sẽ cuốn theo nhiều tạp chất, đặc biệt là dầu mỡ 
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rơi vãi và bụi đất đá,… làm suy giảm chất lượng nguồn nước mặt, gây lắng đọng trong 

hệ thống thoát nước khu vực, ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên của khu vực. Tuy 

nhiên, tác động này được đánh giá là nhỏ, và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ 

thuật. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Về thu gom và xử lý nước thải 

a. Nước thải sinh hoạt:  

- Giai đoạn thi công, xây dựng:  

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 3 ngăn, 01 nhà vệ sinh đặt tại khu 

vực nhà điều hành và 01 nhà vệ sinh đặt tại công trường tập trung công nhân để thu gom 

và xử lý lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng; hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, xử lý định kỳ đúng quy định. 

+ Quy định cán bộ, công nhân tham gia thi công tuân thủ quy định, không thải trực 

tiếp nước thải ra môi trường xung quanh. 

- Giai đoạn vận hành: Không phát sinh. 

b. Nước thải xây dựng:  

- Giai đoạn thi công, xây dựng:  

+ Bố trí mương thoát nước và hồ lắng (15m3) tại khu vực thi công để thu gom nước 

mưa cuốn theo đất, cát, đá, xi-măng; nước rửa xe chuyên chở vật liệu ra vào công trường 

và thiết bị thi công có lẫn đất cát, đảm bảo không gây ngập úng cục bộ trong khu vực 

dự án. Nước sau khi lắng tại hồ lắng được tận dụng để phun nước dập bụi trên công 

trường thi công; đất, cát, cặn tại bể lắng được thu gom và đưa ra những khu vực thấp 

của dự án để san lấp. 

- Giai đoạn vận hành: Không phát sinh. 

5.4.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: 

+ Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi. 

+ Tất cả rác sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân được thu gom và tập 

trung vào thùng chứa có nắp đậy kín đặt tại khu vực nhà điều hành (trang bị 02 thùng 

thể tích 60 lít) và đặt tại khu vực thi công, xây dựng tập trung công nhân (trang bị 02 

thùng rác 120 lít). Toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt sẽ được hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom và xử lý theo đúng quy định với tần suất 01 lần/ngày. 

- Giai đoạn vận hành: Không có. 

b. Chất thải rắn xây dựng 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Phân loại chất thải rắn xây dựng để có biện pháp 

xử lý thích hợp, cụ thể: 
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+ Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (gạch, vữa, bê tông, vật liệu kết dính 

quá hạn sử dụng) được tận dụng để san nền, phần dư sẽ được đưa về bãi thải của Dự án 

đã được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế như sắt thép thừa, bao bì xi măng,... (chiếm đa 

số tại công trường xây dựng) sẽ được thu gom và bán phế liệu định kỳ 2-3 lần/tuần. 

+ Chất thải rắn xây dựng được công nhân thu gom hằng ngày sau giờ làm việc 

bằng xe đẩy tay và tập trung tại khu vực lưu chứa chất thải rắn tạm thời. 

+ Khu vực lưu chứa CTR xây dựng tạm thời có diện tích khoảng 10 m2 có bảng 

tên, vách ngăn, mái che bằng tôn bố trí trong khu vực công trường thi công. 

Các loại CTR xây dựng sẽ được phân loại, thu gom và xử lý theo đúng quy định tại 

Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý 

chất thải rắn xây dựng. 

- Giai đoạn vận hành: Không có. 

c. Chất thải nguy hại 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: 

+ Bố trí 04 thùng rác chuyên dụng loại 60 lít, màu đen hoặc màu vàng, có nắp đậy 

kín; dán nhãn cảnh báo tiêu chuẩn theo quy định và lưu trữ tại kho chứa CTNH có diện 

tích 8m2 có biển báo, vách ngăn và mái che bằng tôn bố trí gần khu vực kho tập kết 

nguyên vật liệu của Dự án. 

+ Quy định cán bộ, công nhân tham gia thi công có trách nhiệm lưu giữ chất thải 

nguy hại trong thùng chứa; không thải chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh. 

+ Lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và thực hiện chuyển giao, lập chứng từ thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với tổ chức có chức năng theo đúng quy định. 

- Giai đoạn vận hành: Không có. 

5.4.3. Công trình biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện công tác rà phá bom mìn tồn lưu trong toàn bộ khu vực dự án trước 

khi triển khai thi công xây dựng. 

- Cắm các biển hiệu, biển cảnh báo giao thông tại các vị trí nút giao, vị trí thi 

công và các vị trí có nguy cơ tai nạn; bố trí người điều tiết, cảnh báo, phân luồng giao 

thông đường bộ. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật đảm bảo phòng ngừa, ứng phó sự 

cố sụt lún, sạt lở các hạng mục công trình và tại các vị trí đổ thải. 

- Áp dụng đầy đủ các biện pháp ứng phó, phòng ngừa sự cố môi trường khác đã 

đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

5.4.4. Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất 

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt 

bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đền bù theo đơn giá vào thời điểm 

kiểm đếm chi tiết; đảm bảo đủ và kịp thời ngân sách cho công tác giải phóng mặt bằng 
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và tái định cư; thực hiện các biện pháp hỗ trợ đề xuất trong phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư. 

❖ Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương; tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, 

công nhân viên; phối hợp với cơ quan chức năng, đảm bảo an ninh trật tự; di dời các hệ 

thống cơ sở hạ tầng hiện hữu (hệ thống cấp điện trung thế, hạ thế, cấp nước...) theo đúng 

thiết kế trước khi thi công. 

- Trong thời gian thi công hạ tầng kỹ thuật, chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền 

địa phương và các cơ quan chuyên ngành khác để thực hiện theo đúng quy định và phạm 

vi chức năng. 

❖ Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

- Giai đoạn thi công, xây dựng:  

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 3 ngăn đặt tại khu vực công trường 

thi công và nhà điều hành để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Bố trí mương thoát nước và hồ lắng (15m3) tại khu vực thi công để lắng nước 

mưa, nước rửa xe.  

+ Bố trí 02 thùng rác thể tích 60 lít đặt tại khu vực nhà điều hành và 02 thùng rác 

120 lít đặt tại khu vực thi công, tập trung công nhân để thu gom rác thải sinh hoạt và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

+ Bố trí kho chứa chất thải xây dựng (sắt thép thừa, bao bì xi măng, cốp pha,…) 

có diện tích 10 m2 có vách ngăn, mái bằng tôn gần khu vực kho chứa CTNH. 

+ Bố trí 04 thùng rác chuyên dụng loại 60 lít có nắp đậy, kín, dán nhãn theo quy 

định để chứa CTNH và lưu trữ tại kho chứa CTNH có diện tích 8m2 có vách ngăn, mái 

bằng tôn được đặt gần khu vực kho tập kết nguyên vật liệu của Dự án.  

- Giai đoạn vận hành: 

Dự án không có công trình bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải được kiểm tra 

trước khi cho phép vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành để đi vào vận hành 

theo quy định.  

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

5.5.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng dự án 

a. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định 

khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

b. Giám sát môi trường không khí  

- Vị trí giám sát: 02 điểm 

+ 01 điểm cách dự án 100m cuối hướng gió về phía Tây Nam;  

+ 01 điểm tại vị trí tập trung máy móc, thiết bị thi công; 
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- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát bụi, tiếng ồn và rung, NOx, SO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Sơ đồ vị trí giám sát không khí được thể hiện tại phụ lục. 

- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ giám sát thường xuyên bụi và bùn đất tại các tuyến đường 

vận chuyển đến bãi đổ thải theo quy định. 

c. Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 vị trí tại rạch Mương Trâu; 

- Chỉ tiêu giám sát: gồm pH, DO, BOD5, COD, TSS, NH4
+, Dầu mỡ, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Sơ đồ vị trí giám sát nước mặt được thể hiện tại phụ lục. 

d. Giám sát chất lượng nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Tại Dự án sẽ sử dụng nhà vệ sinh di động, Chủ dự án phối 

hợp với nhà thầu thi công sẽ giám sát quá trình thu gom, xử lý nước thải khi hầm chứa 

của nhà vệ sinh di động bị đầy.  

- Nước thải xây dựng: 

+ Vị trí giám sát: Tại bể lắng nước thải thi công xây dựng.  

+ Số lượng: 01 mẫu 

+ Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, Dầu mỡ. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong giai đoạn thi công. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

5.5.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành  

Trong giai đoạn này, chủ yếu là quan trắc sự sụt lún, sạt lỡ trên tuyến đường và 

giám sát ngập úng do tuyến đường gây ra. Nội dung giám sát phụ thuộc vào thực tế hoạt 

động. 

Tần suất giám sát là 6 tháng/lần, trong vòng 2 năm đầu của công trình. Sau đó, 

Chủ dự án sẽ không thực hiện chương trình giám sát môi trường giai đoạn này, mà sẽ 

bàn giao lại đơn vị quản lý theo quy định của tỉnh chịu trách nhiệm quản lý và đưa ra 

chương trình giám sát môi trường sau khi dự án đi vào hoạt động vào chương trình giám 

sát chung của địa phương hàng năm. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN  

1.1.1. Tên dự án 

- Tên dự án:  MỞ RỘNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG     

MỸ THỌ (GIAI ĐOẠN 1) 

- Địa điểm thực hiện: xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

1.1.2. Chủ dự án 

- Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất  

- Địa chỉ: Tầng 02/10 Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Số 10 

đường Lê Thị Riêng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 

- Số điện thoại: 0277 3874 283     Fax:  

- Người đại diện pháp luật: Ông Huỳnh Xuân Bình  Chức vụ: Giám đốc 

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Năm 2022: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 

+ Năm 2023: Giai đoạn thực hiện đầu tư, hoàn thành và kết thúc dự án.  

1.1.3. Vị trí địa lý của dự án 

1.1.3.1. Vị trí dự án 

Dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) tọa 

lạc tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

Vị trí xây dựng dự án nằm trong quy hoạch Mở rộng Trung tâm công nghệ 

xử lý môi trường Mỹ Thọ (Khu xử lý rác và môi trường Đập Đá) đến năm 2050 

đã được Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 02 năm 2021 và Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 3 năm 2022. Quy hoạch Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường 

Mỹ Thọ có quy mô 77,0 ha, trong đó, diện tích mở rộng là 52,07 ha và Khu xử lý 

rác và môi trường Đập Đá hiện hữu là 25,04ha.  

Giới hạn khu đất dự án như sau: 

- Phía Bắc: giáp đường Đ-02 và đất ruộng; 

- Phía Nam: giáp đất ruộng; 

- Phía Đông: giáp đất ruộng và Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá; 

- Phía Tây: giáp đường Quốc lộ N2 (Đường ĐT 847).
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Hình 1.1. Vị trí quy hoạch xây dựng dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) 

Chú thích:  

 
Ranh giới dự án. 

 Ranh giới Khu xử lý rác và  

môi trường Đập Đá mở rộng. 

 Ranh giới Khu xử lý rác và  

môi trường Đập Đá hiện hữu. 

 

VỊ TRÍ 

 DỰ ÁN 

 

Vị trí Khu XLR 

& MT Đập Đá 

hiện hữu 

 

Vị trí Khu XLR 

& MT Đập Đá 

mở rộng 
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Hình 1.2. Sơ đồ vị trí khu vực Dự án 

VỊ TRÍ  

DỰ ÁN 

Chú thích:  

 Ranh giới dự án 

12 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

6 

4 

7 

5 

11 
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Khu đất dự án có tổng diện tích là 11,065ha, được giới hạn bởi 12 điểm góc có 

tọa độ theo hệ VN-2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30 như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc khu vực dự án 

Điểm 

Hệ tọa độ VN-2000,  

kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1.  1158.588 577.992 

2.  1158.416 578.226 

3.  1158.845 578.581 

4.  1158.839 578.593 

5.  1158.405 578.238 

6.  1158.238 578.410 

7.  1158.961 578.175 

8.  1158.256 577.988 

9.  1158.288 578.046 

10.  1158.309 578.027 

11.  1158.439 578.191 

12.  1158.582 577.987 

Diện tích khoảng 11,065ha 

1.1.3.2. Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội có khả năng bị tác động bởi dự án 

a. Mối tương quan của dự án với các đối tượng tự nhiên 

Hệ thống giao thông 

Tiếp giáp dự án là các tuyến đường hiện hữu đã hoàn thiện như đường ĐT847, 

đường Đ-02. Đây là các tuyến giao thông chính kết nối các tuyến đường liên tỉnh đi 

huyện Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh. 

Hệ thống sông, rạch 

Dự án không có sông ngòi, kênh rạch. Cách dự án 30m về phía Bắc có Kênh Phèn,. 

cách dự án 150m về phía Đông là rạch Mương Trâu và cách dự án 20m về phía Tây có 

Kênh Đường Thép. Mục đích chủ yếu phục vụ giao thông thủy khu vực và tưới tiêu. 

b. Mối tương quan của dự án với các đối tượng kinh tế – xã hội 

Vị trí khu vực dự án nằm gần trung tâm huyện Cao Lãnh nên có sự kết nối rất tốt 

về hạ tầng xã hội xung quanh như: 

+ Cách kênh Đường Thép khoảng 20m; 

+ Cách kênh Phèn khoảng 30m; 
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+ Cách rạch Mương Trâu 150m; 

+ Cách Cửa hàng nông sản – thực phẩm an toàn Kim Xuyến khoảng 280m; 

+ Cách Thế giới giống cây Cao Lãnh 2 khoảng 350m; 

+ Cách Bệnh viện Phổi Đồng Tháp khoảng 750m;  

+ Cách Bệnh viện Tâm Thần Đồng Tháp khoảng 800. 

Ngài ra còn một số công trình hạ tầng xã hội khác trên trục đường tiếp giáp dự án 

khoảng 100m đến 700m.
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Hình 1.3. Vị trí khu vực dự án trên bản đồ vệ tinh và các đối tượng xung quanh

Thế giới giống 

cây Cao Lãnh 2 

Bệnh viện  

Phổi Đồng Tháp 

Bệnh viện Tâm 

Thần Đồng Tháp 

Cửa hàng nông 

sản Kim Xuyến 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

25 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Diện tích đất thực hiện dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ 

Thọ (giai đoạn 1) gồm đất giao thông, thủy lợi và đất của các hộ dân trong khu vực. Chủ 

dự án sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 

27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc 

ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, dự án cũng 

đã được UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

543/QĐ-UBND-HC ngày 23 tháng 05 năm 2022. Do đó, việc triển khai dự án là thuận lợi 

và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch hạ tầng của địa 

phương. 

Hiện trạng khu dân cư xung quanh dự án: là các hộ dân cư hiện hữu của xã Mỹ 

Thọ tại các tuyến đường tiếp giáp dự án. Khu vực này có các bệnh viện và các cơ sản 

buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ. Đây cũng là đối tượng có thể chịu tác động bởi dự án, cụ 

thể là bụi, khí thải, tiếng ồn phát sinh từ quá trình thi công dự án nếu không được xử lý 

triệt để sẽ gây ảnh hưởng đến người dân.  

Một số hình ảnh hiện trạng tại khu đất dự án 

  

Hiện trạng khu đất dự án 

  

Nhà dân trong khu vực dự án 

Hình 1.4. Một số hình ảnh hiện trạng khu đất dự án 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ của dự án 

1.1.5.1. Mục tiêu 

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu xây dựng hạ tầng đường giao thông và 

bố trí quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác 

phát điện nhằm: 

- Xử lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác thải công nghiệp và các 

loại rác thải khác phát sinh trên địa bàn Tỉnh;  

- Cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường đô thị về chất thải 

sinh hoạt tại tỉnh Đồng Tháp;  

- Ngăn ngừa và tiến tới đóng cửa khắc phục ô nhiễm các bãi rác tạm trên địa bàn 

tỉnh để góp phần loại trừ tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải trên địa bàn toàn 

Tỉnh;  

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong định hướng phát triển kinh tế - 

xã hội của Tỉnh. 

1.1.5.2. Loại hình 

Dự án thuộc loại hình công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: Bồi thường, giải phòng 

mặt bằng, xây dựng các tuyến đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa). 

1.1.5.3. Quy mô 

Bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích khoảng 11,065 ha, trong đó 6,1529 ha 

để bố trí mặt bằng kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp đốt phát 

điện. Diện tích còn lại 4,9121ha gồm đất cây xanh và xây dựng các hạng mục sau: 

- Xây dựng các tuyến: đường Đ-01 dài khoảng 505,0m (nối từ Quốc lộ N2 - ĐT 

847 vào các khu xử lý mới theo quy hoạch) có lộ giới 19m, mặt đường rộng 11,5m, lề 

đường mỗi bên rộng 3,75m; đường Đ-03 dài khoảng 314m (nối từ đường Đ-01 đến nhà 

máy xử lý rác thải Cửu Long), có lộ giới 11m, mặt đường rộng 7m, lề đường mỗi bên 

rộng 2m; nâng cấp, mở rộng đường Đ-05 hiện trạng rộng 5,5m, với chiều dài khoảng 

280m (nối từ đường Đ-03 đến đường Đ-02 theo quy hoạch) có lộ giới sau mở rộng 11m, 

mặt đường rộng 7m, lề đường mỗi bên rộng 2m. Kết cấu mặt đường láng nhựa, tải trọng 

thiết kế trục xe 10T. 

- Xây dựng bó vỉa, hố thu và cống thoát nước D800 hai bên các tuyến đường. 

1.2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CỦA DỰ ÁN 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Dự án thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất có diện tích khoảng 

11,065 ha, trong đó: 

- Diện tích 6,1529 ha dùng để bố trí mặt bằng kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác sinh 

hoạt bằng phương pháp đốt phát điện;  

- Diện tích 4,9121ha dùng để xây dựng các hạng mục đường giao thông sau: 

a) Xây dựng tuyến Đường Đ-01 

- San lấp mặt bằng phần nền đường giao thông của dự án (Đường Đ-01): 

+ Cao trình san lấp +2.700 (hệ CĐQG). 
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+ Chiều cao san lấp khoảng 1,9m đã trừ chiều dày kết cấu nền đường. 

+ Chiều dài đường Đ-01 là 505,0m. 

+ Chiều rộng bình quân là 24,0m. 

+ Vật liệu san lấp cát đen, khối lượng khoảng 28.094m3. 

- Xây dựng tuyến đường giao thông (đường Đ-01): 

+ Cao trình thiết kế đỉnh đường +3.100 (theo quy hoạch được duyệt). 

+ Chiều dài tuyến 505,0m. 

+ Bề rộng mặt nhựa 11,5m. 

+ Kết cấu đường đá dăm, mặt đường tưới nhựa 4,5kg/m2. 

+ Trục xe thiết kế dự kiến 10 tấn (đồng bộ các tuyến đường xung quanh dự án). 

+ Xây dựng bó vỉa bê tông hai bên đường (không đầu tư vỉa hè). 

- Xây dựng đường cống thoát nước hai bên đường Đ-01: 

+ Đường kính cống D800 BTCT để phục vụ lâu dài cho dự án. 

+ Bố trí hố thu BTCT dọc theo tuyến cống hai bên đường khối lượng khoảng 42 

hố thu. 

b) Xây dựng tuyến Đường Đ-03 (đoạn từ Đ-01 đến nhà máy xử lý rác thải Cửu 

Long) 

- San lấp mặt bằng phần nền đường giao thông của dự án: 

+ Cao trình san lấp +2.700 (hệ CĐQG). 

+ Chiều cao san lấp khoảng 1,9m đã trừ chiều dày kết cấu nền đường. 

+ Chiều dài đường Đ-03 là 314,0m. 

+ Chiều rộng bình quân là 14,0m. 

+ Vật liệu san lấp cát đen, khối lượng khoảng 10.190m3. 

- Xây dựng tuyến đường giao thông (đường Đ-03): 

+ Cao trình thiết kế đỉnh đường +3.100 (theo quy hoạch được duyệt). 

+ Chiều dài tuyến 314,0m. 

+ Bề rộng mặt nhựa 7,0m. 

+ Kết cấu đường đá dăm, mặt đường tưới nhựa 4,5kg/m2. 

+ Trục xe thiết kế dự kiến 10 tấn (đồng bộ các tuyến đường xung quanh dự án). 

+ Xây dựng bó vỉa bê tông hai bên đường (không đầu tư vỉa hè). 

- Xây dựng đường cống thoát nước hai bên đường Đ-03: 

+ Đường kính cống D800 BTCT để phục vụ lâu dài cho dự án. 

+ Bố trí hố thu BTCT dọc theo tuyến cống hai bên đường. 

c) Xây dựng tuyến Đường Đ-05 hiện trạng rộng 5,5m mở rộng thêm 1,5m để 

trở thành đường có bề rộng mặt nhựa 7,0m (đoạn từ nhà máy xử lý rác thải Cửu 

Long đến đường Đ-02 hiện trạng) 

- San lấp mặt bằng phần nền đường giao thông của dự án: 

+ Cao trình san lấp +2.700 (hệ CĐQG). 
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+ Chiều cao san lấp khoảng 1,9m đã trừ chiều dày kết cấu nền đường. 

+ Chiều dài đường Đ-05 mở rộng là 280,0m. 

+ Chiều rộng bình quân là 1,5m. 

+ Vật liệu san lấp cát đen, khối lượng khoảng 974m3. 

- Xây dựng tuyến đường giao thông (đường Đ-05 mở rộng): 

+ Cao trình thiết kế đỉnh đường +3.100 (theo quy hoạch được duyệt). 

+ Chiều dài tuyến 280,0m. 

+ Bề rộng mặt nhựa mở rộng 1,5m. 

+ Kết cấu đường đá dăm, mặt đường tưới nhựa 4,5kg/m2. 

+ Tưới nhựa mặt đường hiện trạng để đồng bộ với phần mở rộng. 

+ Trục xe thiết kế dự kiến 10 tấn (đồng bộ các tuyến đường xung quanh dự án). 

+ Xây dựng bó vỉa bê tông hai bên đường (không đầu tư vỉa hè). 

- Xây dựng đường cống thoát nước hai bên đường Đ-05 mở rộng: 

+ Đường kính cống D800 BTCT để phục vụ lâu dài cho dự án. 

+ Bố trí hố thu BTCT dọc theo tuyến cống hai bên đường Đ-03 và Đ-05 mở rộng 

khối lượng khoảng 50 hố. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

1.2.2.1. Công trường thi công 

Vì đặc điểm xây dựng đường là cố định trong thời gian thi công nên đơn vị thi 

công sẽ bố trí công trường được ngăn cách bằng rào chắn xung quanh khu vực thi công. 

Bố trí nhà điều hành dạng container có kích thước 12-24m2, khu vực tập kết vật liệu có 

diện tích 100m2 (kích thước 10x10m), kho chứa CTNH (8m2), CTR xây dựng (10m2). 

Trong phạm vi thi công ngoài hiện trường, cách ranh giới thi công 50m ở đầu và cuối 

đoạn thi công, lắp đặt các biển báo phản quang yêu cầu giảm tốc độ 5km/h. Tại điểm 

đầu và cuối đoạn đang thi công, lắp đặt rào chắn và biển cấm lưu thông và thực hiện 

biển hướng dẫn lưu thông dành riêng cho các loại xe trong khu vực này. 

a. Nhà điều hành 

Sau khi thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng, dự án sẽ thi công các tuyến 

đường giao thông Đ-01 dài 505m; Đ-03 dài 314m; Đ-05 mở rộng dài 280m dẫn vào dự 

án. Trong đó, đường Đ-01 giao nhau với đường Đ-03 tại vị trí khu đất sử dụng để bố trí 

quỹ đất xây dựng các nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt rác phát điện (diện tích 

6,1529ha); đường Đ-03 nối dài với đường Đ-05 mở rộng.  

- Do đó, để thuận lợi cho cự ly làm việc, nhà thầu thi công sẽ bố trí Nhà điều hành 

trên khu đất bố trí quỹ đất xây dựng các nhà máy xử lý rác thải giáp đường Đ-01. Nhà 

điều hành được đặt tại vị trí thuận lợi cho sinh hoạt và làm việc của công nhân, đảm bảo 

vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến các đối tượng kinh tế xã hội xung quanh 

khu vực dự án. 

- Kết cấu nhà điều hành: Đây là công trình tạm, sẽ tháo dỡ sau khi hoàn tất dự án. 

Dự kiến công trình sẽ sử dụng thùng container chuyên dụng để làm lán trại cho cán bộ 
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chỉ huy sử dụng, có diện tích từ 12 – 24m2, dự kiến số lượng: 01 nhà điều hành. Công 

nhân thi công xây dựng đa số sẽ sử dụng công nhân địa phương, vì vậy không lưu trú 

tại công trình.  

 

Hình 1.5. Hình ảnh nhà điều hành có kết cấu bằng thùng container 

b. Kho tập kết nguyên, nhiên vật liệu xây dựng 

Nhà thầu thi công sẽ có kế hoạch tập kết nguyên, nhiên vật liệu sử dụng hợp lý. Vị 

trí bố trí hạng mục này tại khu đất bố trí quỹ đất xây dựng các nhà máy xử lý rác thải 

giáp đường Đ-01, tránh ảnh hưởng đến các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh. Dự 

kiến có kết cấu khung kèo thép, mái và vách bằng tôn, diện tích 100m2 (10 m x10m) 

được đặt gần khu vực nhà điều hành, chủ yếu chứa thép, xi măng, dầu nhiên liệu cho các 

phương tiện thi công. Có bố trí phương tiện phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ và tràn 

đổ khu vực này (bình chữa cháy, cát thấm hút, dụng cụ bảo hộ, …). Các nguyên vật liệu 

khác (đất, đá, bê tông, nhựa đường, cát,….) sẽ được tập kết theo kế hoạch sử dụng tại 

công trường. 

c. Nhà vệ sinh di động 

- Trang bị 02 nhà vệ sinh. Sử dụng loại nhà vệ sinh di động có bể tự hoại dung 

tích 3 ÷ 5m3. 

- Vị trí lắp đặt nhà vệ sinh di động dự kiến cho công trường gồm: 01 nhà vệ sinh 

tại khu vực nhà điều hành và 01 nhà vệ sinh tại khu vực thi công tập trung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Hình ảnh nhà vệ sinh di động 
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c. Khu chứa rác sinh hoạt và chất thải xây dựng 

- Rác sinh hoạt: Bố trí 02 thùng rác loại 120 lít bằng nhựa, màu xanh, có nắp đậy 

tại mỗi công trường thi công; 02 thùng rác loại 60 lít để lưu giữ tạm thời chất thải sinh 

hoạt tại khu vực nhà điều hành và thực hiện chuyển giao, lập biên bản bàn giao chất thải 

rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng trên địa bàn thi công để thu gom, vận chuyển, xử 

lý phù hợp với quy định.  

- Chất thải xây dựng:  

+ Bố trí kho chứa chất thải xây dựng (sắt thép thừa, bao bì xi măng, cốp pha,…) 

có diện tích 10 m2 có vách ngăn, mái bằng tôn gần khu vực kho chứa CTNH. 

+ Thu gom toàn bộ khối lượng chất thải thực bì, cây cỏ phát sinh từ hoạt động dọn 

dẹp mặt bằng; đất đá, gạch ngói, bê tông từ hoạt động phá dỡ nhà cửa, các công trình 

không thể tận dụng và đất, đất lẫn bentonite phát sinh từ hoạt động thi công các hạng 

mục công trình được vận chuyển, đổ tại bãi chứa đất đá loại được cơ quan có thẩm quyền 

tại địa phương chấp thuận. 

d. Khu chứa chất thải nguy hại 

- Bố trí 04 thùng rác chuyên dụng loại 60 lít, màu đen hoặc màu vàng, có nắp đậy 

kín; dán nhãn cảnh báo tiêu chuẩn theo quy định và lưu trữ tại kho chứa CTNH có diện 

tích 8m2 có biển báo, vách ngăn và mái che bằng tôn bố trí gần khu vực kho tập kết 

nguyên vật liệu của Dự án. 

- Quy định cán bộ, công nhân tham gia thi công có trách nhiệm lưu giữ chất thải 

nguy hại trong thùng chứa; không thải chất thải nguy hại ra môi trường xung quanh. 

- Lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và thực hiện chuyển giao, lập chứng từ thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại với tổ chức có chức năng theo đúng quy định. 

1.2.2.2. Đổ đất đá loại, bùn hữu cơ trong thi công 

Đất đá loại, bùn hữu cơ trong thi công sẽ được tập trung tại các bãi chứa tạm có 

che chắn trong phạm vi công trường thi công, sau đó sẽ được vận chuyển đưa về tái sử 

dụng trong đắp bao mái taluy. 

1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

- Giai đoạn thi công xây dựng:  

+ Bố trí 02 nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 3 ngăn đặt tại khu vực công trường 

thi công và nhà điều hành để thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 

+ Bố trí mương thoát nước và hồ lắng (15m3) tại khu vực thi công để lắng nước 

mưa, nước rửa xe.  

+ Lắng nước từ cát. 

+ Bố trí 02 thùng rác thể tích 60 lít đặt tại khu vực nhà điều hành và 02 thùng rác 

120 lít đặt tại khu vực thi công, tập trung công nhân để thu gom rác thải sinh hoạt và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

+ Bố trí kho chứa chất thải rắn xây dựng (sắt thép thừa, bao bì xi măng, cốp pha,…) 

có diện tích 10 m2 có vách ngăn, mái bằng tôn gần khu vực kho chứa CTNH. 
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+ Bố trí 04 thùng rác chuyên dụng loại 60 lít có nắp đậy, kín, dán nhãn theo quy 

định để chứa CTNH và lưu trữ tại kho chứa CTNH có diện tích 8m2 được đặt gần khu 

vực kho tập kết nguyên vật liệu của Dự án.  

- Giai đoạn vận hành: 

Dự án không có công trình bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải được kiểm tra 

trước khi cho phép vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành để đi vào vận hành 

theo quy định.  

1.3. NGUYÊN, NHIÊN, VẬT LIỆU, HÓA CHẤT SỬ DỤNG CỦA DỰ ÁN; 

NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

1.3.1 Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng cho xây dựng dự án 

1.3.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu 

Chi tiết nhu cầu nguyên vật liệu sử dụng cho giai đoạn thi công của Dự án được 

trình bày như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu vật tư cho hạng mục đường giao thông 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng 

1 Cát Tấn 54.961 

2 Đá dăm 1x2 Tấn  44,845  

 Cống BTCT m 1.099 

3 Sắt, thép Tấn 354 

4 Xi măng Tấn 402 

5 Que hàn Tấn 10 

6 Vật liệu khác Tấn 350 

 Tổng cộng Tấn 56.122 

Nguồn: Trung tâm Phát triển quỹ đất, 2022 

Ghi chú:  

- Toàn bộ vật liệu xây dựng dự án chúng tôi cam kết mua tại các cửa hàng, chúng 

tôi không khai thác vật liệu xây dựng. Vì vậy, trong báo cáo này không đánh giá, dự báo 

tác động của hoạt động khai thác vật liệu xây dựng đến môi trường. 

❖ Nguồn cung ứng nguyên, vật liệu 

Theo điều tra, vật liệu xây dựng tự nhiên khu vực tương đối thuận lợi, vị trí mỏ, 

bãi tập kết ở khu vực lân cận dự án. Khả năng vận chuyển vật liệu từ các mỏ, bãi tập kết 

bằng đường thủy, đường bộ khá thuận lợi, cụ thể như sau: 

Cát san lấp: 

Dự án sẽ sử dụng đất đắp được lấy bên trong khu đất trống của dự án (khu đất quy 

hoạch để đầu tư dự án xử lý rác sinh hoạt bằng phương pháp đốt phát điện) để đắp các 

tuyến đường giao thông, sau đó bơm bù cát vào khu đất trống. Cát san lấp bù được lấy 
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từ mỏ cát Tân Thuận Đông, xã Tân Thuận Đông, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cát 

được vận chuyển từ ghe lên công trình, bằng máy bơm công suất 126CV, vận chuyển 

đến bờ sông phía trước công trình với cự ly 22km và bơm lên công trình với cự ly khoảng 

500m. 

Mỏ đá xây dựng: 

Các mỏ trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã và đang được khai thác 

để cung cấp cho các dự án triển khai trong khu vực. 

Mỏ sỏi đỏ:  

 Mỏ trên địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

❖ Phương thức cung cấp: 

Tất cả các vật liệu phục vụ cho thi công dự án bao gồm cả vật liệu san nền được 

mua từ các nhà cung cấp đến tận chân công trình theo từng vị trí thi công và theo tiến 

độ dự án. 

1.3.1.2. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

Nhiên liệu sử dụng tại Dự án chủ yếu là nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị trong 

quá trình thi công Dự án: 

Bảng 1.3. Ước tính nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho quá trình thi công của dự án 

STT Tên loại nhiên liệu/ năng lượng Đơn vị Khối lượng 

01 Dầu Diezen Lít 27.571 

02 Xăng  Lít 37.674 

03 Điện Kwh 1.710 

1.3.1.3. Nguồn cung cấp điện của dự án 

- Nguồn cung cấp điện: Điện lực Cao Lãnh – Công ty Điện lực Đồng Tháp. 

- Mạng lưới điện kết nối: Dự án sẽ kết nối đường điện với mạng lưới điện chạy 

dọc theo đường ĐT847. 

1.3.1.4. Nguồn cung cấp nước của dự án 

- Nguồn cung cấp nước: Nguồn cấp nước cho dự án được lấy từ hệ thống cấp nước 

đô thị của xã Mỹ Thọ thông qua tuyến ống bố trí trên trục đường ĐT847. 

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Số lượng công nhân dự tính tại dự án là 30 

người. Nhu cầu nước cho 1 người trong 1 ngày đêm là 80lít/người (Theo QCVN 

01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Vậy nhu cầu sử 

dụng nước tại dự án là 2,4m3/ngày. 

1.3.2. Sản phẩm của dự án 

Loại hình của dự án là cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho Khu xử lý rác và môi trường 

Đập Đá, do đó sản phẩm của dự án gồm: 

- Bố trí mặt bằng kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp 

đốt phát điện; 
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- Tuyến đường giao thông và đường cống thoát nước hai bên đường Đ-01; 

- Tuyến đường giao thông và đường cống thoát nước hai bên đường Đ-03 (đoạn từ 

Đ-01 đến nhà máy xử lý rác thải Cửu Long); 

- Tuyến đường giao thông và đường cống thoát nước hai bên đường Đ-05 mở rộng 

(đoạn từ nhà máy xử lý rác thải Cửu Long đến đường Đ-02 hiện trạng); 

1.3.3. Danh mục máy móc thiết bị và nhu cầu nhân lực của dự án 

1.3.3.1. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Với đặc thù dự án là đầu tư xây dựng khu dân cư nên máy móc thiết bị phục vụ dự 

án chủ yếu là thiết bị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng các 

tuyến đường giao thông. Với khối lượng thi công của dự án, dự kiến các loại máy móc, 

thiết bị trong giai đoạn chuẩn bị giải phòng mặt bằng và thi công xây dựng như trong 

bảng sau: 

Bảng 1.4. Máy móc, thiết bị giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng 

STT Tên loại máy thi công, công suất Số lượng 

I Giai đoạn chuẩn bị - 

1 Máy ủi - công suất 108,0 CV 2 

2 Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 9,0 T  2 

3 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,80m3 1 

II Giai đoạn xây dựng - 

1 Sà lan (bơm cát san lấp mặt bằng) 1 

2 Máy bơm cát san lấp mặt bằng 1 

3 Biến thế hàn xoay chiều - công suất 14,0 kW 1 

4 Cần trục ô tô - sức nâng 6,0 T 1 

5 Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 16,0 T 1 

6 Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 8,50 T 1 

7 Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất 3,0 CV 1 

8 Máy cắt uốn cốt thép - công suất 5,0 kW  1 

9 Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất 1,0 kW 1 

10 Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất 1,5 kW 1 

11 Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng 50 kg 1 

12 Máy đầm rung tự hành - trọng lượng 25T 1 

13 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,80m3 1 

14 Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 600m3/h 1 
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STT Tên loại máy thi công, công suất Số lượng 

15 Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất 60 m3/h 1 

16 Máy san tự hành - công suất 108,0 CV 1 

17 Máy trộn bê tông - dung tích 250,0 lít 2 

18 Máy trộn vữa - dung tích 80,0 lít 2 

19 Máy tưới nhựa 1 

20 Máy ủi - công suất 108,0 CV 1 

21 Ô tô tưới nhựa 7 Tấn 1 

22 Ô tô tưới nước - dung tích 5,0 m3 1 

1.3.3.2. Nhu cầu nhân lực 

Nhu cầu nhân lực trong các giai đoạn của dự án như sau: 

- Giai đoạn triển khai xây dựng: Tùy vào từng hạng mục thi công sẽ có số lượng 

công nhân tương ứng để thực hiện, tuy nhiên lượng cao nhất ở giai đoạn này là: 30 công 

nhân. 

-  Giai đoạn vận hành: Sau khi dự án hoàn thành, chủ dự án sẽ bàn giao hạ tầng kỹ 

thuật lại cho đơn vị quản lý, khi đó tùy vào tình hình thực tế sẽ bố trí các bộ phận như: 

quản lý, kỹ thuật, bảo vệ,… tại dự án. 

1.4. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, VẬN HÀNH 

Dự án không có hoạt động sản xuất, loại hình dự án là bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và xây dựng hạ tầng đường giao thông Đ-01, Đ-03 và đường Đ-05 mở rộng; xây 

dựng bó vỉa, hố thu và cống thoát nước D800 hai bên các tuyến đường.  

1.5. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 

1.5.1. Đơn vị thực hiện 

Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị thi công công trình, đơn vị này có trách nhiệm 

thực hiện công tác dọn dẹp, chuẩn bị mặt bằng, san lấp và thi công các hạng mục công 

trình của dự án. 

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công trong giai đoạn chuẩn bị 

1.5.2.1. Giải pháp san lấp, chuẩn bị mặt bằng 

Trước khi san lấp, cần tiến hành dọn dẹp, thu gom, di chuyển cây cối, nhà ở,… 

trên mặt bằng khu vực dự án. Khu vực dự án chủ yếu là đất vườn tạp, đất nông nghiệp, 

nhà ở không nhiều (nhà dân bỏ lại sau đền bù, giải tỏa). Đối với các loại cây thân gỗ 

được đốn hạ bằng máy cưa, bán hoặc cho người dân khu vực để sử dụng. Các loại cây 

nhỏ hơn được người dân thu gom làm củi đốt. Các loại lá cây, cây bụi, cỏ sẽ được thu 

gom chuyển đi nơi khác, đảm bảo xử lý hoặc đổ thải đúng quy định. 

Việc tính toán san lấp được tiến hành theo các bước sau: 

- Bước 1: Chia khu vực tính san lấp thành các ô có kích thước 20x20 mét, một số 

ô ở ngoài cùng có diện tích lớn hơn hoặc nhỏ hơn. 
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- Bước 2: Đánh số thứ tự từng ô để tìm cao độ hiện trạng bình quân. Trong từng ô 

có cách tính riêng biệt. Tiến hành thi công để chắn cát từ cao độ bình quân hiện trạng 

san lấp cát đến cao độ thiết kế. 

Để được chắn cát được thi công hoàn chỉnh trước khi bớm cát đến cao độ thiết kế. 

Việc đầm nén bờ bao phải tuyệt đối tuân thủ theo tiêu chuẩn 4447-2012 TCVN về công 

tác đất. Để đảm bảo chất lượng cho công trình khi thi công đê bao cần chú ý thực hiện 

các việc như sau: 

+ Thi công thành từng lớp, mỗi lớp có chiều dày 0,5 mét phải tiến hành đầm nén 

kỹ đạt hệ số K = 0,90 mới tiếp tục thi công lớp thứ hai. 

+ Đất dắp đê được lấy bên trong công trình sau đó bơm bù cát. Đát được đào bằng 

tổ hớp máy đào 1,25m3, ô tô vận chuyển 5 tấn và máy ủi 110CV. 

1.5.2.2. Bóc tách lớp đất mặt 

Lớp đất mặt được bóc tách từ phần diện tích đất thi công lòng đường giao thông 

được tận dụng để trồng cây xanh, công viên trong khu vực dự án phần còn lại tiến hành 

thuê đơn vị có chức năng thu gom để xử lý. 

1.5.3. Biện pháp tổ chức trong giai đoạn thi công  

1.5.3.1. Bố trí công trình tạm 

Các kho vật tư, vật liệu, lán trại được bố trí trên mặt bằng trong phạm vi khu đất 

đã được san lấp. Dự kiến khu vực lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu được bố trí tại khu 

vực phạm vi khu đất gần tuyến đường Đ-01 giao với đường Đ-03. 

Nguyên tắc bố trí các công trình tạm là không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công 

công trình chính, thuận tiện cho việc bốc xếp và lấy vật liệu để thi công, đảm bảo an 

toàn vệ sinh môi trường. 

1.5.3.2. Khu vực thi công 

Trước khi vào thi công, đơn vị thi công sẽ bố trí bảng phối cảnh công trình được 

treo ngoài cổng nội dung gồm: 

+ Tên công trình xây dựng 

+ Đơn vị thi công. 

+ Chủ dự án xây dựng và các thông tin khác. 

❖ Nguồn điện, nước thi công 

+ Nguồn điện: Đơn vị thi công sẽ kết nối vào mạng lưới điện hiện có của khu vực. 

+ Nguồn nước: Nước được sử dụng từ nguồn nước hiện có của khu vực. Trước khi 

vào thi công, đơn vị thi công sẽ liên hệ với cơ quan chức năng để ký hợp đồng sử dụng 

nước trong thi công. 

+ Thoát nước: Hệ thống thoát nước sẽ được bố trí theo các tuyến thoát nước tạm 

thời thu nước của khu vực và chảy ra hố ga thu nước do nhà thầu tự làm để loại bỏ đất 

cát trước khi chảy vào kênh rạch xung quanh. 

+ An toàn vệ sinh môi trường: Yêu cầu đối với cán bộ và công nhân trước khi vào 

thi công phải được học nội quy an toàn lao động. Các xe chở vật liệu phải phủ bạt che 

kín tránh rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường. Khu vực thi công được che chắn: 

Che chắn bằng vách tole chiều cao 02 m xung quanh khu vực thi công, khu vực tập kết 
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nguyên vật liệu, giảm thiểu bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân xung quanh dự án, 

đặc biệt khu vực tiếp giáp với khu dân cư. 

 + Phòng chống cháy nổ: Trong thời gian thi công, đơn vị thi công sẽ tuân thủ các 

quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan đến công trình xây dựng; 

bảo vệ môi sinh, an ninh trật tự và an toàn lao động. 

❖ Các yêu cầu chung 

 Vật tư công trình 

- Tất cả vật liệu được sử dụng cho công trình sẽ được đảm bảo đúng số lượng, chất 

lượng yêu cầu. Tất cả các vật tư đều có kết quả chứng nhận đảm bảo yêu cầu, hoá đơn 

xuất xưởng, đăng ký chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm (với một số vật tư 

cần thiết) và thoả mãn TCVN. 

- Vật tư sử dụng công trình đảm bảo mới 100% đúng theo yêu cầu. 

- Tất cả các chủng loại vật liệu có chứng chỉ xác nhận chất lượng cũng như nguồn 

gốc trước khi tiến hành ký hợp đồng mua để phục vụ cho thi công công trình. 

- Đơn vị thi công sẽ lưu tại văn phòng công trường 1 bộ đầy đủ các chứng chỉ xác 

nhận nguồn gốc, kết quả thí nghiệm kiểm định đạt yêu cầu để cơ quan quản lý thanh tra, 

kiểm tra bất cứ lúc nào. 

- Vật tư đưa vào sử dụng cho công trình được tiến hành nghiệm thu theo trình tự. 

- Đảm bảo sử dụng các vật liệu theo đúng như yêu cầu và theo bản danh mục vật 

liệu. 

- Các vật tư còn lại khác theo đúng hồ sơ thiết kế, đảm bảo theo đúng quy cách 

chất lượng định kiểm theo yêu cầu. 

 Thiết bị thi công 

- Căn cứ khối lượng công tác xây lắp và tiến độ thi công của công trình đơn vị thi 

công sẽ có kế hoạch cung cấp xe, máy, thiết bị thi công cụ thể cho từng giai đoạn nhằm 

đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất và đáp ứng đúng tiến độ thi công của công trình. 

- Đơn vị thi công sẽ bố trí xe, máy, thiết bị tham gia thi công phù hợp với từng giai 

đoạn thi công, các thiết bị thi công được đưa đến công trình để đảm bảo chất lượng hoạt 

động tốt, được xác nhận bằng phiếu kiểm định của cơ quan chức năng. 

- Các thiết bị thi công trên được bố trí tại công trình theo tiến độ thi công và chỉ 

khi được sự đồng ý của bên chủ dự án thì mới được sử dụng để thi công. 

1.5.3.3. Thi công đường giao thông 

a) Thi công nền đường 

- Trình tự thi công: 

+ Định vị tim mốc, phạm vi nền đường cần đào; 

+ Đào nền đường; 

+ Lu lèn lại nền đường; 

+ Tiến hành đo độ chặt và nghiệm thu. 

- Thi công đào nền đường: 

+ Dùng tổ hợp máy đào, kết hợp với nhân công cần thiết thi công đào nền đường 

theo đúng hồ sơ thiết kế. 
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+ Đất (cát) đào ra phải được vận chuyển để 2 bên, tránh nước xâm nhập. Nền 

đường được làm sạch, có rãnh nhỏ thu nước để đảm bảo bơm thoát nước khi nước mặt 

xâm nhập. 

- Thi công lu lèn cát nền đường: 

+ Dùng máy ủi san phẳng theo quy định, nếu không đảm bảo độ ẩm tốt nhất thì 

tiến hành lưới nước bằng vòi phun để đảm bảo độ ẩm tốt nhất, nếu vật liệu cát đắp có 

độ ẩm lớn hơn độ ẩm cho phép thì có thể cày xới bề mặt. Khi lớp cát đắp đạt độ ẩm đều 

thì tiến hành công tác lu lèn. Trình tự lu lèn được thực hiện một cách đồng bộ với công 

tác san, gạt,... 

+ Đầm lèn là khâu chủ đạo trong quá trình thi công nền đường. Để công tác tiến 

hành đầm nén có hiệu quả, đơn vị thi công căn cứ vào tính chất của vật liệu đắp và yêu 

cầu đầm nén quy định trong thiết kế kỹ thuật để chọn thiết bị đầm nén và số lần đầm 

nén phù hợp; 

Nhà thầu sẽ tiến hành thi công theo yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế với các chỉ 

tiêu đầm nén như: Trình tự, số lượt lu lèn, sơ đồ lu lèn, độ ẩm tốt nhất của vật liệu đầm 

nén,... phù hợp với vật liệu và tính năng kỹ thuật của máy đầm, để đạt chất lượng và 

hiệu quả nhất. 

b) Thi công kết cấu áo đường 

- Trình tự thi công: 

+ Định vị tim mốc, phạm vi móng đường; 

+ Trải vải địa kỹ thuật phân cách; 

+ Làm lớp cấp phối đá dăm lớp dưới dày 15cm; 

+ Làm lớp cấp phối đá dăm lớp trên dày 12cm; 

+ Tưới nhựa lót TC nhựa 1 kg/m2; 

+ Lớp mặt láng nhựa 1 lớp dày 5cm. 

+ Tiến hành đo K, E và nghiệm thu. 

- Thi công lớp móng cấp phối đá dăm (TCVN 8859-2011: Lớp móng cấp phối 

đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu): 

+ Cấp phối đá dăm trước khi đưa và công trường thi công phải được thí nghiệm 

các chỉ tiêu cơ lý, nếu đạt mới đưa vào công trường; 

+ Đá được vận chuyển từ bãi trung chuyển vật liệu tập kết vào công trường bằng 

xe ô tô và đổ trực tiếp máy chuyên dùng để san rải; 

+ Dùng máy chuyên dùng để san rải vật liệu, sau đó tiến hành lu lèn trong quá 

trình tưới nước, lượng nước tưới căn cứ vào từng giai đoạn và thời tiết hàng ngày. Trong 

quá trình rãi và lu có đội ngũ đo đạc thường xuyên kiểm tra cao độ và độ dốc mặt cho 

phù hợp yêu cầu thiết kế. 

- Thi công gờ bó vỉa: 

Sau khi thi công hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm lớp dưới, Nhà thầu sẽ tiến 

hành thi công bê tông bó vỉa đá. 

Công tác thi công bê tông bó vỉa chủ yếu sử dụng nhân công, trình tự thi công như 

sau: 

+ Định vị bó vỉa; 
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+ Lắp đặt ván khuôn; 

+ Đổ bê tông và đầm dùi bê tông; lấy mẫu để kiểm tra cường độ; 

+ Làm mặt bê tông, tạo mỹ quan. 

Trong quá trình thi công bê tông bó vỉa, cần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về vật 

liệu, thành phần cấp phối, công tác ván khuôn, công tác thi công bê tông như sau: 

✓ Công tác gia công và lắp đặt cốp pha 

- Gia công cốp pha: 

+ Ván khuôn và đà giáo được gia công lắp dựng theo đúng hình dáng kích thước 

khối bê tông theo thiết kế, đồng thời phải tuân theo quy chuẩn. 

+ Nhà thầu sẽ sử dụng thép tấm làm ván khuôn định hình. Để đảm bảo dễ dàng 

trong việc tháo dỡ, ván khuôn được chế tạo theo từng tấm riêng biệt, các tấm ván khuôn 

được liên kết với nhau bằng bulong đảm bảo vững chắc, kín khít sau khi ghép, ổn định 

trong suốt quá trình đổ bê tông. 

+ Bề mặt trong của ván khuôn (phần tiếp xúc với bê tông) được làm sạch trước 

khi đặt cốt thép, đổ bê tông và được quét lớp dầu chống dính có chỉ tiêu lý hóa không 

ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông. 

+ Lắp đặt và tháo dỡ cốp pha: 

+ Nhà thầu sử dụng cốt pha thép, như thế sẽ thuận lợi cho công tác tháo lắp dễ 

dàng, tính ổn định cao. 

+ Dầm sắt, cây chống sắt, dàn giáo sẽ được sử dụng cho việc chống đỡ cốp pha. 

+ Chuẩn bị các tuyến trục và đường tim, trục trước khi tiến hành dựng cốp pha, 

thì phải đúng mực tim, vị trí bao quanh để lắp ván khuôn theo đúng vị trí. 

+ Cốp pha được lắp đặt sao cho bảo đảm bề mặt bê tông với dung sai cho phép 

theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

+ Trước khi đổ bê tông cốp pha được vệ sinh sạch. 

+ Việc tháo dỡ cốp pha phải đảm bảo đúng theo yêu cầu kỹ thuật của từng cấu 

kiện và được thực hiện theo các điều khoản ghi trong yêu cầu kỹ thuật và được sự thống 

nhất của tư vấn giám sát công trường. 

+ Ván khuôn và thanh chống được tháo dỡ khi bê tông đã đạt cường độ theo quy 

định. Khi tháo dỡ ván khuôn, đà giáo phải tránh gây va chạm mạnh hoặc ứng suất đột 

ngột làm hư hại đến kết cấu.  

✓ Công tác thi công bê tông 

- Trong quá trình thi công nhà thầu đảm bảo chất lượng vật liệu theo đúng hồ sơ 

thiết kế, bê tông phải đảm bảo theo thiết kế và tiêu chuẩn. 

- Bê tông phải được trộn trong các cối trộn theo mẻ trộn, cho đến khi bê tông 

đồng đều về màu sắc khi bê tông đồng đều về màu sắc và độ đặc, không ít hơn thời 

lượng trộn do nhà sản xuất quy định. 

- Công tác vận chuyển bê tông được nhà thầu thực hiện theo đúng quy định. 

✓ Phân phối bê tông 

- Bê tông phải được phân phối từ cối trộn đến vị trí đổ tại công trình bằng phương 

tiện được chấp thuận mà không gây ra phân tầng hoặc những tác động khác làm ảnh 

hưởng chất lượng bê tông bị phân tầng thì phải đựơc trộn lại bằng tay trước khi đổ. 
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- Các thiết bị phân phối bê tông làm sạch tước khi trộn và phân phối, thiết bị phải 

được giữ không để bê tông bám dính. 

✓ Công tác đầm bê tông 

- Bê tông đều được đầm bằng máy: đầm rung hoặc đầm bàn, thiết bị phù hợp, bán 

kính tác dụng của đầm, bàn đầm v.v đảm bảo thao tác thuận tiện. 

- Bê tông mũ mố sẽ được đầm chặt bằng đầm dùi, thời gian đầm cho một lần đổ 

từ 30-90 giây đảm bảo bê tông có độ đồng nhất và đặc trắc cao nhất 

1.5.3.4. Thi công hệ thống thoát nước  

- Trình tự thi công: 

+ Chế tạo các đốt cốt đúc sẵn; 

+ Xác định vị trí tim cống, sân cống, tường đầu, tường cánh; 

+ Đào đất hoàn thiện hố móng cống; 

+ Đóng cừ tràm gối cống, hố ga; 

+ Thi công lớp đệm cát đầu cừ; 

+ Thi công lớp bê tông lót gối cống, hố ga; 

+ Lắp dựng các đốt thân cống đúc sẵn, thi công mối nối cống; 

+ Lắp dựng cốt thép, ván khuôn thi công hố ga; 

+ Thi công đắp cát thân cống; 

- Công tác thi công hố móng: 

+ Dùng máy đào kết hợp với thủ công để đào, sửa hố móng bằng thủ công đảm 

bảo đúng cao độ, kích thước, độ dốc dọc theo đúng hồ sơ thiết kế. 

+ Để đảm bảo thuận tiện trong thi công, nhà thầu sẽ đào hố móng rộng hơn thiết 

kế mỗi chiều ít nhất là 1m, với chiều cao hố móng sâu thì chiều dốc mái đào hố móng 

phải đảm bảo máy 1/1,5 tránh sụt nở thành hố móng. 

+ Vị trí đứng của bánh xe máy đào, xe vận chuyển, cẩu cách mép hố móng ít nhất 

là 1,5m để tránh sạt nở gây cản trở trong công việc thi công hạng mục sau: 

+ Trong quá trình đào móng phải có bờ vây trên nền đường để tránh mưa có nước 

mặt. Dọc theo hố móng đào hai bên phải có rãnh nhỏ thoát nước móng cống vào hố thu 

nước. 

+ Thường xuyên bố trí máy bơm nước sẳn sàng bơm nước hố móng, nước ngầm 

khi cần thiết  

+ Trong quá trình đào đất móng sẽ kết hợp thi công móng càng nhanh càng tốt. 

Ngay khi đào đất xong thì thực hiện đập bê tông đầu cọc, vệ sinh phần thép neo cọc và 

cho đổ bê tông lót móng hoàn thành nhanh để có thể tiến hành lắp đặt cốt thép, cốp pha 

và đổ bê tông ngay. Tiến hành lấp đất hố móng ngay khi có thể. 

+ Các đống đất đào sẽ được bố trí gọn ràng ở những nơi thích hợp để tạo đường 

đi cho công nhân, cách miệng hố đào ít nhất 3m để tránh sạt lở đồng thời phải đảm bảo 

các khoảng không gian cho các giai đoạn thi công tiếp theo. 

- Công tác đóng cừ tràm: 

+ Trước khi đóng cừ, chúng tôi tiến hành nghiệm thu chất lượng, kích thước của 

cừ tràm. Sau khi được sự nhất trí của chủ dự án và đơn vị tư vấn giám sát, chúng tôi sẽ 

tiến hành thi công cọc đồng loạt. 
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+ Các vị trí trước khi đóng sẽ được đội ngũ trắc đạc tiến hành định vị một cách 

chính xác. 

+ Cừ tràm được đóng theo mật độ đóng và cao trình thiết kế theo từng móng. 

+ Cừ tràm trong quá trình đóng luôn luôn có giám sát, tránh không cho cọc bị xô 

nghiêng hoặc bị lệch trong quá trình đóng. 

- Công tác thi công bê tông lót: 

+ Kiểm tra kỹ hố móng đào, tiến hành cắm mốc trục móng, mốc cao độ của móng, 

trước khi đổ bê tông lót để giảm tỷ lệ hao hụt và tránh sai sót vị trí cũng như sai cao độ. 

+ Đầm nén kỹ nền trước đổ bê tông lót bằng loại máy đầm đất chuyên dùng. 

+ Vận chuyển vật liệu làm nền đến khu vực thích hợp trước khi công nền. 

+ Công việc rải vật liệu làm nền được thực hiện chủ yếu bằng nhân công lao động. 

+ Đầm nén kỹ do đất đá nền trước khi đổ bê tông lót 

+ Việc đổ bê tông lót sẽ được tiến hành tại công trường bằng máy trộn, kết hợp 

với thủ công. 

- Công tác lắp đặt gối cống, đốt cống: 

+ Sau khi hoàn thành móng cống, và được tư vấn giám sát chấp thuận, nhà thầu 

sẽ tiến hành lắp đặt các đốt cống. Nhà thầu phải tuân theo quy trình TCVN 9115:2012 - 

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - quy phạm thi công và nghiệm thu. 

+ Dùng cơ giới kết hợp với công nhân hạ từng đốt cống vào vị trí như thiết kế.  

+ Tiến hành thi công mối nối cống. 

- Công tác gia công và lắp đặt cốt thép: 

Gia công cốt thép 

+ Việc gia công cốt thép được tiến hành bằng máy cắt sắt và máy uốn.  

+ Cốt thép sau khi gia công xong bảo đảm hình dáng hình học như đã duyệt. Các 

bán kính cong được tuân thủ đúng theo từng loại đường kính thép và theo TCVN. Khi 

đã gia công xong, thép được đánh số theo từng thanh, từng loại, từng vị trí lắp đặt để 

tránh nhằm lẫn. 

Lắp đặt cốt thép 

+ Tiến hành vạch mực vị trí lắp thép 

+ Vệ sinh trước khi lắp dựng (làm sạch gỉ sét, bùn, đất và các tạp chất khác) vệ 

sinh mặt bằng, vị trí lắp dựng thép. 

+ Tiến hành lắp dựng cốt thép theo bản vẽ chi tiết và hướng dẫn của cán bộ kỹ 

thuật, đội trưởng đội thi công. Cốt thép sau khi lắp dựng xong bảo đảm đúng kích thước 

về đường kính, vị trí, khoảng cách các điểm nối và chiều dài các mối nối. 

+ Công tác gia công và lắp đặt cốp pha và thi công bê tông được thực hiện tương 

tự như phần trên (thi công gờ bó vỉa). 

1.6. TIẾN ĐỘ, VỐN ĐẦU TƯ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Toàn bộ dự án “Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (Giai 

đoạn 1)” được thực hiện với tiến độ như sau: 

- Năm 2022: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 
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- Năm 2023: Giai đoạn thực hiện đầu tư, hoàn thành và kết thúc dự án.  

1.6.2. Vốn đầu tư của dự án 

Tổng vốn đầu tư dự án: 62.106.795.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, một trăm 

lẻ sáu triệu, bảy trăm chín mươi lăm ngàn đồng). Chi tiết vốn đầu tư phân bổ cho từng 

hạng mục của dự án như bảng sau: 

Bảng 1.5. Vốn đầu tư của dự án 

Đơn vị tính: đồng 

Stt Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  

I 
Chi phí Bồi thường, 

GPMB 

GBT, 

GPMB 
GBT, GPMB1    38.621.087.000  

  

 Diện tích bồi thường, hổ 

trợ tái định cư  (khoảng 

11,065Ha) 

GBT, 

GPMB1 
     38.621.087.000  

II Chi phí xây dựng GXD (1+2+3)     13.378.106.040  

1 Chi phí san lấp mặt bằng   (1.1 + 1.2 + 1.3)       4.122.053.040  

1.1 

- San lấp mặt bằng (nền 

đường Đ-01) vật liệu cát 

đen, cao độ +2.700, chiều 

cao san lấp khoảng 1,9m. 

Phạm vi san lấp nền đường 

Đ-01 dài 505m (505 x 24 x 

1,9 x1,22) 

m3 

theo Quyết định số 

727/QĐ-UBND-HC ngày 

11/6/2021 của UBND Tỉnh 

     2.949.886.800  

1.2 

- San lấp mặt bằng (nền 

đường Đ-03 đoạn từ Đ-01 

đến nhà máy xử lý rác thải 

Cửu Long) vật liệu cát đen, 

cao độ +2.700, chiều cao 

san lấp khoảng 1,9m. 

Phạm vi san lấp nền đường 

Đ-03 dài 314m (314 x 14 x 

1,9 x1,22) 

m3      10.190    105.000       1.069.942.440  

1.3 

- San lấp mặt bằng (nền 

đường Đ-05 đoạn từ nhà 

máy xử lý rác thải Cửu 

Long đến đường Đ-02 hiện 

trạng) vật liệu cát đen, cao 

độ +2.700, chiều cao san 

lấp khoảng 1,9m. Phạm vi 

san lấp nền đường Đ-03 

m3        974        105.000           102.223.800  
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Stt Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  

dài 280m (280 x 1,5 x 1,9 

x1,22) 

2 

Chi phí xây dựng đường 

nhựa giao thông cao độ 

+3.100 (kết cấu mặt đường 

láng nhựa 4,5kg/m2, trục 

xe 10 tấn) 

   (2.1 +….+ 2.7)        5.350.853.000  

2.1 

- Đường Đ-01 dài 505m, 

rộng 11,5m (505m x 

11,5m) 

m2 

theo Quyết định số 

727/QĐ-UBND-HC ngày 

11/6/2021 của UBND Tỉnh 

      3.194.125.000  

2.2 

- Chi phí xây dựng bó vỉa 

BT theo Đường Đ-01 

(505m x 2) 

md 

theo Quyết định số 

727/QĐ-UBND-HC ngày 

11/6/2021 của UBND Tỉnh 

        187.860.000  

2.3 

- Đường Đ-03 (đoạn từ Đ-

01 đến nhà máy xử lý rác 

thải Cửu Long) dài 314m, 

rộng 7,0m (314 x 7) 

m2      2.198       550.000       1.208.900.000  

2.4 

- Chi phí xây dựng bó vỉa 

BT theo Đường Đ-03 

(314m x 2) 

md           628        186.000           116.808.000  

2.5 

- Đường Đ-05 mở rộng 

(đoạn từ nhà máy xử lý rác 

thải Cửu Long đến đường 

Đ-02 hiện trạng) dài 280m, 

rộng 1,5m (280 x 1,5) 

m2          420       550.000           231.000.000  

2.6 

- Láng nhựa đường Đ-05 

hiện trạng (đoạn từ nhà 

máy xử lý rác thải Cửu 

Long đến đường Đ-02) để 

đảm bảo đồng bộ kết nhựa 

dài 280m, rộng 5,5m ((280 

x 5,5) 

m2       1.540     200.000           308.000.000  

2.7 

- Chi phí xây dựng bó vỉa 

BT theo Đường Đ-05 mở 

rộng (280m x 2) 

md          560    186.000          104.160.000  

3 

Chi phí xây dựng cống 

thoát nước hai bên đường 

Đ-01 và Đ-03-05 

   (3.1+3.2)  3.905.200.000  
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Stt Danh mục thiết bị Đơn vị Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  

3.1    - Cống BTCT D800 md 

theo Quyết định số 

727/QĐ-UBND-HC ngày 

11/6/2021 của UBND Tỉnh 

    1.414.000.000  

3.2 
   - Chi phí xây dựng hố ga 

BTCT 
hố 

theo Quyết định số 

727/QĐ-UBND-HC ngày 

11/6/2021 của UBND Tỉnh 

        378.000.000  

3.3 

   - Cống BTCT D800 (dọc 

theo đường Đ-03 và Đ-05) 

dài 594 

md 1.188    1.400.000        1.663.200.000  

3.4 

   - Chi phí xây dựng hố ga 

BTCT dọc theo đường Đ-

03 và Đ-05 

hố         50    9.000.000          450.000.000  

III Chi phí thiết bị GTB   0 

IV 
Chi phí quản lý dự án + 

tư vấn + chi phí khác 

GQLDA,

TV,K 
(GXD+GTB) x 15% 2.006.715.906 

V Chi phí dự phòng GDP (GDP1 + GDP2) 8.100.886.342 

  
Chi phí dự phòng phát 

sinh 
GDP1 

(GBT,GPMB+GXD+GTB+GQL

DA,TV,K)x10% 
5.400.590.895 

  Chi phí dự phòng trượt giá GDP2 
(GBT,GPMB+GXD+GTB+GQL

DA,TV,K) x 5% 
2.700.295.447 

  
Tổng mức đầu tư làm 

tròn 
  

GBT,GPMB + GXD + GTB + 

GQLDA,TV,K + GDP  
62.106.795.000 

Nguồn: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án, 2022 

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án áp dụng theo Quyết định số 

27/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc 

ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Đơn giá bồi thường đất áp dụng theo Quyết định số 123/QĐ-

UBND-NĐ ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn 

giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây 

dựng hạ tầng nông nghiệp vùng xoài xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. 

Suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng tham khảo theo dự án Bố trí ổn định dân cư Dinh 

Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng đã được phê duyệt. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.3.1. Quản lý và thực hiện 

- Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp. 

- Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất  
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1.6.3.2. Trình tự thực hiện 

a. Chuẩn bị đầu tư 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án và 

Trung tâm Phát triển quỹ đất lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo quy định.   

b. Thực hiện đầu tư 

Sau khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Chủ dự án tiến hành 

công tác thiết kế chi tiết Dự án và lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường với sự tư 

vấn của cơ quan tư vấn thiết kế và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Sau đó tiến hành tổ chức mời thầu đơn vị thi công dự án theo đúng quy định của 

nhà nước khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Cụ thể như sau: 

- Công tác khảo sát, lập dự án và lập thiết kế - dự toán: Thực hiện chỉ định thầu 

hoặc đấu thầu tùy thuộc vào giá trị gói thầu; 

- Công tác tư vấn giám sát, quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu: Chủ dự án giao 

cho đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định hiện hành; 

- Thi công xây dựng: Chia thành một số gói thầu xây lắp tùy theo điều kiện tổ 

chức thi công, thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước; 

- Công tác thẩm tra thiết kế - dự toán, bảo hiểm xây dựng: Thực hiện chỉ định 

thầu hoặc đấu thầu tùy thuộc vào giá trị gói thầu; 

- Các công tác khác: Tổ chức thực hiện theo đúng các qui định hiện hành. 

c. Vận hành dự án 

Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ được bàn giao lại cho đơn vị nhận bàn giao theo quy 

định của tỉnh để quản lý khai thác sử dụng. 
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CHƯƠNG 2 

 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI 

TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

❖ Điều kiện về địa lý 

Dự án thuộc địa bàn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Huyện Cao Lãnh nằm trong 

vùng kinh tế phía Bắc của tỉnh thuộc Đồng Tháp Mười và nằm ở phía Bắc sông Tiền, 

cách thành phố Cao Lãnh 8km, cách thành phố Sa Đéc 20km, cách thành phố Hồ Chí 

Minh 140km.  

- Phía Đông: giáp huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) và huyện Tháp Mười. 

- Phía Tây: giáp thành phố Cao Lãnh, huyện Thanh Bình và Tam Nông 

- Phía Bắc: giáp huyện Tháp Mười; 

- Phía Nam: giáp huyện sông Tiền (tiếp giám thị xã Sa Đéc và huyện Lấp Vò). 
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Hình 2.1. Vị trí địa lý huyện Cao Lãnh 

❖ Điều kiện về địa chất 

Huyện Cao Lãnh có địa hình tương đối bằng phẳng và thấp. Cao độ biến đổi từ 

0,9m đến 1,1m, cao độ mặt đất tự nhiên bình quân 1,0m theo hệ cao độ Hòn Dấu. 

Nhìn chung, địa hình có hướng dốc từ Đông Bắc đến Tây Nam, rải rác có các gò 

cao. So với các vùng xung quanh, địa hình của huyện tương đối thaaos. Qua tổng kết 

nhiều năm cho thấy, độ ngập từ 0,5m trở lên chiếm 69,64% tổng diện tích tự nhiên và 

thời gian ngập từ 2-3 tháng. Với độ ngập và thời gian ngập như vậy ảnh hưởng rất lớn 

đến phat triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn. 

Mặc dù có nhiều nhóm địa hình nhưng trên từng tiểu vùng được giới hạn bởi các 

kênh rạch chính và kênh nhánh cho nên có địa hình tương đối bằng phẳng, độ chênh 

lệch chỉ từ 10-30cm thuận lợi cho việc bố trí hệ thống tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp. 

2.1.1.2. Điều kiện về khí tượng 

Khí hậu của khu vực dự án mang đặc điểm chung của tỉnh Đồng Tháp, chịu ảnh 

hưởng của khí hậu nhiệt đới giớ mùa cận xích đạo vói xu hướng nóng ẩm quanh năm. 

Lượng mưa phong phú, các điều kiện khí hậu có sự phân hóa theo 2 mùa rõ rệt: mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4. 

a. Nhiệt độ 

Nằm trong vùng có lượng bức xạ mặt trời quanh năm. Do đó, nhiệt độ không khí 

trung bình hàng năm tương đối cao và ổn định. Trong năm 2020: 

- Nhiệt độ không khí trung bình năm: 27,94oC; 

- Nhiệt độ không khí tháng cao nhất: 30,39oC; 

- Nhiệt độ không khí tháng thấp nhất: 26,17oC. 

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm (đơn vị oC) 

Thời gian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 1 24,20 24,50 27,20 26,60 26,03 26,49 26,79 

Tháng 2 25,10 24,90 26,40 26,63 26,09 26,86 27,30 

Tháng 3 27,30 27,50 27,50 27,50 27,97 28,54 28,98 

Tháng 4 29,00 28,70 29,50 28,50 28,82 29,94 29,49 

Tháng 5 29,30 29,60 29,30 28,00 28,48 29,40 30,39 

Tháng 6 28,10 28,60 28,10 28,30 27,97 28,41 28,14 

Tháng 7 27,90 28,40 27,70 27,50 27,46 28,29 28,30 

Tháng 8 28,00 28,20 28,60 27,40 27,75 27,30 28,15 

Tháng 9 27,70 27,10 27,90 28,10 27,50 27,72 27,41 

Tháng 10 27,70 28,00 27,20 27,20 28,21 28,16 26,75 
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Thời gian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 11 27,70 28,00 27,70 27,20 27,90 27,34 27,37 

Tháng 12 26,50 27,10 26,60 27,70 27,65 25,80 26,17 

Nhiệt độ 

trung bình 

tháng 

27,38 27,63 27,81 27,43 27,65 27,85 27,94 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp, năm 2021 

Tháng có nhiệt độ không khí nóng nhất vào tháng 4 và tháng 5. Biên độ nhiệt giao 

động không lớn, nhiệt độ không khí thường thấp nhất vào tháng 12, cao dần từ tháng 1 

và đạt giá trị cực đại vào khoảng tháng 4, sau đó giảm dần cho đến tháng 12. 

b) Số giờ nắng 

Bảng 2.2. Số giờ nắng trung bình tháng trong năm 

Thời gian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 1 242,4 236,1 279,9 221,0 187,8 239,1 268,9 

Tháng 2 253,7 237,6 261,4 218,0 232,4 248,6 266,2 

Tháng 3 270,8 285,8 289,1 252,0 246,8 281,9 272,8 

Tháng 4 245,9 275,0 299,2 263,0 257,7 253,3 244,3 

Tháng 5 244,6 296,5 220,3 168,0 211,0 249,6 254,6 

Tháng 6 155,3 202,3 189,3 182,0 173,9 182,7 183,7 

Tháng 7 175,7 195,7 217,3 148,0 183,0 196,8 212,4 

Tháng 8 222,8 244,2 210,9 206,0 172,9 170,7 201,0 

Tháng 9 208,5 227,5 191,1 198,0 182,9 147,8 184,5 

Tháng 10 211,4 226,1 121,0 178,0 239,1 244,9 134,1 

Tháng 11 249,5 248,6 218,4 179,0 206,4 220,7 207,3 

Tháng 12 212,9 278,3 155,7 197,0 199,3 271,9 205,1 

Giờ nắng 

trung bình 

tháng 

224,5 246,1 221,1 200,83 207,8 225,7 219,6 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp, năm 2021 

Số giờ nắng trung bình năm 2020 là 219,6 giờ, số giờ nắng thấp nhất là 134,1 giờ 

vào tháng 10, số giờ nắng cao nhất là 254,6 giờ vào tháng 5.  

c) Lượng mưa 
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Lượng mưa bắt đầu từ tháng 05 đến tháng 11, lượng mưa chiếm 90%-92% lượng 

mưa cả năm, trong đó tập trung vào tháng 10 (30%-40% lượng mưa cả năm), còn lại 

mua khô chiếm 8-10% lượng mưa năm. 

Lượng mưa trung bình 1.518,6mm/năm. Từ tháng 05 bắt đầu mưa nhiều và tập 

trung cao độ vào tháng 09,10 ảnh hưởng đến thu hoạch lúa Hè và Thu Đông. 

Mua khô kéo dài trong 06 tháng thừ tháng 11 đến tháng 04 năm sau, lượng mưa 

rất thấp, chỉ chiếm khoảng 8%-10% lượng mưa năm. Trong khi đó, lượng bốc hơi cao, 

nó chiếm koangr 64%-67% tổng lượng bốc hơi cả năm và cán cân ẩm rất cao. 

Bảng 2.3. Bảng thống kê lượng mưa qua các năm (mm) 

Thời gian 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 1 0,5 56,3 50,8 19,1 - 

Tháng 2 - 38,1 3,3 0,0 3,4 

Tháng 3 - 81,5 26,6 71,7 - 

Tháng 4 - 65,1 48,9 20,6 112,3 

Tháng 5 154,6 153,7 216,8 148,9 70,9 

Tháng 6 300,8 216,9 149,9 287,9 337,9 

Tháng 7 235,3 199,0 121,9 163,7 158,1 

Tháng 8 56,0 142,0 170,0 210,7 185,1 

Tháng 9 360,4 128,3 234,0 148,1 523,4 

Tháng 10 348,3 319,2 258,3 205,8 263,9 

Tháng 11 107,4 101,2 34,7 27,5 78,6 

Tháng 12 145,1 61,0 100,7 108,5 40,2 

Bình quân 189,8 130,2 118,0 138,7 147,8 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp, năm 2021 

d) Độ ẩm 

Bảng 2.4. Độ ẩm không khí trung bình các tháng trong năm (Đơn vị: %) 

Thời gian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 1 81 85 82 81 83,4 78,9 77,5 

Tháng 2 81 81 79 89 80,2 78,4 77,5 

Tháng 3 79 77 80 80 78,5 78,3 75,1 

Tháng 4 80 80 79 89 80,0 77,5 78,2 

Tháng 5 82 80 83 87 85,0 81,2 77,5 

Tháng 6 86 84 84 90 83,1 83,4 82,3 
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Thời gian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tháng 7 84 82 83 94 83,5 82,5 81,4 

Tháng 8 83 83 82 93 84,5 84,9 82,0 

Tháng 9 85 83 84 83 85,1 84,4 86,4 

Tháng 10 86 85 87 82 81,6 82,3 86,6 

Tháng 11 84 84 84 84 81,2 81,3 83,0 

Tháng 12 83 85 85 80 83,4 80,2 83,1 

Độ ẩm trung  

bình tháng 
83 82 83 86 82,5 81,1 80,9 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp, năm 2021 

e) Chế độ gió (1) 

Đồng Tháp nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, đồng nhất trên địa giới toàn tỉnh, có 

2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm 

sau. Trên địa bàn, trong năm thường thịnh hành hai hướng gió chính, mùa khô là gió 

mùa Đông Bắc (thổi từ Đông Bắc xuống Tây Nam); mùa mưa là gió mùa Tây Nam (thổi 

từ Tây Nam lên Đông Bắc). Tốc độ gió nhìn chung không cao (trung bình năm 1,0-

1,5m/s, trung bình lớn nhất 1,7m/s). Do nằm sâu trong đất liền, hướng gió mạnh thường 

là Tây đến Tây Nam. 

Tỉnh Đồng Tháp qua các năm không có các dạng khí hậu cực đoan mặc dù ở một 

vài nơi có xuất hiện lốc xoáy, ngập lũ, sét đánh vào mùa mưa hoặc mưa trái mùa trên 

diện rộng, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới biến Đông gây mưa nhiều ngày. 

- Các hiện tượng cực đoan 

Tỉnh Đồng Tháp qua các năm không có các dạng khí hậu cực đoan mặc dù ở một 

vài nơi có xuất hiện lốc xoáy, ngập lũ, sét đánh vào mùa mưa hoặc mưa trái mùa trên 

diện rộng, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới biển Đông gây mưa nhiều ngày (Nguồn: Báo 

cáo thuyết minh Quy hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020). 

 Tuy nhiên, khu vực Dự án (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) hầu như không có 

hiện tượng ngập lụt, giông bão trong những năm 2009 -2019. Do đó, việc hoạt động của 

dự án hầu như không bị ảnh hưởng bởi tác động này. 

❖ Đánh giá về tác động qua lại giữa điều kiện khí tượng đến dự án 

­ Khi khí hậu ôn hòa, thời tiết tốt thì sẽ thuận lợi cho việc thi công và vận hành của 

dự án. Khi thời tiết nắng nóng sẽ làm cho công nhân làm việc mệt mỏi hoặc mưa gió 

liên tục sẽ gây khó khăn, cản trở và làm chậm tiến độ thi công của dự án. 

­ Khi dự án đi vào hoạt động nếu không có biện pháp giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm 

 
1 Báo cáo hiện trạng  môi trường 5 năm 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 
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khí thải, nước thải sẽ làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và các 

đối tượng kinh tế - xã hội khu vực dự án. 

❖ Đánh giá diễn biến của khí tượng, thuỷ văn  

- Về điều kiện khí tượng: trong 5 năm qua, các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, 

lượng mưa qua các tháng biến đổi rất không ổn định. Có thể là một phần ảnh hưởng khí 

hậu toàn cầu, qua các tháng nắng thì số giờ nắng lâu hơn và nhiệt độ nóng hơn những 

năm trước và tháng lạnh thì cũng có số giờ lạnh nhiều hơn và nhiệt độ lạnh hơn những 

năm trước đó. Đối với yếu tố độ ẩm càng thấy sự khác biệt khi những năm gần đây độ 

ẩm tăng đáng kể. Đặc biệt, lượng mưa có sự thay đổi không đoán trước được, càng về 

sau, tổng lượng mưa trong năm càng tăng, một số tháng ít mưa thì lại bắt đầu tăng về 

lượng mưa. Tháng 4 năm 2016 có sự giảm sút nhiều về lượng mưa, bù lại tháng 6, 7, 11 

lại có lượng mưa rất lớn. 

Về điều kiện thủy văn: Lũ sông Tiền, Hậu do nước sông Mê Kông truyền theo 

dòng chính về nên chịu tác động chủ yếu của: cường suất, đỉnh lũ, tổng lượng, thời gian 

truyền lũ từ trung-hạ lưu, điều tiết của Biển Hồ, tác động kết hợp của lũ và triều, và nó 

biểu hiện khác biệt nhiều giữa vùng lũ, lũ - triều và triều - lũ. Tùy theo từng khu vực mà 

biểu hiện gây lụt của các yếu tố tác động như lũ từ dòng chính, nước lụt từ Campuchia, 

triều biển Đông và biển Tây, mưa tại chỗ, cơ sở hạ tầng, vị trí ô ngập,... cũng khác nhau.  

Trong 75 năm gần đây, có khoảng 34% số năm đã xảy ra lũ lụt lớn (đỉnh lũ năm 

trung bình tại Tân Châu là 4,21m, tại Châu Đốc là 3,88m, nếu cho rằng, đỉnh lũ tại Tân 

Châu<4.0m được xem là lũ nhỏ, từ 4,0 - 4,4m là lũ trung bình và >4,4m là lũ lớn, cũng 

như tại Châu Đốc, đỉnh lũ năm <3.7m được xem là lũ nhỏ, từ 3.7 - 4.1m là lũ trung bình 

và >4,1m là lũ lớn), trung bình cứ khoảng 3 năm thì có 1 năm lũ lụt lớn. Nhiều thời kỳ 

lũ lụt lớn xảy ra 2, 3 năm liên tiếp như các năm 1937-1940 và 1946-1949 (4 năm liền); 

1942-1944, 2000, 2001, 2002 (3 năm), 1961-1962, 1980-1981 (2 năm). Có năm, tuy 

đỉnh lũ chỉ ở mức trung bình nhưng ngập lụt lại thuộc loại lớn chủ yếu do tác động của 

triều đặc biệt cao (năm 1994, 1995). Các trận lũ lụt đặc biệt lớn (đỉnh lũ tại Tân Châu 

trên 4,7m và tại Châu Đốc trên 4,4m) như năm 1961, 1966, 1978, 1984, 1996, 2000 đều 

có đỉnh lũ Tân Châu, Châu Đốc cao hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ 0,5- 0,9m. Lũ 

dạng hai đỉnh lớn như năm 1978 và 2000  rất hiếm thấy. Trong 40 năm gần đây, trung 

bình cứ  8 năm  có một năm lũ lụt đặc biệt lớn, trong khi từ 1926 đến 2000 có 18 trận lũ 

đặc biệt lớn, trung bình 4 năm/trận, tương tự như tình hình trong 5 năm qua.  

2.1.1.3. Điều kiện về thủy văn  

Đặc điểm của một số sông, kênh rạch chính địa bàn tỉnh Đồng Tháp: 

- Sông Tiền: Dòng chính chảy qua huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện 

Thanh Bình, thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, huyện Lấp Vò, thị xã Sa Đéc, huyện 

Châu Thành với chiều dài khoảng 120km và chia tỉnh thành 2 vùng lớn: Vùng Đồng 

Tháp Mười và vùng giữa sông Tiền - sông Hậu. Chiều rộng sông biến động trong khoảng 

510 - 2.000 m, chiều sâu lòng sông trung bình từ 15 – 20 m, lưu lượng bình quân 11.500 

m3/s, lớn nhất 41.504 m3/s, nhỏ nhất 2.000 m3/s. 
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- Sông Hậu: Dòng chảy chính chảy qua 2 huyện Lấp Vò, Lai Vung, phần tiếp giáp 

với Cần Thơ dài khoảng 30 km, chiều rộng biến động trong khoảng 300 – 500 m và 

chiều sâu lòng sông thay đổi từ 10 – 30 m. 

Nhìn chung, hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chằng chịt, nguồn 

nước mặt phong phú và chịu ảnh hưởng của chế độ dòng chảy sông MeKong, thủy triều 

biển Đông, chế độ thủy văn sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ và chế độ mưa trong 

khu vực. 

Số liệu mực nước trong ba năm 2014 – 2016 tại trạm thủy văn Cao Lãnh có tham 

khảo đối chiếu với các trạm khác như sau:  

- Toạ độ: 105°38’40” – Đông; 10°25’02” – Bắc 

- Mực nước sông qua hai mùa: 

Bảng 2.5. Đặc trưng thủy văn của sông Tiền qua các thời kỳ 

 Sông: Tiền  Cao độ: Hệ Nhà nước  Đơn vị tính: cm 

Đặc trưng 2014 2015 2016 Ghi chú 

Mực nước lớn nhất (Hmax) 258 223 242  

Mực nước nhỏ nhất (Hmin) -104 -99 -89  

Mực nước trung bình 99 78 86  

- Lưu lượng nước sông qua hai mùa: 

Bảng 2.6. Đặc trưng lưu lượng của sông Tiền qua các thời kỳ 

Sông: Tiền                                                 Đơn vị tính: m3/s 

Đặc trưng 2014 2015 2016 Ghi chú 

Lưu lượng lớn nhất (Qmax) 25.900 21.900 26.800  

Lưu lượng nhỏ nhất (Qmin) 13.800 14.300 13.200  

Tổng quan về sông Đình Trung (sông Cái Sao Thượng) – đoạn đi qua khu vực 

xã Mỹ Thọ 

Sông Đình Trung bắt đầu từ đoạn sông Tiền khu vực phường 11, TP.Cao Lãnh và 

kết thúc tại điểm giao với sông Ông Bàu (thuộc Thị trấn Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh), tổng 

chiều dài của sông khoảng 16km, bề rộng từ 13 – 73m. Đoạn sông Đình Trung đoạn đi 

qua khu vực xã Mỹ Thọ có bề rộng  từ 17 - 45m, chiều dài khoảng 6km.  

- Đặc điểm dòng chảy năm, dòng chảy mùa lũ, mùa kiệt; phân phối dòng chảy 

các tháng trong năm: 

Chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn Sông Tiền. Mùa lũ thường kéo dài khoảng 6 

tháng, từ tháng 7 cho đến cuối tháng 11 hàng năm. Đỉnh lũ thường xuất hiện vào cuối 

tháng 8 đến cuối tháng 9. 

Lũ chủ yếu do mưa lớn dưới tác động của bão, áp thấp nhiệt đới, hoạt động của dải 

hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoặc các hình thái thời tiết khác. Nguồn 

sinh thuỷ chủ yếu là do mưa ở trung và hạ lưu. Mức độ lũ, lụt chẳng những phụ thuộc 
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vào lũ ở trung và thượng lưu, mà còn phụ thuộc vào sự ảnh hưởng tổ hợp của nhiều yếu 

tố phức tạp khác như: thuỷ triều, hệ thống cơ sở hạ tầng (hệ thống kênh, rạch, bờ bao, 

đường giao thông, khu dân cư,...), mưa tại chỗ, khu giao thoa giữa hai hướng nước chảy 

thay đổi theo không gian và thời gian, kết hợp với các nhân tố tác động đến khả năng 

tiêu thoát nước... tất cả tạo ra diễn biến ngập lụt, chế độ chảy, hướng chảy, thời gian 

ngập, độ sâu ngập rất phức tạp và rất khác nhau trong mỗi trận lũ, đặc biệt là trong các 

trận lũ lớn.  

Lũ sông Tiền: do nước sông Mê Kông truyền theo dòng chính về nên chịu tác động 

chủ yếu của: cường suất, đỉnh lũ, tổng lượng, thời gian truyền lũ từ trung - hạ lưu, điều 

tiết của Biển Hồ, tác động kết hợp của lũ và triều, và nó biểu hiện khác biệt nhiều giữa 

vùng lũ, lũ - triều và triều - lũ. Tùy theo từng khu vực mà biểu hiện gây lụt của các yếu 

tố tác động như lũ từ dòng chính, nước lụt từ Campuchia, triều biển Đông và biển Tây, 

mưa tại chỗ, cơ sở hạ tầng, vị trí ô ngập,... cũng khác nhau.  

Tỷ lệ dòng chảy lũ: từ thượng lưu sông Mê Kông, trong các trận lũ lớn phân vào 

sông Tiền khoảng 77%- 80%, vào sông Hậu 20%-23%. Tổng lưu lượng đỉnh lũ trung 

bình cho cả hai sông, kể cả tràn biên giới, vào khoảng 40.000 m3/s, ứng với mực nước 

trung bình tại Tân Châu là 4,20m và tại Châu Đốc là 3,90m. 

Nguồn: theo báo cáo thuyết minh Quy hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ tài 

nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 

2020. 

❖ Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Dự án 

Dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1). 

Trong Giai đoạn này dự án chủ yếu đầu tư hạ tầng giao thông và bố trí quỹ đất để kêu 

gọi các nhà đầu tư, quá trình xây dựng và vận hành tuyến giao thông không làm phát 

sinh nước thải xả vào nguồn tiếp nhận. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Mỹ Thọ 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện 

trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn, nhưng với nôc lực đổi mới, sáng tọa 

và quyết tâm thực hiện của các cấp, các ngành cùng cới sự đồng thuận của nhân dân và 

doanh nghiệp trên địa bàn, nên kinh tế - xã hội của Huyện đạt nhiều kết quả quan trọng 

trên mọi lĩnh vực, đợi sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. 

1. Lĩnh vực kinh tế  

a)  Nông, lâm, thủy sản 

- Về trồng trọt: Toàn huyện đã hình thành được các vùng sản xuất tập trung với 

quy mô lớn đối với các ngành hàng chủ lực của Huyện như: 

+ Ngành hàng lúa gạo: Toàn huyện có trên 31.000 ha trồng lúa tập trung với hệ 

thống thủy lợi hoàn chỉnh, đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tưới cho sản xuất; người dân 

đã mạnh dạng ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, đã triển khai thực hiện mô hình 

cấy lúa bằng cơ giớ, sử dụng phân bón thông minh, áp dụng quy trình giảm giá thành, 

mô hình sản xuất lúa sạch, mô hình sản xuất lúa lý tưởng gắn với xây dựng thương hiệu 
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"ruộng nhà mình", liên kết tiêu thụ với công ty Nông sản xanh ở Hà Nội. Ngoài ra, Cục 

sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm gạo sạch Cao Lãnh. 

+ Ngành hàng xoài: Toàn huyện có khoảng 3.600 ha xoài, chủ yếu là cát chu, cát 

hòa lộc, tượng da xanh. Các nhà vườn đều áp dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất như báo trái, xử lý xoài ra hoa rải vụ, sản xuất xoài theo hướng an toàn, VIETGAP,  

nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho thị trường. 

+ Ngành hàng ổi: Toàn huyện có khoảng 241 ha ổi, sản lượng hàng năm khoảng 

11.000 tấn. Sản lượng liên kết với các doanh nghiệp đạt trên 525 tấn. Các nhà vườn đã 

triển khai thực hiện mô hình VIETGAB trên diện tích 10 ha, đang triển khao thực hiện 

mô hình sản xuất ổi hữu cơ với diện tích 5 ha tại xã Bình Hàng Trung và Mỹ Hiệp, mở 

rộng diện tích sản xuất ở Rubi cung cấp cho thị trường siêu thị, bách hóa xanh trên địa 

bàn. 

+ Ngành hàng chanh: Toàn huyện có khoảng 680 ha chanh, sản lượng hàng năm 

đạt trên 22.000 tấn, huyện hỗ trợ HTX chanh thực hiện mô hình thông minh kết hợp với 

tươi phân, thuốc bảo vệ thực vật với diện tích 2 ha. Hiện nay diện tích đạt chứng nhận 

VIETGAP đạt trên 31ha, cung ứng sản phẩm an toàn cho các siêu thị hàng năm đạt gần 

300 tấn. 

b) Công nghiệp – xây dựng 

Giá trị sản xuật công nghiệp đạt 1.677 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch và bằng 

99,945 so với cùng kỳ. Các dự án đầu tư tại các Cụm công nghiệp hoạt động ổn định, 

UBND huyện tổ chức tiếp 08 nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn; phối hợp với 

ngành Tỉnh tham mưu UBND Tỉnh cho chủ trương kêu gọi đầu tư đối với một số dự án, 

cung cấp thông tin địa điểm đầu tư 05 dự án; đề xuất tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà đầu 

tư 01 dự án, trình xin chủ trương có 01 nhà đầu tư được khảo sát, lập quy hoạch chi tiết 

dự án trên địa bàn. Huyện đã hoành thành công tác giải phòng mặt bằng tại Cụm công 

nghiệp Mỹ Hiệp, tổ chức bàn giao đất cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Bên 

cạnh đó, đang triển khai các bước lập phương án đền bù thực hiện dự án Cụm công 

nghiệp Mỹ Hiệp 2 với diện tích 37ha để phát triển sản xuất công nghiệp. Hoạt động 

khuyến công được quan tâm, xem xét, đề nghị được Tỉnh hỗ trợ 02 Đề án khuyến công 

với kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng (Công ty TNHH Quang Vinh Food, Tổ hợp sản xuất 

& dịch vụ Hiếu Phát và Hộ kinh doanh Minh Nguyễn). Công tác xây dựng nhãn hiệu 

bao bì sản phẩm được triển khai đến các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh; tôt 

chức 04 đợt tập huấn; tư vấn về phát triển bao bì, triển khai xây dựng các điểm giới thiệu 

trừng bày sản phẩm chủ lực của Huyện, điểm bán hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn. 

Trong năm 2019, Huyện đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể 

đối 193 hộ, với tổng vốn đăng ký là 19,609 tỷ đồng; nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể 

toàn Huyện lên 9.513 hộ, với tổng vốn đăng ký là 19,609 tỷ đồng; nâng tổng số hộ kinh 

doanh cá thể toàn Huyện lên 9.513 hộ, với tổng vốn đăng ký là 1.206 tỷ đổng; thành lập 

mới là 51 doanh nghiệp, với vốn đăng ký khoảng 120 tỷ đồng (vượt so với chỉ tiêu là 37 

doanh nghiệp); nâng tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bản lên 360 doanh nghiệp, 

đang hoạt động ổn định. 
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Tiếp tục thực hiện chương trình khỏi sự lập nghiệp, khởi nghiệp thành công; các 

phong trào mô hình, câu lạc bộ khởi nghiệp được duy trì và phát triển mời ở một số đơn 

vị, địa phương, qua đó đã kịp thười phổ biến các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của Tỉnh, 

Huyện và chia sẻ những kinh nghiệp hỗ trợ phát triển các ý tưởng, sản phẩm khỏi nghiệp 

hiện có; đã hỗ trợ 38 ý tưởng, sản phẩm từ mô hình phụ nữ khỏi nghiệp, trong đó được 

Tỉnh công nhận 20/38 ý tưởng, sản phẩm. 

c) Thương mại - dịch vụ 

Hoạt động thương mại đáp ứng nhu cầu mua bán và tiêu thụ hàng hóa của nhân 

dân, các loạt hình dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục được phát 

triển. Hàng năm Huyện tổ chức Chương trình "Hàng Việt về nông thôn", hỗ trợ các 

HTX, Tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia phiên chợ "nông nghiệp 

xanh" do Tỉnh tổ chức để giới thiệu quảng bá và tiêu thụ nông sản chủ lực của Huyện. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và tiêu dung tăng qua từng năm, giá trị xuất khaair 

trên địa bản Huyện đạt 47 triệu USD, chủ yếu là nông sản và thủy sản. Công tác quản 

lý, kiểm tra, kiểm soáy các hoạt động mua bán, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, niêm 

yết giá và bán theo giá niêm yết được thực hiện chặt chẽ. 

c) Quản lý đất đai 

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 49.160,37ha, được đá nh giá bao gồm 

các loại đất sau. 

- Đất xây dựng: bao gồm đất đã xây dựng công trình, bến bãi trong Thị Trấn Mỹ 

Thọ, đô thị Mỹ Hiệp và các trung tâm xã. 

Đất xây dựng ít lợi nhuận: Bao gồm phần lới diện tích đất nông nghiệp bị ngập lụt 

hàng năm. 

- Đất không được xây dựng: Bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất các 

khu vực vườn chim. Ngoài ra còn có đất nằm dọc các sông, kênh Quốc gia với chiều 

rộng từ mép bờ sông vào 20-100m. 

2. Văn hóa - Xã hội 

a) Văn hóa 

Thương xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ, sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước, Tỉnh, huyện, với nội dung phong phú, đa dạng về hình 

thức, phục vụ nhu cầu hưởng thị của Nhân dân; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chiinhs trị của địa phương gắn với việc "Đẩy 

manhj học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hoạt động văn 

học, nghệ thuật không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, tạo được sức ảnh hưởng 

sâu rộng và mạnh mẽ đối với xã hội; triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 

từ Huyện đến xa. Trang thông tin điện tử Huyện không ngừng đổi mới về nội dung, hình 

thức, cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông 

thôn đến người dân. 

Hàng năm đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao phong trào tạo không khí vui tươi, 

phấn khởi. Có 88,8% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100%khóm, ấp, 100% xã, thị trấn 
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và 100% cơ quan, công sở đạt chuẩn văn hóa. Các phong trào thể dục, thể thao được 

nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia; tổ chức Hội khỏe Phủ Đổng huyện Cao Lãnh 

lần thứ XX năm 2016. Hoàn thành Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, cấp Huyện, tham 

gia Đại hội Thể dục thể thao cấp Tỉnh lần thứ VIII năm 2018. 

b) Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm có nhiều chuyển biến, giảm hộ nghèo được 

quan tâm thực hiện thông qua lồng ghép thực hiện các chương trình, dự án phát triển, 

gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân,... đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quận 2,1%/năm. Chương trình 

đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt kết quả cao, số 

lượng năm sau cao hơn năm trước; đến năm 2020 đưa 1.122 lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngoài ra, Huyện đã chỉ đạo đưa lao động tham 

gia Sàn giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng do Tỉnh tổ chức; toàn Huyện thành lập 

11 Câu lạc bộ gia định tham gia đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoại 

tại 14 xã, thị trấn. 

- Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với nước 

được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời và đúng theo quy định. Hàng năm tổ 

chức kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, họp 

mặt gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn xãm thị trấn. Các hoạt 

động cứu trợ xã hội, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, bảo vệ và chắm sóc trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, được triển khai kịp thời.  

c) Giáo dục 

Trên địa bàn Huyện có 5 trường Trung học phổ thông, bao gồm THPT Cao Lãnh 

1, THPT Cao Lãnh 2, THPT Kiến Văn, THPT Thống Linh và THCS – THPT Nguyễn 

Văn Khải. Đến nay, có 3/5 trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định (THPT Cao Lãnh 

2 đạt năm 2013, THPT Thống Linh đạt năm 2015, THPT Cao Lãnh 1 đạt năm 2017); 

dự kiến Tỉnh hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất THPT Kiến Văn đạt chuẩn Quốc gia theo quy 

định, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn lên 80%.  

d) Y tế 

Bệnh viện đa khoa Huyên đã đạt chuẩn Trung tâm Y tế hạng III được đầu tư nâng 

cấp, xây dựng trên diện tích 2,1ha, với quy mô 165 giường bệnh; đội ngũ y bác sĩ gồm 

227 người. Trong đó, bác sĩ 56 người (tuyến huyện 36 người), y sĩ 99 người (tuyến 

huyện 36 người), điều dưỡng 87 người (tuyến huyện 68 người), hộ sinh 32 người (tuyến 

huyện 13 người), nhân lực ngành  dược 54 người. Trong đó, dược sĩ 11 người (tuyến 

huyện 9 người), dược sĩ cao đăng 01 người (tuyến huyện 01 người), dược sĩ trung cấp 

42 người (tuyến huyện 20 người), đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

4. Đánh giá chung 

a) Thuận lợi 
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Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều được thực hiện tốt: Thực hiện tốt công tác đền 

ơn đáp nghĩa đối với Người có công với cách mạng; công tác an sinh xã hội đối với hộ 

nghèo; hộ cận nghèo dịp tết nguyên đán và trong đợt dịch bệnh Covid-19. 

 Các khóm đã chủ động trong việc thực hiện thu các nguồn quỹ; công tác vận động 

lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng đã đạt chỉ tiêu so với Kế 

hoạch. 

b) Khó khăn 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên công tác thu phí, lệ phí còn chậm.  

Công tác thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa thật sự đi vào nề nếp, do một 

vài người dân chưa ý thức cao trong việc bỏ rác đúng nơi quy định; vệ sinh môi trường 

xung quanh nơi ở,  để vật dụng lấn chiếm vĩa hè, cũng như che chắn lấn chiếm lối thoát 

hiểm còn trình trạng bán hàng rong trên vĩa hè…. 

Tình hình tai nạn giao thông; trộm cắp còn xảy ra nhiều chưa có biện pháp kiềm 

chế. 

 Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Khu vực thự hiện dự án và xung quanh dự án trong tầm bán kính 2,0km không có 

yếu tố nhạy cảm về môi trường.  

Đánh giá chung: với điềukiện phát triển kinh tế - xã hội nêu trên của huyện Cao 

Lanxhcungx như nhu cầu về kết nối giao thông của dự án thì việc đầu tư dự án phù hợp 

với hiện trạng khu vực và quy luật phát triển công nghiệp của huyện Cao Lãnh. 

2.2. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT KHU VỰC DỰ ÁN 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để có cơ sở đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trong khu vực dự án trước 

khi thi công, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ giai đoạn xây dựng và khi dự 

án đi vào hoạt động, nhóm khảo sát của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp 

và Tư vấn Môi trường Văn Lang phối hợp với Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường 

và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET) (là đơn vị có chức năng phân tích đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường) tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích 

hiện trạng chất lượng môi trường khu vực dự án. Thông tin về đơn vị phân tích mẫu như 

sau: 

- Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET) 

- Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. HCM. 

- Điện thoại: 0283.868.0842                       Fax: 0283.868.0869 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 026 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, chứng chỉ VILAS số 444 chứng 

nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam. 

Cụ thể về vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được 
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trình bày như phần nội dung bên dưới: 

2.2.1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh 

a) Vị trí lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu được chọn lựa là điềm nằm cuối hướng gió và chịu tác động trực 

tiếp tác động của dự án khi tiến hành xây dựng cũng như hoạt động có khả năng sẽ thay 

đổi chất lượng môi trường không khí. Với 2 hướng gió chủ đạo là gió mùa Tây, Tây - 

Nam và gió Đông, Đông - Bắc. Thời gian thu mẫu vào lúc 10 giờ sáng trong điều kiện 

thời tiết trời nắng, gió thổi nhẹ, nhiệt độ trung bình 27,43°C. 

Các số liệu đo đạc tại thời điểm khảo sát sẽ là cơ sở để so sánh và đối chứng với 

các thông số đo đạc giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn xây dựng và hoạt 

động của dự án. Vị trí các điểm lấy mẫu và chất lượng không khí được mô tả như trong 

Bảng sau: 

Bảng 2.7. Vị trí đo đạc chất lượng không khí xung quanh 

Stt 
Ký 

hiệu 
Tọa độ vị trí lấy mẫu  

Tọa độ 

VN2000 

Thời điểm 

lấy mẫu 

1 KK01 

Khu vực đất trống phía Đông Bắc dự án 

(dự kiến quy hoạch thành đường nội bộ 

Đ-05 mở rộng) 

X= 578567; 

Y= 1158821 

01/07/2022 

15/07/2022 

2 KK02 
Khu vực đất trống phía Tây dự án (dự 

kiến quy hoạch thành đường nội bộ Đ-01) 

X= 578048; 

Y= 1158593 

3 KK03 
Khu vực đất trống trung tâm khu đất dự 

án 

X= 578215; 

Y= 1158242 

4 KK04 
Khu vực đất trống phía Nam của khu đất 

dự án  

X= 578210; 

Y= 1158079 

b) Chỉ tiêu đo đạc 

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án bao 

gồm: Độ ẩm, Tốc độ gió, Tiếng ồn, SO2, TSP, H2S. 

c) Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp đo đạc và phân tích mẫu chất lượng môi trường không khí được 

trình bày trong Bảng sau: 

Bảng 2.8. Phương pháp đo đạc, phân tích mẫu 

Stt Thông số Đơn vị Phương pháp thử nghiệm 

01 Đổ ẩm % QCVN 46: 2012/BTNMT 

02 Tốc độ gió m/s QCVN 46: 2012/BTNMT 

03 Độ ồn dBA TCVN 7878-2:2018 

04 SO2 mg/m3 TCVN 5971 – 1995 
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05 TSP mg/m3 TCVN 5067:1995 

06 H2S mg/m3 Method MASA 701 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET), 2022   

d) Kết quả phân tích 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án được trình 

bày trong bảng sau: 

 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

59 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

Bảng 2.9. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại dự án 

Stt 
Thông 

số 

Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 

05:2013/ 

BTNMT  

QCVN 

06:2009/ 

BTNMT 

QCVN 26:2010/ 

BTNMT 
Ngày 01/07/2022 Ngày 15/07/2022 

KK01 KK02 KK03 KK04 KK01 KK02 KK03 KK04 Trung bình 1 giờ  

1 Đổ ẩm % 70,8 67,9 68,5 70,1 71,6 70,2 69,7 70,8 - - - 

2 
Tốc 

độ gió 
m/s 0,7 0,8 0,6 

0,8 
0,8 0,6 0,7 

0,9 
- - - 

3 Độ ồn dBA 56 52 55 
51 

53 55 57 
54 

- - 
Từ 6 giờ – 21 giờ: 70 

21 giờ – 6 giờ: 55 

4 SO2 mg/m3 0,039 0,032 0,035 0,037 0,33 0,038 0,031 0,037 0,2  - 

5 TSP mg/m3 0,17 0,20 0,18 0,16 0,19 0,17 0,16 0,20 0,3  - 

6 H2S mg/m3 KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH - 0,042 - 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET), 2022   

Nhận xét: Qua bảng kết quả phân tích ta thấy: Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu đất dự án tương đối tốt, 

các thông số quan trắc tại vị trí lấy mẫu đều đạt tiêu chuẩn cho phép tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Độ ồn nằm trong mức độ cho phép 

theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Các chất độc hại nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 

06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. 
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2.2.1.2. Chất lượng môi trường đất 

a) Vị trí lấy mẫu 

Bảng 2.10. Vị trí, tọa độ lấy mẫu đất qua các đợt tại Dự án 

Stt 
Ký 

hiệu 

Tọa độ vị trí lấy mẫu 

(VN2000) 

Tọa độ 

VN2000 

Độ sâu 

lấy mẫu 

Thời điểm 

lấy mẫu 

1 Đ1 

Khu vực đất trống phía Đông 

Bắc dự án (dự kiến quy hoạch 

thành đường nội bộ Đ-05) 

X= 578567;  

Y= 1158821 30cm 

01/07/2022 

2 Đ2 

Khu vực đất trống phía Tây dự 

án (dự kiến quy hoạch thành 

đường nội bộ Đ-01) 

X= 578048;  

Y= 1158593 30cm 

3 Đ3 
Khu vực đất trống trung tâm 

khu đất dự án 

X= 578215;  

Y= 1158242 
30cm 

4 Đ4 
Khu vực đất trống phía Nam 

của dự án  

X= 578210;  

Y= 1158079 
30cm 

b) Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp phân tích mẫu chất lượng môi trường đất được trình bày trong 

Bảng sau: 

Bảng 2.11. Phương pháp phân tích mẫu 

Stt Thông số Phương pháp phân tích 

1  Asen (As) 
TCVN 6649:2000 + 

TCVN 8467:2010 

2  Cadimi (Cd) 
TCVN 6649:2000+ 

TCVN 6496:2009 

3  Chì (Pb) 
TCVN 6649:2000+ 

TCVN 6496:2009 

4  Đồng (Cu) 
TCVN 6649:2000+ 

TCVN 6496:2009 

5  Kẽm (Zn) 
TCVN 6649:2000+ 

TCVN 6496:2009 

6  Sắt (Fe)  
TCVN 6649:2000+ 

TCVN 6496:2009 

7  Magan (Mn) TCVN 6649:2000 + SMEWW 3111B :2017 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET), 2022 

c) Kết quả đo đạc và đánh giá 
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Bảng 2.12. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường đất khu vực thực hiện Dự án  

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 03-MT: 

2015/BTNMT 01/07/2022 

Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đất nông nghiệp 

1 Asen (As) 
mg/kg 

đất khô 
KPH KPH KPH KPH 15 

2 
Cadimi 

(Cd) 

mg/kg 

đất khô 
KPH KPH KPH KPH 1,5 

3 Chì (Pb) 
mg/kg 

đất khô 
6,12 5,71 6,02 7,2 70 

4 Đồng (Cu) 
mg/kg 

đất khô 
11,7 13,4 12,7 11,6 100 

5 Kẽm (Zn) 
mg/kg 

đất khô 
23,5 21,9 22,6 20,8 200 

6 Sắt (Fe)  
mg/kg 

đất khô 
8,1 7,6 6,3 8,9 - 

7 
Magan 

(Mn) 

mg/kg 

đất khô 
KPH KPH KPH KPH -  

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET), 2022 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu đất 

đạt QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong 

đất (Đất công nghiệp) 

2.2.1.3. Chất lượng môi trường nước mặt 

a) Vị trí lấy mẫu 

Bảng 2.13. Vị trí, tọa độ lấy mẫu nước mặt  qua các đợt tại Dự án 

Stt 
Ký 

hiệu 
Tọa độ vị trí lấy mẫu (VN2000) 

Tọa độ 

VN2000 

Thời điểm 

lấy mẫu 

1 NM1 
Kênh Đường Thét tiếp giáp dự án về 

phía Tây 

X= 578004;  

Y= 1158589 

01/07/2022 

15/07/2022 

2 NM2 
Kênh Phèn tiếp giáp dự án về phía 

Bắc 

X= 578591;  

Y= 1158860 

3 NM3 
Kênh Mương Trâu cách dự án 150m 

về phía thượng nguồn 

X= 579230;  

Y= 1158533 

4 NM4 
Kênh Mương Trâu cách dự án 150m 

về phía hạ nguồn 

X= 578070;  

Y= 1157673 

b) Phương pháp đo đạc và phân tích mẫu 

Các phương pháp phân tích mẫu chất lượng môi trường nước mặt được trình bày 

trong Bảng sau: 
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Bảng 2.14. Phương pháp phân tích mẫu 

Stt Thông số Phương pháp phân tích 

1  pH*   TCVN 6492:2011 

2  TSS** SMEWW 2540.D: 2017 

3  COD* SMEWW 5220.C: 2017 

4  BOD5** TCVN 6001-1:2008 

5  DO* TCVN 7325: 2016 

6  NH4
+ (tính theo N)**  TCVN 6179-1:1996 

7  Tổng dầu, mỡ* SMEWW 5520.B:2017 

8  Coliform*  TCVN 6187-2:1996 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động 

(COSHET), 2022
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c) Kết quả đo đạc và đánh giá 

Bảng 2.15. Kết quả phân tích hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tại dự án 

Stt Thông số Đơn vị 

Kết quả 

QCVN08MT:2015/ 

BTNMT CộtA2 
Ngày 01/07/2022 Ngày 15/07/2022 

NM01 NM02 NM03 NM04 NM01 NM02 NM03 NM04 

1  pH  - 
6,98 

(28,50C) 

6,71 

(28,20C) 

7,05 

(28,20C) 

6,87 

(28,60C) 

6,75 

(28,30C) 

6,89 

(28,60C) 

6,89 

(28,00C) 

6,94 

(28,40C) 
6-8,5 

2  TSS mg/L 24 22 21 26 21 19 20 24 30 

3  COD mg/L 9 11 12 13 10 10 11 12 15 

4  BOD5 mg/L 4 5 5 6 5 4 4 5 6 

5  DO mg/L 5,33 5,24 5,31 5,42 5,26 5,31 5,27 5,20 5 

6  

NH4
+ 

(tính theo 

N)  

mg/L 0,022 0,019 0,018 0,025 0,019 0,022 0,016 0,019 0,3 

7  
Tổng dầu, 

mỡ 
mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,5 

8  Coliform 
MPN/ 

100mL 
3.300 3.500 3.500 4.300 3.500 4.000 3.300 4.000 5.000 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động (COSHET), 2022
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2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Tài nguyên sinh vật trong khu vực chủ yếu tập trung trong các sông, kênh, rạch 

trong khu vực dự án. Dựa theo kết quả khảo sát tài nguyên sinh vật trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp tại các sông, kênh, rạch chính, hiện trạng tài nguyên sinh vật trong các sông, 

kênh, rạch trong khu vực như sau: 

a. Đối với phiêu sinh thực vật 

- Hiện trạng tài nguyên sinh vật trong khu quy hoạch: 

Hiện trạng khu đất dự án là đất vườn tạp, đất trồng lúa. Tài nguyên sinh vật trong 

phạm vi khu đất dự án heo khảo sát thực tế được phân bố như sau: 

+ Thực vật chủ yếu là các cây trồng, hoa màu của người dân như: vườn cam, vườn 

bưởi, ruộng lúa. Ngoài ra còn có cỏ dại mọc đan xen trong các vườn tap, bờ ruộng. 

Phần đất ruộng người dân đã thu hoạch: cỏ dại mọc đan xen trong các vườn tạp, 

bờ ruộng. 

Phần đất ruộng người dân đã thu hoạch: cỏ dại mọc hoang phân bố quanh các bờ 

ruộng như: cỏ nút ao, cỏ trai, cỏ sữa đất, cỏ cú, mương đất, cỏ chác, u du,.. 

Thực vật dưới nước chủ yếu là bèo, lục bình, rau muỗng nước,... phân bố trong các 

mương nước của ruộng lúa. 

+ Động vật: chủ yếu là chim chóc làm tổ trên các cây thân gỗ và bụi cỏ, ong, kiến, 

dế, rắn, động vật đất (giun, sùng,...). Động vật trong đất (giun, công trùng,...), động vật 

thủy sinh (rắn nước, ốc, cá, cua, lươn,...),... 

Nhìn chung, tài nguyên sinh vật phân bố trong phạm vi khu đất dự án không quá 

đa dạng, bởi nhưng động  - thực vật này là những loài tự nhiên, hoang dã điển hình tại 

các khu đất bỏ hoang hoặc các đồng ruộng, mương nước miền Tây. 

Quá trình thực hiện dự án tuy làm mất đi môi trường sống cũng như các hệ sinh 

thái tự nhiên nhưng chúng không phải là những loài quý hiếm cần đ bảo vệ, bảo tồn. 

- Hiện trạng tài nguyên sinh vật xung quanh dự án:  

Tài nguyên sinh vật khu vực xung quanh dự án chủ yếu phân bố trong các sông, 

kênh, rạch như: mương nước nội đông, rạch Phèn, rạch Đường Thét, Rạch Mương Trâu.  

Thực vật phiêu sinh đã ghi nhận được 98 loài thuộc 05 lớp ngành ở nước mặt các 

sông,  rạch khu vực Đồng Tháp. Trong đó, lớp tảo sillic Bacillariophyceae chiếm số 

lượng loài cao nhất (41 loài, chiếm tywr lệ 42% tổng số), kế đến là lớp tapr lục 

Chlorophyceae (26 loài, 27%), vi khuẩn lam Cyanobacteria (15 loài, chiếm 15%), lớp 

tảo mắt Euglenohyceae (14 loài, 14%) và thấp nhất là lớp tảo hai roi Dinophyceace (2 

loài, 2%). 

Bảng 2.16. Cấu trúc nhóm lòa phiêu sinh nước mặt các kênh, rạch nội đồng 

STT Ngành, lớp tảo Tổng số loài Tỷ lệ (%) 

1  Bacillariophyceae 41 42 

2  Bacillariophyceae 26 27 
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3  Euglenohyceae 14 14 

4  Cyanobacteria 15 15 

5  Dinophyceace 2 2 

 Tổng cộng 98 100 

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông Tiền và sông Hậu – 

đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020- tầm nhìn đến năm 2030 

Các loài thực vật phiêu sinh tìm thấy bao gồm các loài có nguồn gốc nước mặn, lợ 

mạn của vùng cửa sông ven biển như Coscinodiscus radiatus, Pleurosigma sp, Cyclotella 

striata. Bên cạnh đó, kết quả cũng ghi nhận được khá nhiều loài tảo có nguồn gốc nước 

ngọt: Microcystis aeruginosa, Pediastrum spp., Pandorina morum, Closterium spp., 

Scenedesmus spp., ... Số loài có nguồn gốc nước ngọt chiếm đa số trong thành phần loài. 

- Đặc tính số lượng và loài ưu thế: Số lượng thực vật phiêu sinh nước mặt các 

kênh, rạch nội đồng chính khu vực Đồng Tháp năm 2012 có giá trị từ 336-9875 cá thể/lít 

với các loài ưu thế là Aulacoseria spp., Suirella spp., Pseudanabaena spp. Và Cyclotella 

spp... Trong đó, Aulacoseira spp. Chiếm ưu thế. 

b. Đối với phiêu sinh động vật 

Kết quả khảo sát vào tháng 2 và tháng 6/2012 có 61 loài thuộc 05 nhóm/ngành và 

06 dạng ấu trùng động vật phiêu sinh (chưa được xem là loài). Trong đó, thành phần 

loài là ngành luân trung Rotatoria chiếm đa số trong tổng số loài ghi nhận được (37 loài, 

55,2%), tiếp theo là nhóm chân chèo Copepoda (10 loài/dạng ấu trùng, 14,9%), động 

vật phiêu sinh nguyên sinh Protozoa (9 loài, 13,4%), các dạng ấu trùng động vật phiêu 

sinh ( 6 dạng ấu trùng 9,0%) râu ngành (04 loài, 6,0%) và thành phần lòa nhóm có vỏ 

Ostracoda chiếm số lượng thấp nhất trong tổng số loài ghi nhận được (01 loài, 1,5%). 

Bảng 2.17. Cấu trúc thành phần loài động vật phiêu sinh khu vực kênh, rạch nội đồng 

2 Nhóm/ ngành Số loài/dạng ấu trùng Tỷ lệ (%) 

1  Cladocera 04 6,0 

2  Copepoda 10 14,9 

3  Ostracoda 01 1,5 

4  Rotatoria 37 55,2 

5  Protozoa 09 13,4 

6  Ấu trùng 06 9,0 

 Tổng cộng 67 100 

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông Tiền và sông Hậu – 

đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020- tầm nhìn đến năm 2030 

Các lòa động vật phiêu sinh ghi nhận được qua hai đợt khảo sát phần lớn có đặc 

tính nước ngọt, sống và phát triển tốt trong điều kiện môi trường dinh dưỡng hữu cơ 

cao, đặt biệt là các loài luận trùng như Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, 

Brachionus falcatus, Philodilina cf. crissa, Rotaria neptunia,... Bên cạnh đó, kếkeetsuar 

phân tích còn ghi nhận được sự hiện diện của các loài động vật phiêu sinh ưa môi trường 
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giàu dinh dưỡng, nền đáy bị tác động mạnh như giống Centropyxis, Difluga, Arcella,.. 

Ngoài ra, kết quả chỉ ghi nhận sự hiện diện của một số ít loài động vật phiêu sinh có 

nguồn gốc nước lợ, mặn vùng cửa sông thuộc giống Pseudodiaptomus... 

c. Động vật không xương sống cỡ lớn 

Kết quả khảo sát ở các kênh, sông chính khu vực tỉnh Đồng Tháp tháng 2 và tháng 

6 trong năm 2012 ghi nhận được 32 loài thuộc 7 lớp, 3 ngành. Trong đó, đợt khảo sát 

tháng 2 ghi nhận 23 loài, tháng 6 ghi nhận 22 loại. Kết quả cho thấu lớp Gastropoda 

chiếm ưu thế nhiều nhất trong thành phần loài (11 loài, chiếm 34,4%), tiếp theo là lớp 

Bivalvia (6 loài, chiếm 18,7%), Polychaeta và Insecta ( cung 4 loài, chiếm 12,5%), hai 

lớp Oligocheta và Crusyacer (cùng 3 loài, chiếm 9,4%), và lớp Hirudinea có số loài ghi 

nhận thấp nhất (1 loài, chiếm 3,1%). 

Bảng 2.18. Cấu trúc thành phần loài động vật phiêu sinh khu vực các kênh, sông chính 

Đồng Tháp 

STT Ngành, lớp tảo 
Số loài Tổng số 

loài 
Tỷ lệ (%) 

Tháng 2 Tháng 6 

1  Polychaeta 02 04 04 12,5 

2  Oligochaeta 02 03 03 9,4 

3  Gastropoda 08 08 11 34,4 

4  Bivalvia 06 03 06 18,7 

5  Crutacea 02 01 03 9,4 

6  Insecta 02 03 04 12,5 

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông Tiền và sông Hậu – 

đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 – tầm nhìn đến năm 2030 

Kết quả phân tích ghi nhận được phần lớn các loài động vật không xương sống cỡ 

lớn qua hai đợt khảo sát trong năm 2012 đặc trưng cho nền đáy thủy vực nước ngọt, giàu 

dinh dưỡng và bị nhiễm bẩn hữu cơ; môi trường nước nhiễm phèn và chịu ảnh hưởng 

của thủy triều biển Đồng. 

Đặc tính số lượng và loài ưu thế: mật độ động vật không xương sống cỡ lớn thu 

được qua hai đợt khảo sát trong năm 2012 biến thiên từ 10-1340 cá thể/m2. 

Nhìn chung, hệ thủy sinh trong khu vực sông, rạch chủ yếu là các loài phổ biến, 

không có các loài quý hiếm, nằm trong danh sách đỏ cần bảo tồn trong khu vực nguồn 

nước khai thác, sử dụng. 

2.3. NHẬN DẠNG CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ TÁC ĐỘNG, YẾU TỐ NHẠY CẢM VỀ 

MÔI TRƯƠNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Khu vực thực hiện dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Các đối tượng 

bị tác động về môi trường tại khu vực thực hiện dự án trong bán kính khoảng 2,0km như 

sau: 

- Tiếp giáp trực tiếp dự án là đất ruộng lúa và đất vườn của dân. 

- Dự án cách nhà dân gần nhất khoảng 200m về phía Tây. 
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- Dự án cách Nhà máy xử lý rác thải 300m về phía Bắc. 

- Dân cư chủ yếu tập trung đông ven đường Quốc Lộ 847. 

- Dự án cách Bệnh viện phổi Đồng Tháp 1km, Bệnh viện Tâm Thần Đồng Tháp 

1,2km. 

- Dự án cách khu du lịch sinh thái Hai Năm 1,6km. 

2.4. SỰ PHÙ HỢP CỦA ĐỊA ĐIỂM LỰA CHỌN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Dự án tọa lạc tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vị trí này có hệ 

thống giao thông liên hoàn, đảm bảo tiếp cận dễ dàng với các trung tâm kinh tế lớn của 

tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước như: 

- Thuận lợi trong việc kết nối giao thông đối ngoại với các tuyến đường ĐT847. 

Đặc biệt, huyện Cao Lãnh có 36km đường quốc lộ 30 là cửa ngõ quan trọng của tỉnh đi 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực. 

- Bên cạnh đó, việc xây dựng hạ tầng giao thông và bố trí quỹ đất để kêu gọi nhà 

đầu tư nhà máy xử lý rác thải nhằm cải thiện và và từng bước nâng cao điều kiện vệ sinh 

môi trường đô thị về chất thải sinh hoạt tại tỉnh Đồng Tháp; bảo vệ môi trường và phát 

triển bễn vững trong định ướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh. 

Nhìn chung, địa điểm thực hiện lựa chọn thực hiện dự án tương đối phù hợp với 

quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Tháp nói chung và huyện Cao Lãnh nói riêng. 
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CHƯƠNG 3 

 ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT 

CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

MÔI TRƯỜNG 

Đánh giá, dự báo tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá và dự báo 

những tác động từ các hoạt động của dự án đến môi trường. Trên cơ sở đó, đề xuất được 

các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực. 

Như đã trình bày trong Chương 1, phạm vi của dự án bao gồm công tác đền bù, thu 

hồi đất và giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng thi công, thi công xây dựng các tuyến 

đường Đ-01; Đ-03; Đ-05 mở rộng dẫn vào dự án, sau đó giao lại cho nhà đầu tư thực 

hiện. Nên việc đánh giá tác động môi trường cho dự án nhà máy xử lý rác thải sẽ do nhà 

đầu tư thực hiện trong quá trình triển khai dự án của nhà đầu tư.  

Như vậy, phạm vi đánh giá tác động môi trường của báo cáo ĐTM được xác định 

từ giai đoạn đền bù, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng thi công, thi 

công xây dựng các tuyến đường Đ-01; Đ-03; Đ-05 mở rộng. 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN 

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động  

3.1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án 

Hiện tại dự án đang trong quá trình xin phê duyệt thiết kế cơ sở, do đó trong phần 

đánh giá này đơn vị tư vấn sẽ tổng hợp các tác động dự báo có thể xảy ra và các biện 

pháp đề xuất thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.  

Các hoạt động chính của dự án trong giai đoạn chuẩn bị bao gồm: 

- Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; 

- Chuẩn bị công trường thi công: Xây dựng nhà điều hành tại công trường, khu vực 

tập kết xe máy công trình, khu vực chứa vật liệu và kết cấu bê tông tạm. 

Trong giai đoạn này, các tác động gây ra ảnh hưởng chủ yếu về mặt kinh tế - xã 

hội khi thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Về các tác động liên quan 

đến chất thải thì hoạt động phát sinh chủ yếu từ việc phá dỡ, vận chuyển sinh khối thực 

vật và các công trình hiện hữu phải phá dỡ. Loại chất thải phát sinh chủ yếu là chất thải 

rắn thông thường (sinh khối cây và xà bần), bụi phát sinh trong quá trình phá dỡ, bụi và 

khói thải từ quá trình vận chuyển chất thải, phần không đáng kể chất thải sinh hoạt (rác 

thải, nước thải) của công nhân. 

Tóm lược các nguồn gây tác động, các loại chất thải và phạm vi tác động của giai 

đoạn chuẩn bị thi công được thể hiện tại Bảng 3.1.  

  Bảng 3.1. Tóm lược các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án 

TT 
Hoạt động 

tạo nguồn 

Các loại chất thải/ Yếu tố gây 

tác động 

Đối tượng bị tác 

động 

Quy mô 

tác động 

1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 
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TT 
Hoạt động 

tạo nguồn 

Các loại chất thải/ Yếu tố gây 

tác động 

Đối tượng bị tác 

động 

Quy mô 

tác động 

1.1 

- Phát quang 

thực vật; 

- Phá dỡ các 

công trình. 

- Đất đá thải do dọn dẹp, thực bì 

phát quang; 

- Bụi phát sinh từ các hoạt động 

dọn dẹp. 

Môi trường không 

khí, người dân và 

cảnh quan khu vực 

dự án  
Trung bình, 

ngắn hạn,  

có thể kiểm 

soát 
1.2 

Xây dựng 

nhà điều 

hành, lán trại 

cho công 

nhân, tập kết 

xe máy và bãi 

chứa vật liệu 

- Bụi, khí thải từ hoạt động vận 

chuyển máy móc phương tiện và 

nguyên vật liệu; 

- Nước thải vệ sinh máy móc 

phương tiện. 

Môi trường không 

khí, môi trường nước 

mặt, nước ngầm khu 

vực  

1.3 
Sinh hoạt của 

công nhân  

Rác thải, nước thải sinh hoạt từ 

hoạt động của công nhân; 

Môi trường đất, nước 

ngầm, nước mặt, 

cảnh quan tại khu 

vực Dự án 

Thấp, ngắn 

hạn, có thể 

kiểm soát 

2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

2.1 
Hoạt động thi 

công 

- Tiếng ồn và rung động từ các 

phương tiện vận chuyển, các 

máy móc thi công công trình; 

- Các rủi ro, tai nạn về lao động; 

- Gia tăng phương tiện giao 

thông, gây  mất an toàn giao 

thông. 

Người dân khu vực 

xung quanh Dự án 

Trung bình, 

ngắn hạn, 

có thể kiểm 

soát 

2.2 

Tác động đến 

đời sống 

người dân 

- Bị thu hồi đất hoặc tài sản trên 

đất, cần phải bố trí tái định cư; 

- Hoạt động kinh doanh hiện hữu 

của người dân, doanh nghiệp bị 

gián đoạn 

Người dân khu vực 

xung quanh Dự án 

Vĩnh viễn 

đối với đất; 

gián đoạn 

đối với hoạt 

động kinh 

doanh sản 

xuất 

 

a. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

❖ Phạm vi và khối lượng giải phóng mặt bằng: 

- Toàn bộ diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 11,065 ha, trong đó: 

+ Diện tích khu đất 6,1529 ha để bố trí mặt bằng kêu gọi đầu tư dự án xử lý 

rác sinh hoạt bằng phương pháp đốt phát điện. 
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+ Diện tích 4,6121 ha để xây dựng các tuyến đường, cụ thể như sau: 

- San lấp mặt bằng phần nền đường giao thông (Đường Đ-01): 

+ Cao trình san lấp +2.700 (hệ CĐQG). 

+ Chiều cao san lấp khoảng 1,9m đã trừ chiều dày kết cấu nền đường. 

+ Chiều dài đường Đ-01 là 505,0m. 

+ Chiều rộng bình quân là 24,0m. 

+ Vật liệu san lấp cát đen, khối lượng khoảng 28.094m3. 

- San lấp mặt bằng phần nền đường giao thông Đường Đ-03 (đoạn từ Đ-01 

đến nhà máy xử lý rác thải Cửu Long) 

+ Cao trình san lấp +2.700 (hệ CĐQG). 

+ Chiều cao san lấp khoảng 1,9m đã trừ chiều dày kết cấu nền đường. 

+ Chiều dài đường Đ-03 là 314,0m. 

+ Chiều rộng bình quân là 14,0m. 

+ Vật liệu san lấp cát đen, khối lượng khoảng 10.190m3 

- San lấp mặt bằng phần nền đường giao thông Đường Đ-05 hiện trạng rộng 

5,5m mở rộng thêm 1,5m để trở thành đường có bề rộng mặt nhựa 7,0m (đoạn từ 

nhà máy xử lý rác thải Cửu Long đến đường Đ-02 hiện trạng). 

+ Cao trình san lấp +2.700 (hệ CĐQG). 

+ Chiều cao san lấp khoảng 1,9m đã trừ chiều dày kết cấu nền đường. 

+ Chiều dài đường Đ-05 mở rộng là 280,0m. 

+ Chiều rộng bình quân là 1,5m. 

+ Vật liệu san lấp cát đen, khối lượng khoảng 974m3. 

- Khối lượng giải phóng mặt bằng:  

Dựa theo quá trình khảo sát hiện trạng trước khi thực hiện dự án của Chủ dự án, 

thì khi thực hiện dự án, tổng diện tích giải tỏa mặt bằng 11,065ha, cụ thể như sau: 

Bảng 3.2. Tổng hợp khối lượng đất và công trình bị ảnh hưởng bởi dự án 

I Diện tích giải tỏa Đơn vị Khối lượng 

1 Đất trồng chuyên lúa nước (LUC) ha 9,54324 

2 Đất ở tại nông thôn (ONT) ha 0,9668 

3 Đất ở tại nông thôn (ONT) và đất trồng cây lâu năm (CLN) ha 3,3534 

4 Đất thủy lợi (DTL) ha 5,0392 

5 Đất bãi thải, xử lý chất thải (DRA) ha 5,7914 

6 Đất ở cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) ha 0,00172 

 Tổng cộng ha 11,06004 

Nguồn: Danh sách tổng hợp diện tích điều chỉnh của dự án, 2020 

❖ Đánh giá tác động 
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Tổng số hộ dân nằm trong diện giải tỏa, thu hồi đất là 8 hộ (khoảng 32 người, trung 

bình 4 người/01 hộ). Việc giải tỏa này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hiện tại của các hộ 

dân. Các hộ giải tỏa 1 phần phải thay đổi kết cấu tổ chức nhà ở đồng nghĩa họ phải cải 

tạo hoặc xây mới nhà để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. 

Việc này sẽ gây xáo trộn đời sống, ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt và việc làm của 

hộ dân.  

Ngoài ra, còn có các hộ dân mất đất canh tác vĩnh viễn đồng nghĩa với việc mất đi 

một phần thu nhập. Mất việc làm, người dân phải tìm kiếm một công việc mới để bù 

đắp phần thu nhập bị mất.  

Cả ba trường hợp trên đều cần có sự hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân, vì 

vậy cần thiết có chính sách đền bù, hỗ trợ nhanh chóng, phù hợp, thiết thực. Trong quá 

trình thu hồi đất, xảy ra các mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đây là dự án 

xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu của nhân dân, vì vậy nhận được rất nhiều sự 

ủng hộ, giúp đỡ từ người dân và chính quyền địa phương. Hơn nữa, khi dự án đi vào sử 

dụng, việc lưu thông tuyến đường trong các vùng được thuận tiện, giá trị sử dụng đất 

vùng lân cận sẽ được tăng lên do đó sẽ đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội trong 

vùng, mà đối tượng hưởng lợi là người dân trong đó bao gồm cả những đối tượng bị thu 

hồi đất. Đó là tiền đề để thúc tiến công tác thu hồi đất diễn ra thuận lợi. Với mục tiêu 

thu hồi toàn bộ phần đất dự án với sự ảnh hưởng tiêu cực đến người dân là ít nhất, nhất 

thiết phải thực hiện đồng thời, phối hợp nhịp nhàng hai việc sau: 

- Đưa ra chính sách đền bù thỏa đáng, có kế hoạch tái định cư cho hộ giải tỏa trắng, 

hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ giải tỏa một phần và tìm việc làm mới cho hộ mất đất canh 

tác cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thuyết phục người sử dụng đất 

nhanh chóng  tham gia thỏa thuận, chấp nhận đền bù và di dời. 

Trong quá trình đàm phán, thỏa thuận cần tránh gây ra mâu thuẫn không đáng có, 

tránh xảy ra xung đột làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng của dự án. 

b. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

Như đã đưa ra ở trên, trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, nguồn phát sinh chất 

thải đáng quan tâm là chất thải rắn và bụi từ hoạt động phá dỡ công trình hiện hữu và 

cây cối. Chất thải từ sinh hoạt của công nhân hay khí thải, bụi từ hoạt động của động cơ 

máy móc tham gia thi công là không đáng kể.  

❖ Nguồn tác động liên quan đến chất thải 

 Sinh khối thực vật do chặt bỏ 

Sinh khối thực vật phát sinh do quá trình giải phóng mặt bằng bao gồm các loại 

cây lương thực (lúa nước), hoa màu và cây bụi. Diện tích khu đất giải phóng mặt bằng 

là 11,065ha. Tuy nhiên, do toàn bộ cây trồng sẽ cho người dân tận dụng thu hoạch hết 

trước khi thu hồi đất, do vậy, khối lượng xác thực vật phát sinh sẽ giảm. Hiện tại, chúng 

tôi chưa có đủ cơ sở để tính lượng thải nên báo cáo chỉ dừng lại ở mức độ nhận dạng 

chất thải.  
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Tuy chưa xác định lượng thải cho sinh khối thực vật, tuy nhiên chúng tôi dự đoán 

lượng thải đủ nhiều để phải vận chuyển thải bỏ. Vậy nên chủ dự án cần có biện pháp thu 

gom thải bỏ đúng quy định. 

Bụi thải phát sinh do hoạt động này được chúng tôi nhận định là không ảnh hưởng 

đáng kể đên môi trường không khí xung quanh cũng như người dân do môi trường tiếp 

nhận có không gian thoáng, điều kiện khuếch tán cao. Đối tượng bị ảnh hưởng từ bụi 

được dự báo là công nhân trực tiếp thi công tại công trường. Mức độ tác động là không 

đáng kể. 

 Xà bần từ hoạt động tháo dỡ các công trình kiến trúc 

Qua khảo sát sơ bộ, các công trình cần phải thảo dỡ bao gồm: tường rào, nhà ở của 

người dân (nhà cấp IV) và các căn nhà tạm (lều, trại, chòi canh). Hiện tại, chúng tôi 

chưa có đủ cơ sở để tính lượng thải nên báo cáo chỉ dừng lại ở mức độ nhận dạng chất 

thải.  

Ngoài các phần phải thải bỏ như khung sắt, cánh cửa…các phần khác có thể tận 

dụng để san lấp mặt bằng như gạch, bê tông. Chủ dự án cần có biện pháp phân loại, thu 

gom tận dụng thích hợp cũng như thải bỏ đúng quy định. 

 Bụi thải từ hoạt động tháo dỡ các công trình kiến trúc 

Bên cạnh chất thải rắn, các ảnh hưởng từ bụi thải cũng cần được lưu tâm. Quá trình 

phá dỡ công trình sẽ phát sinh lượng bụi. Tuy tải lượng bụi không nhiều nhưng xét trong 

không gian khu dân cư, các tác động từ việc phát sinh bụi được đánh giá là ảnh hưởng 

đáng kể đến người dân. Như vậy, chủ dự án cần có biện pháp che chắn hiệu quả, hạn 

chế tác động tiêu cực từ bụi thải từ hoạt động này. 

❖ Nguồn tác động không liên quan đến chất thải 

 Tiếng ồn, rung động từ hoạt động tháo dỡ các công trình kiến trúc 

Quá trình phá dỡ có sử dụng các loại máy móc thiết bị như máy ủi, máy múc, xe 

tải phát sinh tiếng ồn cùng độ rung nhất định. Hiện tại, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để 

xác định phạm vi và đối tượng bị ảnh hưởng nên báo cáo chỉ dừng lại ở mức độ nhận 

dạng loại tác động phát sinh. Báo cáo cũng đưa ra các cảnh báo về ảnh hưởng của tiếng 

ồn và rung động sẽ ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận, đặc biệt là các hộ dân giải tỏa 

một phần (ví dụ: có 01 hộ phải giải tỏa phòng khách của căn nhà). Chủ dự án cần có 

biện pháp hạn chế tác động tiêu cực từ tiếng ồn và rung động. Nhất thiết phải có thông 

báo về kế hoạch làm việc và thời gian làm việc cụ thể chính xác cho các hộ dân chịu ảnh 

hưởng trực tiếp để có các kế hoạch di dời tạm thời hoặc tránh xa công trường trong quá 

trình thi công. 

 Sự cố, rủi ro từ hoạt động tháo dỡ các công trình kiến trúc 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, các sự cố như cháy nổ, xói mòn, sạt lở 

đất…có khả năng xảy ra không cao. Tuy nhiên, vẫn cần có biện pháp phòng tránh và có 

kế hoạch ứng phó kịp thời nếu xảy ra. 

Để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng dự án sẽ tháo dỡ, giải tỏa các công trình 

xây dựng hiện hữu, cây cối, hoa màu... 
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 Tác động đến hệ sinh thái khu vực 

Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, hệ sinh thái chủ yếu ở 02 mảng sau: 

Đối với thực vật: giai đoạn này làm giảm đi một thực vật được trồng trên đất. Tuy 

nhiên, thực vật khu vực dự án có giá trị đa dạng sinh học thấp (cây nông nghiệp, cây 

lương thực, hoa màu và cây bụi). Do vậy, dự án đe dọa đến môi trường sinh thái ở mức 

thấp. 

Đối với động vật: đối tượng động vật chịu ảnh hưởng trực tiếp là hệ động vật trên 

cạn. Thành phần, chủng loại hệ động vật trên cạn khu vực là không nhiều (các loại gặm 

nhấm, bò sát, chim). Khi mất đi lớp thảm thực vật đồng nghĩa động vật khu vực cũng sẽ 

mất đi nơi cư trú. Là những loài có khả năng thích nghi cao, chúng sẽ nhanh chóng tìm 

được chỗ ở mới. Không có loài động vật quý hiếm do vậy không là khu vực mang tính 

nhạy cảm.  

  Tác động từ sự cố cháy nổ do bom mìn 

Tác động do bom mìn, vật liệu gây nổ rất nguy hiểm đối với tính mạng của công 

nhân trực tiếp thi công cũng như người dân khu vực dự án. Khu dự án là vùng đất nông 

nghiệp được canh tác từ lâu. Không có các báo cáo cảnh báo về bom mìn còn soát lại tại 

địa phương. Chúng tôi đưa ra nhận định mức độ tác động tiêu cực từ hoạt động này ở 

mức thấp. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn cho dự án, tránh các sự cố đáng tiếc do 

bom mìn, chủ dự án cần giám sát chặt công tác rà phá bom mìn. 

Vì vậy công tác chuẩn bị mặt bằng thi công chỉ là vạch rõ ranh giới thi công và thu 

dọn thực bì, đất đá thải trên bề mặt mà người dân bỏ lại. 

Chính vì vậy hoạt động chuẩn bị mặt bằng thi công phát sinh các nguồn thải có 

khả năng phát tán như bụi, khí thải, nước thải hầu như không đáng kể, chủ yếu là bụi 

trong việc dọn dẹp thực bì, đất đá thải và đưa đi đổ thải. Những tác động đến môi trường 

hầu như rất ít và hoàn toàn có thể kiểm soát bằng biện pháp quản lý. 

c. Tác động do hoạt động chuẩn bị công trường 

Các hoạt động chuẩn bị công trường bao gồm thi công nhà điều hành công trình, 

lán trại công nhân, bãi tập kết xe máy công trình, bãi tập kết vật liệu và kết cấu bê tông 

phục vụ cho giai đoạn thi công của Dự án. 

Các nhà thầu thi công sẽ thuê nhà dân trong khu vực thi công để làm nhà điều hành 

công trường tạm và chỗ ở cho công nhân nếu có (chủ yếu ưu tiên lao động địa phương 

để hạn chế tập trung tại công trường). Vì vậy, không có các hoạt động thi công lớn, chủ 

yếu là dọn dẹp, sửa chữa nhỏ. Các tác động đến môi trường không khí, nước, đất không 

đáng kể và có thể kiểm soát tốt bằng biện pháp quản lý. 

Nhà thầu thi công sẽ khảo sát và thuê đất vườn và đất nông nghiệp dọc trên đoạn 

tuyến tại các vị trí thuận tiện để tập kết vật liệu và các kết cấu bê tông tạm thời trong 

thời gian thi công. Vị trí cụ thể sẽ được thiết kế chi tiết khi tiến hành thiết kế kỹ thuật 

thi công và thỏa thuận giữa nhà thầu với các hộ dân có đất. Nhà thầu có trách nhiệm bao 

che khu vực đất thuê, thiết kế hệ thống thoát nước mưa và cải tạo trả lại mặt bằng sau 
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khi hoàn thành thi công. Những tác động này sẽ được đánh giá trong giai đoạn thi công 

của Dự án ở các nội dung tiếp theo. 

3.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

Dự án được thi công trên khu đất có diện tích 4,9121 ha, nằm tại xã Mỹ Thọ, huyện 

Cao Lãnh để xây dựng các tuyến đường giao thông Đ-01, Đ-03, Đ-05 mở rộng và hệ 

thống cống thoát nước hai bên đường. 

Hoạt động thi công của dự án bao gồm thi công đường, hệ thống thoát nước hai 

bên đường. Căn cứ theo các hoạt động thi công mỗi hạng mục, sử dụng phương pháp 

danh mục nhằm xác định các loại chất thải cũng như yếu tố gây tác động. Tóm lược các 

nguồn gây tác động và phạm vi đánh giá tác động được trình bày trong Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Tóm lược nguồn và phạm vi tác động trong giai đoạn thi công 

STT 
Hoạt động tạo 

nguồn 

Các loại chất thải/ Yếu 

tố gây tác động 

Đối tượng bị 

tác động 

Quy mô tác 

động 

1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1.1 Hoạt động thi công các hạng mục công trình chính 

a 

- Bóc hữu cơ và xử 

lý nền đất yếu toàn 

bộ đoạn tuyến xây 

dựng. 

- Cày sọc mặt đường 

đoạn tuyến hiện 

hữu. 

- Ô nhiễm bụi, khí thải do 

vận chuyển, san lấp vật 

liệu; 

- Bùn đất thải từ bóc hữu 

cơ, CTR thi công, CTNH; 

Môi trường 

không khí, 

công nhân thi 

công và người 

dân khu vực 

xung quanh Dự 

án 

Trung bình, 

ngắn hạn, địa 

phương, có 

thể kiểm soát 

b 

Thi công cống 

ngang, đắp nền đến 

cao độ thiết kế đối 

với toàn bộ đoạn 

tuyến xây dựng  

- Ô nhiễm bụi, khí thải do 

máy móc, thiết bị thi công; 

- Ô nhiễm nước do bùn 

đất, CTR xây dựng, 

CTNH; 

Môi trường 

không khí, 

công nhân thi 

công và người 

dân khu vực 

xung quanh Dự 

án 

Trung bình, 

ngắn hạn, địa 

phương, có 

thể kiểm soát 

c 

Thi công mặt 

đường, nút giao và 

hoàn thiện toàn 

tuyến 

- Bụi, khí thải do các 

phương tiện thi công, mùi 

từ BTNN; 

- CTR xây dựng, CTNH; 

Môi trường 

không khí, 

công nhân thi 

công và người 

dân khu vực 

xung quanh Dự 

án 

Trung bình, 

ngắn hạn, địa 

phương, có 

thể kiểm soát 

1.2 Công trường thi công 

a 

Hoạt động bảo 

dưỡng, sửa chữa xe 

máy công trình 

- Dầu thải và nước thải; 

- Giẻ lau dính dầu mỡ và 

các CTNH khác 

Môi trường đất, 

nước ngầm, 

nước mặt, cảnh 

Thấp, ngắn 

hạn, có thể 

kiểm soát 
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STT 
Hoạt động tạo 

nguồn 

Các loại chất thải/ Yếu 

tố gây tác động 

Đối tượng bị 

tác động 

Quy mô tác 

động 

quan tại khu 

vực Dự án 

b 
Hoạt động của lán 

trại công nhân 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Rác thải sinh hoạt. 

Môi trường 

nước mặt, nước 

ngầm, cảnh 

quan tại khu 

vực Dự án 

Trung bình, 

ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

1.3 Hoạt động của thiết bị thi công 

a Thi công bù ngang Bụi và khí thải 

Môi trường 

không khí, 

công nhân thi 

công và người 

dân khu vực 

xung quanh Dự 

án 

Trung bình, 

ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

b Thi công bù dọc Bụi và khí thải 

Môi trường 

không khí, 

công nhân thi 

công và người 

dân khu vực 

xung quanh Dự 

án 

Trung bình, 

ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

II Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

2.1 

Hoạt động thi công 

công trình và hoạt 

động của xe máy, 

thiết bị thi công và 

phương tiện vận 

chuyển 

- Gây tiếng ồn, rung động; 

- Xói lở, bồi lắng và ngập 

úng cục bộ; 

- Gián đoạn tưới tiêu. 

- Gây ách tắc và mất an 

toàn giao thông. 

Người dân khu 

vực xung quanh 

Dự án 

Trung bình, 

ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

2.2 

Tập trung công 

nhân trên công 

trường 

- Mâu thuẫn với người 

dân trong khu vực Dự án; 

- Phát sinh tệ nạn xã hội; 

- Tai nạn lao động. 

Người dân khu 

vực xung quanh 

Dự án 

Trung bình, 

ngắn hạn, có 

thể kiểm soát 

3.1.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

A. Đánh giá tác động ô nhiễm môi trường không khí 

- Hoạt động đào đắp nền đường, đắp ta luy gây ô nhiễm bụi; 

- Hoạt động của thiết bị máy móc tham gia thi công (bù ngang), hoạt động vận 

chuyển vật liệu và chất thải (bù dọc) trong thi công gây ô nhiễm bụi và khí thải; 
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- Hoạt động công trường như bãi đúc dầm, bãi cấp liệu, khu vực đốt nhựa đường, 

kho vật tư, lán trại,… gây ô nhiễm bụi và khí thải. 

Các đối tượng bị tác động bao gồm: Chất lượng môi trường không khí; Môi trường 

đất và nước bị ô nhiễm do bụi và khí thải sa lắng; Công nhân trên công trường; Cư dân 

dọc hai bên tuyến đường và trong khu vực dự án, cụ thể cư dân tập trung ở hai đầu tuyến 

đường bị ảnh hưởng nhiều nhất. 

1) Ô nhiễm bụi từ quá trình đào đất 

Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp khi thi công (thi công nền đường, thi 

công cầu cống) phụ thuộc vào thành phần đất đào đắp, độ ẩm và điều kiện thời tiết. 

Với đoạn tuyến có hướng tạo với hướng gió chủ đạo của 2 mùa gió Đông Bắc và 

Tây Nam thì phạm vi ảnh hưởng có xu hướng chạy dọc theo tuyến đường. Nói cách 

khác, khi thi công đào đắp dọc tuyến, các cánh đồng lúa nước và khu dân cư dọc tuyến 

sẽ bị ô nhiễm bởi bụi. 

Để tính toán nồng độ bụi phát sinh trong công tác san đào đất, đắp san nền của Dự 

án, cần xác định được tải lượng bụi phát thải. Hệ số ô nhiễm bụi phát sinh từ hoạt động 

đào đắp, san nền được tính theo tài liệu hướng dẫn thực hiện ĐTM của Ngân hàng Thế 

giới Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, 

Environment, (World Bank, Washington DC, 8/1991), cụ thể: 

𝐄 = 𝐤. 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔. (
𝐔

𝟐, 𝟐
)
𝟏,𝟒

: (
𝐌

𝟐
)
𝟏,𝟑

 

Trong đó:   

- E: Hệ số ô nhiễm (kg bụi/ tấn đất đào, san lấp); 

- k: Cấu trúc hạt, có giá trị trung bình là 0,35; 

- U: Tốc độ gió trung bình lớn nhất trong khu vực là 1,5m/s (theo Chương 2); 

- M: Độ ẩm trung bình của vật liệu (20%); 

Thay số vào, xác định được hệ số ô nhiễm là 0,005934 kg/tấn. 

Khối lượng đào đắp của Dự án (bao gồm bùn đất từ nạo vét hữu cơ, và CPĐD đắp 

và đắp bù đến cao độ thiết kế và đắp Taluy, đất đào mố trụ cầu, đất cát đắp mố trụ cầu,...) 

theo Bảng dự toán khối lượng thực hiện của Dự án, tổng khối lượng đất đào và đắp của 

toàn Dự án là 39.258m3. Với hệ số quy đổi 1 m3 đất đào bằng 1,4 tấn, tổng khối lượng 

đất đào, san lấp của Dự án sẽ là 54,961 tấn đất. 

Như vậy, tổng lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp (nền đường, thi công cầu, 

cống) sẽ là: (54,961 tấn đất cát x 0,005934 kg/tấn) = 3.283,8 kg bụi. 

Công đoạn đào, đắp đất nền được thực hiện trong quá trình thi công vỉa hè, ước 

tính khoảng 480 ngày. Công đoạn đào khuôn đường, đào hố móng,... ước tính khoảng 

864 ngày. Do đó tổng thời gian đào đắp dự kiến là 1.344 ngày, tuyến đường dài 12 km, 

chiều rộng tuyến đường (tính cả lề gia cố và lề đất) là 42 m thì lượng bụi phát thải trên 

một đơn vị diện tích được xác định là 2,62 x 10-4 g/m2.s. 
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Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt được trích dẫn trong tài liệu Môi trường 

không khí (Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, 2003) để xác định nồng độ bụi phát sinh. 

𝐂 = (
𝐄𝐬.𝐋

𝐮.𝐇
) . (𝟏 − 𝐞

−𝐮.𝐭

𝐋 ) (mg/m3) 

Trong đó:   

- C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);  

- ES: Lượng phát thải chất ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (2,62 x 10-4 g/m2.s); 

- H: Chiều cao khối không khí (H=5m); 

- L: chiều dài tuyến đường đào đắp (L= 12.000m);  

- u: tốc độ gió trung bình trong khu vực là 1,5m/s (Chương 2);  

- L, W: chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán xác định được nồng độ ô nhiễm của bụi từ hoạt động đào đắp 

(nền đường, thi công cầu cống, đường dân sinh) được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.4. Nồng độ bụi khuếch tán từ quá trình đào đất, tôn nền 

L (m) W (m) Nồng độ (mg/m3) QCVN 05:2013/BTNMT 

5 5 0,3289 

0,3 
10 10 0,0751 

15 15 0,0316 

20 20 0,0182 

Nguồn: Công ty TNHH Xử lý CTCN và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

Theo tính toán nồng độ bụi khuếch tán từ nguồn thải này chỉ vượt ngưỡng cho 

phép trong QCVN 05:2013/BTNMT với khoảng cách dưới 5m. Có thể thấy tác động 

này chỉ ảnh hưởng đến các công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Do đó, khi 

thực hiện thi công dự án, Chủ dự án vẫn sẽ trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho các 

công nhân trực tiếp làm việc trên công trường nhằm giảm ảnh hưởng của tác động này 

đến thấp nhất. 

2) Tác động do bụi và khí thải từ hoạt động máy móc, thiết bị thi công (bù 

ngang) 

Hoạt động của các máy móc thi công chạy bằng nhiên liệu DO trên công trường 

làm phát sinh khí thải chứa bụi, SO2, NOx, CO do quá trình đốt cháy nhiên liệu. Mức 

tiêu hao nhiên liệu trong từng hoạt động thi công là khác nhau do sử dụng các phương 

tiện thi công khác nhau. Trong thực tế, các máy móc, thiết bị thi công trên sẽ không sử 

dụng cùng một lúc vì mỗi máy sẽ được sử dụng cho một công đoạn thi công khác nhau. 

Tuy nhiên, để tính toán lượng bụi và khí thải tối đa trên công trường, giả thiết rằng coi 

dự án như một nguồn phát thải điểm ô nhiễm (các máy móc hoạt động cùng lúc, ngày 

làm 1 ca). 

Số lượng máy móc phục vụ thi công của dự án và mức tiêu hao nhiên liệu, năng 

lượng (theo Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ xây dựng về việc 
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Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng) như 

sau: 

Bảng 3.5. Lượng dầu DO dự kiến tiêu thụ tại Dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(máy) 

Lượng DO tiêu 

thụ (lít/ca/máy) 

1 Máy ủi 140CV 2 59 

2 Máy ủi 110CV 3 46 

3 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 

1,6m3 
2 

113 

4 
Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 

0,65m3 
3 

59 

5 Máy xúc lật - dung tích gầu 1,25 m3 5 47 

6 Máy san tự hành - dung tích 108CV 3 39 

7 Máy đầm rung tự hành - trọng lượng 15T  3 39 

8 Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 10T 3 26 

9 Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 1,5kW 4 7 kWh 

10 Cẩu lao dầm K33-60 2 233 kWh 

11 Thiết bị nâng hạ dầm 90T 2 168 kWh 

12 
Búa Diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu 

búa 3,5T 
2 

62 

13 Cần trục bánh xích - sức nâng 25T 2 47 

14 Cần trục tháp - sức nâng 25T 2 120 kWh 

15 Máy phun nhựa đường công suất 190CV 3 57 

16 Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - công suất 65t/h 3 34 

17 Máy rải cấp phối đá dăm (60m3/h) 3 30 

18 Máy khoan đất đá, cầm tay - D ≤ 42mm 5 5 kWh 

19 Máy khoan tạo lỗ neo gia cố Taluy YG60 4 28 

20 Xe bơm bê tông tự hành - dung tích 60 m3/h 5 60 

21 Ô tô tự đổ - trọng tải 15 tấn 10 73 

22 Ô tô tưới nước - dung tích 5m3 2 23 

23 
Máy bơm nước, động cơ Diezel - công suất 

25CV  
3 

11 
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STT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(máy) 

Lượng DO tiêu 

thụ (lít/ca/máy) 

24 Máy nén khí, động cơ Diezel - năng suất 600m3/h 3 38 

25 Máy mài - công suất 2,7kW 5 4 kWh 

26 Máy cắt cáp - công suất 10kW 5 13 kWh 

27 Máy cắt bê tông - công suất 7,5kW 2 11 kWh 

28 Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 3A 1 -- 

Nguồn: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ xây dựng 

Như vậy tổng lượng DO tiêu thụ là 3.122 lít/ngày ≈ 390 lít/h ≈ 339,5 kg/h (trong 

đó trọng lượng riêng DO là 0,87 kg/lit) 

Dựa trên hệ số phát thải của Tổ chức Y tế thế giới có thể tính tải lượng các chất ô 

nhiễm như bảng sau: 

Bảng 3.6. Hệ số phát thải từ các máy móc, thiết bị sử dụng DO 

STT Chỉ tiêu 
Hệ số (*) 

(kg/tấn) 

Tải lượng 

(g/h) 

1 Bụi 4,3 58,464 

2 SO2 20S 208,800 

3 NOx 14 59,299 

4 CO 28 148,248 

5 SO3 280S 2,923 

(*): dựa theo Assessment of sources of air, water, and land pollution, 

Part I and II, WHO,1993 

Dựa theo Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải – tập 3 (Trần Ngọc Chấn, 2001), thể 

tích sản phẩm cháy thu được trong quá trình đốt 1 kg DO ở điều kiện chuẩn được tính 

như sau: 

V = 0,683.10-2.S + 1,865.10-2.C + 1,853.10-2(1-)C + 0,111.H + 0,0124.W + 

0,0016.d.(1 + 0,0016.d).[0,089.C + 0,264.H-0,0333(O-S)] + 0,8.10-2.N + 0,79(1 + 

0,0016.d). [0,089.C + 0,264.H-0,0333(O-S)] + 0,21(-1). (1 + 0,0016.d). [0,089.C + 

0,264.H-0,0333(O-S)]-0,5.1,723.10-3/NO2 

Trong đó: 

- C thành phần Cacbon trong dầu DO, 76,26%. 

- S thành phần lưu huỳnh trong dầu, 0,05%. 

- O thành phần oxy trong dầu DO, 0,22%. 

- N thành phần Nitơ trong dầu, 0,24%. 

- H thành phần hydro trong dầu, 22,72%. 

- W thành phần ẩm trong dầu, 0,05%. 

- A thành phần tro, 0,01%. 

-  hệ số không khí thừa, 1,15. 

-  hệ số cháy không hoàn toàn, 0,05. 
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- d độ chứa hơi, 17 g/kg. 

- NO2 khối lượng riêng của NO2, 2,054 kg/Nm3. 

Như vậy, thể tích sản phẩm cháy thu được trong quá trình đốt 1 kg DO ở điều kiện 

chuẩn là V = 16,7 Nm3/kg dầu. Nhiệt độ khí thải cao nhất là 200oC (473oK), lượng khí 

thải thực tế là 16,7 × (273 + 200)/273 = 28,93 m3/kg dầu. 

Như vậy, lưu lượng khí thải phát sinh của các máy móc, thiết bị thi công xây dựng 

được tính như sau: 

- Ở điều kiện chuẩn (25oC, 1atm): 16,7 × 339,5 = 5.669,65 Nm3/h. 

- Ở nhiệt độ 200oC: 28,93 × 283,83 = 9.821,735 m3/h. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm ở Bảng 3.6 và lưu lượng khí thải phát sinh khi các máy 

móc, thiết bị hoạt động, có thể ước tính nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm trong khí thải 

của các máy móc, thiết bị như sau: 

Bảng 3.7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ máy móc, thiết bị thi công 

Chất ô 

nhiễm 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(g/h) 

Nồng độ tính ở 

điều kiện thực 

200oC (mg/m3) 

Nồng độ tính ở 

điều kiện tiêu 

chuẩn (mg/Nm3) 

QCVN 

19:2009/BTNMT

, cột B (mg/Nm3) 

(Kv = 1; Kp = 1) 

Bụi 58,464 9,903 20,508 200 

SO2 208,800 35,358 73,242 500 

NOx 59,299 10,042 20,801 850 

CO 148,248 25,104 52,002 1000 

SO3 2,923 0,495 1,025 - 

Có thể thấy lượng bụi và khí thải phát sinh từ các máy móc, thiết bị thi công vẫn 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 1, Kp = 1). Đồng 

thời, do khi tính toán đã xem các thiết bị, máy móc là một điểm thải và ở hoạt động cùng 

lúc, nhưng trên thực tế, các máy móc, thiết bị không hoạt động đồng thời và phân bố 

khắp công trường nên ở trong thực tế, nồng độ các chất ô nhiễm sẽ thấp hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, khi thực hiện thi công, Chủ dự án vẫn sẽ bố trí các biện pháp nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng của tác động này, được trình bày tại phần sau của báo cáo. 

3) Tác động do bụi và khí thải do hoạt động vận chuyển (bù dọc) 

Do đặc thù của dự án, đơn vị thi công không thực hiện lưu giữ vật liệu xây dựng 

quá nhiều trong khu vực thi công mà chỉ vận chuyển đủ vật liệu xây dựng cho mỗi ca. 

Chính vì vậy mà việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ diễn ra xuyên suốt trong 

giai đoạn xây dựng của dự án, ước tính là 12 tháng. 

Đơn vị thi công sẽ sử dụng các xe tải có tải trọng 10 tấn để vận chuyển các nguyên 

vật liệu từ Nhà cung ứng đến vị trí thi công. Như vậy, với nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng 

sử dụng như đã nêu ở mục 1.3.1.2 Chương 1,  trọng lượng riêng vật liệu xây dựng lấy theo 

công văn số 1784/BXD-VP của Bộ xây dựng thì ước tính tổng khối lượng nguyên vật liệu 

xây dựng khoảng 54.961 tấn, sẽ phải vận chuyển 37.268 chuyến bằng xe tải 10 tấn. 

Với thời gian thi công là khoảng 12 tháng thì ước tính số ngày thực hiện vận chuyển 
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là khoảng 360 ngày. Như vậy, trung bình mỗi ngày sẽ có 15 chuyến xe, tương đương 

khoảng 2 chuyến mỗi giờ. Tốc độ trung bình của các phương tiện vận chuyển là 40 km/h. 

Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án chủ yếu được lấy từ các mỏ 

đá, mỏ sỏi và các cửa hàng vật liệu xây dựng trong địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quãng 

đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình thi công dự án ước tính trung 

bình là 30km.  

a) Bụi đất do rơi vãi trong quá trình vận chuyển và cuốn lên từ nền đường 

Để xác định hệ số phát sinh bụi đất trong quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị xây 

dựng, áp dụng công thức sau: 

𝐿 = 1,7 × 𝑘 × [
𝑠

12
] × [

S

48
] × [

W

2,7
]
0,7

× [
𝑤

4
]
0,5

 

(Nguồn: Giáo trình thiết kế mỏ - Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội) 

Trong đó: 

- k: kích thước bụi, k = 0,2; 

- s: lượng đất trên đường, s = 8,9%; 

- S: tốc độ trung bình của xe, S = 40 km/h; 

- W: trọng lượng có tải của xe, W = 30 tấn; 

- w: số bánh xe, w = 8 bánh. 

Như vậy, có thể tính được hệ số phát sinh bụi trong quá trình vận chuyển là 

L = 1,603 kg/km.lượt.h. 

Với khoảng cách vận chuyển ước tính mỗi chuyến là 30km, tải lượng bụi rơi vãi 

và cuốn lên từ nền đường phát sinh của một lượt xe trong một đơn vị thời gian là khoảng 

25,57 g/s, thời gian đi và về ước tính là 1,435 h. 

Lượng bụi phát sinh trong quá trình này sẽ ảnh hưởng đến môi trường dọc theo 

tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Khi thực hiện vận chuyển, Chủ dự án sẽ bố trí 

các biện pháp phù hợp để giảm thiểu lượng bụi phát sinh, được trình bày tại mục 3.2.2 

của báo cáo. 

b) Khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển 

Dựa theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Đồng 

Tháp về việc ban hành hướng dẫn thu thập, tính toán chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp giai đoạn 2013-2020 thì hệ số phát thải chất ô nhiễm của các phương tiện 

giao thông như sau: 

Bảng 3.8. Hệ số phát thải của các phương tiện vận chuyển 

Loại xe 
TSP PM10 SO2 NO2 CO 

g/km.xe 

Xe tải nặng (>3,5 

tấn) 
1,16 0,1007 1,86 18,715 11,1 

Nguồn: Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/1/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp 

Từ những giả thiết nêu trên, có thể tính được tải lượng của các chất ô nhiễm từ 

phương tiện vận chuyển phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu cho giai 

đoạn thi công như sau:  



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

 82 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

Bảng 3.9. Khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển 

Thông số 

 ô nhiễm 

Hệ số 

phát thải 

(g/km.xe) 

Quãng đường 

vận chuyển 

(km) 

Thời gian 

(h) 

Tải lượng nguồn 

thải 

(mg/m.s) 

TSP 1,16 

60 1,435 

0,00045 

PM10 0,1007 0,00004 

SO2 1,86 0,00072 

NO2 18,715 0,00725 

CO 11,1 0,00430 

 

Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn 

giao thông phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton 

(được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuếch tán ô nhiễm của Gauss) như sau: 

 

𝐶(𝑥, 𝑧, ℎ) =

0,8M [𝑒
−(𝑧+ℎ)2

2𝜎𝑧 + 𝑒
−(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧 ]

𝜎𝑧𝑢
 

Trong đó: 

- C: nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3). 

- M: tải lượng nguồn thải (mg/m.s). 

- x: khoảng cách từ tâm đường đến điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m). 

- z: độ cao điểm tính nồng độ chất ô nhiễm (m), z = 1. 

- h: độ cao mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,2. 

- u: tốc độ gió trung bình (m/s), dựa theo thời gian thi công và chế độ gió 

khu vực dự án, lấy u = 1. 

- σz: hệ số khuếch tán theo phương x. 

Đối với nguồn đường giao thông thì hệ số z thường được xác định theo công thức 

Slade phụ thuộc vào cấp độ ổn định khí quyển. Với độ ổn định khí quyển loại B: 

𝜎𝑧 = 0,53 × 𝑥0,73 

Áp dụng công thức trên, có thể ước tính được nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh 

do phương tiện vận chuyển với các khoảng cách 5m, 10m, 15m xuôi theo chiều gió như 

sau: 

Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm theo khoảng cách 

Thông số 

ô nhiễm 
M 

Nồng độ chất ô nhiễm theo 

khoảng cách C (mg/m3) 
QCVN  

05:2013-BTNMT 

(trung bình 1h) 5m 10m 15m 

TSP 0,00045 0,00044 0,00030 0,00023 0,3 

PM10 0,00004 0,00004 0,00003 0,00002 - 

SO2 0,00072 0,00071 0,00048 0,00038 0,35 
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Thông số 

ô nhiễm 
M 

Nồng độ chất ô nhiễm theo 

khoảng cách C (mg/m3) 
QCVN  

05:2013-BTNMT 

(trung bình 1h) 5m 10m 15m 

NO2 0,00725 0,00718 0,00486 0,00378 0,2 

CO 0,00430 0,00426 0,00288 0,00224 30 

Qua bảng tính toán trên, cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm khí thải từ quá trình 

hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong quá trình thi công của dự án có hàm 

lượng bụi lơ lửng và các chất ô nhiễm đều thấp hơn QCVN 05:2013/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí xung 

quanh 

4) Bụi phát sinh từ quá trình tập kết nguyên vật liệu 

Trong quá trình thi công, bụi phát sinh từ quá trình tập kết nguyên vật liệu như cát, 

đá, thép,… sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực. Tổng khối lượng nguyên 

vật liệu của dự án là 117.963 tấn. Hệ số phát thải của quá trình tập kết vật liệu thi công 

là 0,075 kg/tấn (theo Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường một số dự án điển hình, 

Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, năm 2009, 2010). Như vậy, với thời 

gian tập kết nguyên, vật liệu là 2.496 ngày (thời gian thi công 12 tháng) thì tải lượng bụi 

phát sinh là: 

0,075 kg/tấn × 117.963 tấn = 83.847,2 kg 

83.847,2 kg ÷ 360 ngày = 33,59 kg/ngày = 1,166 g/s 

Bụi khu vực tập kết sẽ ảnh hưởng cục bộ tới công nhân thi công trên công trường 

nhưng do tính chất của dự án, công trường thi công được trải dài theo tuyến đường dự 

án nên dự án sẽ bố trí nhiều điểm tập kết nguyên vật liệu cách xa nhau dọc theo tuyến 

đường nên thải lượng bụi phát sinh sẽ được giảm thiểu đáng kể. Đồng thời, khi dự án đi 

vào hoạt động, Chủ dự án sẽ bố trí các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động từ nguồn 

này, được trình bày tại phần sau của báo cáo 

5) Tác động do bụi từ bãi chứa vật liệu tạm 

Quá trình rót đổ nguyên vật liệu tại các bãi chứa, tập kết cũng như sử dụng nguyên 

vật liệu thi công cũng là nguồn phát sinh bụi đáng kể. Tải lượng bụi phát sinh từ nguồn 

này được tính toán dựa vào đặc tính nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động thi công của 

dự án, phụ thuộc vào đặc tính nguyên vật liệu, khối lượng nguyên vật liệu. Như đã nêu 

ở trên, bãi chứa vật liệu tạm nằm ngay tại chân công trình do nhà cung cấp đổ xuống. 

Quá trình thi công sẽ được vận chuyển để cung cấp dọc tuyến đường. Thời gian lưu chứa 

vật liệu phụ thuộc vào mức độ cung cấp và yêu cầu vật liệu của quá trình thi công. 

Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng có thành phần chính là 

cát và vật liệu cấp phối. Nếu quá trình kiểm soát vận chuyển nguyên vật liệu không tốt 

sẽ gây ra ô nhiễm bụi cục bộ tại các vị trí bốc dỡ nguyên vật liệu. 

6) Tác động do bụi từ quá trình làm sạch bề mặt đường trước khi trải nhựa 
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Trước khi rải lớp bê tông nhựa đường phải làm sạch, khô và bằng phẳng mặt lớp 

móng (hoặc mặt đường cũ), xử lý độ dốc ngang theo đúng với yêu cầu thiết kế. Trong 

quá trình làm sạch bề mặt đường như quét vệ sinh đường, thổi bụi sẽ phát sinh lượng 

bụi do đất cát bị xáo trộn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh dự án, gây mất mỹ 

quang đô thị do bụi bám vào các công trình và cây cối dọc 2 bên đường.  

Để giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình làm sạch bề mặt đường, hiện nay các nhà 

thầu sử dụng xe quét đường kiêm hút bụi. Các loại xe này có thể hút được bụi, cát và đá 

nhỏ nên sẽ hiệu quả hơn so với phương pháp thủ công như trước đây, giảm lượng bụi 

phát sinh đồng thời rút ngắn thời gian thi công. 

Quá trình rải nhựa đường diễn ra trong thời gian ngắn nên chỉ ảnh hưởng cục bộ 

tại vị trí thi công trong thời gian ngắn hạn.  

Lượng bụi phát sinh từ quá trình làm sạch mặt đường (quét, dùng máy thổi bụi) 

phụ thuộc nhiều yếu tố như khối lượng công việc, độ dày lớp bụi, phương án làm sạch 

mặt đường, độ ẩm và điều kiện thời tiết.  

Áp dụng mô hình khuếch tán nguồn mặt được trích dẫn trong tài liệu Môi trường 

không khí (Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, 2003) để xác định nồng độ bụi phát sinh. 

𝐂 = (
𝐄𝐬.𝐋

𝐮.𝐇
) . (𝟏 − 𝐞

−𝐮.𝐭

𝐋 ) (mg/m3) 

Trong đó:   

- C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m3);  

- ES: Lượng phát thải chất ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (1,44 x 10-7 g/m2.s); 

- H: Chiều cao khối không khí (H=5m); 

- L: chiều dài tuyến đường rải nhựa (L= 12.000m);  

- u: tốc độ gió trung bình trong khu vực là 1,5m/s (Chương 2);  

- L, W: chiều dài và chiều rộng của hộp khí (m). 

Kết quả tính toán xác định được nồng độ ô nhiễm của bụi từ hoạt động vệ sinh 

đường được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 3.11. Nồng độ bụi khuếch tán từ quá trình vệ sinh đường 

L (m) W (m) Nồng độ (mg/m3) QCVN 05:2013/BTNMT 

5 5 0,3355 

0,3 
10 10 0,0881 

15 15 0,0398 

20 20 0,0226 

Nguồn: Công ty TNHH Xử lý CTCN và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

Theo tính toán nồng độ bụi khuếch tán từ nguồn thải này chỉ vượt ngưỡng cho 

phép trong QCVN 05:2013/BTNMT với khoảng cách dưới 5m. Có thể thấy tác động 

này chỉ ảnh hưởng đến các công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Do đó, khi 

thực hiện thi công dự án, Chủ dự án vẫn sẽ trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho các 
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công nhân trực tiếp làm việc trên công trường nhằm giảm ảnh hưởng của tác động này 

đến thấp nhất. 

7) Ô nhiễm khí thải do thiết bị hàn cắt kim loại 

Khói hàn từ việc gia công hàn cắt kim loại: Quá trình hàn điện cũng đóng góp các 

chất ô nhiễm không khí đặc trưng là các oxyt kim loại Fe2O3, SiO2, K2O, CaO v.v… ở 

dạng bụi khói và các khí CO, NOx có khả năng gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 

đến sức khỏe công nhân lao động. Lượng bụi khói sinh ra có thể xác định thông qua các 

hệ số ô nhiễm như sau:  

Bảng 3.12. Hệ số ô nhiễm trong khói hàn phụ thuộc vào đường kính que hàn 

Chất ô nhiễm 
Đường kính que hàn ( mm ) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn ( có chứa các chất ô nhiễm khác) 

(mg/1 que hàn ) 
285 508 706 1.100 1.578 

CO ( mg/1 que hàn ) 10 15 25 35 50 

NOX ( mg/1 que hàn ) 12 20 30 45 70 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000 ), Môi trường không khí, Nhà xuất bản KHKT 

Hoạt động của dự án sử dụng khoảng 5 tấn que hàn, giả thiết sử dụng loại que hàn 

đường kính trung bình 4mm và 25 que/kg. Thì lượng que hàn sử dụng sẽ là: 125.000 

que hàn. Như vậy tải lượng các chất sinh ra từ quá trình hàn được tính toán và thể hiện 

ở bảng sau. 

Bảng 3.13. Tải lượng ô nhiễm từ quá trình hàn 

TT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (mg/que) Tải lượng ô nhiễm (kg) 

1 Khói hàn  706 88,25 

2 CO 25 3,12 

3 NOX 30 3,75 

Lượng khói hàn này không quá lớn nhưng lại phát sinh từ rất nhiều điểm trong 

công trường nên rất khó kiểm soát. Ở nồng độ cao, các hợp chất NOx, SOx trong khói 

thải có thể gây tác hại cho sức khỏe người lao động trực tiếp trên công trường. 

Theo các số liệu giám sát của các công trường xây dựng khác nhau ở Việt Nam, 

trong điều kiện thời tiết bình thường thì tác động của khói thải lên chất lượng không khí 

chỉ có tính chất cục bộ (ảnh hưởng chủ yếu lên khu vực công trường thi công và khu 

vực lân cận) và nhất thời (chỉ trong thời gian thực hiện công tác xây dựng). 

8) Tác động do nhựa đường khi thi công  

Trong giai đoạn thi công tưới nhựa đường và láng nhựa đường, quá trình đun nấu 

nhựa sẽ phát thải ra một lượng khí thải gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí.  
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Thông thường, khi nhựa đường được gia nhiệt trong các phương tiện tồn chứa hoặc 

trộn với cốt liệu nóng, các loại khí sẽ bị bay lên. Các loại khí đó chứa các chất đặc biệt, 

hơi hydrocacbon và một số lượng rất nhỏ sunfua hydro. Viện Nghiên cứu asphalt đã xác 

định lượng  hơi phát thải từ asphalt nóng ngay sau khi xuất ra khỏi dây truyền trộn, nồng 

độ hơi nhựa đườngtừ 0,2 đến 5,4mg/m3, trung bình 1,6mg/m3. Trong mọi trường hợp, 

mức độ gây ung thư của các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng là rất thấp. Một nghiên 

cứu tương tự về hơi phát thải trong quá trình thi công đường cho thấy đối với quy trình 

đầm nén mặt đường mới thi công, mức độ phát thải bụi lá từ 0,15 đến 5,6mg/m3 và đối 

với các quy trình khác là từ 0,25 đến 3,5mg/m3 với mức độ trung bình là 0,9mg/m3. Khi 

làm việc với nhựa đường trong điều kiện ngoài trời, sunfua hydro không gây độc vì nồng 

độ quá thấp để có thể trở nên nguy hiểm đối với sức khỏe con người.  

Tham khảo tài liệu của USEPA, hệ số các thông số ô nhiễm trong quá trình đun 

nấu nhựa được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.14. Hệ số phát thải ô nhiễm trong quá trình đun nấu nhựa 

Bụi (g/tấn) 
PPOM (% khói thải x10-3) 

(g/tấn.giờ)(*) 

CO 

(g/tấn) 

CH4 

(g/tấn) 

CHOH 

(g/tấn x 10-3) 

0,29 2,3 1,83 0,33 0,02 

Nguồn: USEPA, 1987 

(*): PPOM là hàm lượng các hạt hữu cơ mạch vòng trong nhựa bitum 

Quá trình trải nhựa đường sử dụng 195,802 tấn nhựa. Dựa vào bảng tải lượng khí 

ô nhiễm phát thải công đoạn đun nấu vào không khí trong 1 giờ được tính toán trong 

bảng sau (tổng thời gian đun nấu nhựa khoảng 15 ngày tương đương 120 giờ làm 

việc). 

Bảng 3.15. Tải lượng phát thải khí ô nhiễm trong 1 giờ của hoạt động nấu nhựa 

Bụi (g) 
PPOM (% khói 

thải x10-3) (g/giờ) 
CO (g/giờ) CH4 (g/giờ) CHOH (g/giờ) 

56,78 3,7 2,9 0,53 0,03 

Lượng phát thải từ hoạt động đun nấu nhựa phụ thuộc vào lượng nhựa cần nấu, 

điều kiện thời tiết tại vị trí đun nấu. Lượng khí thải ô nhiễm này sẽ tác động trực tiếp 

đến an toàn và sức khỏe của công nhân thi công và người dân khu vực lân cận.  

Tuy nhiên, quá trình đun nấu sẽ chỉ thực hiện theo nguyên tắc cuốn chiếu và không 

thực hiện liên tục tại một vị trí cố định dựa theo kế hoạch đã được lập. Đồng thời nhà 

thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động nên những tác động có thể 

kiểm soát được. 

Mức độ tác động: Trung bình (Ngắn hạn) chủ yếu tác động trực tiếp đến công nhân 

làm việc. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến người dân trong khu vực nếu vị trí nấu nhựa được 

bố trí gần khu vực đông dân cư. Phạm vi ảnh hưởng của hoạt động nấu nhựa là 100m 

tính từ điểm nấu nhựa ra xung quanh. 
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B. Đánh giá tác động gây ô nhiễm môi trường nước  

Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải. 

- Hoạt động của khu vực lán trại công nhân phát sinh nước thải sinh hoạt; 

- Hoạt động thi công trên công trường, hoạt động bảo dưỡng và vệ sinh máy 

móc, phương tiện phát sinh nước thải thi công; 

- Hoạt động thi công mố trụ cầu nói riêng và thi công công trình cầu nói chung; 

- Nước mưa chảy tràn trên khu vực Dự án; 

- Chất thải rắn, CTNH, bụi và khí thải từ các hoạt động thi công sa lắng xuống 

các thủy vực liền kề tuyến đường. 

Đối tượng bị tác động. 

Các đối tượng bị tác động bao gồm: Chất lượng môi trường nước; Chất lượng môi 

trường đất; Hoạt động sản xuất nông nghiệp; và những người dân bị ảnh hưởng trong 

vùng tác động của nguồn nước. 

1) Tác động do nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của các lán trại của công nhân xây dựng 

trên công trường, cụ thể là từ quá trình tắm giặt, ăn uống, vệ sinh,... Lượng nước sạch 

tiêu thụ trung bình cho một người là 120 lít, và 100% lượng nước sử dụng sẽ được thải 

ra môi trường. 

Với phương án thi công liên tục nêu tại Chương 1 rải đều trên toàn tuyến, dự kiến 

sẽ có 01 khu vực lán trại công nhân với khoảng 30 công nhân/lán trại.  

Lượng nước thải phát sinh từ khu vực lán trại công nhân sẽ là: 

{30 (người) x 80 (lít/người/ngày)} = 2,4 m3/ngày 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được trích dẫn từ giáo trình 

Công nghệ xử lý nước thải (Trần Văn Nhân - Ngô Thị Nga, Nhà xuất bản KHKT, 2002) 

và được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.16. Nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/L) 
QCVN 14: 

2008/BTNMT(*) 

1 TSS 120 ÷  600 100 

2 BOD5 100 ÷ 300 50 

3 Tổng Nitơ 25 ÷ 85 50 

4 Tổng Photpho (tính theo PO4
3-) 8 10 

5 Amoni 15 ÷ 50 10 

- (*): QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Cột B: Áp dụng khi NTSH thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt. 
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Với lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 2,4 m3/ngày, tải lượng các chất ô nhiễm 

trong nước thải được xác định là:  

- TSS từ:  0,86 ÷ 4,32 kg/ngày; 

- BOD5 từ:  0,72 ÷ 2,16 kg/ngày; 

- Tổng Nitơ từ: 0,18 ÷ 0,62 kg/ngày; 

- Tổng Photpho: 0,06 kg/ngày; 

- Amoni từ: 0,1 ÷ 0,36 kg/ngày. 

Thành phần nước thải sinh hoạt có chứa các chất rắn lơ lửng (SS), các hợp chất 

hữu cơ dễ phân huỷ sinh học, các chất dinh dưỡng (N, P), và các vi sinh vật. Nếu lượng 

nước thải này thải trực tiếp vào môi trường sẽ gây tác động trực tiếp đến chất lượng 

nước mặt, nước ngầm và cảnh quan môi trường trong khu vực. Tóm tắt tác động của 

một số tác nhân ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.17. Tác động của một số tác nhân ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

TT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 

- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước (DO); 

- Ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học; 

- Ảnh hưởng tốc độ và dạng phân huỷ các hợp chất hữu cơ trong nước. 

2 
Các chất hữu 

cơ 

- Giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước; 

- Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của các sinh vật thuỷ 

sinh; 

- Giảm tốc độ khuếch tán oxy vào trong pha lỏng. 

3 
Chất rắn lơ 

lửng 

- Làm tăng độ đục của nước, ảnh hưởng đến chất lượng nước và 

tài nguyên sinh vật nước; 

- Gây nên hiện tượng bồi lắng, trầm tích làm giảm khả năng vận 

chuyển của dòng nước; 

- Giảm khả năng truyền quang của nước và ảnh hưởng tới quá 

trình di chuyển của động vật nước. 

4 
Các chất dinh 

dưỡng 

- Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự 

sống thuỷ sinh. 

5 Các vi khuẩn 

- Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; 

- Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột; 

- E.coli (Escherichia coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, chỉ 

thị ô nhiễm do phân người. 

6 
Các chất hoạt 

động bề mặt 

- Ngăn khả năng khuếch tán oxy từ không khí vào pha lỏng; 

- Giảm khả năng truyền ánh sáng trong nước; 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

 89 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT Thông số Tác động 

- Gây ảnh hưởng xấu tới hệ thủy sinh vật; 

- Làm tăng hàm lượng chất hữu cơ có trong nước thải. 

Để hạn chế các tác động tiêu cực của nguồn thải này, cần có những biện pháp kỹ 

thuật để thu gom và xử lý đạt yêu cầu trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Tuy nhiên 

như đã trình bày tại Chương 1, các lán trại sẽ được thuê là nhà của người dân trong khu 

vực Dự án nên sẽ có nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh và thu gom được nước thải. 

Trong trường hợp nhà thuê không có các hạng mục này, các nhà thầu sẽ phải thuê 

nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải sinh hoạt. Chủ dự án sẽ yêu cầu các nhà thầu cam 

kết nội dung này trong hợp đồng giao thầu. 

2) Tác động do nước thải thi công   

Nước thải thi công phát sinh từ các hoạt động thi công trên công trường như:  

- Quá trình bơm cát đắp nền hạ tuyến đường; 

- Quá trình rửa, phối trộn nguyên vật liệu xây dựng;  

- Vệ sinh các thiết bị thi công;  

- Dưỡng hộ bê tông;  

- Sửa chữa, bảo dưỡng và rửa máy móc, phương tiện tham gia thi công.  

Lượng nước thải thi công phát sinh phụ thuộc vào từng hoạt động thi công cụ thể, 

khó có thể định lượng theo lý thuyết.  

Thành phần nước thải thi công chủ yếu chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng có kích 

thước lớn, rác cặn bẩn là các chất vô cơ, có khả năng gây tắc hệ thống thoát nước của 

công trình. Tuy nhiên, nước thải loại này chứa các chất không độc hại và có thể giảm 

thiểu hoặc loại bỏ ra khỏi nước thải bằng các biện pháp đơn giản như sử dụng song chắn 

rác trước cửa cống thoát nước, lắng trong hố lắng hoặc hạn chế việc rơi vãi nguyên liệu.  

Bên cạnh đó, nước thải có chứa một lượng nhỏ dầu, mỡ do sự rơi vãi, rò rỉ, bảo 

dưỡng sửa chữa và rửa các máy móc thi công và phương tiện vận chuyển. Hàm lượng 

dầu không lớn những do đặc thù ô nhiễm cao nên sẽ có các biện pháp kiểm soát. 

Việc đổ bê tông xây dựng cầu cũng thải một lượng nhỏ nước thải vào môi trường. 

Nguồn thải này có hàm lượng chất rắn lơ lửng caovà có tính kiềm. Có thể đánh giá tác 

động này là nhỏ, có thể kiểm soát bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật. 

Mặc dù lượng nước thải không lớn và tính chất ô nhiễm không nghiêm trọng. Tuy 

nhiên, nếu không được thu gom hợp lý để xử lý sơ bộ mà thải trực tiếp sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nước tiếp nhận. Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu có những biện pháp xử lý. Các 

biện pháp cụ thể sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của báo cáo. 

❖ Nước thải từ hoạt động xây dựng 

Nước thải xây dựng bao gồm nước rửa các dụng cụ xây dựng và vệ sinh máy trộn 

bê tông, làm mát thiết bị máy móc, nước bùn thải khi thi công móng cọc... 
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Với khối lượng thi công của dự án, dựa theo kinh nghiệm của Chủ dự án đối với 

các công trình tương tự, thì lưu lượng nước thải phát sinh là không lớn, ước tính khoảng 

3-5 m3/ngày và mang tính chất cục bộ tại khu vực thi công. 

Nguồn nước thải này có tính kiềm, chứa nhiều cặn lơ lửng và vữa còn sót nên có 

thể đông kết khi thải ra môi trường đất, gây ô nhiễm môi trường đất. Do vậy Chủ dự án 

sẽ thực hiện thu gom, xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

❖ Nước rửa xe cơ giới 

Nước rửa xe cơ giới chủ yếu là nước làm sạch bánh xe trước khi ra khỏi công 

trường. Trong giai đoạn thi công xây dựng, để tránh việc các phương tiện vận chuyển 

mang theo cát đất, chất thải ra khỏi khu vực thi công, thì Chủ dự án sẽ bố trí các hố rửa 

xe cơ giới tại vị trí ra vào của công trường. Các phương tiện vận chuyển phải được rửa 

bánh xe trước khi rời khỏi khu vực thi công. 

Theo TCVN 4513-1988 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế, thì lượng nước 

sử dụng rửa toàn bộ chiếc xe ô tô định mức 300 lit/lần rửa nhưng trong quá trình thi 

công của dự án, các xe cơ giới chủ yếu chỉ rửa bánh xe nên ước tính lượng nước làm 

sạch bánh xe trung bình là 100 lit/xe. Trong suốt giai đoạn thi công, dựa vào số lượng 

nguyên liệu cần vận chuyển và tính chất của dự án, có thể ước tính lượng xe lớn nhất ra 

vào công trường mỗi ngày là khoảng 15 xe. Như vậy, lượng nước rửa xe cơ giới phát 

sinh trong giai đoạn thi công của dự án được tính như sau: 

15 xe/ngày × 100 lit/xe = 1,5 m3/ngày 

Lượng nước thải này chứa đất, cát dính bám vào bánh xe nên không gây ảnh hưởng 

đáng kể đến nguồn nước. Do đó, đối với nguồn thải này, đơn vị thi công sẽ thu gom về 

hố lắng cặn trước khi cho tự thấm. 

3)  Tác động do nước mưa chảy tràn 

Khi thi công vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, 

dầu mỡ,… đi xuống hệ thống thoát nước của khu vực. Nếu dòng thải này không được 

kiểm soát có thể gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận. 

Trên cơ sở tính toán lý thuyết, lượng nước mưa chảy tràn ước tính tại khu vực xây 

dựng công trình của dự án được tính theo công thức sau: 

Qtt = q.F. 

Trong đó:  

- Qtt: lượng nước mưa (m3/ngày đêm); 

- q: cường độ mưa (lít/giây/ha); 

- F: Diện tích thoát nước mưa (ha);  

- : là hệ số dòng chảy trong khu vực, chọn  = 0,1. 

Cường độ mưa tính toán theo công thức: 
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Trong đó:  

- n, C, b: là các đại lượng phụ thuộc vào đặc điểm khí hậu từng vùng. Tại Đồng 

Tháp: n = 0,92, C = 0,48 và b = 25 (trích dẫn từ TCXDVN-51:2008); 

- q20: là cường độ mưa trong khoảng thời gian 20 phút, với chu kỳ lặp lại một lần 

trong năm thì q20 = 156,4; 

- P: là chu kỳ ngập lụt tính theo năm, chọn P = 20; 

- t: là thời gian tính toán tính bằng phút, chọn t = 15 phút. 

Với tổng diện tích của khu vực thi công Dự án là 50,4 ha (tính chiều dài 12.000m 

và chiều rộng tuyến là 42m), cường độ mưa được tính toán là 283,15 (lít/giây/ha). Lượng 

nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án được tính là: Qtt = 283,15 x 50,4 x 0,1 = 

1.427,076 (lít/giây). 

Về lý thuyết, nước mưa chảy tràn được quy ước là nước sạch và không có tác động 

xấu đến môi trường. Theo số liệu thống kế của WHO, nồng độ ô nhiễm trong nước mưa 

chảy tràn thông thường có hàm lượng Nitơ tổng số vào khoảng 0,5 ÷ 1,5 mg/L, hàm 

lượng phốt pho tổng số vào khoảng 0,004 ÷ 0,03 mg/L, hàm lượng COD vào khoảng 10 

÷ 20 mg/L, hàm lượng TSS vào khoảng 10 ÷ 20 mg/L.  

Trong thực tế thi công, nồng độ TSS trong nước mưa chảy tràn sẽ cao hơn so với 

số liệu của WHO từ 3 đến 5 lần do nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng công 

trường sẽ cuốn theo nhiều tạp chất, đặc biệt là dầu mỡ rơi vãi và bụi đất đá,… làm suy 

giảm chất lượng nguồn nước mặt, gây lắng đọng trong hệ thống thoát nước khu vực, ảnh 

hưởng xấu đến môi trường tự nhiên của khu vực. Tuy nhiên, tác động này được đánh 

giá là nhỏ, và có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật. 

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công cuốn theo đất, 

cát, xi măng,...và các loại rác sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn nước suối, nguồn tiếp nhân 

nước mưa trong khu vực.  

Với quy mô của báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một Dự án nhỏ, chưa 

đủ nguồn kinh phí để chạy mô hình, đồng thời cũng không có số liệu về địa chất, thủy 

văn để có thể tính toán cụ thể cho tác động nước mưa chảy tràn ảnh hưởng đến ngập úng 

trong khu vực. Tuy nhiên có thể đánh giá sơ bộ về tình hình ngập úng tại khu vực dựa 

trên một số yếu tố cơ bản sau đây: Với đặc điểm địa hình tại Dự án chủ yếu là đất nông 

nghiệp, mật độ giao thông, số lượng nhà dân rất thấp, mức độ đô thị hóa còn thấp, tốc 

độ thấm hút từ nước mặt do mưa vào môi trường đất là rất tốt, nên hiện tượng ngập úng 

là rất khó xảy ra, đồng thời theo số liệu thống kê của UBND thị xã Bến Cát, thì trong 

thời gian qua, trên địa bàn huyện không có khu vực nào ngập úng do mưa lũ. 

Như đã trình bày, tuyến đường ĐT748 sẽ cắt ngang qua rạch Ông Kỳ. Tại điểm 

giao, Chủ dự án sẽ sử dụng cống hộp kích thước lớn bắt ngang qua suối tránh gây cản 

trở dòng chảy. Do vậy ảnh hưởng từ dự án đến môi trường sinh thái dưới nước và hướng 

dòng chảy của rạch là không đáng kể.  

4) Tác động tới chất lượng nước và trầm tích tại các kênh rạch dọc tuyến đường 
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Trong hoạt động thi công xây dựng tuyến đường và các cầu, các chất ô nhiễm phát 

sinh như: 

- Nước thải sinh hoạt; 

- Nước thải thi công, nước thải rích ra từ quá trình bơm cát; 

- Dầu mỡ và kim loại nặng;  

- Nước mưa chảy tràn; 

- Chất thải rắn và CTNH; 

- Bụi và khí thải sa lắng. 

Các chất ô nhiễm này có nguồn gốc từ các hoạt động thi công tuyến đường (đào 

đắp, thi công mặt đường); thi công cầu (đóng cọc bê tông trụ cầu, đào móng mố cầu, thi 

công mặt cầu); hoạt động công trường (nước mưa chảy tràn, chất thải từ lán trại công 

nhân, trạm bảo dưỡng máy móc thi công). Các chất ô nhiễm thâm nhập các thủy vực 

nước mặt, nước ngầm và môi trường đất gây ô nhiễm các thành phần môi trường nói 

trên trong khu vực Dự án. 

Các đối tượng chịu tác động bao gồm các nguồn nước tại các kênh mương bị tuyến 

cắt qua, ao nước nằm kế cận tuyến và nước ngầm trong khu vực. Các nguồn nước này 

hiện đang sử dụng với nhiều mục đích dẫn nước tưới tiêu, chứa nước tưới,… 

* Tác động do dầu mỡ và nước thải chứa dầu. 

Trong thi công, các xe máy tham gia thi công bù ngang sẽ được bảo dưỡng (tập 

kết) tại công trường. Kèm theo hoạt động này là việc bố trí các trạm cung ứng nhiên 

liệu. Đây là những hoạt động làm phát sinh dầu thải và chất thải chứa dầu.  

Khi thâm nhập vào dòng nước, dầu loang trên mặt nước (do tỷ trọng nhẹ hơn nước) 

sẽ làm giảm tính chất hóa lý của nước (thay đổi màu, mùi, vị), tạo lớp váng mỏng phủ 

đều mặt nước, ngăn cách nước và khí quyển, ngăn cản sự trao đổi ôxy giữa nước và khí 

quyển, ngăn cản sự trao đổi nhiệt của nước. Các tác động trên sẽ làm ô nhiễm chất lượng 

nguồn nước tiếp nhận, suy giảm hệ sinh thái nước, ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trường 

và phát triển của các sinh vật nước. 

* Tác động bởi các chất lơ lửng (TSS) do bồi lắng đất từ thi công nền đường. 

Khi thi công nền đường và cống ngang của Dự án, bùn đất sẽ thâm nhập vào các 

nguồn nước mặt dọc tuyến thi công do: Tràn đổ đất từ đắp nền đường; Bồi lắng trên bề 

mặt đất chưa được gia cố chống xói mòn; Bùn đất đào lên khi làm móng, mố cống ngang 

đường; Vật liệu rửa trôi từ bãi tập kết. 

Khi các chất lơ lửng thâm nhập vào các dòng chảy tại các kênh rạch dọc tuyến 

đường sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho tưới tiêu cho nông nghiệp và các hoạt 

động khác như làm giảm lượng nước do nông lòng dẫn bởi đất lắng xuống đáy kênh và 

tăng chất rắn lơ lửng do khuếch tán đất bồi lắng trong khối nước. Thời gian tồn tại nguy 

cơ này trong suốt thời gian thi công nền, cống thoát nước ngang và cầu của Dự án. 

* Tác động do bùn thải khi thi công cầu - Ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 

nước mặt. 

Quá trình thi công cầu trên tuyến đường sẽ có hoạt động đào móng mố và đóng cọc 
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thi công mố và trụ cầu. Các hoạt động này phát sinh bùn đất thải đi vào dòng chảy gây ô 

nhiễm nguồn nước tại vị trí thi công cầu. 

Các chất thải này khi thâm nhập vào các nguồn nước của kênh rạch sẽ gia tăng 

mức ô nhiễm nguồn nước, gây cản trở khả năng thoát nước do bùn đất lắng xuống làm 

nông dòng chảy của kênh rạch, gây bồi lắng trầm tích trên lòng kênh. 

Nguồn tác động này kéo dài trong suốt thời gian thi công cầu (ước khoảng 18 

tháng/cầu). Tuy nhiên, do vị trí cầu xa khu vực dân cư, nguồn nước lại không sử dụng 

với mục đích sinh hoạt nên tác động của hoạt động này đến chất lượng nước mặt của 

khu vực Dự án là không đáng kể. 

* Tác động do cản trở khả năng thoát nước. 

Nguy cơ ngập úng cục bộ diễn ra tại các vùng đất thấp gần nơi bố trí các bãi chứa 

vật liệu và thiết bị thi công cũng như khu vực dân cư ở các đoạn tuyến hiện hữu. Khi có 

mưa, nước chảy tràn trên bề mặt sẽ bị các bãi chứa vật liệu, thiết bị và nhà cửa ngăn 

chặn gây ngập cục bộ. 

Tuy nhiên, thời gian ngập úng không kéo dài do trong khu vực có hệ thống kênh 

rạch chằng chịt có khả năng thoát nước nhanh. Mặt khác trong thiết kế thi công của Dự 

án sẽ có hệ thống thoát nước mưa tại các vị trí thi công và khu vực chứa vật liệu tạm để 

tránh ách tắc dòng chảy gây úng ngập cục bộ. Tác động không đáng kể. 

C. Đánh giá tác động gây ô nhiễm từ chất thải rắn  

Trong hoạt động của Dự án, phát sinh các chất thải rắn:  

- Nạo vét hữu cơ, đào đắp thi công nền đường phát sinh bùn đất đá thải;  

- Hoạt động thi công và công trường phát sinh chất thải rắn xây dựng;  

- Khu vực lán trại phát sinh rác thải sinh hoạt; 

- Hoạt động thi công và bảo dưỡng thiết bị phát sinh chất thải nguy hại. 

a. Chất thải rắn xây dựng 

Chất thải rắn chủ yếu trong giai đoạn xây dựng dự án là đất cát dư, xà bần, gỗ, kim 

loại (khung nhung, sắt, đinh sắt…), carton, gỗ dán, dây điện, ống nhựa, kiếng… Diện 

tích đất xây dựng công trình là 4,9121ha (49.121m2) định mức chất thải xây dựng phát 

sinh là khoảng 2-3kg/1m2 (theo tính toán thực tế của Nhà thầu thi công). Như vậy khối 

lượng chất thải phát sinh của dự án là 49.121m2 × 3kg/1m2 = 147.363 tấn trong cả giai 

đoạn thi công xây dựng. Định mức hao hụt vật liệu trong thi công xây dựng công trình 

như bảng sau: 

Bảng 3.18. Định mức hao hụt vật liệu do thi công 

STT Loại vật liệu 
Mức hao hụt thi công theo khối lượng gốc 

(%) 

1 Cát vàng 2,0 

2 Cát mịn 2,0 

3 Cát các loại 2,0 

4 Sơn 2,0 

5 Sỏi 2,0 

6 Sắt 0,5 

7 Xi măng 1,0 
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STT Loại vật liệu 
Mức hao hụt thi công theo khối lượng gốc 

(%) 

8 Tà vẹt gỗ 0,5 

9 Ván 3,0 

Nguồn: Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 định mức vật liệu trong 

xây dựng. 

Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại công trường phụ thuộc vào việc 

quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng và từng loại vật liệu. Nguồn chất thải này sẽ gây cản 

trở việc thi công xây dựng, di chuyển máy móc, thiết bị và có thể gây nên các tai nạn 

lao động cho công nhân do trượt, té ngã. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-

BXD ngày 16/5/2017 về quy định quản lý CTR xây dựng, Chủ dự án sẽ có các phương 

án quản lý, vận chuyển và xử lý thích hợp đối với các loại CTR xây dựng phát sinh, 

được trình bày tại mục 3.1.2.3 của báo cáo. 

c. Chất thải rắn sinh hoạt (rác thải). 

Theo quyết định số 88/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành hướng dẫn 

thu thập, tính toán chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, thì lượng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình là 0,45 kg/người.ngày. Như vậy, với số cán 

bộ, công nhân làm việc ở dự án tối đa một ngày là 30 người, thì khối lượng chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là 13,5kg/ngày. 

Trên thực tế, dự án không thực hiện nấu ăn trên công trường và công nhân hầu hết 

là người dân địa phương, chỉ ở lại công trường vào buổi trưa. Ngoài ra, đơn vị thi công 

sẽ chỉ phân công 3-4 công nhân trực công trường vào buổi tối, nên khối lượng rác thải 

sinh hoạt phát sinh hằng ngày có thể nhỏ hơn con số tính toán ở trên. 

Thành phần loại chất thải này gồm loại chứa nhiều chất hữu cơ, dễ phân huỷ (thức 

ăn thừa) và các loại khó phân huỷ như vỏ hộp thải, nilon, giấy, chai lọ nhựa và thủy tinh, 

gỗ, nhựa, rau củ quả, thức ăn thừa,... Đây là loại chất thải phát sinh hằng ngày trong suốt 

giai đoạn thi công. Dựa vào tỷ lệ thành phần của rác thải sinh hoạt được hoạt được trích 

dẫn tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution: A guide to rapid 

sources inventory techniques and their use informulating environment strategies, 

(WHO, Geneva, 1993), ước lượng chủng loại các chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng 

được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.19. Thành phần và khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án  

(tính cho 30 công nhân trên công trường) 

TT Thành phần chất thải Tỷ lệ (%) Khối lượng (kg/ngày) 

1 Thực phẩm thừa, rác hữu cơ 50,1 15 

2 Giấy carton, gỗ… 4,2 1,26 

3 Nilon, chất dẻo, cao su 5,5 1,66 

4 Kim loại, vỏ hộp và bao bì 2,5 9,76 

5 Các loại chất thải khác 37,7 11,4 
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- Tỷ lệ % trong bảng được trích dẫn từ tài liệu của WHO, 1993 nêu trên. 

Do chất thải sinh hoạt có hàm lượng hữu cơ lớn nên có thể bị phân hủy yếm khí 

nếu thời gian lưu trữ dài. Sản phẩm của quá trình phân hủy này là các khí độc, mùi khó 

chịu như Metan, Mercaptans, H2S, NH3,… và nước rỉ từ rác. Khi thải vào môi trường, 

các chất thải này sẽ làm gia tăng nồng độ các chất dinh dưỡng, tạo ra các hợp chất vô 

cơ, hữu cơ độc hại gây ô nhiễm nguồn nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật 

thủy sinh trong nước. 

Nếu lượng rác thải này không được thu gom và xử lý triệt để có thể gây mùi hôi 

thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân trong các lán trại (nhà thuê) và làm mất mỹ 

quan khu vực Dự án. Vì vậy, chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thầu thi công thuê đơn vị có 

chức năng thu gom theo định kỳ và vận chuyển, xử lý đúng quy định. 

Bên cạnh rác thải sinh hoạt còn có bùn (dạng bùn lỏng) phát sinh từ dòng nước 

đen của bể tự hoại di động. Thành phần chủ yếu của bùn thải là các loại cặn lắng, chất 

bẩn phân hủy từ phân, giấy vệ sinh,... và nước. Nhà thầu sẽ thực hiện thuê đơn vị chức 

năng vận chuyển xử lý định kỳ theo quy định. 

d. Tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh bao gồm dầu mỡ thải và các chất thải dính dầu (giẻ dầu, 

vỏ bọc máy...) từ hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị thi công được xác định theo Thông 

tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý CTNH. 

Lượng dầu mỡ thải phát sinh tuỳ thuộc vào: Số phương tiện vận chuyển và thi công 

cơ giới trên công trường; Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi 

công cơ giới; Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc. 

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng (Trung tâm Khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự - Bộ quốc phòng, 2002) cho thấy 

lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trung bình 7 

lít/ lần thay; và chu kỳ thay dầu nhớt và bảo dưỡng máy móc trung bình từ 3 ÷ 6 tháng 

tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện. 

Với số lượng máy móc, phương tiện tham gia thi công như xe tải, máy xúc, máy 

ủi, máy đầm,… sử dụng nhiên liệu Diesel là 17 chiếc, vận hành thay phiên, khoảng 12 

chiếc, thời gian thi công là 12 tháng với tần suất thay dầu nhớt là 4 tháng/lần thì lượng 

dầu thải phát sinh là 17 lít dầu thải/tháng. 

Mặt khác, một nguồn chất thải nguy hại khác phát sinh trong quá trình làm đường 

là nhựa đường bị thải bỏ trong quá trình trải thảm nhựa. 

Nhựa đường là một chất lỏng hay chất bán rắn có độ nhớt cao và có màu đen. 

Chúng là một sản phẩm hóa dầu nên có thể gây nguy hiểm hoặc tác động xấu đến môi 

trường và sức khỏa con người nếu không được tồn trữ và sử dụng đúng qui trình kỹ 

thuật. Do đó, nhựa đường bị thải bỏ/rơi vãi cần thiết phải được thu gom và lưu trữ trong 

các thùng chuyên dụng đựng chất thải nguy hại, sau đó Chủ dự án và nhà thầu thi công 

phải thuê đơn vị chuyên ngành vận chuyển đi xử lý theo quy định về quản lý chất thải 

nguy hại, để phòng tránh rủi ro gây ô nhiễm môi trường. Đơn vị thi công không được 
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để nhựa đường rơi vãi mà tận dụng triệt để, tránh để rò rỉ ra ngoài vì khi có mưa sẽ cuốn 

theo nhựa đường làm ô nhiễm đất và nguồn nước 2 bên đường… 

Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh như sau: 

Bảng 3.20. Danh mục và khối lượng chất thải nguy hại dự kiến phát sinh 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Trạng thái tồn tại Khối 

lượng 

(kg/năm) 
Rắn Lỏng Bùn 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại 

thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 x   5 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

18 02 01 x   10 

3 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn thải 
17 02 04  x  124 

4 
Vật liệu xây dựng gốc thạch cao 

thải có các thành phần nguy hại 
11 07 01 x   50 

5 

Các loại chất thải xây dựng và phá 

dỡ khác (bao gồm cả hỗn hợp chất 

thải) có các thành phần nguy hại 

11 08 03 x   50 

6 
Vỏ đựng hóa chất, bao bì đựng sơn, 

dung môi 
18 01 02 x   10 

Tổng     249 

3.1.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

1) Tác động do tiếng ồn và rung động 

Các nguồn gây ô nhiễm tiếng ồn trong giai đoạn thi công phát sinh chủ yếu từ thiết 

bị và phương tiện tham gia thi công diễn ra trong 3 nhóm hoạt động chính sau: 

- Thi công nền: Các công việc chủ yếu bao gồm: nạo vét bùn đất hữu cơ, đắp chặt 

nền đường, đầm nén đất, làm mái taluy với sự hỗ trợ của nhiều phương tiện thiết bị tham 

gia đồng thời (máy ủi, gầu ngoạm, máy san, lu, đầm, máy rải cấp phối, máy rải bê tông 

nhựa, xe tải,…). Thời gian thi công sẽ dài nhất, chiếm khoảng 8 tháng và yêu cầu tập 

trung nhiều phương tiện thiết bị nhất. Do vậy mức ồn nguồn thường cao nhất.  

- Thi công mặt: Với hoạt động chủ yếu là lát và thảm mặt. Phương tiện và thiết bị 

tham gia thi công ít hơn (máy rải, xe tải, máy đầm) và thời gian thi công ngắn hơn 

(khoảng 01 tháng) so với thi công nền, các thiết bị tham gia thi công có mức ồn thấp nên 

mức ồn, rung nguồn cũng thấp hơn. 
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- Cảnh quan và dọn dẹp: bao gồm các hoạt động lắp đặt các hạng mục phụ trợ như 

biển báo giao thông, cột mốc và dọn dẹp nền thường không sử dụng các thiết bị lớn (xe 

ủi, gầu ngược, xe tải). Do đó mức ồn, rung nguồn thường thấp nhất. 

Tiếng ồn phát sinh trong thi công là việc bất khả kháng. Dự báo mức ồn phát sinh 

được xác định dựa trên mức ồn điển hình của các thiết bị và phương tiện phá dỡ và công 

thức tính mức ồn tổng hợp, mức ồn suy giảm theo khoảng cách được trích dẫn từ tài liệu 

Môi trường không khí (Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, 2003). 

- Công thức xác định mức ồn tổng hợp được xác định như sau: 

𝐋 = 𝟏𝟎𝐥𝐠∑𝟏𝟎𝟎,𝟏.𝐋𝐢
𝒏

𝐢

 

Trong đó:  

- L là mức ồn tổng số; 

- Li là mức ồn nguồn i; 

- n tổng số nguồn ồn. 

- Công thức xác định mức ồn suy giảm theo khoảng cách: 

∆𝐋 = 𝟏𝟎𝐥𝐠⁡(
𝐫𝟐

𝐫𝟏
)𝟏+𝛂  (áp dụng với nguồn đường) 

Trong đó:  

- L: mức suy giảm ồn ở khoảng cách r2 so với nguồn ồn; 

- r1: khoảng cách của mức âm đặc trưng cho nguồn ồn (r1 = 8m); 

- a: hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a = 0,1 - mặt 

đất trồng cỏ). 

Mức ồn nguồn Li được xác định từ mức ồn điển hình của thiết bị thi công tại bảng 

sau: 

Bảng 3.21. Mức độ tiếng ồn điển hình của thiết bị thi công (dBA) 

Loại hình 

hoạt động 

Loại hình thiết 

bị, máy móc 

Mức ồn 

điển hình 

Loại hình 

hoạt động 

Loại hình thiết 

bị, máy móc 

Mức ồn 

điển hình 

Phát quang 

Máy ủi/gạt 80 

Rải đường 

Máy rải bê tông 8688 

Xe nâng 7284 Xe tải 8394 

Xe tải 8394 Máy đầm 7477 

San và đầm 

chặt 

Máy san 8093 

Thi công 

công trình 

Búa máy         8198 

Lu 7375 Cần cẩu, cần trục 7577 

Đào và vận 

chuyển đất 

Máy ủi 80 Máy hàn 7182 

Máy gầu ngoạm 7293 Máy trộn bê tông       7488 

Xe tải 8394 Bơm bê tông 8184 
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Máy nạo 8093 Máy đầm bê tông       76 

Cảnh quan 

và dọn dẹp 

Xe ủi 80 
Máy nén không 

khí    
7487 

Gầu ngược 7293 Dụng cụ bơm hơi 8198 

Xe tải 8394 Máy ủi 80 

Máy rải cấp phối 8688 

Xe bồn chở bê 

tông 
8394 

Xe tải 8394 

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường Hoa Kỳ: Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng 

và máy móc xây dựng NJID, 300.1. 

Tiếng ồn từ hoạt động thi công công trình chủ yếu phát sinh lớn từ hoạt động của 

các thiết bị được sử dụng bao gồm đào, máy xúc, máy đóng cọc, máy rải, máy lu, lèn, 

đàm và xe tải. 

Dựa vào công thức xác định mức ồn suy giảm theo khoảng cách nêu trên, kết quả 

tính toán và dự báo mức ồn theo khoảng cách trong giai đoạn thi công của Dự án được 

thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.22. Mức ồn phát sinh trong giai đoạn thi công của Dự án 

TT Thiết bị 
Mức ồn phát sinh theo khoảng cách (dBA) 

Nguồn(*) 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 150 m 

1 Máy ủi/gạt 80 75,6 72,3 70,4 69 67,9 66 

2 Máy đào 7293 67,688,6 64,385,3 62,483,4 6182 59,980,9 5879 

3 Máy đầm 7477 69,672,6 66,369,3 64,467,4 6366 61,964,9 6063 

4 Máy lu/đầm 7375 68,670,6 65,367,3 63,465,4 6264 60,962,9 5961 

5 Máy rải BTN 8688 81,683,6 78,380,3 76,478,4 7577 73,975,9 7274 

6 Máy nén khí  7487 69,682,6 66,379,3 64,477,4 6376 61,974,9 6073 

7 Cần trục 7577 70,672,6 67,369,3 65,467,4 6466 62,965,9 6163 

8 Búa máy 8198 76,693,6 71,390,3 71,488,4 7087 68,985,9 6784 

9 Máy hàn 7182 66,677,6 63,374,3 61,472,4 6071 58,969,9 5768 

10 Xe tải 8394 78,689,6 75,386,3 73,484,4 7283 70,981,9 6980 

(*): Nguồn ồn được trích dẫn từ Bảng 3.23. 

Kết quả tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách tại Bảng 3.24 ở trên cho 

thấy, ở khoảng cách 150 m từ công trường thi công, trong 10 nhóm máy móc thiết bị sử 

dụng thì chỉ có máy rải BTN có mức ồn cao hơn giới hạn cho phép ở mức âm thấp nhất, 

có đến 5 nhóm máy móc thiết bị có mức ồn cao hơn giới hạn cho phép ở mức âm cao 
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nhất (so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT). Các tác động của tiếng ồn được xem xét 

như sau: 

* Tác động do ô nhiễm ồn phát sinh từ các hoạt động thi công nền đường. 

Từ kết quả tính toán mức ồn suy giảm theo khoảng cách nêu tại Bảng 3.24, trong 

thời gian thi công nền đường, các hộ dân sống tại đoạn tuyến xây mới cách công trường 

thi công 20 m sẽ chịu mức ồn tác động vượt giới hạn cho phép từ 0,6 đến 11,6dBA nếu 

sử dụng thiết bị, máy móc có mức âm nguồn thấp và từ 0,6 đến 23,6dBA nếu sử dụng 

thiết bị, máy móc có mức âm nguồn cao (so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT). 

Tuy nhiên, khu vực này dân cư không đông đúc, diện tích đất vườn lớn và nhà 

thường nằm sâu trong đất vườn nên có khoảng cách từ điểm gây ồn khá xa nên tác động 

là không lớn. Đối tượng ảnh hưởng do ô nhiễm tiếng ồn trong giai đoạn này chủ yếu là 

công nhân làm việc trên công trường và người tham gia giao thông trên tuyến thi công. 

* Tác động do ô nhiễm ồn phát sinh từ các hoạt động thi công mặt đường. 

Tương tự như đánh giá về tác động do ô nhiễm ồn phát sinh từ các hoạt động thi 

công nền đường nêu trên. Trong thời gian thi công mặt, chỉ các hộ dân sống hai bên 

đường đoạn tuyến đang thi công là chịu tác động của tiếng ồn phát sinh. Tuy nhiên, thời 

gian thi công mặt đường không dài, các thiết bị sử dụng có mức âm thấp nên mức tác 

động sẽ không lớn. 

* Tác động do ô nhiễm tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thi công cầu. 

Trong hoạt động thi công cầu, các thiết bị gây mức ồn cao như máy đóng cọc 

BTCT dự ứng lực (búa máy) cũng như các máy móc thiết bị vận chuyển dầm, lao dầm, 

cắt gọt kim loại, bê tông. Mức ồn lớn nhất phát sinh cao hơn 23,6 dBA tại khoảng cách 

20 m (so sánh với QCVN 26:2010/BTNMT). Tuy nhiên, các khu vực thi công cầu nằm 

trên khu vực đất nông nghiệp, cách xa khu vực dân cư. Vì vậy, tiếng ồn chỉ ảnh hưởng 

đến công nhân làm việc trên công trường. 

* Tác động do ô nhiễm ồn từ các hoạt động thi công cảnh quan dọn dẹp. 

Phần lớn dự án đi qua khu vực đất nông nghiệp, đoạn đi qua khu vực dân cư ngắn. 

Các hoạt động thi công cảnh quan và dọn dẹp có khối lượng nhỏ, chủ yếu là hoàn thiện 

lề đường, lắp đặt biển báo giao thông. Vì vậy, mức ồn phát sinh không lớn và thời gian 

tác động ngắn. Tác động của hoạt động này đối với dân cư dọc theo tuyến đường là nhỏ 

và có thể giảm thiểu. 

* Tác động do rung động. 

Các hoạt động thi công của dự án sử dụng máy móc thiết bị ở mức độ nhỏ. Hoạt 

động gây rung động đáng kể nhất là đóng cọc BTCT dự ứng lực khi thi công cầu. Tuy 

nhiên, các hoạt động này đều thực hiện ở khu vực đất nông nghiệp, cách xa khu vực dân 

cư. Vì vậy, tác động do rung động là không đáng kể. 

* Tác động đến hoạt động giao thông vận tải  

Các đường giao thông được xác định là các đối tượng nhạy cảm đối với hoạt động 

thi công của Dự án, bao gồm các tuyến đường được sử dụng như các tuyến trung chuyển 

giữa Dự án và các đường quốc lộ, tỉnh lộ để vận chuyển vật liệu và đất đá loại. Các 
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đường địa phương thường là đường cấp phối, có sức chịu tải kém nên nhạy cảm với tình 

trạng hư hại khi có các phương tiện trọng tải lớn chạy qua. 

Các nguồn gây tác động đến hoạt động giao thông đường bộ trong khu vực Dự án 

bao gồm hoạt đông thi công tuyến đường và hoạt động vận chuyển vật liệu và đất loại. 

Các tác động đến hoạt động giao thông vận tải được đánh giá như sau: 

* Gián đoạn hoạt động giao thông do hoạt động thi công đoạn tuyến 

Việc lấn chiếm hành lang giao thông tại đoạn tuyến để bố trí các hạng mục thi công 

cũng như bãi tập kết vật liệu, xe máy thi công  cùng việc tăng thêm lượng phương tiện 

vận chuyển và máy móc, thiết bị thi công trên công trường của Dự án tham gia thi công 

trên đường hiện hữu sẽ càng làm cho tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng hơn. 

Tác động này tiềm ẩn trong suốt thời gian thi công toàn bộ tuyến đường. 

* Tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên các đường qua khu vực dự án hoạt động 

vận chuyển làm rơi vãi vật liệu gây lầy hóa, trơn trượt 

Các xe chở vật liệu, phế thải từ khu vực thi công khi ra các đường quốc lộ, tỉnh lộ 

trong phạm vi Dự án sẽ kéo theo đất bám dính trên lốp xe. Đất rơi vãi trên đường sẽ sinh 

bụi và gặp nước cũng sẽ hóa lỏng. 

Bùn đất hóa lỏng trên bề mặt đường tạo ra tình trạng trơn trượt và làm tăng nguy 

cơ mất an toàn giao thông. Va chạm không chỉ xảy ra giữa phương tiện giao thông trên 

đường và phương tiện thi công mà còn có thể xảy ra giữa các phương tiện giao thông 

với nhau. Hậu quả của tình trạng mất an toàn giao thông càng lớn do đây là tuyến đường 

nối liền giữa đường ĐT.748 và ĐT.744 nên sẽ có nhiều phương tiện giao thông qua lại. 

2) Tác động đến cộng đồng dân cư  

Cộng đồng dân cư nhạy cảm với các hoạt động của Dự án là những hộ dân hiện 

đang sinh sống dọc hai bên đường thi công. 

Các hoạt động thi công của Dự án gây ra tình trạng ô nhiễm bụi, ồn và các vấn đề 

về trật tự xã hội. Ngoài ra còn có thể lây lan các bệnh truyền nhiễm và phát sinh mâu 

thuẫn do hoạt động tập trung công nhân đến thi công tuyến đường Dự án. Các tác động 

đến cộng đồng dân cư được đánh giá như sau: 

* Tác động do bụi, khí thải, tiếng ồn và rung động 

Ô nhiễm môi trường không khí do bụi, khí thải, tiếng ồn và rung động phát sinh từ 

các hoạt động thi công. Tác động này đã được đánh giá tại mục 3.1.1.2 ở trên. 

* Tác động do phát sinh mâu thuẫn 

Việc tập trung một lượng lớn công nhân từ nhiều nơi với sự khác biệt về lối sống 

và văn hóa cũng như hành vi và cách ửng xử dễ làm phát sinh mâu thuẫn với dân cư địa 

phương, đặc biệt là lớp thanh niên.  

Bên cạnh đó, các hoạt động kinh doanh, buôn bán, dịch vụ sẽ diễn ra ở hai bên 

tuyến đường thuộc Dự án trong thời gian thi công để phục vụ nhu cầu tại chỗ của công 

nhân. Do vậy, nếu lực lượng công nhân không được tuyên truyền tốt sẽ dễ vi phạm an 

ninh trật tự tại địa phương. 
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* Ảnh hưởng đến thoát nước của các hộ dân hai bên đường 

Trong quá trình thi công xây dựng sẽ di dời các hệ thống cống thoát nước hiện hữu 

vì nằm trong phạm vi dự án. Như vậy, các hộ dân trong khu vực xung quanh dự án sẽ 

có nguy cơ bị ảnh hưởng ngập úng nếu có mưa lớn xảy ra. 

Hiện tại trong khu vực dự án không có các công trình công cộng tập trung đông 

người, các hộ dân có nhân khẩu trung bình 4 người/hộ nên lượng nước thải sinh hoạt 

hàng ngày phát sinh không đáng kể. Lượng nước thải sinh hoạt này được xử lý tại bể tự 

hoại của các hộ dân, nước thải sau khi xử lý một phần sẽ tự thấm xuống đất, phần còn 

lại sẽ thải ra môi trường theo hệ thống ống cống thoát nước chung của khu vực. Vì lượng 

nước thải này rất nhỏ nên ảnh hưởng không đáng kể đến thoát nước của các hộ dân trong 

quá trình thi công di dời các hệ thống cống thoát nước hiện hữu. Mặt khác, đa phần đất 

đai xung quanh khu vực dự án chưa được bê tông hóa hoàn toàn và chủ yếu là đất trồng 

cây nên hệ số thấm nước tốt, đảm bảo thấm hút toàn bộ lượng nước thải phát sinh của 

các hộ dân trong thời gian thi công di dời cống thoát nước. 

3) Tác động đến các đối tượng văn hóa – xã hội 

Việc mở rộng tuyến đường và hoạt động thi công xây dựng có thể gây ra các tác 

động đáng kể đến các hạng mục này, cũng như hoạt động làm việc, học tập, sinh hoạt 

của nhân viên, học sinh tại đây. 

Tuy nhiên, theo khảo sát, các đối tượng thuộc phía phải giải tỏa (bên phải tuyến) 

như khu vực nghĩa Trang, chùa Linh Sơn, trường trung học An Sơn,… đều có phần diện 

tích sân bãi, đường nội bộ phía trước khá lớn. Việc giải tỏa thêm của dự án sẽ không 

gây ảnh hưởng đến các hạng mục chính của các đối tượng này. Do đó, khi đi vào thi 

công, Chủ dự án sẽ phối hợp với các đơn vị này để bố trí kế hoạch thi công hợp lý, giảm 

thiểu các tác động đến các đơn vị này, được trình bày tại mục 3.1.2 của báo cáo. 

4) Tác động do xây dựng tuyến đường gây ngập úng tại vùng dự án khi có mưa 

lớn 

Trong giai đoạn xây dựng, do các hệ thống cống thoát nước dọc và ngang tuyến 

đường chưa được hoàn thiện nên khi có mưa lớn sẽ dễ xảy ra hiện tượng ngập úng cục 

bộ tại các cụm dân cư, ruộng canh tác có cao độ nền thấp nằm gần tuyến đường. 

Vấn đề này có tính chất ngắn hạn và có thể giảm thiểu được thông qua các biện 

pháp thi công do nhà thầu thực hiện như xây dựng các mương thoát nước và các cống 

tạm thời để thoát nước. 

Ngoài ra, khi có mưa lớn kéo dài có thể gây rủi ro ngập úng và nước tràn qua tuyến 

đường. Điều này sẽ gây tác động nguy hiểm tới con người và tài sản cũng như các công 

trình phụ trợ trên đường, đồng thời gây ảnh hưởng tới chất lượng nước do nước cuốn 

trôi nhiều chất bẩn, cặn bã trên đường hòa vào trong nước. 

Để giảm thiểu rủi ro xảy ra, đơn vị tư vấn thiết kế thi công xây dựng đã thiết kế 

code nền đường ở cao độ đảm bảo tránh được rủi ro ngập, đồng thời bố trí xây dựng 

nhiều tuyến cống dọc và ngang đường để giúp nước tiêu thoát kịp thời khi có mưa với 
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cường suất lớn. Mặt khác, bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn người dân 

đi theo tuyến đường khác khi có mưa lớn có thể gây tràn bờ... 

5) Tác động đến chất lượng nước mặt 

Nước mưa chảy tràn, nước tưới bề mặt đường cuốn theo đất, đá và vật chất bẩn 

trôi ra kênh, rạch gây cản trở dòng chảy của kênh, rạch hoặc gây hiện tượng xói lở hoặc 

bồi lắng làm thay đổi địa hình địa mạo của kênh rạch nhất là rạch Mương Trâu và Kênh 

Phèn. 

Các nguồn tác động và các dạng ô nhiễm được đánh giá theo ma trận sau: 

Bảng 3.23. Bảng Quan hệ giữa nguồn ô nhiễm tiềm tàng và các dạng ô nhiễm 

môi trường nước mặt 

Nguồn gây ô 

nhiễm 

Các dạng ô nhiễm 

Đục nước Chất hữu cơ Chất thải rắn Dầu mỡ 

Đào đắp nền 0 0 + + 

Thi công trụ và 

mố cầu 
+ 0 ++ +++ 

Phương tiện 

vận chuyển 

nguyên, vật 

liệu xây dựng 

0 0 0 ++ 

Chất thải sinh 

hoạt của công 

nhân xây dựng 

0 + + 0 

Nước mưa 

chảy tràn 
+ 0 0 + 

Vận hành công 

trường 
0 0 0 + 

Đánh giá 

chung 
+ + ++ +++ 

Ghi chú:  

“0”: không đáng kể; 

“+”: nhỏ; 

“++”: trung bình; 

“+++”: lớn. 

Các hoạt động thi công làm xáo động bề mặt đất, việc đào đắp làm rãnh, tạo các 

taluy đều trực tiếp làm biến đổi chế độ dòng chảy và chất lượng nước mặt. 

3.1.1.3. Các rủi ro, sự cố 

a) Tai nạn lao động trong quá trình thi công 

Tai nạn lao động có khả năng xảy ra tại khu vực dự án trong giai đoạn xây dựng 

do các nguyên nhân sau: 
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- Nguyên nhân khách quan: do điều kiện thời tiết nóng bức hoặc mưa nhiều. 

- Nguyên nhân chủ quan: do công nhân bất cẩn trong quá trình làm việc hoặc 

không tuân thủ các chương trình bảo hộ và an toàn lao động, thiếu sự giám sát 

của chỉ huy công trường trong quá trình thi công… 

Nhận thức được tầm quan trọng và tính chất nguy hiểm của tác động do tai nạn lao 

động gây ra, Chủ dự án sẽ xây dựng và áp dụng nghiêm ngặt chương trình bảo hộ lao 

động, đồng thời, huấn luyện và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của công nhân làm 

việc tại dự án. 

b)  Sự cố chảy tràn dầu, nhớt trong quá trình thi công 

Trong quá trình lưu giữ tạm thời dầu, nhớt tại công trường, có thể sẽ xảy sự cố 

chảy tràn dầu, nhớt. Theo Summary Environmental Impact Assessment for Shaanxi 

Roads Development Project in The people’s Republic of China, February 2001 về Kết 

quả khảo sát của các dự án xây dựng đường trên thế giới, xác suất xảy ra sự cố này là 

tương đối thấp, khoảng 0,0087 – 0,068. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra trong những điều 

kiện bất lợi như mưa lớn, lượng dầu nhớt thải bị tràn ra sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi 

trường nước đất và nước mặt. Do vậy, khi thi công, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp 

nhằm phòng ngừa và giảm thiểu các tác động từ sự cố này, được trình bày trong Phần 

sau của báo cáo. 

c)  Sự cố sạt lở, sụt lún trong quá trình thi công 

Trong quá trình thi công, nếu đơn vị thi công không thực hiện đúng kỹ thuật trong 

lúc đào đất thì có thể gây ra tình trạng sạt lở và sụt lún. Do đó, trước khi tiến hành thi 

công, đơn vị khảo sát đã thực hiện điều tra điều kiện địa chất, địa hình của khu vực dự 

án, nhằm có cơ sở để đưa ra các thiết kế và phương án thi công phù hợp. Nếu xảy ra sự 

cố sạt lở, sụt lún thì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng công nhân làm 

việc trực tiếp tại công trường, gây ảnh hưởng đến các công trình, máy móc, thiết bị xung 

quanh, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Tuy nhiên, do phần thi công đào chiếm diện 

tích nhỏ; độ sâu hố đào lớn nhất chỉ đạt 2,5m và việc thi công diễn ra gián đoạn dựa theo 

tiến độ bàn giao đất nên tác động này được đánh giá là không đáng kể. Trong quá trình 

thi công, đơn vị thi công chỉ cần đảm bảo thi công theo đúng thiết kế và các quy trình 

kỹ thuật thì sẽ hạn chế việc xảy ra các sự cố này. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

Để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc về bảo vệ môi trường, đồng thời, hạn chế đến 

mức thấp nhất các tác động đến hoạt động của dự án, Chủ dự án sẽ tiến hành lựa chọn 

nhà thầu uy tín để thi công công trình, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. 

3.1.2.1. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị và thi công dự án 

a. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư 

Thực hiện đền bù cho người dân theo quy định của pháp luật. Chi phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng dự án áp dụng theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27 

tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Đơn 
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giá bồi thường đất áp dụng theo Quyết định số 123/QĐ-UBND-NĐ ngày 01 tháng 7 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng hạ tầng nông nghiệp 

vùng xoài xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh. 

Tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng  

Tổ chức giải phóng mặt bằng được thực hiện sau khi công tác đền bù hoàn tất. Các 

hoạt động trong công tác này bao gồm: 

- Thông báo trước đến chính quyền địa phương cũng như người dân chịu ảnh hưởng 

bởi Dự án trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng;  

- Xác định chính xác hướng, tuyến đường đi qua cũng như các công trình tài sản cần 

giải phóng theo thiết kế bằng các biện pháp như sử dụng máy đo đạc, cắm mốc,...; 

- Chủ dự án, chính quyền địa phương và người dân kết hợp thực hiện giám sát đơn 

vị, cá nhân được thuê giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo thực hiện công tác đúng theo 

thiết kế và tránh những xung đột với người dân trong quá trình thực hiện. 

Một số biện pháp giảm thiểu được thực hiện cụ thể như sau: 

a. Giảm thiểu tác động do thu hồi đất và tái định cư 

Giải thiểu tác động thu hồi đất 

Hoạt động đầu tiên nhằm giảm thiểu các tác động của dự án là giúp các hộ dân 

nắm được thông tin về vị trí và lợi ích của dự án cũng như các tác động dự kiến để từ 

đó, có thể cùng nhau giảm thiểu các tác động. Công khai thông tin về dự án và các tác 

động dự kiến cũng như các biện pháp thu hồi đất và bồi thường tái định cư. Trong các 

cuộc tham vấn, rất nhiều ý kiến đã được trao đổi, nói chung người dân rất ủng hộ dự án 

và mong dự án sớm triển khai để phát triển kinh tế địa phương. 

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động do việc thu hồi đất, dự án đã được 

nghiên cứu, thiết kế theo một số phương án khác nhau, sau đó tiến hành đánh giá, lựa 

chọn phương án tối ưu nhằm tránh và giảm thiểu các thiệt hại về đất đai, nhà của, cây 

cối, các công trình xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng… đồng thời bám sát các quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà tuyến đường đi qua. Trong trường hợp có 

những ảnh hưởng tiêu cực không thể tránh khỏi về tài sản, các chế độ bồi thường thỏa 

đáng, giá trị đền bù đảm bảo ít nhất khôi phục được những thiệt hại gây ra sẽ được đưa 

ra, phù hợp với các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Nhà nước. 

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, sẽ có những tác động tiêu cực tới 

người dân trong khu vực như việc ảnh hưởng tới các hoạt động buôn bán, kinh doanh 

hoặc đi lại của người dân. Do đó, một số biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình 

thi công sẽ được áp dụng như tiến hành thi công cuốn chiếu, hoàn thành dứt điểm thi 

công từng đoạn và thời gian thi công sẽ được thông báo rộng rãi cho hộ gia đình bị ảnh 

hưởng, bố trí đường tạm đi lại cho người dân và người kinh doanh. Căn cứ theo chính 

sách tái định cư của dự án, tất cả những công trình công cộng bị ảnh hưởng sẽ được xây 

dựng lại hoặc sửa chữa và khôi phục lại. 

Giải pháp di dời hạ tầng kỹ thuật 
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Trong phạm vi dự án có các hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu 2 bên đường như: 

hệ thống điện trung thế, điện hạ thế, đường ống cấp nước ….  

Trước khi tiến hành thi công cần tiến hành giải phóng mặt bằng, giải toả nhà cửa, 

các công trình kiến trúc và di dời hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cấp điện trung thế, hạ 

thế, cấp nước... Đây là một bước quan trọng và rất phức tạp vì đòi hỏi sự phối hợp của 

chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành khác. 

Đối với hạng mục di dời đường ống cấp nước, Công ty cổ phần Nước – Môi trường 

Đồng Tháp sẽ tự thực hiện di dời bằng kinh phí của đơn vị quản lý, không tính vào kinh 

phí di dời của dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 (đoạn từ giáp giao lộ Ngã tư Phú 

Thứ đến Vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước). 

Hạ tầng kỹ thuật di dời dự kiến sẽ được bố trí vào phạm vi 2m hành lang an toàn 

đường bộ để giữ phạm vi đã giải phóng mặt bằng. 

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường đất. 

Trong quá trình tháo dỡ các công trình xây dựng, chặt cây, bóc lớp phủ thực bì 

chuẩn bị mặt bằng cho việc thi công đã tiến hành phân loại chất thải.  

- Đối với những loại có thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác được thu gom 

để tiện sử dụng.  

- Đối với những loại chất thải rắn cần phải xử lý thì tổ chức thu gom và hợp đồng 

với đơn vị vận chuyển chất thải rắn ở địa phương (Tổ đội vệ sinh môi trường, hợp tác 

xã môi trường hay Công ty môi trường đô thị) vận chuyển đến bãi chôn lấp, xử lý rác 

của tỉnh.  

c. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước 

Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn này chủ yếu là do nước mưa rửa 

trôi. Biện pháp đã được thực hiện là: khơi thông cống rãnh thoát nước trên tuyến đường 

và thực hiện các biện pháp thu gom rác thải nói trên nhằm tránh sự phân huỷ gây ô 

nhiễm môi trường nước. 

Biện pháp thoát nước tạm thời/ chống ngập tạm thời trong giai đoạn thi công: 

- Thiết lập các công trình thoát nước dọc/ ngang ngay khi đổ đất san nền 

- Đào kênh dẫn dòng thoát nước mặt theo thực tế hiện trạng tuyến đường 

- Bố trí sẵn máy bơm và các trang thiết bị khác phục vụ thoát nước khi cần 

- Ngay khi tiếp nhận thông báo, phản hồi từ cộng đồng địa phương, cần triển khai 

ngay các biện pháp khơi thông dòng chảy, bơm tăng cường thoát nước. 

Ngoài ra, trong quá trình thi công, có thể ảnh hưởng đến việc thoát nước thải dân 

sinh của các hộ dân ở các đoạn đang thi công. Tuy nhiên, do việc đào và di dời các hệ 

thống ngầm sẽ được tiến hành từng đoạn một, nên có thể đấu nối đường thoát nước của 

các hộ dân bị ảnh hưởng sang khu vực hệ thống thoát nước đã hoàn chỉnh hoặc chưa thi 

công. Việc thực hiện di dời và đấu nối thoát nước sẽ được Chủ dự án phối hợp với đơn 

vị quản lý và thông báo đến các hộ dân chịu ảnh hưởng. 

d. Giảm thiểu tác động đến không khí 
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Các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường không khí ở giai đoạn 

này đã được thực hiện cụ thể như sau:  

-  Trước khi tháo dỡ các công trình xây dựng, chặt bỏ cây cối, hoa màu phải cung cấp 

lịch trình giải phóng mặt bằng để các hộ dân có phương án di dời, biện pháp nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm do bụi. 

- Trong quá trình tháo dỡ các công trình xây dựng đã có biện pháp che chắn tránh 

phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Trường hợp tháo dỡ công trình lúc trời hanh khô 

đã tưới ẩm nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán. 

- Đất đào thừa và kho chứa chất thải xây dựng phải được che chắn cẩn thận nhằm 

tránh ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa tạm phải được kiểm tra các hướng gió 

thịnh hành và vị trí của các nguồn nhạy cảm. 

- Trong quá trình vận chuyển chất thải đi xử lý các phương tiện xe chuyên chở phải 

che phủ, tải trọng vật liệu chuyên chở phải được che phủ hợp lý và đảm bảo trong suốt 

quá trình vận chuyển nhằm ngăn ngừa sự rơi vãi của đất, cát, các vật liệu khác hay bụi. 

e. Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái 

Một số biện pháp đã được áp dụng nhằm giảm thiểu tác động đối với tài nguyên 

sinh vật bao gồm: 

(1). Thực vật :   

- Không phát quang thảm thực vật quá mức, vượt ngoài phạm vi dự kiến thi công; 

- Trồng lại các thảm thực vật bị bóc bỏ, chú trọng việc che phủ thực vật ở những 

vùng đất mới đắp, đặc biệt là những nơi có nền đất yếu để hạn chế xói mòn đất; 

 (2). Động vật : 

- Không chặt phá quá mức thảm thực vật khi thực hiện Dự án làm xáo động môi 

trường sống của động vật. 

- Hồi phục thảm thực vật ban đầu để trả lại nơi cư trú cho các loài động vật, thu hút 

các loài động vật nơi khác về cư trú, làm tăng thêm tính đa dạng của khu vực. 

f. Giảm thiểu tác động đến môi trường xã hội. 

 Nhìn chung việc xây dựng tuyến đường có tác động tích cực đến tâm lý của nhân 

dân các xã có tuyến đường đi qua vì những lợi ích thiết thực mang lại cho các hộ dân 

định cư trên tuyến đường nói riêng cũng như cho sự phát triển chung của khu vực. Các 

công trình kiến trúc trong phạm vi phải giải tỏa không lớn, Chủ dự án sẽ phối hợp với 

chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách đền bù cho các hộ gia đình theo quy 

định của Nhà nước, chi tiết đến từng hạng mục 

3.1.2.2. Phòng ngừa, giảm thiểu trong hoạt động chuẩn bị mặt bằng thi công 

a. Kiểm soát bụi và khí thải 

Để khống chế ô nhiễm bụi, khí thải, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng đơn vị thi công 

thực hiện một số các biện pháp giảm thiểu như sau: 
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- Bảo đảm tốt các tiêu chuẩn quy trình quy phạm trong thiết kế xây dựng cơ bản 

của Nhà nước, lựa chọn các giải pháp thi công hợp lý và hiệu quả, đồng thời thực hiện 

phòng chống ô nhiễm tại nguồn. 

- Lên kế hoạch thi công cụ thể và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo 

giữa các công đoạn trong quá trình triển khai thi công. 

- Các khu vực tập trung nguyên vật liệu tạm thời cho dự án được bố trí riêng và 

che phủ bạt kín nhằm giảm thiểu bụi phát sinh trong bốc dỡ, lưu chứa nguyên vật liệu 

xây dựng. 

- Phun xịt nước tại khu vực sân bãi tập kết nguyên vật liệu, khu vực thi công 

nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh tại khu vực này. 

- Các xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng như cát, đá, xi măng,… được phủ 

kín khi trong quá trình vận chuyển để tránh rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Nếu có 

xảy ra rơi vãi, công nhân phải thực hiện dọn dẹp, thu gom vật liệu rơi vãi ngay sau đó. 

- Yêu cầu các phương tiện giảm tốc độ khi di chuyển trong khu vực thi công, tắt 

máy trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu. 

- Các xe vận tải và máy móc thiết bị phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định của 

Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt 

động phục vụ cho công tác triển khai thực hiện dự án. 

- Công trường phải được dọn dẹp vào cuối ngày, không để vật tư, đất cát bừa bãi 

trên công trường. 

- Bố trí các hố rửa bánh xe ở lối ra vào khu vực thi công. Các phương tiện ra khởi 

khu vực thi công phải được rửa bánh xe, tránh đem bùn đất ra khỏi khu vực thi công. 

- Đối với bụi từ công tác đắp nền, Chủ dự án phải kiểm soát chất lượng vật liệu 

san nền. Vật liệu san nền tại khu vực dự án phải đảm bảo QCVN 03:2008/BTNMT và 

QCVN 15:2008/BTNMT. Đây là một trong những điều kiện lựa chọn nhà cung cấp vật 

liệu san nền. 

- Đối với bụi và khí thải phát sinh từ công tác trải thảm nhựa, phải vệ sinh sạch 

bề mặt cấp phối đá dăm trước khi thực hiện: 

+ Quét sạch bề mặt cấp phối trước khi thi công. 

+ Dọn sạch mi bụi cấp phối và rác thải trong quá trình thi công ở trên bề mặt. 

+ Dùng ô tô tự đổ để vận chuyển hỗn hợp bê tông nhựa. 

+ Xác định số lượng các xe và khoảng cách dừng của các xe hợp lý. Thùng các xe 

phải kín đáy và cả 4 bên đều sạch. 

+ Dùng bạt để che phủ khi gặp trời mưa hoặc gió mạnh. 

+ Dùng máy chuyên dụng để rải bê tông nhựa; khởi động máy trước 10-15 phút để 

kiểm tra máy có hoạt động bình thường không. Ô tô chở hỗn hợp bê tông nhựa phải đi 

lùi tới phễu của máy rải, các bánh xe phải tiếp xúc đều và nhẹ nhàng với 2 trục lăn. 

- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân để hạn chế ảnh hưởng của 

bụi và khí thải như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, găng tay. 

b. Thu gom và xử lý chất thải rắn  

❖ Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình tháo dỡ, giải tỏa các công trình 

xây dựng, đất đai hoa màu, các tuyến cống và công trình ngầm hiện hữu, bóc tách 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

 108 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

hữu cơ 

Việc giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện phát quang, chặt bỏ các cây cối, hoa màu 

nằm trong phạm vi của dự án. Để hạn chế khối lượng chất thải rắn từ hoạt động này thì 

Chủ dự án và đơn vị thi công cho phép người dân bị ảnh hưởng được tái sử dụng những 

loại cây lấy gỗ và tận thu những phần còn lại (cành, lá…) để làm củi. 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình tháo dỡ công trình, các chất thải rắn này có thể 

được sử dụng để san nền, còn lại được đưa về bãi đất đổ thải của Dự án đã được sự chấp 

thuận của chính quyền địa phương. 

❖ Chất thải rắn sinh hoạt 

- Công nhân phải tuân thủ nội quy nghiêm túc, không xả rác bừa bãi tại công 

trường. 

- Tại khu vực thi công, xây dựng tập trung công nhân bố trí 02 thùng rác nhựa 

màu xanh loại 120 lít, có nắp đậy để chứa rác thải sinh hoạt của công nhân. Tại khu vực 

nhà điều hành bố trí 02 thùng rác thể tích 60 lít để thu gom chất thải rắn sinh hoạt của 

cán bộ quản lý, giám sát công trình.  

- Tương ứng với các thùng là các túi nilon đặt phía bên trong và phải được thu 

gom và xử lý hằng ngày. 

- Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đến nơi 

xử lý, định kỳ 1 lần/ngày.  

❖ Chất thải nguy hại 

CTNH phát sinh trong quá trình thi công của dự án bao gồm dầu, nhớt thải; giẻ lau 

dính dầu nhớt; thùng chứa dính dầu nhớt. Đối với nguồn thải này, Chủ dự án sẽ có các 

biện pháp thu gom và quản lý thích hợp, cụ thể như sau: 

- Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án. 

- Khu vực bảo dưỡng được bố trí tạm trước trong một khu vực thích hợp và có hệ 

thống thu gom dầu mỡ thải ra từ quá trình bảo dưỡng. 

- Bố trí 04 thùng rác chuyên dụng loại 60 lít có nắp đậy, kín, dán nhãn theo quy 

định và lưu trữ tại một khu vực lưu trữ CTNH tạm thời có diện tích 8m2 có vách ngăn, 

mái che bằng tôn được đặt gần khu vực kho tập kết nguyên vật liệu của Dự án. 

- Dán nhãn, dấu hiệu cảnh báo, biểu tượng nguy hại trên các thùng chứa chất thải 

để công nhân dễ dàng nhận biết khi phân loại và lưu chứa. 

- Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị chức năng trên địa bàn để thu gom và 

xử lý khi khối lượng đủ lớn. 

c. Giảm thiểu tác động do hoạt động bố trí công trường  

Mục đích là bồi hoàn những thiệt hại do chiếm dụng tạm thời đất nông nghiệp để 

bố trí các công trường thi công. Áp dụng đối với các chủ sở hữu đất cho thuê mặt bằng 

và hoàn thành trước khi Dự án đi vào thi công. Các biện pháp đề xuất như sau: 

- Đền bù, thỏa thuận và cam kết: Nhà thầu đã tiến hành ký hợp đồng thuê đất của 

dân để làm vị trí tập kết nguyên vật liệu.  
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- Hoàn nguyên: Cam kết với chủ đất khi không còn sử dụng, các khu đất mượn tạm 

thời sẽ được làm sạch và cải tạo, phục hồi nguyên trạng trước khi bàn giao cho chủ sở 

hữu. 

3.1.2.3. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công xây dựng 

3.1.2.3.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

A. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong môi trường không khí 

a. Kiểm soát phát tán bụi trong hoạt động đào đắp và san lấp mặt bằng 

Mục đích là ngăn ngừa và giảm thiểu phát tán bụi từ các hoạt động thi công đào 

đắp. Áp dụng trên khu vực có dân cư sinh sống mà tuyến đường chạy qua trong suốt quá 

trình thi công dự án.  

Biện pháp làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi: Phun nước làm ẩm để tránh 

phát tán bụi. Nước làm ẩm được lấy từ các nguồn nước ngầm gần khu vực thi công hoặc 

nước thủy cục. Các giải pháp kỹ thuật được đề xuất bao gồm: 

- Phun nước với tần suất tối thiểu 02 lần/ngày vào những ngày không mưa, 

trong những ngày nắng nóng hoặc hanh khô phun nước ít nhất 04 lần/ngày bằng xe bồn 

tưới nước chuyên dụng; 

- Sẽ sử dụng vòi phun tiêu chuẩn thay thế vòi phun thông thường để bề mặt 

tưới được làm ẩm đều và tránh tạo ra tình trạng lầy lội (Hình 3.1). 

 

Hình 3.1. Minh họa hình ảnh vòi phun nước tiêu chuẩn 

b. Kiểm soát phát thải của các phương tiện tham gia thi công (bù ngang)  

Mục đích là giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí độc phát thải từ các phương tiện, máy 

móc tham gia thi công tại khu vực Dự án. Các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đảm bảo tiêu chuẩn khí thải: Các phương 

tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát thải khí theo Tiêu 

chuẩn Việt Nam đối với khí thải phương tiện (TCVN 6438:2001). Tất cả thiết bị sử dụng 

cho xây dựng phục vụ cho dự án này sẽ được Đăng kiểm Việt Nam cho phép về sự phát 

thải theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định lộ 

trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt 

sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. 
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- Quy định khu vực di chuyển: Các phương tiện chỉ được phép di chuyển trong phạm 

vi thi công theo quy định (phạm vi giải phóng mặt bằng, đường công vụ). 

- Bảo dưỡng định kỳ: Bảo dưỡng phương tiện và máy móc thi công định kỳ để giảm 

ô nhiễm không khí phát sinh. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm bụi phát sinh từ hoạt động bù dọc và do bụi cuốn từ đường 

Mục đích là giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí bởi bụi phát sinh từ các 

phương tiện vận chuyển. Các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Sử dụng phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn khí thải và quy định vận chuyển: Các 

phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo quy định như đã nêu trong 

Điểm b ở trên;  

+ Không chuyên chở hàng hoá vượt trọng tải danh định;  

+ Vật liệu chuyên chở trên xe cần được che chắn để tránh phát tán bụi; 

+ Có thể làm ẩm vật liệu để tăng cường hiệu quả giảm bụi; 

+ Sử dụng các xe có nắp hoặc bạt che phủ để vận chuyển (Trong trường hợp xe 

không có nắp, sẽ sử dụng bạt để che vật liệu). Bạt dùng là vải bạt dầu và buộc chặt vào 

thành xe để bạt không bay. 

- Kiểm soát và quản lý môi trường nơi phương tiện ra vào khu vực thi công: Tại 

công trường sẽ quy định một số vị trí cho phương tiện vận chuyển ra vào. Các phương 

tiện chỉ được ra vào tại các vị trí này.  

- Làm sạch máy móc, phương tiện ra vào công trường thi công: Các phương tiện, 

máy móc trước khi ra vào công trường thi công sẽ được làm sạch bùn đất bám tại lốp xe 

và thùng xe bằng cách rửa xe tại vị trí quy định. 

- Làm ẩm khu vực có khả năng phát tán bụi:  

+ Phun nước làm ẩm để tránh phát tán bụi. Nước làm ẩm được lấy từ các nguồn 

nước mặt gần phạm vi Dự án hoặc tái sử dụng từ nước rửa cốt liệu của trạm trộn. 

+ Tần suất phun nước được điều chỉnh theo yêu cầu của kỹ sư giám sát phù hợp 

với từng nguồn phát tán bụi, khả năng xảy ra tác động tích lũy và mức độ nắng, gió để 

bảo đảm rằng không có bụi phát sinh tại khu vực thi công vượt 0,3 mg/m3. 

+ Tần suất tối thiểu là 2 lần/ngày vào những ngày không mưa và 04 lần/ngày vào 

những ngày nắng nóng hoặc hanh khô. 

- Dùng vòi phun tiêu chuẩn: Sử dụng vòi phun tiêu chuẩn để làm ẩm bề mặt nơi có 

thể phát sinh bụi nhưng không tạo ra lầy lội ở khu vực xung quanh (Hình 3.1 ở trên). 

d. Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại công trường thi công. 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại các bãi chứa vật liệu tạm: Các bãi chứa vật liệu tạm 

thời sẽ được che chắn để tránh phát tán bụi. Các giải pháp được đề xuất bao gồm: 

+ Tấm quây được làm bằng vải nilon dầy và hướng về các đối tượng nhạy cảm; 

+ Chiều cao tấm quây lớn hơn chiều cao bề mặt bãi khoảng 30cm; 

+ Tấm quây cần được gia cố bằng cọc cắm sâu xuống đất ít nhất 20cm để khỏi đổ 
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và tràn vật liệu ra khu vực xung quanh. 

- Che phủ bạt phương tiện khi vận chuyển: Giảm thiểu bụi khuếch tán từ các phế 

thải trên tuyến đường vận chuyển đất đá từ các vị trí phát sinh đến các vị trí san lấp, thi 

công xây dựng. Toàn bộ các phương tiện khi vận chuyển đổ thải đều được phủ bạt, ưu 

tiên sử dụng các phương tiện có thùng kín. 

- Che chắn công trình tạm thời bằng bạt lưới: Giảm thiểu bụi khuếch tán từ hoạt 

động xây dựng các công trình đến các khu dân cư. Chiều cao che chắn tối thiểu bằng 

chiều cao công trình. 

- Giải pháp rửa xe ra vào công trình: Trong giai đoạn thi công xây dựng, để tránh 

việc các phương tiện vận chuyển mang theo cát đất, chất thải ra khỏi khu vực thi công, 

thì Chủ dự án sẽ bố trí các hố rửa xe cơ giới tại vị trí ra vào của công trường. Các 

phương tiện vận chuyển phải được rửa bánh xe trước khi rời khỏi khu vực thi công 

- Ngăn ngừa phát tán bụi khi đổ vật liệu: Khi dùng xe ben để đổ vật liệu tại các bãi 

chứa, nếu thấy bụi bốc lên, sẽ thực hiện ngay việc phun nước làm ẩm. 

- Ngăn ngừa phát tán bụi tại đường công vụ: Đường đất trong công trường, nơi các 

xe tải ra vào sẽ được tưới nước làm ẩm ít nhất 02 lần/ngày vào những ngày không mưa 

và 04 lần/ngày vào những ngày nắng nóng hoặc khô hanh. 

- Cung cấp vật liệu: Khi thi công đến đâu thì yêu cầu nhà cung cấp vật liệu cung cấp 

tới đó, để tránh tình trạng tồn nguyên vật liệu quá lâu, vừa tốn công bảo quản, vừa làm 

giảm chất lượng của vật liệu và môi trường.  

- Tổ chức thi công hợp lý: Thi công dứt điểm từng công đoạn, từng hạng mục công 

trình. Thực hiện tốt công tác quản lý xây dựng và giám sát thi công trên công trường. 

Các khu vực nền đất đào đắp xong tới đâu được lu lèn, đảm bảo độ cứng theo thiết kế 

ngay tới đó để tránh phát sinh bụi. 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến: Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hoá 

trong vận hành và tối ưu hoá quá trình thi công. 

e. Giảm thiểu tác động do hoạt động nấu và rải nhựa đường. 

Giảm thiểu tác động do nấu nhựa đường:  

Để giảm thiểu tác động của việc nấu nhựa đường chủ dự án yêu cầu Nhà thầu thi 

công nấu nhựa đường tại nơi ít người qua lại, khu vực nấu nhựa phải được che chắn để 

hạn chế gió, đồng thời tách biệt với các khu vực khác. Đồng thời khu nấu nhựa đường 

phải xa khu vực đông dân. 

- Sau khi nấu nhựa xong phải dọn dẹp, cây gỗ ván, các vật dễ bắt lửa,... ra khỏi khu 

vực nấu nhựa, dập tắt lửa để đề phòng cháy nổ tại khu vực thi công. 

- Nhựa đường dư thừa, không sử dụng được và thùng chứa nhựa đường phải được 

thu gom lưu trữ chung với rác thải nguy hại. 

Giảm thiểu tác động do hoạt động rãi nhựa đường: 
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- Công tác thổi bụi, làm sạch đường trước khi rải nhựa phải tiến hành trong ngày 

lặng gió. 

- Bê tông nhựa được mua tại trạm trộn đã được nấu sẵn, sẵn sàn cho quá trình rãi 

nhựa. 

- Sử dụng máy rải nhựa đường công nghệ tiên tiến trong quá trình rải nhựa. 

- Công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động: mắt kính, khẩu trang, găng tay 

bảo hộ. 

- Chọn thời điểm đứng gió để rải nhựa đường. 

- Khi bị bỏng khi tiếp xúc với nhựa đường nóng, ngay lập tức phải nhúng vết thương 

vào nước lạnh, để cho nước lạnh chảy qua vết thương ít nhất là 10 phút hoặc cho đến 

khi vết thương trở lại nhiệt độ bình thường. Tuyệt đối không bóc lớp nhựa đường dính 

trên da nạn nhân. Một khi nhựa đường đã nguội đi, nó sẽ không gây tổn hại gì cho nạn 

nhân và trong thực tế lại tạo ra một lớp phủ sát trùng bao phủ lên vùng bị tổn thương do 

bỏng. Ít ngày sau khi vết thương đã lành, lớp nhựa đường sẽ tự tách ra khỏi vết thương. 

Khi thực sự cần phải loại bỏ lớp nhựa đường dính ra khỏi da, do vị trí và kích thước chổ 

tiếp xúc với da hay do bản chất độc hại của loại nhựa đường đó, ví dụ nhựa đường lỏng, 

có thể sử dụng dung môi xử lý, sau đó cần phải rửa bằng xà phòng và nước, bôi kem 

làm sạch da hoặc các loại thuốc mỡ phù hợp. 

- Những người hít phải hơi nhựa đường cần được đưa ngay đến nơi có không khí 

trong lành. Nếu triệu chứng nặng hay kéo dài phải chuyển nạn nhân đến ngay cơ sở y tế 

gần nhất để điều trị. 

f. Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại các khu dân cư trên tuyến đường thi công. 

- Tăng cường phun nước làm ẩm: Tại đoạn qua khu vực dân cư, tần suất phun nước 

làm ẩm được tăng cường, tối thiểu 04 lần/ngày vào những ngày không mưa. 

- Quan trắc môi trường trong thi công: Lựa chọn và thực hiện quan trắc bụi tại 

những điểm dân cư tập trung hoặc có khả năng chịu tác động bụi tích lũy. Nếu thấy nồng 

độ bụi vượt GHCP sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung bao gồm: xem xét mức độ phát 

tán bụi của từng hoạt động, tăng cường các biện pháp kiểm soát từ các hoạt động gây 

bụi lớn nhất cho đến khi bụi tính trung bình 1 giờ đạt 0,3 mg/m3. 

- Thiết lập hàng rào chắn bụi: Xây dựng các rào chắn tạm thời bằng gạch, gỗ, vải 

plastic, tôn hoặc nhựa (cao 3 ÷ 4 m) để ngăn không cho phát tán bụi từ công trường xây 

dựng ra bên ngoài vì khu vực thi công xây dựng nằm cạnh các khu dân cư. 

g. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và rung động. 

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình xây dựng đến 

công nhân và các khu vực lân cận nhằm đạt các quy chuẩn QCVN 26:2010/BNTMT,                        

từ 6 giờ – 21 giờ - khu vực thông thường và QCVN 27:2010/BNTMT, Chủ dự án sẽ áp 

dụng các biện pháp sau đây: 

- Các phương tiện tham gia vào việc xây dựng và thi công cần đảm bảo theo đúng 

tiêu chuẩn và phải có giấy phép lưu hành của Cục kiểm định. 
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- Hạn chế bóp còi và giảm tốc độ xe khi đi qua các khu vực dân cư tập trung đông 

và trong công trường xây dựng. 

- Không bố trí các máy thiết bị làm việc tập trung ở một nơi nhằm tránh sự cộng 

hưởng tiếng ồn. Đơn vị thi công sử dụng các phương pháp hiện đại có độ ồn nhỏ để thi 

công; 

- Lắp đặt thay thế những loại ghế lái giảm rung đã được tính toán thiết kế phù hợp 

với người công nhân Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cần trang bị thêm những loại thảm 

cách rung khác nhau bằng cao su trong buồng lái để giảm bớt sự lan truyền rung động 

từ sàn buồng lái lên chân người lái xe. 

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình xây dựng để đặt ra lịch thi công phù hợp 

để mức tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những 

khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20 – 30 phút và với thời gian tối 

đa cho một lần làm việc liên tục không quá 4h. 

- Lập kế hoạch thi công hợp lý để tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. 

- Tại vị trí thi công cầu, khi tiến hành đóng cọc tại mố và trụ phải thực hiện biện 

pháp giám sát rung động trong quá trình đóng cọc, nếu ảnh hưởng lún nứt nhà dân và 

các công trình lân cận phải dừng thi công ngay và báo cáo Chủ dự án để thay đổi biện 

pháp thi công. 

- Không tiến hành đóng cọc hàng hoạt để trách cộng hưởng rung động từ thiết bị 

đóng cọc. 

- Thường xuyên được bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và máy móc để đảm bảo về độ 

an toàn và không gây mức ồn vượt mức QCCP. Các lái xe được giáo dục tốt để có hành 

vi đúng như tắt máy, không nhấn còi hơi khi không cần thiết. 

Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong công 

trường: quần áo, giày, găng tay bảo hộ, nút bịt tai, kính bảo hộ,…. Đồng thời, giám sát 

chặt chẽ và nhắc nhở việc thực hiện các nội quy về an toàn lao động của tất cả công 

nhân. 

B. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

a. Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt. 

Như đã trình bày ở mục bên trên, công nhân xây dựng dự án chủ yếu là dân địa 

phương, họ không ăn ở tại công trường nên nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường 

chủ yếu từ quá trình đi vệ sinh của công nhân. Nhà thầu sẽ thuê 04 nhà vệ sinh lưu động 

phục vụ cho công nhân xây dựng. Đồng thời hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 

gom và xử lý theo đúng quy định. 

Trang bị nhà vệ sinh lưu động trên công trường thi công, trong đó:  

- Trang bị 04 khu nhà nhà vệ sinh. Sử dụng loại nhà vệ sinh di động có bể tự hoại 

dung tích 3 ÷ 5m3. 

Vị trí lắp đặt nhà vệ sinh di động dự kiến cho mỗi công trường gồm: 02 nhà vệ 

sinh tại khu vực nhà điều hành và 02 nhà vệ sinh tại khu vực thi công tập trung hoặc các 
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công trình đầu mối.  

- Mô tả nguyên tắc vận hành của nhà vệ sinh di động:  

+ Nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh được thu gom xử lý riêng, theo đó: 

Nước rửa từ bồn rửa được xả thẳng vào môi trường. Nước thải từ xí tiểu được thu gom 

vào bể tự hoại định kỳ 01 tháng/lần thuê xe hút phốt và vận chuyển xử lý theo quy định, 

không xả nước trực tiếp nước thải sinh hoạt loại này vào môi trường.  

+ Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, các nhà vệ sinh di động này cũng được tháo 

dỡ, trả lại mặt bằng cho khu vực dự án. 

Do thi công theo hình thức cuốn chiếu nên nhà vệ sinh di động sẽ được bố trí dọc 

theo đoạn đường đang thi công và sẽ di chuyển đến vị trí mới sau thi khi công đoạn tiếp 

theo. 

b. Giảm thiểu tác động do nước thải thi công. 

b1. Giảm thiểu tác động do nước thải từ hoạt động thi công tuyến đường, cầu, cống. 

Theo đặc trưng ô nhiễm, các tác động môi trường do nước thải thi công trên các 

công trường thi công của dự án đã được đánh giá trong mục bên trên của báo cáo. Chủ 

dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bao gồm: 

- Không thải trực tiếp nước rửa cốt liệu bê tông có chứa hàm lượng bùn đất lớn 

vào lưu vực thoát nước của khu vực. Bố trí mương thoát nước và hồ lắng (15m3) tại 

công trường thi công để thu gom nước mưa cuốn theo đất, cát, đá, xi-măng; nước rửa xe 

chuyên chở vật liệu ra vào công trường và thiết bị thi công có lẫn đất cát, đảm bảo không 

gây ngập úng cục bộ trong khu vực dự án. Nước sau khi lắng tại hồ lắng được tận dụng 

để phun nước dập bụi trên công trường thi công; đất, cát, cặn tại bể lắng được thu gom 

và đưa ra những khu vực thấp của dự án để san lấp. 

- Nước thải thi công sau khi tách loại bùn cặn được xả vào môi trường. Bùn đất tại 

hố lắng được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công. 

- Kiểm soát chặt quá trình thi công khoan cọc nhồi các trụ cầu, mố cầu, không để 

bùn thải trào ra dòng chảy kênh rạch. Bùn từ hoạt động khoan cọc nhồi được thu gom 

lắng cặn trước khi tái sử dụng cho hoạt động đắp bao ta luy. 

b2. Giảm thiểu tác động do nước thải từ hoạt động rửa bánh xe và vệ sinh thiết bị thi 

công. 

Đặc trưng của các loại nước là chứa nhiều cặn lơ lửng, các thông số ô nhiễm khác 

như BOD5, COD thấp, chứa dầu mỡ. Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu như sau: 

- Sử dụng tiết kiệm có hiệu quả lượng nước tưới, trộn vữa, rửa vật liệu. 

- Tại khu vực trộn bê tông sẽ đào hố rút để thu gom nước thải xây dựng, không để 

chảy tràn lan trên mặt bằng. 

- Bố trí bể lắng có kích thước: 3m x 5m x 1m tại mỗi công trường thi công, đặt gần 

khu vực ra vào dự án để thu gom nước từ quá trình rửa bánh xe ra vào khu dự án và thiết 

bị thi công. 
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- Khi thi công đào đường có đào đường thoát nước tạm thời có chiều rộng 0,3m, 

nước thải được dẫn về cống thu gom còn hoạt động của hệ thống thoát nước hiện tại. 

Ngoài ra, trong quá trình thi công, có thể ảnh hưởng đến việc thoát nước thải dân 

sinh của các hộ dân ở các đoạn đang thi công. Tuy nhiên, do việc đào và di dời các hệ 

thống ngầm sẽ được tiến hành từng đoạn một, nên có thể đấu nối đường thoát nước của 

các hộ dân bị ảnh hưởng sang khu vực hệ thống thoát nước đã hoàn chỉnh hoặc chưa thi 

công. Việc thực hiện di dời và đấu nối thoát nước sẽ được Chủ dự án phối hợp với đơn 

vị quản lý và thông báo đến các hộ dân chịu ảnh hưởng. 

Bùn đất từ bể lắng sẽ được nạo vét định kì và vận chuyển xử lý cùng chất thải rắn 

xây dựng. 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải 

c. Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn. 

- Tiến hành các hoạt động đào đắp theo đúng kế hoạch đã đặt ra; Không thực hiện 

đào đắp khi trời mưa; Toàn bộ khối lượng đất đào được vận chuyển đến công trường và 

tiến hành san lấp ngay sau khi được tập kết; Hạn chế lưu chứa vật liệu san nền tại công 

trường, các loại vật liệu san nền được thi công ngay khi tập kết về công trường. 

- Kiểm tra, khơi thông cống rãnh, các đoạn cống thoát nước trước khi có mưa lớn 

xảy ra nhằm tránh tích tụ, bồi lắng và xói lở hệ thống thoát nước khu vực.  

- Thực hiện thi công san nền, đầm nén ngay sau khi tập kết vật liệu hoặc che phủ 

vật liệu thi công nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu thi công và ô nhiễm 

môi trường khi trời có mưa. 

- Đối với đất đào hữu cơ, đất san nền không thích hợp, được thu gom vận chuyển 

đến vị trí san lấp khu vực cây xanh hoặc đổ đến các bãi thải ngay sau khi phát sinh nhằm 

tránh bị cuốn trôi theo nước mưa gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 

d. Giảm thiểu tác động do ngập úng, cản trở dòng chảy trong thi công cầu 

- Có kế hoạch thi công phù hợp, tiến hành thi công đe quây và khung vây thép nếu 

cần thiết để thi công, hạn chế cản trở dòng chảy trên diện rộng, gây sạt lở. 

- Bố trí vật tư tại cả hai bên cầu thi công để phục vụ thi công một cách thuận tiện 

nhất, tránh các công đoạn vận chuyển vật liệu qua lại kênh, rạch. 

- Khi cần thiết cần phải đào các mương thoát nước tạm để đảm bảo thoát nước xây 

dựng và nước mưa triệt để tránh gây ngập úng khu vực thi công. 

Nước thải rửa 

bánh xe 

Nước thải rửa 

thiết bị thi công 

Bể lắng 

cặn 

Mương thoát 

nước tạm thời 

Hệ thống 

cống hiện 

hữu khu 

vực 
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C. Giảm thiểu ô nhiễm đến môi trường đất 

a. Ngăn ngừa nguy cơ gây suy thoái môi trường đất khi thi công. 

Thực hiện ngăn ngừa nguy cơ xói lở từ khu vực thi công và bồi lắng vùng đất xung 

quanh khu vực Dự án. Các biện pháp đề xuất như sau: 

- Thi công dứt điểm và đầm nén chặt: Vào thời kỳ có mưa kéo dài, từ tháng 4 đến 

tháng 11, sẽ thực hiện thi công dứt điểm từng đoạn nền đường và đầm chặt để tránh bị 

xói do mưa, đồng thời kiểm tra nền đắp trước khi mưa, nếu thấy có khả năng xói sẽ tiếp 

tục gia cố thêm. 

- Thu gom và vận chuyển ngay đất đá thải về vị trí san lấp: Khi thi công cần thu gom 

đất đá loại vào các bãi chứa trong phạm vi công trường. 

+ Đất cần thải sẽ không lưu giữ tại mỗi bãi đến khi kết thúc thi công mà bố trí 

chuyển dần về các vị trí san lấp mặt bằng. 

+ Đặc biệt, vào thời kỳ có mưa kéo dài, từ tháng 4 đến tháng 11, thực hiện ngay 

việc vận chuyển về các vị trí san lấp mặt bằng theo quy định. Phần còn lại chưa kịp 

chuyển đi sẽ được tiếp tục che chắn để tránh mưa. 

- Bố trí các bãi chứa hợp lý: Trong phạm vi công trường sẽ bố trí các bãi chứa riêng 

biệt đối với đất hữu cơ lưu giữ chờ tái sử dụng và đất là phế thải chờ chuyển về vị trí 

san lấp theo quy định. 

+ Diện tích mỗi bãi chứa có không quá 25 m2 và đất chứa không cao quá 1,5 m để 

dễ dàng che chắn tránh xói khi gặp mưa và phát tán bụi vào ngày nắng có gió mạnh. 

+ Các bãi chứa đất tạm và đất thải được bao quanh bằng hàng rào làm bằng vải địa 

kỹ thuật. Lớp vải kỹ thuật làm hàng rào chôn sâu xuống đất khoảng 15  20 cm và được 

đỡ bằng các cọc ghim sâu xuống đất để giữ cho chắc chắn. 

- Bố trí rào chắn bùn: Không chỉ giới hạn vào thời kỳ có mưa, trong khi thi công các 

đoạn nền đắp sẽ lắp đặt các rào chắn ngăn bùn lắng và đất tràn đổ ra vùng đất xung 

quanh. Rào chắn bùn được lắp đặt tại mép ngoài ranh giới công trường để không cản trở 

quá trình thi công. Rào chắn được làm bằng vải địa kỹ thuật, chôn sâu xuống đất ít nhất 

10cm và có gia cố để tránh đổ. Sau khi thi công dứt điểm từng đoạn, tấm chắn được lấy 

lên, làm sạch và tái sử dụng cho đoạn tiếp theo. 

- Làm sạch vùng đất bị tràn đổ: Trong trường hợp xảy ra tràn dòng bùn đất ra khu 

vực xung quanh, những vùng đất này sẽ được làm sạch và hoàn trả nguyên trạng. 

b. Ngăn ngừa nguy cơ ngập úng cục bộ. 

- Thi công cầu, cống ngang: Sẽ tiến hành làm các cống ngang tại các vị trí theo thiết 

kế trước khi tiến hành đắp nền các đoạn đường dẫn 2 đầu cầu dẫn. 

- Thực hiện đắp nền vào thời gian thích hợp: Đắp nền chỉ thực hiện sau khi kiểm tra 

thấy rằng các cống ngang đã hoạt động tốt. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống ngập úng nêu bên trên. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất bởi các chất thải. 
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- Ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm đất bởi dầu thải và chất thải chứa dầu: Thực hiện đầy 

đủ các biện pháp thu gom và xử lý CTNH nêu tại điểm c, phần D “Các biện pháp giảm thiểu 

ô nhiễm chất thải rắn” bên dưới. 

- Ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm đất bởi chất thải rắn thi công và sinh hoạt: Thực hiện 

đầy đủ các biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xây dựng nêu tại điểm 

a, điểm b phần D “Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn” bên dưới. 

d. Ngăn ngừa nguy cơ gây nén đất và xử lý tránh suy thoái đất. 

- Ngăn ngừa nguy cơ gây nén đất: Giới hạn phạm vi thi công nằm trong phạm vi 

GPMB và đường công vụ bằng cọc tiêu. Các phương tiện chỉ được phép hoạt động trong 

phạm vi giới hạn này. 

- Xử lý do sơ xuất: Trong trường hợp do sơ xuất, các phương tiện lấn ra khỏi phạm 

vi được giới hạn, sẽ thực hiện ngay việc làm tơi đất bằng cách cày xới vùng đất bị xâm 

hại, sâu ít nhất khoảng 0,3 m. 

- Xử lý vùng đất xin sử dụng tạm thời sau khi thi công (nếu có): Sau thi công, các 

vùng đất đặt công trường thi công, các đường công vụ,… : thực hiện dọn sạch bề mặt, 

làm tơi đất (áp dụng đối với các trường hợp đất sản xuất nông nghiệp) bằng cách cày 

xới đất sâu ít nhất 0,5 m trước khi bàn giao lại cho chủ sở hữu. 

e. Các biện pháp giảm thiểu sụt lở và xói mòn đất. 

- Áp dụng biện pháp thi công nhanh từng đoạn, giảm tối đa thời gian để đất lộ thiên. 

Sau khi hoàn thành lớp mặt tiến hành che phủ các taluy bằng lớp cỏ hoặc có những đoạn 

nguy cơ sụt lún và xói lở cao thì phải kè đá hoặc gạch xi măng như khu vực ở các đầu 

cầu, miệng cống. 

- Những kế hoạch có khả năng gây ra sự xói mòn địa hình đặc biệt và quá trình tạo 

bùn lắng nên được chuẩn bị và được thực hiện trước bất kỳ hoạt động đào đắp. 

D. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn 

a. Thu gom và xử lý chất thải rắn xây dựng  

Chất thải rắn xây dựng chủ yếu là các loại xà bần, cốp pha, vật liệu xây dựng hư 

hỏng, và vật liệu nạo vét dôi dư. Các chất thải này phải được tập trung lại và phân loại 

ra thành các nhóm và xử lý như sau: 

+ Xà bần sẽ được tận dụng để san lấp nền; 

+ Các loại cốt pha bằng gỗ được bán để làm nguyên liệu đốt; 

+ Các loại sắt thép vụn dư thừa, bao bì xi măng,…được thu gom lại và bán cho các 

cơ sở tái chế; 

+ Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng) thùng nhựa, dây nhựa sẽ được tách 

riêng để bán cho các cơ sở tái chế; 

- Giám sát thường xuyên để đảm bảo không có bất kỳ một khối lượng đất đá đào 

đắp, bùn đất hữu cơ hoặc cát gạch vữa,... bị đẩy, rửa trôi rơi xuống cống rãnh khu vực 

công trường thi công. 
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- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật liệu, 

giáo dục nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý. 

- Đối với những chất thải không thể tái sử dụng thì được thu gom và xử lý như chất 

thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn xây dựng được công nhân thu gom hằng ngày sau giờ làm việc bằng 

xe đẩy tay và tập trung tại khu vực lưu chứa chất thải rắn tạm thời. 

- Khu vực lưu chứa CTR xây dựng tạm thời trên công trường có diện tích khoảng 

10 m2 có bảng tên, vách ngăn, mái che bằng tôn được bố trí trong khu vực công trường 

thi công gần khu vực kho chứa CTNH. 

- Bùn từ quá trình nạo vét thi công cầu, cống sẽ được lưu giữ và tận dụng để đắp bao 

hai bên tuyến đường. 

- Đơn vị thi công sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng 

quy định. 

- Đất đá thải sẽ được đưa về khu đất trống của dự án để tận dụng san lấp mặt bằng. 

b. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thu gom: Lượng chất thải này sẽ được thu gom triệt để bằng hệ thống 02 thùng 

rác 120 lít bố trí tại khu vực thi công. Tại các khu vực nhà điều hành sẽ đặt 02 thùng rác 

thể tích 60 lít để thu gom các chất thải sinh hoạt trong ngày.  

- Xử lý: Rác được thu gom hàng ngày và hợp đồng với đơn vị có chức năng đem đi 

xử lý với tần suất thu gom là hàng ngày. 

- Ngoài ra chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng tuyên truyền, giáo 

dục công nhân nội quy về trật tự, vệ sinh môi trường. 

c. Thu gom và xử lý chất thải nguy hại. 

Thu gom: Chủ dự án sẽ trang bị phương tiện thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại. 

Với khối lượng phát sinh hàng ngày không nhiều, bố trí 04 thùng chứa 60 lít, màu đen 

hoặc màu vàng, có nắp đậy kín; dán nhãn cảnh báo tiêu chuẩn theo quy định. 

Nơi lưu trữ: Vì trong giai đoạn xây dựng, mặt bằng của dự án chưa được hoàn tất, 

do đó chất thải nguy hại sẽ được bố trí lưu trữ tạm thời tại kho chứa có diện tích 8m2 có 

vách ngăn, mái che bằng tôn được đặt gần khu vực kho tập kết nguyên vật liệu của Dự 

án. 

Thời gian thu gom, vận chuyển xử lý: Đơn vị thi công sẽ ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT 

về quản lý CTNH. 

3.1.2.3.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không có liên quan đến chất 

thải 

A. Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông 

a1. Ngăn ngừa nguy cơ gây ùn tắc và mất ATGT đường bộ. 
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- Đảm bảo an toàn giao thông trong và kể cả phạm vi công trường suốt quá trình thi 

công là công tác quan trọng mà nhà thầu đặc biệt chú ý. Để đảm bảo thực hiện tốt công 

tác an toàn giao thông cần thực hiện nghiêm chỉnh một số biện pháp sau: 

- Lắp đặt biển báo công trường hai đầu mỗi khu vực thi công, bố trí hàng rào, biển 

báo hiệu. 

- Tổ chức vận chuyển cung cấp vật tư ngoài giờ cao điểm đối với đường bộ để tránh 

gây ùn tắc giao thông gây tai nạn cho người và phương tiện. 

- Vật liệu chuyển đến công trường được tập kết đúng nơi quy định, gọn gàng không 

rơi vãi ra ngoài khu vực. 

- Công tác thi công ban đêm tại các hố, mương thi công dở dang nhất thiết bố trí đủ 

đèn ban đêm để các phương tiện giao thông hoặc người bộ hành nhận biết mà né tránh. 

- Phần đất đào lên dư thừa phải được chuyển đến đúng nơi qui định để tránh ách tắc 

giao thông. 

- Đối với các nơi xử lý do đào với kích thước lớn và sâu, phải được rào chắn cả 4 

mặt với hàng rào có kích thước lớn hơn. Hàng rào được sơn trắng đỏ và lắp đặt biển báo 

phòng vệ, ban đêm phải có đèn chiếu sáng. 

- Khi đào mương đặt cống qua đường giao thông phải tiến hành 2 bước : Đào nửa 

đường, lắp ống, lấp đất, sau đó phải làm tiếp phần còn lại để đảm bảo lưu thông bình 

thường. 

- Xe máy phục vụ thi công công trình khi hết ca làm việc được tập trung tại nơi quy 

định. 

Bảng 3.24. Bảng tổng hợp khối lượng đảm bảo an toàn trong quá trình thi công 

Stt HẠNG MỤC 

ĐƠN 

VỊ 

  

KHỐI LƯỢNG 

1 vị trí 

thi công 

Số vị trí 

thi công 

Tổng 

cộng 

1 
Biển báo I.440 (chữ nhật 

(80x30)cm) 
cái 1 2 2 

2 
Biển báo I.441a,b,c (chữ nhật 

(140x80)cm) 
cái 3 2 6 

3 
Biển báo S.507 (chữ nhật 

(120x25)cm) 
cái 1 2 2 

4 Biển báo W.203b,c (tam giác) cái 1 2 2 

5 Biển báo W.227 (tam giác) cái 1 2 2 

6 Biển báo W.245b (tam giác) cái 1 2 2 

7 Biển báo chữ nhật (200x160) cm cái 1 2 2 

8 Cột gắn biển báo cái 9 2 18 

9 Chóp nhựa phản quang cái 55 2 110 
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Stt HẠNG MỤC 

ĐƠN 

VỊ 

  

KHỐI LƯỢNG 

1 vị trí 

thi công 

Số vị trí 

thi công 

Tổng 

cộng 

10 Băng rào công trình m 594 2 1188 

11 Rào chắn thi công m2 500 2 1000 

12 
Cục bê tông chân đế hàng rào chắn 

thi công 
cái 168 2 336 

13 Đèn tín hiệu ban đêm cái 55 2 110 

14 Cờ hiệu cái 1 2 2 

15 Còi cái 1 2 2 

16 Băng đỏ đeo tay cái 1 2 2 

17 Áo phản quang cái 1 2 2 

18 Người điều khiển giao thông công 720 2 1440 

a2. Ngăn ngừa nguy cơ gây hư hại tiện ích cộng đồng tại các đường địa phương. 

Mục đích là ngăn ngừa tình trạng hư hại tiện ích cộng đồng khi tiến hành vận 

chuyển vật liệu và đất đá thải, sẽ thực hiện các biện pháp: 

- Thỏa thuận với địa phương: Đạt được sự đồng ý bằng văn bản với địa phương về 

việc sử dụng tạm các đường liên thôn, liên xã đúng với các mục đích vận chuyển.  

- Tổ chức vận chuyển hợp lý: Yêu cầu các nhà cung cấp không chuyên chở vật liệu 

và các nhà thầu không vận chuyển đất đá thải trong các khoảng thời gian đông người 

dân sử dụng đường và những ngày lễ. 

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh và hoàn nguyên: Đảm bảo vệ sinh, an toàn trong 

quá trình sử dụng, bảo dưỡng đường, bảo đảm người dân đi lại bình thường, an toàn và 

khôi phục như trạng thái ban đầu trước khi bàn giao cho địa phương. 

b. Giảm thiểu tác động đến cộng đồng dân cư. 

b1. Hạn chế tác động do tập trung công nhân. 

- Quản lý công nhân: Cung cấp các điều kiện ở như lán trại, nước, điện sẽ đảm bảo 

cho công nhân sống trong các lán trại tại công trường được chăm sóc về sức khoẻ trong 

khi thi công và đăng ký tạm trú cho công nhân. 

Giáo dục công nhân thi công tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng địa phương. 

Nghiêm cấm uống rượu khi thực hiện thi công, nghiêm cấm đánh bạc tại công trường 

và lập thời gian biểu (giờ làm và giờ nghỉ) cho công nhân. 

- Phối hợp với địa phương: Phối hợp với UBND và UBMTTQ cùng các Hội, đoàn 

thể của xã/phường tuyên truyền cho công nhân hiểu biết về các tệ nạn xã hội như mại 

dâm, bệnh dịch và HIV. 
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Phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt vệ sinh cộng đồng khi có triệu chứng 

bệnh dịch xuất hiện trong khu vực và hợp tác với chính quyền địa phương trong ngăn 

ngừa và đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. 

- Sử dụng lao động địa phương: Sử dụng những lao động phổ thông, cả nữ và nam, 

tại địa phương để làm những công việc giản đơn, đặc biệt là những hộ gia đình mất đất 

nông nghiệp để thực hiện dự án. 

Đối với một số công việc có yêu cầu đào tạo, nhà thầu sẽ ưu tiên lựa chọn trong số 

lao động thuê tại địa phương để huấn luyện cho họ những kỹ năng mới để đáp ứng thực 

hiện tốt công việc được giao. 

b2. Thực hiện các biện pháp quản lý, tổ chức thi công, công bố thông tin. 

Mục đích là hạn chế các tác động đến đời sống, hoạt động kinh tế dân sinh của 

cộng đồng khi thực hiện thi công Dự án, sẽ áp dụng các biện pháp: 

- Công bố thông tin: Sau khi báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án được 

UBND tỉnh phê duyệt, Chủ dự án sẽ lập và niêm yết công khai Kế hoạch quản lý môi 

trường của Dự án tại trụ sở UBND 02 xã thuộc khu vực Dự án để người dân địa phương 

có thể nắm rõ thông tin của Dự án và tham gia việc giám sát thực hiện Dự án tại địa 

phương mình. 

- Lắp đặt biển báo: Sẽ lắp đặt các biển báo phạm vi công trường thi công tại các vị 

trí ra vào Dự án để dân cư được biết và không vi phạm hành lang an toàn thi công. Trong 

các công trường sẽ lắp đặt các biển cảnh báo an toàn để ngăn ngừa các rủi ro, tai nạn. 

- Thực hiện đúng quy trình thi công: Thực hiện đúng các quy trình thi công được 

phê duyệt để hạn chế đến mức thấp nhất các tác động đến đời sống và sinh hoạt của dân 

cư do ô nhiễm bụi, tiếng ồn và mất ATGT. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động do tập trung công nhân cũng chính là các quy 

định về công tác an toàn và vệ sinh môi trường đối với các nhà thầu trong quá trình thi 

công nên có tính khả thi cao. Thông qua Hợp đồng kinh tế, Chủ dự án sẽ yêu cầu các 

nhà thầu thực hiện đúng biện pháp giảm thiểu. Tác động tàn dư là không đáng kể. 

B. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công 

Mục đích: tránh hiện tượng thi công lâu, kéo dài thời gian thi công dẫn đến kéo dài 

thời gian ảnh hưởng tác động đến môi trường. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Yêu cầu đơn vị thi công áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, rút ngắn thời gian thi 

công mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình. 

- Thi công theo biện pháp cuốn chiếu, không thi công dàn trải kéo dài. 

- Lập tiến độ thi công chi tiết để từ đó quản lý tiến độ thi công chặt chẽ. 

- Giám sát quá trình thi công không để xảy ra hiện tượng thi công không đúng thiết 

kế, không đảm bảo chất lượng công trình dẫn đến phải thi công lại gây mất thời gian. 

Yêu cầu đơn vị thi công cam kết thi công đúng thiết kế, tiến độ thi công. 
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3.1.2.3.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố 

a)  Tai nạn lao động trong quá trình thi công 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân của dự án trong quá trình thi công, dự 

án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Sử dụng lao động có tay nghề. 

- Bảo đảm an ninh trong công trường 24/24 giờ trong ngày. 

- Không lưu trữ các vật liệu dễ cháy trong công trường, chúng phải được vận chuyển 

đi thường xuyên. 

- Tất cả các công nhân nếu lưu trú tại địa phương thì phải đăng ký với chính quyền 

địa phương. Ngoài ra, nhà thầu phải có trách nhiệm quản lý các công nhân này. 

- Chỉ huy trưởng công trình và công nhân xây dựng sẽ được tập huấn về an toàn lao 

động trước khi bắt đầu xây dựng dự án. 

- Chỉ huy trưởng công trình hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ an toàn 

lao động của công nhân xây dựng. 

- Công nhân phải được huấn luyện về an toàn lao động và được kiểm tra thường 

xuyên về thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong suốt quá trình thi công 

xây dựng. 

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đầy đủ khi cần thiết theo đúng quy định của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó khi có tai nạn xảy ra. 
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Bảng 3.25. Các loại dụng cụ lao động được trang bị cho công nhân 

STT Công đoạn thi công Loại dụng cụ bảo hộ 

1 Thi công đào, đắp 
Khẩu trang chống bụi, Găng tay lao động. 

Quần áo lao động, Nón bảo hộ. 

2 
Thi công trải thảm 

nhựa 

Khẩu trang chống bụi, Găng tay lao động. 

Quần áo lao động. Nón bảo hộ. 

3 Thi công đóng cọc 
Nút tai chống ồn, Khẩu trang chống bụi. 

Găng tay lao động, Quần áo lao động. Nón bảo hộ. 

4 Thi công khác Khẩu trang chống bụi, Găng tay lao động. 

b)  Sự cố chảy tràn dầu, nhớt trong quá trình thi công 

Như đã trình bày tại tiểu mục 3.1.1.3 ở trên, xác suất xảy ra sự cố này là rất thấp, 

tuy nhiên, Dự án sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó như sau: 

- Bố trí khu vực lưu chứa dầu, nhớt riêng biệt, có che chắn. 

- Tránh các va đập mạnh trong quá trình vận chuyển. 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng của các dụng cụ chứa để phát hiện kịp thời các 

trường hợp bị rò rỉ. 

Bố trí sẵn các thùng phuy chứa các chất hấp phụ (cát, mạt cưa), dụng cụ ứng cứu 

tràn đổ hóa chất tại khu vực lưu chứa để khi xảy ra sự cố sẽ có dụng cụ để thao tác ứng 

phó kịp thời. 

c)  Sự cố liên quan đến cháy nổ 

- Những tính toán cần thiết cho hệ thống phòng cháy và chống cháy, cũng như việc 

xác định các số liệu ban đầu phục vụ cho cho tính toán phải do cơ quan PCCC tiến hành 

phù hợp với các tài liệu, tiêu chuẩn đã được ban hành. 

- Trong phạm vi công trường phải có chứng chỉ không có bom mìn hoặc khu vực đã 

được rà phá bom mìn trước khi thi công. 

- Trong quá trình thi công có khả năng cháy nổ do sử dụng các loại thiết bị điện, 

xăng dầu. Do đó công tác phòng chống cháy nổ là rất quan trọng, nhất là ở các khu vực 

gần khu dân cư, bãi tập kết xe – thiết bị. Để phòng chống cháy nổ trong quá trình xây 

dựng công trình cần luyện tập thường xuyên để phòng các sự cố, bao gồm: 

+ Huấn  luyện đội ngũ công tác PCCC. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy cho các kho xưởng, nhà làm việc trên toàn tuyến. 

+ Dự trữ nguồn nước chữa cháy. 

+ Thiết lập các hệ thống báo cháy phải có đèn hiệu và thông tin tốt, các thiết bị và 

phương tiện phòng cháy hiệu quả. Tiến hành kiểm tra và sửa chữa định kỳ các hệ thống 

có thể gây cháy nổ (đặc biệt là hệ thống điện). 

+ Tổ chức hệ thống báo động chữa cháy đồng bộ. 

+ Hệ thống chống cháy có đủ khả năng hạn chế quy mô, dập tắt được đám cháy bảo 

vệ được người và công trình. 
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- Ngoài ra đơn vị thi công còn phải có sự kết hợp chặt chẽ với các đơn vị PCCC 

trong khu vực để kiểm tra, trang bị và đề ra kế hoạch hành động chung khi có sự cố xảy 

ra. 

- Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần có biện pháp phòng chóng cháy nổ 

như: 

+ Bố trí mặt bằng thi công, lán trại hợp lý. 

+ Bố trí các đường dây điện hợp lý, an toàn để đề phòng cháy nổ do chập điện. 

+ Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy dẫn nước đến từng khu vực công trình. 

+ Lắp đặt các bình cứu hỏa và dụng cụ chữa cháy tại khu vực nhà điều hành, lán trại, 

nhà để máy phát điện, khu vực tập kết xe máy, thiết bị …. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH 

Dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (Giai đoạn 1) chủ 

yếu là bồi thường và đầu tư tuyến đường Đ-01; Đ-03; Đ-05 mở rộng dẫn vào dự án, sau 

đó giao lại cho nhà đầu tư thực hiện. Nên việc đánh giá tác động môi trường cho dự án 

nhà máy xử lý rác thải sẽ do nhà đầu tư thực hiện trong quá trình triển khai dự án của 

nhà đầu tư. Do đó, tác động môi trường của dự án trong giai đoạn vận hành chủ yếu là 

hoạt động khai thác tuyến đường. 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Trong giai đoạn vận hành dự án (khai thác tuyến đường) 

Trong giai đoạn khai thác tuyến đường, các hoạt động của Dự án tác động đến môi 

trường bao gồm việc xuất hiện tuyến đường mới đi kèm các hoạt động kinh tế - xã hội 

trong khu vực, hoạt động của dòng xe trên đường và nước mưa chảy tràn cuốn các chất 

bẩn trên đường. Tóm lược các nguồn gây tác động liên quan đến chất thải và không liên 

quan đến chất thải trong giai đoạn vận hành được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.26. Đối tượng, tác nhân và mức độ bị tác động 

STT 
Hoạt động tạo 

nguồn 

Các loại chất thải/ 

Yếu tố gây tác động 

Đối tượng chịu 

tác động 

Quy mô tác 

động 

1 Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

1.1 

Hoạt động của 

dòng xe 

Bụi, các khí độc (CO, 

NO2, SO2, VOC). 

Môi trường 

không khí và 

người dân sống 

dọc 02 bên tuyến 

đường 

Trung bình, dài 

hạn, không thể 

kiểm soát. 

1.2 

Nước mưa 

chảy tràn trên 

tuyến đường 

Các chất bẩn trên mặt 

đường cuốn theo 

nước mưa 

Môi trường nước 

mặt, nước ngầm 

và người dân 

sống dọc 02 bên 

tuyến đường 

Thấp, ngắn 

hạn, có thể 

kiểm soát. 
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STT 
Hoạt động tạo 

nguồn 

Các loại chất thải/ 

Yếu tố gây tác động 

Đối tượng chịu 

tác động 

Quy mô tác 

động 

1.3 

Rác thải trên 

tuyến đường 

Các loại rác thải của 

người tham gia giao 

thông 

Môi trường 

không khí, cảnh 

quan và người 

dân sống dọc 02 

bên tuyến đường 

Thấp, ngắn 

hạn, có thể 

kiểm soát. 

2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

2.1 

Hoạt động của 

dòng xe 

Tiếng ồn, rung động Môi trường 

không khí và 

người dân sống 

dọc 02 bên tuyến 

đường 

Trung bình, dài 

hạn, không thể 

kiểm soát. 

2.2 

Rủi ro, sự cố  Tai nạn giao thông, 

tai nạn lao động 

Người tham gia 

giao thông trên 

tuyến đường 

Trung bình, dài 

hạn, có thể 

kiểm soát. 

a) Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

a.1. Đánh giá tác động ô nhiễm môi trường không khí 

❖ Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông 

Hoạt động của dòng xe trên đường sẽ làm phát sinh bụi và các khí thải như CO, 

NO2, SO2, HC,…. Đối tượng bị tác động bao gồm: chất lượng môi trường không khí, 

dân cư và các đối tượng nhạy cảm sống hai bên đường. 

Để đánh giá tác động của hoạt động này, áp dụng phương pháp đánh giá dự báo tải 

lượng các chất gây ô nhiễm môi trường không khí do việc đốt cháy nhiên liệu từ hoạt 

động của dòng xe trên đường dựa trên số liệu dòng xe dự báo và hệ số ô nhiễm của Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO). 

Bảng 3.27. Số liệu dự báo dòng xe vào năm 2028 (xe/tháng) 

Thời điểm Thời gian Giai đọan 
hs xe tăng 

trưởng % 
Đơn vị Kết quả 

2020 - 2021 2 Thời gian thực hiện 8 xe/ng.đêm 3347 

2022 - 2026 5 Tính cho năm thứ 5 8 xe/ng.đêm 6167 

2027 - 2031 5 Tính cho năm thứ 10 8 xe/ng.đêm 11363 

2032 - 2036 5 Tính cho năm thứ 15 8 xe/ng.đêm 20936 

Tải lượng các chất ô nhiễm được tính toán dựa trên Hệ số ô nhiễm đối với quá trình 

sử dụng dầu Diesel được trích dẫn tại tài liệu Assessment of Sources of Air, Water and 

Land Pollution, (WHO, Geneva, 1993) và số lượng phương tiện di chuyển trên tuyến 

đường vào năm tương lai. 

Giả thiết rằng, các xe con sử dụng nhiên liệu là xăng, còn các xe khác sử dụng 

nhiên liệu Diesel; Tháng trung bình có 30 ngày; Các nhóm xe khách nhỏ, xe tải nhẹ, xe 

tải trung có trọng lượng < 3,5 tấn; Các nhóm xe khách lớn và xe tải nặng có trọng lượng 
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từ 3,5 ÷ 16 tấn; Và các phương tiện đi hết tuyến đường. Tải lượng ô nhiễm phát sinh của 

các dòng phương tiện được dự báo được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.28. Số liệu dự báo dòng xe vào năm 2028 (xe/tháng) 

STT 
Thông số 

ô nhiễm 

Hệ số ô nhiễm(*) 

(kg/1.000 km) 

Quãng đường di 

chuyển (km/ngày) 

Thời gian di 

chuyển (giờ) 

Tải lượng ô 

nhiễm (mg/m.s) 

1 Đối với xe con 

1.1 Bụi 0,05 

74 24 

0.05 

1.2 SO2 1,23S 1.22 

1.3 NO2 1,43 2.54 

1.4 CO 2,96 0.24 

1.5 VOC 0,28 0.05 

2 Đối với nhóm xe khách nhỏ, xe tải nhẹ, xe tải trung 

2.1 Bụi 0,15 

166 24 

0.29 

2.2 SO2 0,84S 0.08 

2.3 NO2 0,55 1.06 

2.4 CO 0,85 1.63 

2.5 VOC 0,4 0.77 

3 Đối với nhóm xe khách lớn và xe tải nặng 

3.1 Bụi 0,9 

48 24 

0.50 

3.2 SO2 4,15S 0.12 

3.3 NO2 14,4 8.00 

3.4 CO 2,9 1.61 

3.5 VOC 0,8 0.44 

- (*): Hệ số ô nhiễm trích theo tài liệu của WHO, 1993 (trang 3-51, 3-52 và 3-53), 

lựa chọn hệ số đối với phương tiện di chuyển ở đường ngoại ô (Suburban); 

- S: Hàm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu là 0,05% (theo QCVN 1:2007/BKHCN 

quy định hàm lượng lưu huỳnh S trong xăng và diezel dùng trong giao thông). 

Tổng hợp tải lượng ô nhiễm bụi và khí thải trong hoạt động của các phương tiện 

giao thông trên tuyến đường được thể hiện ở Bảng 3.29 dưới đây. 

Bảng 3.29. Tổng hợp tải lượng ô nhiễm từ hoạt động của các phương tiện 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NOx CO VOC 

Tải lượng (mg/m.s) 0,84 1,42 11,6 3.48 1,26 

Hoạt động của các phương tiện giao thông phát sinh chất ô nhiễm khí ở dạng nguồn 

đường. Từ tải lượng của các chất ô nhiễm đã tính toán ở Bảng 3.21, áp dụng công thức 

mô hình cải biên của Sutton để tính toán nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm tại 

một vị trí bất kỳ trên đoạn tuyến thi công. Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm 

từ hoạt động của dòng xe trên đường (ở các độ cao tính toán 1,5m, 2m và 2,5m) được 
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thể hiện tại sau: 

Bảng 3.30. Nồng độ các chất ô nhiễm của dòng xe trên tuyến đường 

STT 
Khoảng 

cách (m) 
Trị số σz 

Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

Nồng độ các chất ô nhiễm ở độ cao tính toán z = 1,5 m 

1 1 0,53 0.14 0.25 2.00 0.60 0.22 

2 5 1,72 0.35 0.60 4.88 1.46 0.53 

3 10 2,85 0.27 0.46 3.74 1.12 0.41 

4 15 3,83 0.22 0.36 2.97 0.89 0.32 

5 20 4,72 0.18 0.30 2.48 0.74 0.27 

6 25 5,56 0.15 0.26 2.14 0.64 0.23 

7 30 6,35 0.14 0.23 1.89 0.57 0.21 

Nồng độ các chất ô nhiễm ở độ cao tính toán z = 2 m 

1 1 0,53 0.02 0.03 0.22 0.07 0.02 

2 5 1,72 0.27 0.46 3.73 1.12 0.40 

3 10 2,85 0.24 0.41 3.37 1.01 0.37 

4 15 3,83 0.20 0.34 2.80 0.84 0.30 

5 20 4,72 0.17 0.29 2.39 0.72 0.26 

6 25 5,56 0.15 0.25 2.08 0.62 0.23 

7 30 6,35 0.13 0.23 1.85 0.55 0.20 

Nồng độ các chất ô nhiễm ở độ cao tính toán z = 2,5 m 

1 1 0,53 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

2 5 1,72 0.19 0.32 2.63 0.79 0.29 

3 10 2,85 0.21 0.36 2.95 0.89 0.32 

4 15 3,83 0.19 0.32 2.60 0.78 0.28 

5 20 4,72 0.16 0.28 2.27 0.68 0.25 

6 25 5,56 0.15 0.25 2.01 0.60 0.22 

7 30 6,35 0.13 0.22 1.80 0.54 0.20 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
0,30 0,35 0,20 30 - 

Từ kết quả tại trên cho thấy chất lượng môi trường không khí trong phạm vi Dự 

án không bị ô nhiễm bởi phát thải bụi và khí độc từ dòng phương tiện trên đường (nhỏ 

hơn GHCP khi so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng không khí xung quanh). Tác động không đáng kể. 

b. Tác động đến môi trường do tiếng ồn. 

Hoạt động của dòng xe trên đường sẽ gây ô nhiễm tiếng ồn và rung động. Đối tượng 

bị tác là dân cư sống hai bên đường và người tham gia giao thông. Mức độ tác động phụ 

thuộc vào chủng loại phương tiện, lưu lượng xe, tốc độ dòng xe, chất lượng đường, công 

trình kiến trúc hai bên đường và khoảng cách từ dòng xe tới đối tượng chịu ảnh hưởng. 

Để dự báo mức ồn nguồn vào năm 2025, báo cáo đã sử dụng mô hình ASJ Model 

2003, được phát triển bởi tổ chức “Acoustic Society of Japan” của Nhật Bản đề dự báo 
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mức ồn tương đương Leq trung bình trong 1 giờ (dBA) tại các vị trí nhạy cảm dọc tuyến. 

Mô hình dự báo cho mức ồn nguồn của dòng xe ở độ cao 1,5 m và cách trục làn xe 7,5m 

được minh họa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Minh họa mức ồn nguồn dự báo trong giai đoạn vận hành 

Mức ồn do một phương tiện giao thông gây ra được tính theo công thức sau: 
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✓ Trong đó:  

- LAE là mức ồn phơi nhiễm  trong 1 thời gian (1 phương tiện); 

- ti là khoảng thời gian tính LAE; 

- Li là mức ồn nguồn trong thời gian ti. 

Mức ồn tương đương trung bình của dòng xe được tính theo công thức sau: 

Leq = LAE +10 lgN - 10 lg (T/t0) 

✓ Trong đó:  

- N là lưu lượng xe; 

- Leq là mức ồn tương đương trung bình, dBA; 

- T, t0 là  thời gian tính theo s (t0 =1s). 

Quá trình tính toán đã được lập trình hóa. Công suất được tính theo công thức sau, áp 

dụng cho dòng xe liên tục (với V là tốc độ xe): 

- LWA= 46,7 + 30log10V (cho xe nhỏ như xe khách, xa tải nhỏ; ôtô con); 

- LWA= 53,2 + 30log10V (cho xe lớn như xe buýt; xe tải nặng). 

Hệ số đầu vào của mô hình là lưu lượng dòng xe dự báo và vận tốc thiết kế (60 km/h). 

Kết quả tính mức ồn trong giai đoạn khai thác được thể hiện trong dưới đây. 

Bảng 3.35. Kết quả dự báo mức suy giảm ồn của dòng phương tiện (dBA) 

Nguồn ồn  

(dòng xe trên đường) 

Mức ồn nguồn (cao 

1,5m, cách trục làn xe 

7,5m) 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

 129 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

Mức ồn suy giảm theo khoảng cách (*) (dBA) 

5 m 10 m 25m 50 m 100 m 

69,4 69,3 69,1 68,7 67,9 

- Ghi chú: (*) - Khoảng cách được tính từ mép hành lang an toàn. 

So sánh kết quả tính mức ồn trong giai đoạn vận hành với GHCP theo QCVN 

26:2010/BTNMT trong khoảng 6h ÷ 21h (mức 70 dBA), thấy rằng mức ồn phát sinh từ 

dòng xe vận hành trên tuyến đường là nhỏ hơn GHCP. Tác động do tiếng ồn trong giai 

đoạn vận hành là không đáng kể. 

c. Tác động do xuất hiện tuyến đường mới. 

c1.Tác động tích cực. 

Khi xuất hiện tuyến đường mới (tuyến thẳng) với quy mô đường ô tô cấp II, bề 

rộng mặt cắt ngang 38 - 42 m, sẽ tạo ra các yếu tố tích cực trong lưu thông. 

Đối tượng được hưởng lợi/bị ảnh hưởng bao gồm: hoạt động giao thông trên 

đường, hoạt động kinh doanh hai bên đường, tăng giá trị sử dụng đất và vấn đề đi lại 

của người dân tại các đường giao cắt dân sinh. Các tác động được đánh giá bao gồm: 

* Tăng khả năng giao thông. 

Tuyến đường là đường trục chính đi vào các khu công nghiệp trên địa bàn nên lưu 

lượng xe lưu thông rất lớn.  

Khi đi vào vận hành, tuyến đường tuy ngắn nhưng bề rộng mặt đường lớn, có 2 – 

4 làn xe ngược chiều. Điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu vận tải, rút ngắn được thời gian 

di chuyển, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn 

hoạt động kinh tế - xã hội - giao thông trong khu vực. 

* Tạo cơ hội kinh doanh, buôn bán. 

Sau khi tuyến đường được hoàn thành, đoạn đi qua khu dân cư sẽ làm tăng giá trị 

của mảnh đất đang sở hữu. Các hộ này sẽ có cơ hội tận dụng lợi thế mặt đường để kinh 

doanh, buôn bán và cho thuê cửa hàng. 

Ngoài ra, sau khi tuyến đường hoàn thành thì hoạt động buôn bán sẽ thuận tiện do 

lưu thông dễ dàng trên đường, từ đó tăng thu nhập của các hộ dân. 

c2. Các tác động tiêu cực. 

* Ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng. 

Tại một số vị trí vuốt nối với đường dân sinh, nền đường của Dự án sẽ được tăng 

cao lớn nhất khoảng 0,5m so với nền đường hiện tại gây khó khăn khi người dân đi lại 

nhất từ trong nhà, trong ngõ ra đường.  

* Rủi ro về tai nạn giao thông. 

Khi các hạng mục công trình đi vào hoạt động sẽ gia tăng lưu lượng các phương tiện 

qua lại các tuyến đường và cầu. Mặt khác, trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng các 

công trình cũng sẽ tập trung nhiều phương tiện, máy móc phục vụ. Điều đó sẽ kéo theo 

nguy cơ rủi ro về tai nạn giao thông đối với các tài xế lái xe và người dân tham gia giao 

thông. Điều này là khó tránh khỏi, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền cho những người 
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tham gia giao thông tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành Luật an toàn giao thông đường bộ 

để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Giảm thiểu tác động đến môi trường không khí. 

- Tiến hành giám sát, kiểm tra mức thải khí ô nhiễm của các loại xe đảm bảo nguồn 

ô nhiễm của mỗi xe không vượt quá QCVN, TCVN. Trách nhiệm này thuộc về trạm 

đăng kiểm và cánh sát giao thông khu vực khi tiến hành kiểm tra bất kỳ phương tiện nào 

lưu thông trên đường; 

- Có biển báo quy định giảm tốc độ và không bóp còi khi xe chạy qua các khu vực 

nhạy cảm như: khu dân cư đông đúc, trường học, bệnh viện. Ngoài ra, có biển báo đoạn 

đường nguy hiểm đối với đoạn đường có khúc cua cong; 

- Không để công trình kiến trúc lấn chiếm lưu thông của đường giao thông. Đội quản 

lý trật tự đô thị và chính quyền địa phương kiểm soát vấn đề này; 

- Trồng cây xanh hai bên đường, dải phân cách và có kế hoạch chăm bón. Cây xanh 

vỉa hè trồng cây dầu cách khoảng 10m/cây, cây xanh dải phân cách trồng cỏ lá gứng kết 

hợp cây hồng lộc 5m/cây. Ngoài mục đích tăng vẻ đẹp kiến trúc cảnh quan đô thị thì 

việc trồng cây xanh đúng kỹ thuật ở đường giao thông nhằm mục đích chính là cải tạo 

khí hậu, hạn chế tiếng ồn, bụi,… với cơ chế như sau: 

+ Điều hòa khí hậu: Tàn cây là giảm bức xạ nhiệt của mặt trời, bằng sự hấp thu 

trong quá trình quang hợp, phản xạ và khyếch tán. Bức xạ nhiệt qua tàn cây chỉ còn lại 

từ 5 – 40%. Cây xanh làm tăng sự lưu thông không khí nhờ vào không khí mát dưới 

luống do sự di chuyển không khí từ ngoại thành vào nội thành. 

+ Giảm ô nhiễm không khí: hấp thụ CO2, SO2 và các khí độc khác thông qua quang 

hợp. Hệ thống cây xanh là thành phần duy nhất trong hệ sinh thái đô thị trả lại Oxy cho 

khí quyển. 01 ha cây xanh thành phố có thể hấp thụ 8 kg CO2 trong một giờ nghĩa là hấp 

thu toàn bộ khí CO2 do 200 người thải trong cùng thời gian. 

+ Thu hút và ngăn cản sự lây lan của bụi ô nhiễm: bụi ô nhiễm qua tàn cây bị giữ 

lại từ 30 – 50% bám vào lá cây và trở về đất theo nước mưa. 

- Áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đối với các loại xe: Chính phủ Việt nam đã 

cam kết thực hiện áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đối với các loại xe sản xuất trong 

nước và xe nhập ngoại, giảm lượng lưu huỳnh 0,05% đối với xăng và 0,25% đối với dầu 

diezel. Việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 và giảm lượng lưu huỳnh trong xăng 

dầu, tải lượng các khí độc phát thải từ dòng xe dự báo giảm khoảng 1/5 lần; 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia các 

phương tiện giao thông công cộng như xe buýt nhằm hạn chế bớt số lượng xe gắn máy 

tham gia giao thông trên đường tránh được nguy cơ kẹt xe và khuyến khích người dân 

sử dụng các loại nhiên liệu có chất lượng cao, ít gây ô nhiễm môi trường. 

3.2.2.2. Giảm thiểu tác động tiếng ồn. 

- Tiếng ồn trong dự án phát sinh chủ yếu từ hoạt động giao thông, hoạt động mua 

bán, vận chuyển hàng hóa của các hộ dân sống trong khu vực. Tuy nhiên, mức độ ồn từ 

hoạt động mua bán là một đặc trưng của dự án, không thể khống chế được và rất khó 

xác định cụ thể. Tuy nhiên do các khu vực kinh doanh, buôn bán được bố trí hợp lý 
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trong quy hoạch mặt bằng tổng thể nên mức độ ồn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên 

nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng vỏ cây, tán cây, thảm cỏ đều có tác dụng như vật liệu 

xốp, có tác dụng làm giảm tiếng động khoảng 30%, đường phố có cây xanh sẽ giảm 

tiếng ồn 5 – 6 lần so với đường không có cây, đồng thời khi tiếng ồn phát sinh dội vào 

hai bên đường thì cây xanh có tác dụng ngăn cản và phát tán lên cao hạn chế ảnh hưởng 

đến dân cư sống hai bên đường. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự cho toàn bộ các 

hộ kinh doanh và cán bộ, nhân viên trong dự án. 

- Chính quyền địa phương đưa ra các biện pháp, chính sách để quản lý tình hình an 

ninh trật tự tại khu vực này. 

- Phân luồng giao thông hợp lý. 

3.2.2.3. Giảm thiểu tác động tới chế độ thủy văn và chất lượng nước. 

a. Giảm thiểu tác động gây ngập úng cục bộ. 

- Cân bằng áp lực thuỷ tĩnh: Tuyến đường của Dự án tạo ra các vùng ngập úng cục 

bộ là không thể tránh khỏi, nhưng biện pháp cân bằng áp lực thuỷ tĩnh hoàn toàn cho 

phép trả lại điều kiện ban đầu của vùng ngập úng vốn có bằng cách duy trì hệ thống 

cống tối đa để lưu thông dòng chảy và tiêu thoát nước trong mùa lũ. 

- Việc thiết kế và chọn vị trí đặt cống đã dựa vào các điều kiện mực nước ngập úng 

cực đại ít nhất ứng với tần suất 10 năm và cao độ địa hình thực tế. Tổng tiết diện ống 

được lựa chọn thích hợp sao cho tốc độ dòng chảy qua cống dưới 10cm/s nhằm trách 

khả năng xâm thực của dòng chảy đối với đất canh tác. 

- Giữ nguyên tiết diện dòng chảy hiện có của mương dẫn tại các vị trí giao cắt với 

đường Dự án: Tuyến đường của Dự án tạo nhiều nút giao cắt với mạng dòng chảy hiện 

có. Khi giao cắt với kênh mương, đã thiết kết phù hợp đối với cầu hoặc cống để không 

được làm thay đổi hình dáng và diện tích trắc diện lòng. Nhằm mục đích hạn chế ảnh 

hưởng đến hệ thống thủy lợi nội đồng. 

b. Giảm thiểu tác động đến chất lượng nguồn nước. 

- Các công trình tiêu thoát nước mưa trên tuyến phải thường xuyên được kiểm tra, 

bảo dưỡng (đặc biệt là hệ thống rãnh thoát đi qua khu dân cư) để bảo đảm tốt cho việc 

tiêu thoát nước. Phải xây dựng các hố thu trên hệ thống thoát nước để lắng đất cát ra 

khỏi nước mưa trước khi chảy vào nguồn tiếp nhận; 

- Thực hiện chế độ quan trắc định kỳ phát hiện và khắc phục sớm những nguyên 

nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng nước ngay từ ban đầu; 

- Đối với các trạm bán xăng dầu bên đường cần đề phòng xăng dầu rò rỉ xuống các 

thủy vực. Cần có phương tiện ngăn dầu loang hoặc dùng hóa chất để xử lý. 

3.2.2.4 Giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội. 

a. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội. 

- Dự án cần khuyến khích các cấp chính quyền có liên quan phát triển các hoạt động 

phi nông nghiệp. Mục đích là để giảm hoạt động nông nghiệp, tăng cường các hoạt động 

công nghiệp và dịch vụ thương mại trong khu vực dự án; 
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- Khi tuyến đường đi vào hoạt động, chính quyền địa phương cần xem xét lại quy 

hoạch về xây dựng để đảm bảo việc xây dựng của người dân đúng quy hoạch; 

- Để đảm bảo điều kiện sống và giao lưu giữa cư dân sống hai bên đường, đường 

giao thông qua các đường ngang phải được lắp đặt hệ thống biển báo, đảm bảo an toàn 

giao thông. 

b. Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. 

- Phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp an toàn giao thông, bảo vệ 

tài sản, công trình phòng hộ như các loại lan can, biển báo, hệ thống chiếu sáng,…  

- Tổ chức hướng dẫn cách phòng tránh tai nạn giao thông, cách xử lý khi tai nạn xảy 

ra và luật giao thông cho người dân địa phương,  đặc biệt với trẻ em.  

- Vai đường, nền đường, các cọc bên hè đường, hàng cây, rãnh đào, mái dốc,… được 

bố trí hợp lý nhằm hạn chế tối đa sự cố gây tai nạn giao thông. 

- Kiểm tra các giải pháp thiết kế về an toàn trong báo cáo ban đầu và báo cáo cuối 

cùng của dự án khả thi.  

- Các kế hoạch quản lý giao thông như biển báo, tín hiệu, bố trí nút giao, kênh thoát 

nước, đường nhánh,…được thống nhất trong thiết kế.  

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

Phương án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được 

chia làm 02 giai đoạn như sau: 

3.3.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 

dự án  

Các danh mục công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được trình 

bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.26. Danh  mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Công trình Kế hoạch xây lắp 

1 Hệ thống thoát nước  
Hoàn thành theo từng phân đoạn đường, 

bắt đầu từ Quý I/2023 – Quý IV/2023 

1 
Bể lắng tạm thời nước rửa bánh 

xe và thiết bị thi công 
Chuẩn bị trước khi bắt đầu thi công 

4 Thùng chứa chất thải rắn Chuẩn bị trước khi bắt đầu thi công 

5 Thùng chứa thải rắn nguy hại Chuẩn bị trước khi bắt đầu thi công 

6 Nhà vệ sinh di động Chuẩn bị trước khi bắt đầu thi công 

3.3.2. Tóm tắt dự toán kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải được 

trình bày trong bảng dưới đây. 
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Bảng 3.27. Dự toán kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

STT Nội dung Kinh phí (đồng/tháng) 

1 
Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt, xây dựng và CTNH 
20.000.000  

2 
Bố trí thuê xe tưới nước, trạm phun rửa xe trước khi 

ra khỏi công trường 
10.000.000  

3 

Bố trí nhà vệ sinh tạm (thuê nhà vệ sinh di động), 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ hút 

vận chuyển xử lý. 

10.000.000  

4 Bố trí kho chứa, thiết bị chứa chất thải 30.000.000 

5 
Chi phí quản lý, dọn dẹp công trường, làm vệ sinh 

khu vực Dự án 
10.000.000  

7 
Chi phí mua biển báo, hệ thống đèn chiếu sáng, 

hàng rào, trang thiết bị phòng hộ cá nhân... 
40.000.000 

8 Bố trí lán trại, điểm chứa vật liệu 10.000.000 

9 Chương trình giám sát môi trường định kỳ 20.000.000  

 Tổng cộng  150.000.000 

3.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường  

Cơ cấu quản lý thi công xây dựng và quản lý môi trường của Dự án trong giai 

đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng được trình bày như hình và bảng bên dưới: 
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Hình 3.3. Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường của Dự án 

Bảng 3.28. Vai trò và trách nhiệm của các tổ chức quản lý môi trường trong giai đoạn 

chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng của Dự án 

TT Vai trò Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

1 Chủ dự án 

- Ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc quyền quản 

lý của mình. 

- Tiếp nhận và xử lý báo cáo quản lý, quan trắc định kỳ của Ban điều 

hành Dự án. 

2 Chủ dự án 

- Ký kết các hợp đồng với nhà thầu và tư vấn. 

- Tổ chức, chỉ định bộ phận chuyên trách về môi trường chịu trách 

nhiệm về các vấn đề môi trường của Dự án. 

CHỦ DỰ ÁN 

Trung tâm Phát triển quỹ đất  

Tư vấn 

giám sát 

Nhà thầu 

thi công 

Trình BC 

giám sát  
Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng Tháp 

Cơ quan quản lý Dự án 

(Ban điều hành dự án của Chủ dự án)  
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TT Vai trò Trách nhiệm theo khía cạnh môi trường 

- Thực hiện thủ tục tài chính cho các hoạt động quản lý và quan trắc 

môi trường trong giai đoạn chuẩn bị và thi công Dự án. 

- Tiếp nhận các báo cáo quản lý định kỳ của tư vấn môi trường và 

định kỳ báo cáo Chủ dự án, Sở TN & MT tỉnh Đồng Tháp. 

3 

Đơn vị 

quản lý 

môi trường 

- Theo dõi trực tiếp hoạt động quản lý và quan trắc môi trường. 

- Tiến hành kiểm tra các hoạt động thi công để đảm bảo thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm được quy định trong các văn bản giao nhiệm vụ 

liên quan đến các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. Trong 

trường hợp các quy định không được thực hiện, Đơn vị quản lý môi 

trường có trách nhiệm báo cáo sự việc trực tiếp với Giám đốc Dự án, 

người có quyền đình chỉ công việc của các đơn vị thi công. 

- Xem xét và phân tích các báo cáo môi trường trong suốt quá trình 

thi công Dự án. 

- Ủng hộ và hợp tác với tư vấn giám sát thi công. 

4 
Các đơn vị 

thi công 

- Có trách nhiệm thực thi đầy đủ các biện pháp BVMT đã được ghi 

trong các văn bản giao nhiệm vụ của Chủ dự án và trong báo cáo 

ĐTM được phê duyệt. 

- Chịu sự quản lý của Tư vấn giám sát và điều chỉnh hoặc tăng cường 

các biện pháp khi được Tư vấn giám sát, Đơn vị quản lý môi trường 

yêu cầu. 

5 

Tư vấn 

giám sát 

môi trường 

- Tiến hành giám sát và quan trắc môi trường. 

- Quản lý việc thực thi các biện pháp giảm thiểu môi trường của các 

đơn vị thi công đã được Chủ Dự án quy định bằng văn bản. 

- Thông báo trực tiếp cho các đơn vị thi công về bất kỳ vấn đề môi 

trường tiềm tàng nào có thể gây trở ngại cho tiến trình của Dự án. 

- Báo cáo định kỳ kết quả quan trắc lên Ban điều hành Dự án. 

3.3.4. Cơ chế thực hiện quản lý môi trường của Dự án. 

Cơ chế thực hiện công tác quản lý môi trường trong các giai đoạn của Dự án trình 

bày tại hình sau: 
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Hình 3.4. Cơ chế và trình tự thực hiện quản lý môi trường của Dự án 

3.3.5. Các hạng mục quản lý môi trường. 

Các hạng mục QLMT giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng của Dự 

án bao gồm: 

(1) Quản lý công tác GPMB (Ban đền bù giải tỏa); 

(2) Quản lý công tác chuẩn bị và thi công xây dựng (Chủ dự án, nhà thầu); 

(3) Kế hoạch an toàn trong công tác thi công (Chủ dự án, nhà thầu); 

(4) Quản lý vật tư, thiết bị thi công và kho tàng, bến bãi (Nhà thầu); 

(5) Kế hoạch và tiến độ thi công các hạng mục công trình (Nhà thầu); 

(6) Quản lý các phương tiện thi công cơ giới (Nhà thầu); 

(7) Quản lý chất thải (Nhà thầu); 

(8) Quản lý việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu (Chủ dự án, nhà thầu); 

(9) Quản lý kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố (Chủ dự án, nhà thầu); 

(10) Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng (Nhà thầu) 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO 

Báo cáo ĐTM do Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ dự án với sự tư vấn của Công 

ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang. Các phương pháp 

sử dụng để đánh giá tác động môi trường như sau:  

- Phương pháp khảo sát hiện trường, lấy mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm: 

+ Phương pháp này được áp dụng nhằm khảo sát vị trí, hiện trạng và điều kiện cụ thể 

của dự án cũng như tiến hành công tác đo đạc và lấy mẫu cần thiết. 

Tổ chức và thực hiện biện pháp giảm thiểu 

Giám sát 

Trình báo cáo lên cơ quan QLMT Đầy đủ 

Không đầy đủ 

Cân nhắc về các biện pháp giảm thiểu bổ sung 

Tiếp nhận tư vấn của Nhà nước và cộng đồng 

Tổ chức và thực hiện biện pháp giảm thiểu điều chỉnh 
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+ Tiến hành thực hiện: kết hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Hải Âu 

thực hiện để khảo sát, đo đạc và lấy mẫu và phân tích mẫu hiện trạng môi trường tại khu 

vực dự án. 

- Phương pháp nhận dạng, liệt kê: 

+ Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án gây ra, bao gồm các 

nhân tố môi trường như: nước thải, khí thải, CTR, ATLĐ, cháy nổ…  

+ Nhận dạng, phân loại các tác động khác nhau ảnh hưởng đến môi trường và định 

hướng nghiên cứu cùng các thông tin về đo đạc, dự đoán, đánh giá. 

+ Nhận dạng đầy đủ các dòng thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ cho 

công tác đánh giá chi tiết. 

+ Phương pháp này trình bày các tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho việc 

xây dựng ĐTM. 

- Phương pháp thống kê: 

+ Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý các số liệu khí tượng, thủy văn, kinh tế, 

xã hội… tại khu vực dự án từ các trung tâm nghiên cứu khác.  

+ Số liệu sử dụng trong phương pháp này đã được các tổ chức nhà nước phê duyệt, 

có thể sử dụng cho các báo khoa học trong nước và có độ tin cậy cao.  

- Phương pháp đánh giá nhanh: 

+ Sử dụng một số nguyên tắc đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dùng để 

tính tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm đối với mỗi nguồn thải đã được tính toán phổ biến 

rộng rãi ở nhiều nước.  

+ Có hiệu quả cao trong tính toán tải lượng ô nhiễm và đánh giá tác động của các 

nguồn ô nhiễm. 

+ Rất hữu ích trong công tác đánh giá tác động môi trường, nhất là trong trường hợp 

không xác định được các thông số cụ thể để tính toán.  

- Phương pháp so sánh: phương pháp này có độ chính xác cao trên cơ sở so sánh, 

đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải với các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi 

trường liên quan và các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

- Phương pháp tham vấn ý kiến cộng đồng: có độ chính xác cao trên cơ sở văn bản 

ý kiến cộng đồng đối với báo cáo ĐTM của UBND xã Mỹ Thọ. 

Ngoài ra, báo cáo được biên soạn từ các chuyên gia, cán bộ có nhiều kiến thức và kinh 

nghiệm nghiên cứu trong việc đánh giá các tác động môi trường. Vì vậy, báo cáo đã đánh 

giá mức độ tác động khá chính xác đối với những tác động chủ yếu gây ra trong các quá 

xây dựng và vận hành dự án. Mức độ tin cậy khoảng 80 -90%.  
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CHƯƠNG 4  

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

Việc triển khai xây dựng dự án: “Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường 

Mỹ Thọ (Giai đoạn 1)” căn cứ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường. Dự án không nằm trong báo cáo đánh giá về khai thác khoáng sản nên báo 

cáo không tiến hành đánh giá nội dung này. 
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CHƯƠNG 5  

 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cở sở tổng hợp kết quả của Chương 1, Chương 3 của báo cáo được trình bày dưới 

dạng Bảng 5.1 như sau: 

Bảng 5.1. Chương trình quản lý môi trường 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

I GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ CỦA DỰ ÁN 

1 Tác động do giải phóng mặt bằng và tái định cư 

1.1 

Thu hồi 

đất và 

giải 

phóng 

mặt bằng 

Thu hồi đất  

- Xáo trộn tạm thời đời sống 

của dân cư khu vực 

- Đền bù, hỗ trợ theo quy định; 

- Hoàn tra mặt bằng sau khi hoàn 

thành thi công; 

- Tạo công ăn việc làm cho 

người dân mất đất sản xuất. 

Kinh phí  thực 

hiện được tính 

trong tổng mức 

đầu tư của Dự 

án. 

Sau khi 

được phê 

duyệt thiết 

kế cơ sở 

của dự án 

Hội đồng 

đền bù Giải 

phóng mặt 

bằng 

UBND 

tỉnh, các 

Sở ban 

ngành liên 

quan 

2 Tác động do hoạt động chuẩn bị công trường 

2.1 

Chuẩn bị 

công 

trường 

Ô nhiễm môi trường 

- Ô nhiễm do bụi, tiếng ồn 

trong xây dựng lán trại; 

- Phun nước giảm bụi trên 

đường vận chuyển; 

- Thu gom và xử lý CTR theo 

đúng quy định; 

Kinh phí  thực 

hiện được tính 

trong tổng mức 

đầu tư của Dự 

án. 

1 tháng 

(cho phân 

đoạn tuyến 

đường thi 

công) 

Chủ dự án, 

Nhà thầu 

thi công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 
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TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Phát sinh CTR trong quá 

trình xây dựng lán trại. 

- Che chắn bãi vật liệu tạm. thực hiện 

các công 

trình và 

biện pháp 

BVMT) 

UBND xã 

Mỹ Thọ 

2.2 

Thực 

hiện thi 

công 

Dân cư, xã hội 

- Yêu cầu được biết rõ thông 

tin về hoạt động Dự án; 

- Các vấn đề an toàn xã hội. 

- Công bố thông tin thông qua 

kế hoạch QLMT công khai tại 

trụ sở UBND xã/phường; 

- Lắp đặt biển báo phân định 

khu vực thi công. 

Như trên 

Trước khi 

thi công 

chính thức 

II GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

1 Tác động đến môi trường không khí 

1.1 

Hoạt 

động đào 

đắp  

Ô nhiễm bụi: Ảnh hưởng đến 

các hộ dân dọc tuyến trong thời 

gian thi công. 

- Kiểm soát ô nhiễm bụi trong 

hoạt động đào đắp 

- Kiểm soát phát thải của các 

phương tiện tham gia thi công 

(bù ngang) 

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí 

do bụi từ hoạt động bù dọc và do 

bụi cuốn từ đường 

- Kinh phí thực 

hiện biện pháp 

giảm thiểu đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

- Kinh phí quan 

trắc chất lượng 

môi  trường 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu thi 

công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

thực hiện 

các công 

trình và 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 

1.2 

Hoạt 

động lưu 

giữ tạm 

vật liệu, 

đất đá 

thải 

Ô nhiễm bụi tại khu dân cư sinh 

sống gần các bãi lưu giữ vật 

liệu. Mức độ ảnh hưởng phụ 

thuộc vào điều kiện thời tiết và 

biện pháp thi công của Dự án 

trong giai đoạn này. 
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TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1.3 

Hoạt 

động của 

công 

trường 

Ô nhiễm bụi: vượt giới hạn cho 

phép và ảnh hưởng đến dân cư 

tại đoạn tuyến mở rộng. 

- Giảm thiểu ô nhiễm bụi tại 

công trường thi công 

- Xử lý ô nhiễm bụi tại các khu 

dân cư gây ra bởi các hoạt động 

của Dự án 

không khí, nước 

mặt và giám sát 

khác (dự toán 

chi tiết khi dự án 

triển khai) 

biện pháp 

BVMT). 

1.4 

Hoạt 

động thi 

công bù 

ngang 

Ô nhiễm bụi và khí thải từ hoạt 

động của cơ máy móc và 

phương tiện thi công: vượt giới 

hạn cho phép tại khu vực dân 

cư trong thời gian thi công Dự 

án. 

1.5 

Hoạt 

động của 

phương 

tiện vận 

chuyển 

(bù dọc) 

Ô nhiễm bụi do lốp xe cuốn lên 

từ mặt đường. Ô nhiễm khí thải 

từ động cơ máy móc, phương 

tiện thi công. Ảnh hưởng trực 

tiếp đến khu vực dân cư hai bên 

tuyến đường. 

2 Tác động do tiếng ồn 

2.1 
Hoạt 

động thi 

Ô nhiễm tiếng ồn vượt giới 

hạn cho phép tại khu dân cư 

trên đoạn tuyến hiện hữu 

Giảm tối đa mức ồn nguồn 

- Tuân thủ các quy định về tổ 

- Kinh phí thực 

hiện biện pháp 

giảm thiểu đã 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu 

thi công (có 

Sở 

TN&MT, 

UBND 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

công nền 

đường 

 chức thi công; 

- Sử dụng máy móc, phương tiện 

có mức ồn thấp; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, 

phương tiện định kỳ; 

- Kiểm soát mức ồn nguồn. 

Giảm thiểu ô nhiễm ồn tác 

động tại khu dân cư 

- Quan trắc tiếng ồn, rung trong 

quá trình thi công; 

- Có kế hoạch thi công hợp lý. 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

- Kinh phí quan 

trắc ồn rung (dự 

toán chi tiết khi 

dự án triển khai) 

trách nhiệm 

tuân thủ 

thực hiện 

các công 

trình và 

biện pháp 

BVMT). 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 

2.2 

Hoạt 

động thi 

công mặt 

đường 

Ô nhiễm tiếng ồn vượt giới 

hạn cho phép tại khu dân cư 

trên đoạn tuyến hiện hữu 

 

2.3 

Hoàn 

thiện 

công 

trình 

Ô nhiễm tiếng ồn vượt giới 

hạn cho phép tại khu dân cư 

trên đoạn tuyến đường hiện 

hữu 

3 Tác động đến môi trường nước mặt, nước ngầm, trầm tích và hệ sinh thái  

3.1 

Hoạt 

động của 

công 

trường 

- Gây ô nhiễm nguồn nước do 

nước thải thi công và nước 

mưa chảy tràn; 

- Gây sạt lở, xói mòn do nước 

mưa, thay đổi dòng chảy. 

- Thu gom nước thải thi công và 

lắng trước khi xả thải; 

- Phân luồng, vạch tuyến thoát 

nước. Không đưa các chất thải 

vào hệ thống thoát nước; 

- Phòng chống úng ngập, sạt lở 

trong thi công. 

- Kinh phí thực 

hiện BPGT đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu 

thi công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

thực hiện 

các công 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

3.2 

Hoạt 

động của 

khu lán 

trại công 

nhân 

Gây ô nhiễm nước mặt, nước 

ngầm do nước thải sinh hoạt 

của công nhân. 

- Thu gom và xử lý nước thải 

sinh hoạt của công nhân trước 

khi thải ra môi trường. 

- Không xả rác thải bừa bãi 

xuống các nguồn nước. 

trình và 

biện pháp 

BVMT). 

4 Tác động đến môi trường đất 

4.1 

Thi công 

phần 

đường 

- Sạt lỡ, xói mòn tiềm tàng do 

mưa; 

- Vùi lấp đất nông nghiệp do 

tràn đổ đất; 

- Ngập úng cục bộ. 

Giảm thiểu nguy cơ xói lở và 

bồi lắng trong thi công 

- Thi công dứt điểm và đầm nén 

chặt; 

- Thu gom và vận chuyển đất đá 

loại về vị trí san lấp; 

- Tạo các bãi chứa hợp lý; 

- Bố trí rào chắn bùn; 

- Làm sạch khu đất bị tràn đổ. 

Giảm thiểu nguy cơ ngập úng 

cục bộ 

- Thi công cống ngang; 

- Kinh phí thực 

hiện BPGT đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu 

thi công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

thực hiện 

các công 

trình và 

biện pháp 

BVMT). 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Thực hiện đắp nền vào thời 

gian thích hợp. 

4.2 

Hoạt 

động của 

công 

trường 

và 

phương 

tiện thi 

công 

- Do ô nhiễm chất thải rắn 

thông thường từ hoạt động của 

công trường; 

- Do ô nhiễm dầu thải và chất 

thải chứa dầu từ hoạt động của 

công trường; 

- Do nén đất từ hoạt động của 

các thiết bị thi công. 

Giảm thiểu ô nhiễm đất bởi dầu 

thải và chất thải chứa dầu 

- Ngăn ngừa dầu thấm xuống 

đất; 

- Thu gom và lưu giữ đúng quy 

cách; 

- Vận chuyển và xử lý theo quy 

định tại Thông tư 36/2015/TT-

BTNMT. 

Ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm 

đất bởi chất thải rắn thi công 

- Thu gom và xử lý chất thải thi 

công. 

Ngăn ngừa nguy cơ gây nén đất 

và  xử lý tránh suy thoái đất 

- Ngăn ngừa nguy cơ gây nén đất; 

- Xử lý do sơ xuất; 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

- Xử lý vùng đất bị chiếm dụng 

tạm thời sau thi công. 

4.3 

Hoạt 

động của 

lán trại 

công 

nhân 

- Ô nhiễm đất do nước thải 

sinh hoạt, rác thải sinh hoạt. 

- Thu gom và xử lý nước thải 

sinh hoạt bằng nhà vệ sinh di 

động. 

- Thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt theo đúng quy định. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

5 Tác động đến giao thông 

5.1 

Thi công 

tuyến  

đường 

Gián đoạn hoạt động giao 

thông trong thời gian thi công 

đoạn tuyến hiện hữu  

Ngăn ngừa nguy cơ gây ùn tắc 

và mất ATGT đường bộ 

- Tuân thủ quy định chung; 

- Đặt biển báo, đèn báo, cọc tiêu 

và hướng dẫn giao thông. 

Ngăn ngừa nguy cơ gây hư hại 

tiện ích cộng đồng 

- Thỏa thuận với địa phương; 

- Tổ chức vận chuyển hợp lý; 

- Thực hiện các biện pháp vệ 

sinh và hoàn nguyên. 

Kinh phí thực 

hiện biện pháp 

giảm thiểu đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu 

thi công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

thực hiện 

các công 

trình và 

biện pháp 

BVMT) 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 

5.2 

Hoạt 

động vận 

chuyển 

- Tăng nguy cơ tai nạn giao 

thông trên các đường   do rơi 

vãi vật liệu gây lầy hóa và trơn 

trượt; 

- Hư hại các tiện ích của cộng 

đồng. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

6 Tác động đến cộng đồng dân cư 

6.1 

Hoạt 

động tập 

trung 

công 

nhân 

- Lây lan truyền bệnh truyền 

nhiễm: ảnh hưởng tới sức khỏe 

và vệ sinh cộng đồng, sau đó 

lan rộng ra khu vực dân cư; 

- Phát sinh mâu thuẫn: ảnh 

hưởng tới dân cư địa phương 

đặc biệt là thanh niên do khác 

nhau về lối sống và văn hóa. 

Hạn chế tác động do tập trung 

công nhân 

- Quản lý công nhân trên công 

trường; 

- Phối hợp với địa phương; 

- Sử dụng lao động địa phương. 

Thực hiện các biện pháp quản 

lý, tổ chức thi công, công bố 

thông tin 

- Công bố thông tin; 

- Lắp đặt biển báo; 

- Tuân thủ quy trình thi công. 

Kinh phí thực 

hiện biện pháp 

giảm thiểu đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu thi 

công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

thực hiện 

các công 

trình và 

biện pháp 

BVMT) 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 

7 Vấn đề xử lý chất thải tại địa phương 

7.1 

Chất thải 

và vấn 

đề xử lý 

chất thải 

Chất thải rắn (đất đá loại, CTR 

thi công, chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn nguy hại); 

nước thải (nước thải từ trạm 

trộn bê tông, nước thải sinh 

Xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch QLCT trong thi công 

- Xây dựng kết hoạch quản lý 

chất thải; 

Kinh phí thực 

hiện biện pháp 

giảm thiểu đã 

được tính trong 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Chủ dự án, 

Nhà thầu 

thi công (có 

trách nhiệm 

tuân thủ 

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

hoạt), dầu và chất thải chứa dầu 

(dầu thải, nước thải chứa dầu). 

- Quản lý phế thải; 

- Quản lý CTR sinh hoạt; 

- Quản lý dầu thải và chất thải 

chứa dầu. 

- Thỏa thuận vị trí bãi thải chất 

thải xây dựng với địa phương 

theo đúng quy định 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

thực hiện 

các công 

trình và 

biện pháp 

BVMT) 

UBND xã 

Mỹ Thọ 

III GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

1 

Hoạt 

động của 

luồng xe 

- Gây ô nhiễm môi trường 

không khí do bụi, khí thải; 

- Gây ô nhiễm ồn trên tuyến 

đường. 

- Kiểm soát phương tiện; 

- Khuyến khích sử dụng 

phương tiện công cộng; 

- Cấm sử dụng còi khi đi qua khu 

dân cư. 

Kinh phí thực 

hiện biện pháp 

giảm thiểu đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

24 tháng kể 

từ khi khai 

thác công 

trình Đơn vị 

quản lý 

tuyến 

đường  

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 2 

Vấn đề 

thoát 

nước 

trên 

tuyến 

đường 

- Gây ngập úng cục bộ; 

- Ô nhiễm chất lượng nguồn 

nước do nước chảy tràn. 

- Đảm bảo cân bằng áp lực thủy 

tĩnh hai bên đường trong quá 

trình thi công; 

- Bảo dưỡng hệ thống tiêu thoát 

nước trên tuyến đường. 

Bắt đầu từ 

khi khai 

thác công 

trình 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

TT 

Hoạt 

động 

của Dự 

án 

Các tác động môi trường 
Các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện pháp 

BVMT 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm                

tổ chức 

thực hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

IV SỰ CỐ, RỦI RO MÔI TRƯỜNG 

1 

Lưu 

trữ xăng 

dầu 

- Sự cố cháy nổ. 

Phòng ngừa sự cố cháy nổ 

- Lưu giữ vật liệu dễ cháy đúng 

quy định; 

- Bố trí các phương tiện phòng 

chống cháy nổ tại công trường; 

- Tập huấn về cháy nổ. 
Kinh phí thực 

hiện BPGT đã 

được tính trong 

tổng mức đầu tư 

của Dự án. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 

Đơn vị 

quản lý 

tuyến 

đường  

Sở 

TN&MT, 

UBND 

huyện Cao 

Lãnh, 

UBND xã 

Mỹ Thọ 
2 

Hoạt 

động thi 

công và 

hoạt 

động bảo 

trì 

- Sự cố tai nạn lao động trong 

thi công và bảo trì; 

- Sự cố do thiên tai (bão, lũ, 

lụt). 

Phòng ngừa tai nạn lao động 

- Thực hiện các quy định về an 

toàn lao động; 

- Lập kế hoạch ứng cứu khi xảy ra 

tai nạn. 

Phòng ngừa sự cố do thiên tai 

- Phòng ngừa sự cố do bão, mưa 

lớn trong thi công; 

- Phòng ngừa sự cố do lũ, lụt. 

Trong suốt 

thời gian 

thi công 
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Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG  

Chương trình giám sát môi trường được đề xuất nhằm theo dõi thường xuyên và 

liên tục các thông số chất lượng môi trường trong khu vực dự án. Kết quả thu được trong 

quá trình giám sát sẽ được dùng để đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý ô nhiễm 

mà dự án đề xuất, đồng thời giúp dự đoán và nhận biết các biến động môi trường xấu có 

thể xảy ra để đưa ra giải pháp một cách kịp thời. 

Chương trình giám sát môi trường dưới đây sẽ được chủ dự án áp dụng trong suốt 

thời gian xây dựng và hoạt động của dự án dưới sự giám sát của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng Tháp. 

5.2.1. Giám sát trong giai đoạn xây dựng dự án 

a. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các 

quy định khác có liên quan. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

b. Giám sát môi trường không khí  

- Vị trí giám sát: 02 điểm 

+ 01 điểm cách dự án 100m cuối hướng gió về phía Tây Nam;  

+ 01 điểm tại vị trí tập trung máy móc, thiết bị thi công; 

- Chỉ tiêu giám sát: Giám sát bụi, tiếng ồn và rung, NOx, SO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Tần suất: 03 tháng/lần 

- Sơ đồ vị trí giám sát không khí được thể hiện tại phụ lục. 

- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ giám sát thường xuyên bụi và bùn đất tại các tuyến đường 

vận chuyển đến bãi đổ thải theo quy định. 

c. Giám sát môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát:  

+ 01 vị trí tại rạch Mương Trâu; 

- Chỉ tiêu giám sát: gồm pH, DO, BOD5, COD, TSS, NH4
+, Dầu mỡ, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

150 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Sơ đồ vị trí giám sát nước mặt được thể hiện tại phụ lục. 

d. Giám sát chất lượng nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: Tại Dự án sẽ sử dụng nhà vệ sinh di động, Chủ dự án phối 

hợp với nhà thầu thi công sẽ giám sát quá trình thu gom, xử lý nước thải khi hầm chứa 

của nhà vệ sinh di động bị đầy.  

- Nước thải xây dựng: 

+ Vị trí giám sát: Tại bể lắng nước thải thi công xây dựng.  

+ Số lượng: 01 mẫu 

+ Chỉ tiêu giám sát: pH, TSS, Dầu mỡ. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần trong giai đoạn thi công. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp. 

5.2.2. Giám sát trong giai đoạn vận hành  

Trong giai đoạn này, chủ yếu là quan trắc sự sụt lún, sạt lỡ trên tuyến đường và 

giám sát ngập úng do tuyến đường gây ra. Nội dung giám sát phụ thuộc vào thực tế hoạt 

động. 

Tần suất giám sát là 6 tháng/lần, trong vòng 2 năm đầu của công trình. Sau đó, 

Chủ dự án sẽ không thực hiện chương trình giám sát môi trường giai đoạn này, mà sẽ 

bàn giao lại đơn vị quản lý theo quy định của tỉnh chịu trách nhiệm quản lý và đưa ra 

chương trình giám sát môi trường sau khi dự án đi vào hoạt động vào chương trình giám 

sát chung của địa phương hàng năm. 

5.2.3. Chi phí thực hiện chương trình giám sát môi trường 

Chủ dự án dự án sẽ dành một khoản kinh phí hàng năm cho công việc quản lý, 

giám sát chất lượng môi trường. Cụ thể kinh phí quản lý, giám sát được trình bày theo 

bảng dưới đây. 

Bảng 5.2. Tổng hợp kinh phí dành cho công tác quản lý, giám sát môi trường 

 

  

Stt Nội dung 
Kinh phí /năm 

(VNĐ) 

Giai đoạn xây dựng dự án 

01 
Chi phí chương trình giám sát môi trường bao gồm công 

tác đi lại, lấy mẫu, phân tích mẫu, xây dựng báo cáo 
15.000.000 

Giai đoạn vận hành dự án 

02 
Chi phí chương trình giám sát môi trường bao gồm công 

tác đi lại, lấy mẫu, phân tích mẫu, xây dựng báo cáo 
20.000.000 
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CHƯƠNG 6  

KẾT QUẢ THAM VẤN 

I. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng 

Tháp. 

Đường dẫn interner tới nội dung được tham vấn:  ....................................................  

Thời điểm và thời gian đăng tải theo quy định: Từ ngày ........./2022 đến ngày 

............ /2022. 

6.1.2. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Tuân thủ theo hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-

BTNTMT, Trung tâm Phát triển quỹ đất là Chủ dự án của dự án Mở rộng Trung tâm 

công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) đã gửi công văn số 818/TTPTQĐ-

QLPTQĐ ngày 29/07/2022 kèm 01 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường đến 

UBND xã Mỹ Thọ và UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Thọ để xin ý kiến tham vấn cộng 

đồng về nội dung báo cáo ĐTM của dự án “Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi 

trường Mỹ Thọ (Giai đoạn 1)” tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng 

 ...........................................................................................................................................  

II. THAM VẤN CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC CHUYÊN 

MÔN (theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

Dự án không thuộc đối tượng phải tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, nhà khoa 

học, các tổ chức chuyên môn. 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

152 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CAM KẾT 

1. KẾT LUẬN 

Sau khi nghiên cứu đánh giá các tác động của công trình tới các yếu tố môi trường, 

chúng tôi có một số kết luận sau: 

- Dự án Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) 

tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ mang lại rất nhiều mặt tích cực. Dự 

án được đầu tư xây dựng giúp thu hút các nhà đầu tư dự án xử lý rác bằng phương pháp 

đốt rác phát điện, đáp ứng các yêu cầu về môi trường, kinh tế - xã hội và tiết kiệm năng 

lượng, giúp giải quyết những khó khăn mà Tỉnh đang gặp trong vấn đề thu gom, xử lý 

rác đang ngày một gia tăng. Đồng thời, góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách cho địa 

phương.  

- Bên cạnh các tác động tích cực, hoạt động xây dựng và khi dự án đi vào hoạt 

động sẽ gây ra các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và 

sinh thái khu vực. Tuy nhiên, như đã trình bày trong chương III, các tác động tiêu cực 

của dự án đến môi trường là không lớn và Chủ dự án có thể kiểm soát tốt bằng những 

biện pháp như đã đề xuất tại chương III của báo cáo này. 

Như vậy, nhìn chung hoạt động của dự án mang lại những lợi ích rất to lớn cho xã 

hội, kinh tế của địa phương, vùng và cả nước. So với những lợi ích mang lại thì những 

tác động xấu đến môi trường là không đáng kể. Đồng thời, kết hợp với các biện pháp xử  

lý ô nhiễm, Chủ dự án đã đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường, 

hạn chế tối đa các chất thải, xây dựng cụ thể các biện pháp an toàn lao động, an toàn 

cháy nổ và sự cố. Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án cam kết đảm bảo 

xử lý các chất thải đạt quy chuẩn môi trường như báo cáo đã đề xuất. 

2. KIẾN NGHỊ 

Các tác động từ hoạt động của dự án tới môi trường có thể kiểm soát và giảm thiểu 

được và mang lại lợi ích nhiều mặt cho nền kinh tế địa phương, đóng vai trò quan trọng 

trong việc thúc đẩy quá trình phát triển khu vực. 

Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở TN&MT và các cơ quan ban ngành 

tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai thực hiện các bước tiếp theo và sớm đi 

vào hoạt động. 

3. CAM KẾT 

3.1 Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung 

cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp 

trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

3.2 Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Các biện pháp giảm thiểu các tác động của dự án tới môi trường đã đề xuất trong 

báo cáo ĐTM này là những biện pháp hoàn toàn khả thi và đảm bảo đầy đủ các quy 

chuẩn môi trường Việt Nam đã ban hành, cũng như từ việc nhận thức rõ trách nhiệm 



Báo cáo đánh giá tác động môi trường   

153 
Chủ dự án: Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Công nghiệp và Tư vấn Môi trường Văn Lang 

trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại khu vực dự án, Chủ dự án cam kết: 

- Chủ dự án sẽ đầu tư đầy đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường dự án. 

- Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu 

và các phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường đã đề xuất trong báo cáo ĐTM 

nhằm đảm bảo đạt các quy chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định gồm: 

+ Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí. 

+ Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải và nước mưa chảy tràn. 

+ Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn. 

+ Các biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu. 

+ Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do tiếng ồn, độ rung. 

+ Các biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái tại khu vực dự án. 

+ Các phương án phòng ngừa, ứng cứu sự cố môi trường (cháy nổ, an toàn lao 

động, nhiên liệu,…). 

- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn lao động tại khu vực 

dự án. 

- Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết 

kế kỹ thuật và thi công các hệ thống giảm thiểu ô nhiễm để kịp thời điều chỉnh mức độ 

ô nhiễm nhằm đạt quy chuẩn môi trường quy định và phòng chống, ứng cứu sự cố môi 

trường. 

- Chủ dự án cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực 

hiện từ lúc dự án đi vào xây dựng cho đến khi hoạt động và kết thúc dự án. 

- Chủ dự án cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

Chủ dự án cam kết thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật BVMT năm 2020 

và các thông tư, nghị định liên quan đến dự án. 

Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi 

phạm các Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

Chủ dự án cam kết khi dự án đi vào hoạt động nếu không đạt các tiêu chí về bảo 

vệ môi trường, Chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời 

gian sớm nhất đến khi đạt yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam. 

Chủ dự án cam kết sẽ hạn chế sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường như củi, 

dầu… thực hiện đúng quy định về các nhu cầu sử dụng nước; đảm bảo an ninh trật tự 

tại khu vực dự án trong quá trình vận hành. 

Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi 

trường như đã nêu trong Chương 5 và báo cáo về Sở TNMT với tần suất 1 lần/năm (bao 

gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt buộc phải áp dụng) 

trong giai đoạn chuẩn bị và thi công. 
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Thực hiện các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại Chương 6 của báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

3.3. Cam kết đảm bảo tính khả thi của dự án 

Cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của Dự án đầu tư sau khi 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC I: 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II: 

CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III: 

CÁC BẢN VẼ QUY HOẠCH 



BAÛNG THOÁNG KEÂ SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

••

NHAØ MAÙY XÖÛ LYÙ RAÙC SINH HOAÏT HIEÄN HÖÕU

GIAO THOÂNG TRUÏC CHÍNH

OÂ CHOÂN LAÁP CHAÁT THAÛI RAÉN XAÂY DÖÏNG

RANH QUY HOAÏCH HIEÄN TRAÏNG

KHU THU GOM NÖÔÙC THAÛI XÖÛ LYÙ TOAØN KHU

KHU XÖÛ BUØN THAÛI HIEÄN HÖÕU

RANH DÖÏ AÙN HIEÄN HÖÕU

RANH QUY HOAÏCH MÔÛ ROÄNG TOAØN KHU

CAÂY XANH 

NHAØ MAÙY XÖÛ LYÙ RAÙC THAÛI NGUY HAÏI HIEÄN HÖÕU

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC THAÛI NGUY HAÏI DÖÏ KIEÁN

NHAØ MAÙY XÖÛ LYÙ RAÙC BAÈNG COÂNG NGHEÄ ÑOÁT DÖÏ KIEÁN

OÂ CHOÂN LAÁP CHAÁT THAÛI RAÉN SAU XÖÛ LYÙ

KYÙ HIEÄU:

ÑCCB: 01 

THEÅ HIEÄN

KHOÅ GIAÁY: A0

CHUÛ TRÌ

HT:     2021

THIEÁT KEÁ

Q.L KYÕ THUAÄT

TYÛ LEÄ: 1/2000

GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM

COÂNG TRÌNH:

TEÂN BAÛN VEÕ:

KTS. DÖÔNG THANH TUØNG

KTS. BUØI NHAÕ NHI

KS. VOÕ THAØNH DUY

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH TOÅNG MAËT BAÈNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

KS. ÑAËNG TRÖÔØNG GIANG

Keøm theo Quyeát Ñònh soá :....................................Ngaøy...............thaùng................naêm...............    
CÔ QUAN PHEÂ DUYEÄT: 

KTS. NGUYEÃN NAM XUAÂN

SÔÛ XAÂY DÖÏNG ÑOÀNG THAÙP
TRUNG TAÂM QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ & NOÂNG THOÂN

TEL: (0277) 3871503 - (0277) 3871504 - (0277) 3852817 - FAX: (0277) 3871693
ÑÒA CHÆ: 60, Ñöôøng 30/4, Phöôøng 1, Tp.Cao Laõnh, tænh Ñoàng Thaùp

Email : ttqhdongthap@gmail.com

B

40M

TYÛ LEÄ XÍCH
20M 60M

80M

100M

XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MYÕ THOÏ ÑEÁN NAÊM 2050
XAÕ MYÕ THOÏ, HUYEÄN CAO LAÕNH, TÆNH ÑOÀNG THAÙP

BAÛN ÑOÀ QUY HOAÏCH TOÅNG MAËT BAÈNG SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

CHUÛ NHIEÄM KTS. DÖÔNG THANH TUØNG

OCL1
1,4812

OCL2
0,9103

OCL3
6,8753

OCL4
1,3609

A1
8,9946
1-2 0,6

30%

E
5,8407
1-3 2,1

70%
C

3,3263
1-3 2,1

70%

XLNT
2,1739
1 0,05
5%

CXCL1
1,7602

CXCL4
1,6478

CXCL5
2,8144

A2
1,0248

01

03

04

01

05

06

06

07

08

09

10

10

GHI CHUÙ:

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC SINH HOAÏT01
02 KHU XÖÛ LYÙ RAÙC NGUY HAÏI (HIEÄN HÖÕU)

03 KHU XÖÛ LYÙ BUØN THAÛI (HIEÄN HÖÕU)

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC SINH HOAÏT (HIEÄN HÖÕU)A 1

CHUÙ THÍCH:

A 2

04 KHU XÖÛ LYÙ RAÙC NGUY HAÏI (DÖÏ KIEÁN)

05
06 OÂ CHOÂN LAÁP CHAÁT THAÛI RAÉN SAU XÖÛ LYÙ

07 OÂ CHOÂN LAÁP CHAÁT THAÛI RAÉN XAÂY DÖÏNG

08 KHU THU GOM NÖÔÙC THAÛI XÖÛ LYÙ TOAØN KHU

09 OÂ CHOÂN LAÁP HÔÏP VEÄ SINH

10 OÂ CHOÂN LAÁP DÖÏ PHOØNG

11

11 CÔ SÔÛ THU GOM PHEÁ LIEÄU

OCL5
1,5990
1 1
100%

OÂ CHOÂN LAÁP HÔÏP VEÄ SINH

OÂ CHOÂN LAÁP DÖÏ PHOØNG

MÖÔNG NÖÔÙC KYÕ THUAÄT

CAÂY XANH CAÙCH LY

TA LUY KYÕ THUAÄT

GIAO THOÂNG NOÄI BOÄ CUÛA DÖÏ AÙN

GIAO THOÂNG NOÄI KHU QUY HOAÏCH

THAÛI SINH HOAÏT 
KHU XÖÛ LYÙ RAÙC 

THAÛI NGUY HAÏI
KHU XÖÛ LYÙ RAÙC 

XÖÛ LYÙ BUØN THAÛI
KHU

SÔ ÑOÀ PHAÂN BOÁ CAÙC DÖÏ AÙN HIEÄN HÖÕU

••

RANH QUY HOAÏCH HIEÄN TRAÏNG

RANH DÖÏ AÙN HIEÄN HÖÕU

RANH QUY HOAÏCH MÔÛ ROÄNG TOAØN KHU

OÂ CHOÂN LAÁP DÖÏ PHOØNG

KHU XÖÛ LYÙ BUØN THAÛI

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC THAÛI NGUY HAÏI

OÂ CHOÂN LAÁP 
DÖÏ PHOØNG

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC THAÛI SINH HOAÏT 

KYÙ HIEÄU:

05

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC NGUY HAÏI (HIEÄN HÖÕU)B
KHU XÖÛ LYÙ BUØN THAÛI (HIEÄN HÖÕU)C

CÔ SÔÛ THU GOM PHEÁ LIEÄUD
KHU XÖÛ LYÙ RAÙC NGUY HAÏI (DÖÏ KIEÁN)

KHU XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN BAÈNG COÂNG NGHEÄ ÑOÁT

KHU XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN BAÈNG COÂNG NGHEÄ ÑOÁTF1 F 2

E

CAÂY XANH, CAÙCH LYCXCL1 CXCL5

OÂ CHOÂN LAÁP (HIEÄN HÖÕU)

OÂ CHOÂN LAÁP (DÖÏ KIEÁN)OCL6OCL3
OCL2OCL1

KHU XÖÛ LYÙ RAÙC NGUY HAÏI (DÖÏ KIEÁN)XLNT

KÍ HIEÄU LOÂ ÑAÁT

DIEÄN TÍCH LOÂ ÑAÁT (ha)

TAÀNG CAO TRUNG BÌNH

MAÄT ÑOÄ XAÂY DÖÏNG

HEÄ SOÁ SÖÛ DUÏNG ÑAÁT

DIEÄN TÍCH LOÂ ÑAÁT (ha)

KÍ HIEÄU LOÂ ÑAÁT
CXCL1
1,7532

ÑÖÔØNG Ñ-02

ÑÖÔØNG Ñ
-0

5

ÑÖÔØNG Ñ
-0

4

ÑÖÔØNG Ñ-01

ÑÖÔØNG Ñ
-1

0

ÑÖÔØNG Ñ
-06

ÑÖÔØNG Ñ
-0

7

ÑÖÔØNG Ñ
-0

3

ÑÖÔØNG Ñ-09

ÑÖÔØNG Ñ-09

ÑÖÔØNG Ñ
-09

ÑÖ
ÔØ

NG
 Ñ

-0
9

ÑÖÔØNG Ñ-09

ÑÖÔØNG Ñ-09

ÑÖÔØNG Ñ-11

ÑÖÔØNG Ñ-11

ÑÖÔØNG Ñ-08

ÑI
 T

T 
M

YÕ 
AN

ÑIEÀU CHÆNH CUÏC BOÄ QUY HOAÏCH MÔÛ ROÄNG TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ 

C
3,3725
1-3 2,1

70%

Keøm theo coâng vaên soá :..............................................thaùng................naêm...............    
CHUÛ ÑAÀU TÖ: 

CÔ QUAN THAÅM ÑÒNH: 
Keøm theo keát quaû thaåm ñònh soá :..............................................thaùng................naêm...............    

CÔ QUAN THOÛA THUAÄN: UÛY BAN NHAÂN DAÂN XAÕ MYÕ THOÏ
Keøm theo coâng vaên soá :..............................................thaùng................naêm...............    

••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

••• • •
•
•
•
•
•
•• • • • • • • • • • • • • •••••••••••

••••••

• • • • • • • • • • • • • • •
• •

• •
• •

• •
• •

•
• •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• •
•
• •

• •
• •

• •
• •

• •

• • • • •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •
• •

• •

• •
• •

• •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

2.

HG

HG

HG

HG

HG

HG

3.45

3.40

3.38

3.40

3.42

3.33

3.37

3.30

3.37

3.40

3.38

3.35

3.35

3.30

3.26

3.27

3.33

3.39

3.43

3.39

3.45

3.40

3.52

3.39

3.49

3.46

3.51

3.46

3.26

2.36

2.21

4.48

2.37

1.10
4.89
5.10

4.063.50

3.49

0.91

1.59

1.33

3.47

1.10
0.940.93

1.24

1.00
0.11

0.91

1.051.010.83

0.790.90

1.10
1.13

1.21

1.041.040.91

1.18
1.03

1.24

1.42

1.07

0.97

0.91

0.830.97

0.85

1.11

1.21
1.27

1.25
1.17

1.25

0.99 1.41

1.28

2.78

1.160.14

1.31

1.34

1.17

0.871.00

0.840.78

0.810.8
0

0.800.830.800.84

0.860.98

0.870.91

1.781.78

1.67

0.91

1.75
0.76

1.501.51

1.03

0.73

1.06
1.12

0.83

0.56
0.84

1.161.16

0.88

1.96

1.57

0.91

0.980.98
0.79

0.89

0.99

1.53

0.89

0.960.85

0.88

4.27

1.97

0.83
1.95

1.75
1.71

2.52

1.501.481.41
1.52

1.90

1.25
1.380.99

0.74

1.73

1.82

1.29

1.81

0.651.56

0.97

1.85
1.52

0.99

2.15

1.99

0.930.91

0.91

0.94

0.830.90

0.88

0.87

0.85

0.930.84

0.81

0.85

0.920.83

0.90

1.16

1.12

0.990.84

0.860.78

0.800.81

1.30
0.86
0.83

0.830.83

1.93

1.73

1.24

1.100.95

0.95
1.26

1.20

1.03
1.33

1.181.44

0.96

2.902.902.90

0.53

1.43
1.70

1.28
-0.02

2.22
2.29

2.13

1.66

0.52

1.56

1.77
0.81

0.92

1.34
1.46

1.011.49
0.50

0.99
1.45

1.34

0.95
0.86

1.63
1.37

1.44

2.24

1.33

0.70

1.36

0.20

0.26
1.60

1.54
1.19

-0.07

0.48
0.51

0.381.15

1.00
0.90 1.08

1.14

1.221.02

1.22

1.14

1.18

0.33

3.13

1.83

1.59
1.65

1.79
-0.00 0.52

1.42
2.02

1.26
0.51
1.60

1.10

1.12

2.24

1.57

1.16

1.24

1.82

1.95

0.471.27

0.74
0.621.99

2.22

1.50
1.68

2.041.46

1.89
1.12

1.481.42

1.43

1.12

1.50

1.45

-0.47

0.82

0.66
1.93

1.54

1.23

0.95

0.79

2.03

1.02
0.99

1.20
1.90

1.48

1.59

1.14
1.19

0.970.90
1.05

0.99

1.08

1.11

1.12

1.01
1.23

1.55

1.21 2.96

0.90
0.76
2.01

1.10
0.91

0.96

1.48
1.03

0.99-0.15

0.72
0.85

0.84
0.99

1.191.63

1.52

0.82

0.56

0.53

0.540.36

0.48
0.64
0.56

0.52

1.09

0.460.54
0.70

0.51

0.51

0.91

0.78

0.890.96
1.02

0.88

1.07
0.62

1.76

3.20

1.79

1.00

0.89
0.87

1.221.18

0.87
1.28

1.29
1.18

1.03

0.941.24
1.29

1.59
1.60

1.901.69

1.681.72

1.401.54

1.341.42

1.371.22

1.321.36

1.151.15

1.061.16

1.051.15
0.930.95

0.891.00

0.98

0.881.03

1.031.031.03

1.060.96

0.900.95

0.950.80

1.000.90

1.030.95

0.890.82

0.900.91

1.411.450.92 1.521.520.96 1.281.280.89
1.031.030.88

1.341.340.94
1.261.26
1.061.02

0.50
1.18

1.33
0.97

0.890.92
1.02
0.87 1.070.93 2.382.45

2.572.44

2.28
2.39

2.492.43

2.09
2.20

1.581.62

0.940.94
0.80

0.80

0.86

0.90

2.40

2.29
2.34

2.45
2.56

2.23
2.46

1.56

2.69
2.79

0.90

1.49

1.341.371.480.93

2.33

2.34

2.33

1.10

2.64

2.28

2.08
2.34

1.30

2.02

2.65

2.75

2.62

2.40

0.75

0.850.75

2.602.78

1.70

1.861.76

1.54
1.62

2.191.30

1.281.33

1.191.01

1.231.131.18
1.24

1.150.96

1.92
1.34

0.93

1.19
0.19

1.05
1.01

1.14

0.87

0.87

1.02

1.220.960.61

0.921.040.74

1.051.05
1.29

1.02

0.92

1.13
0.68

0.88

0.791.04

1.03
0.88
1.06

1.040.85

1.060.90

0.94

1.150.90

0.90

1.08
1.11

0.80

1.19

1.26

1.080.76

1.08

1.15

1.49
0.93

1.57

1.471.06

2.01

1.22

1.75
2.002.01

1.36
2.00

1.56
0.40

0.76

0.800.89

0.880.88

0.910.92

0.73

1.18
1.07

1.47

0.23

2.07

1.93

2.21
2.08

2.03
2.27

1.39

1.20

1.17

1.87

2.09

2.12
2.32

2.56
1.23

2.54
2.50

2.62
2.10

1.38
1.41

1.422.13

1.511.47

2.502.60

1.252.34

2.18

1.51

1.41

2.542.48

2.442.36

2.392.43
0.780.75

0.84

0.84
1.58

2.32
2.66

2.582.39

2.391.57

2.433.18

2.662.58

2.58

2.67

2.54
2.79

2.25
2.26

1.26

1.39

2.49

2.54

1.62
1.65
2.60

2.42
1.57

2.48
2.03

2.66

2.60

1.15

1.69

2.38 2.31

2.35
2.49

3.012.972.62

2.64
2.17

1.04
2.59 2.28

2.44

1.47
2.98

1.481.45

2.482.73
2.542.26

2.31

1.16

1.08
1.15

2.37
2.46

2.23
2.36

2.02

2.24
2.13

2.06

2.38

2.51
2.48

1.06
2.26

2.28
2.57

2.18
2.312.22
2.05

2.61

1.63
1.83

2.37

3.10
2.54

2.51
2.50

1.29 4.70

1.68

2.39
2.35

2.29
2.27

2.38

2.37

1.43
1.27
1.531.741.641.64

2.74
3.50

2.97

0.99

1.23

0.96
0.950.88

1.28

1.09

1.22

1.17

1.47

1.46

1.48

1.37

1.26

2.37

2.55

1.38

0.81
1.98

0.91

2.43

2.59

2.35

1.54

2.28

2.16

1.69

1.61
0.29 1.14

2.02

1.492.48

1.74

2.39

2.30

1.51

1.49

1.51

1.521.53

1.07

1.11
2.352.39

1.200.950.92

1.080.81
1.031.01

0.83

0.23

0.88

2.29
2.33

2.422.65

2.322.57

2.40
2.43

1.26
2.42

0.820.79

2.462.38

2.392.43

2.392.46

2.31
1.56

2.50
2.61

0.75
0.75

2.18

3.83

1.08

4.11

2.57

2.11

2.37

2.43
0.70
0.69

2.57
2.392.32

1.90
2.64

2.202.13

2.04
1.941.11

0.67

2.00
2.00

2.11
1.90

1.89

0.73

2.16

1.74
1.83

2.03
1.85

2.212.002.092.102.14

0.85

1.912.230.120.12

0.86
0.94

0.91

0.181.05

0.71

1.12

0.72

1.21

0.600.62

1.12

1.06

0.79

1.06

0.77

1.19
0.21

1.15

1.12

0.770.75

1.05

1.23

1.35

1.44

1.26

0.970.97

0.750.82

1.46

0.820.78

1.51

0.99 1.01

0.94

0.98 0.91

0.93

0.37 0.82 1.02

0.85 0.90 0.92 0.96

1.05

0.98

0.70

3.20 3.28

3.18

3.33

3.29

3.31

3.38

3.54
3.27

3.53

3.23

2.35

1.30
1.20

0.39

1.15

3.143.15

1.02
1.71

0.660.66

3.05

3.03 2.83

2.88
2.87

3.52

4.32
4.13

2.83

3.56
2.67

1.992.78
2.78

2.66
2.59

3.53

3.50

0.771.64

0.411.91

3.23

3.25

3.32 1.82

2.05

5.01
4.78

2.28
2.09

2.13

2.08
2.001.060.20

3.40

3.61

3.513.06

3.10

3.06

3.10

2.49
2.25

2.39

2.44
2.342.34

2.26
2.36

2.43

2.502.50

2.602.60

2.382.38

3.02

2.382.38

2.59

0.64

0.70

1.58

1.74
1.49

1.78

1.38

1.33

1.37 1.57

2.32
1.44

1.573.07
1.81-0.20

3.40

3.14

3.49

3.44

2.78 2.69

2.56

2.87

2.85

2.92

2.53
2.56

2.53

3.23

3.03

3.42

2.88

2.69

2.72

2.60

2.61

2.74
1.85

3.192.77

2.57

2.66

3.00

3.08

3.34

2.83

2.59

2.62

2.70

2.75

2.82

2.97

2.68

2.73

2.68

2.69
2.46

2.47
2.62

2.87

2.90

3.09

2.54

3.07
3.23

2.42

2.85
1.61

2.73

2.38

1.68

2.902.90

2.66
2.61

2.62

2.88

2.70
2.61

2.66
2.70

3.353.333.33
3.38

3.33

2.42

2.002.00

2.19 1.901.90

2.47

2.60
2.67

2.57
2.57

2.45

2.652.69
2.67

2.66
2.66

2.65

2.70

2.63
2.632.59

2.63

2.60

2.63
2.63
2.63

1.80

2.64

3.00

2.352.362.36

2.88

2.89
2.89

2.93

2.81
2.42

2.27

2.48
2.86

1.671.671.67

2.54

2.532.53

2.702.652.702.68

2.68
2.69

2.69

2.68

2.65
2.62
2.61
2.61

2.652.64
2.62

2.61

1.24

2.70

2.73

2.40

2.72
2.70

2.69

2.72

2.69

2.72
2.71

2.72

2.71

2.61

2.72
2.70

2.67

2.70

2.77

2.702.67

2.682.61
2.582.48

2.65
1.57
2.552.60

2.68

2.47

2.642.62

2.67

2.66

2.66

2.33

2.68

2.70

2.652.682.552.592.56

2.63

2.43

2.68

2.71

2.63
2.69

2.73
2.75

2.70

2.70
2.77 2.642.70

2.582.66

2.68
2.49

2.65
2.66

2.68

2.66

2.75

2.73

2.72

2.62

2.59

2.82

2.81
2.92
3.10

2.92

3.00

2.94
2.83

2.56

2.44

2.43
2.43

2.43
2.51

2.78

2.36

2.38
1.00

1.021.77

1.97

3.05
3.16

2.98

3.69

4.01

2.88
2.75
2.93

2.89

2.92

2.95
2.97

3.01
2.98
3.04
2.98 3.07

2.76

2.63

3.16

2.80

2.56

2.72
2.70

2.77

2.712.79

2.78

2.022.08

2.642.65
2.632.652.722.68

2.63
2.78

2.68

2.742.762.672.722.752.772.772.75

2.802.852.84
2.822.802.74
2.68

2.18

2.10

2.69
2.73

2.73

2.76

2.85

2.822.93
2.87
2.71

2.84
2.87

2.322.310.60
0.71

2.202.28

2.69
2.58

2.552.51

3.58
4.404.464.49

2.622.592.71

2.412.52

3.752.43

2.552.55

2.852.812.762.85

2.59

2.24
2.20

2.37
2.44

2.42
2.072.41

2.53
2.22

3.77
4.35

2.91

3.31

2.71
2.81

4.05

3.00
2.62

2.67
2.57

2.76

2.78

3.22
2.89

2.93
2.88

2.73
2.782.782.772.69
2.75

2.75
2.55

2.48

2.49

2.49

2.612.622.63

2.70

2.702.662.672.63

2.622.602.622.592.58
2.782.78

2.132.13

2.472.472.532.08

2.441.741.54

2.201.751.61

2.56

2.62

2.57

2.16
2.862.77

2.782.85
3.46

2.33
2.24

2.90

2.122.16
2.972.922.822.433.23

2.66

4.82

2.79
2.69

2.81

2.79
2.46

2.38

2.562.562.332.21

1.892.00
1.87

2.46

2.38

2.50

2.42

2.09 2.45

2.41

2.522.52
2.392.39

2.402.432.42

2.562.452.47

2.382.372.45
2.452.412.40

2.502.562.662.66

2.632.62
2.752.69

3.28

2.42

2.38

2.31

3.37

3.36
3.25

2.88

2.85

2.67
2.66

2.852.922.92

3.21
3.09

3.11

2.99

2.70

2.39

2.91
3.06

3.22

2.91

2.91

2.86

2.79 2.71

3.63

4.46 4.20

3.63

1.33
3.08

2.98

3.17
3.08

4.25

2.85

2.92

3.36

2.98
3.09

2.62
2.70
2.673.17

3.06

3.08
3.13

3.05
3.14

2.85
2.78
2.82
2.842.92

2.91

2.70
2.72

2.953.05

3.613.65

2.672.52

2.68
2.60

1.26

0.31

0.22

0.13

0.28

0.25

0.09
0.31

0.18

0.11
0.08

0.11

0.10

0.18

0.22

0.11

0.15

0.18

0.17

0.22

0.09

0.03

0.18

0.05

0.15

0.11

0.04

0.12

0.14

0.18

0.05

0.01
0.51

0.99

0.19

1.21

1.22

1.06

0.98

1,11

1.05

1.46

1.52

1.35
1.32

1.41

1.42

1.40

1.37

1.33

1.34

1.38

1.40

1.42

1.35

1.39

1.40

1.41

1.22

1.31

1.20

1.19

1.24

1.21

1.27

1.25

0.06

0.09

0.10

0.08

0.02

0.11

0.04

0.06

2.54

2.52

2.60

-0.45

-0.38

-0.43

-0.41

-0.40

-0.39
-0.56

1.21

0.80

0.78

0.77

0.71

0.59

0.63

0.66

0.69

0.77

0.71

0.80

0.75

0.72

0.79

0.83

0.77

0.75

0.72

0.71

0.80

0.80

0.81

0.71

0.69

0.83

0.84

0.77

0.78

0.84

0.88

0.85

0.89

0.87

0.90

0.83

0.82

0.83

0.80

0.83

0.85

0.82

0.84

0.81

0.87

0.83

0.85

0.96

0.85

0.88

0.91

0.93

0.80

0.82

0.88

0.87

0.96

0.91

0.88

0.87

0.96

0.83

0.96

0.83

0.96

0.90

0.88

0.89

0.89

0.87

0.90

0.93

0.92

0.91

0.84

0.87

0.82

0.88

0.92

0.89

0.73

0.77

0.75

0.75

0.75

0.80

0.82

0.75

0.84 0.75
0.89

0.91

0.75

0.75

0.75

0.80

0.83

0.78

0.76

0.75

0.75

0.79

0.77

0.70

0.900.79

0.88

0.91

0.89

0.87

-0.02

0.11

0.15

-0.03

0.03

0.22

0.09

0.11

0.08

0.22 0.18

0.22

0.19

0.33

0.28

0.11

0.35

0.39

-0.21

-0.18

-0.19

-0.23

-0.11

0.24

-0.02

-0.03

-0.10

-0.08

-0.09

-0.01

-0.45

-0.57

-0.36

-0.40

0.04

0.10

0.11

0.08

0.02

0.20

0.22

0.15

0.13

0.06

0.04

0.12

0.08

0.11

0.05

0.02

0.03

0.01

0.10.

2.00

2.04

2.11

1.68

1.45

1.52

0.17

0.12
0.13

-0.15

-0.11

-0.18

-0.22

-0.17

ONT

DGT

ONT

ONT

DGT

DGT

DGT

LNK

LUC

LUC

TSN

ONT

DRA

••••••••••••••

• • • • • • ••••••••••••••••
•••••

•
•
••

•
•
•
•
••

• •
•
•• • • • ••••••••

• • • • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • • • •

•
•
•
•
• •

• •
• •

• • •
• •

• •
• • •

• •
• •

••••••••••••••

B
5,0897
1-2 1,4

70%
02

D
2,0264
1-2 1,4

70%

118,9m

248,6m

86,2m

110,
3m

169,6
m

69,1m

341,6
m

172
,2m

35,0m

45,7m

50,0m

165,2m

211,6m

128,0m
83,4m

183,3m

86,9
m

376,7m

119,
4m

215,
9m

34,2
m

392,4
m

171,6m

64,9m

82,3m

40,0m

121,
6m 152,3m

333,
6m

466,8m

53,5m

242,4m

579,
7m

266,
1m

146,
8m

279,
3m

211,6m

128,0m

376,7m

341,6
m

312,6m

15,8m

55,5m

119,4m

20,8m

36,7m

142,5m

136,6m

35,3m

5,0m
19,0

m
5,0m

ÑI
 TT

 M
YÕ 

TH
OÏ

ÑIEÀU CHÆNH CUÏC BOÄ QUY HOAÏCH 
MÔÛ ROÄNG TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ 

XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MYÕ THOÏ ÑEÁN NAÊM 2050

F1
6,1529
1-5 3,5

70%

CXCL2
3,3178

CXCL3
2,0208

OCL6
1,9589
1 1
100%

F2
6,0926
1-5 3,5

70%

50,0m

50,0m

50,0m



05

ÑÖÔØNG Ñ
-0

5

ÑÖÔØNG Ñ-01

ÑÖÔØNG Ñ
-0

3

ÑÖÔØNG Ñ-09

•
2.

HG

HG

HG

HG

HG

3.45

3.40

3.38

3.40

3.42

3.33

3.37

3.30

3.37

3.40

3.38

3.35

3.35

3.30

3.26

3.27

3.33

3.39

3.43

3.39

3.45

3.40

3.52

3.39

3.49

3.46

3.51

3.46

3.26

2.36

2.21

4.48

2.37

1.10
4.89
5.10

4.063.50

3.49

0.91

1.59

1.33

3.47

1.10
0.940.93

1.24

1.00
0.11

0.91

1.051.010.83

0.790.90

1.10
1.13

1.21

1.041.040.91

1.18
1.03

1.24

1.42

1.07

0.97

0.91

0.830.97

0.85

1.11

1.21
1.27

1.25
1.17

1.25

0.99 1.41

1.28

2.78

1.16
0.14

1.31

1.34

1.17

0.871.00

0.840.78

0.810.80

0.80
0.830.800.84

0.860.98

0.870.91

1.781.78

1.67

0.91

1.75

0.76

1.501.51

1.03

0.73

1.06
1.12

0.83

0.56
0.84

1.161.16

0.88

1.96

1.57

0.91

0.980.98
0.79

0.89

0.99

1.53

0.89

0.960.85

0.88

4.27

1.97

0.83
1.95

1.75
1.71

2.52

1.501.481.41
1.52

1.90

1.25
1.380.99

0.74

1.73

1.82

1.29

1.81

0.651.56

0.97

1.85
1.52

0.99

2.15

1.99

0.930.91

0.91

0.94

0.830.90

0.88

0.87

0.85

0.930.84

0.81

0.85

0.920.83

0.90

1.16

1.12

0.990.84

1.30
0.86
0.83

1.93

1.24

1.100.95

0.95
1.26

2.902.902.90

0.53

1.43
1.70

1.28
-0.02

2.22
2.29

2.13

1.66

0.52

1.56

1.77

0.81

0.92

1.34
1.46

1.011.49
0.50

0.99
1.45

1.34

0.95
0.86

1.63
1.37

1.44

2.24

1.33

0.70

1.36

0.20

0.26

1.60

1.54
1.19

-0.07

0.48
0.51

0.381.15

1.00
0.90 1.08

1.14

1.221.02

1.22

1.14

1.18

0.33

3.13

1.83

1.59

1.65

1.79
-0.00 0.52

1.42
2.02

1.26
0.51
1.60

1.10

1.12

2.24

1.57

1.16

1.24

1.82

1.95

0.471.27

0.74
0.621.99

2.22

1.50
1.68

2.041.46

1.89
1.12

1.481.42

1.43

1.12

1.50

1.45

-0.47

0.82

0.66
1.93

1.54

1.23

0.95

0.79

2.03

1.02
0.99

1.20
1.90

1.48

1.59

1.14
1.19

0.970.90

1.05

0.99

1.08

1.11

1.12

1.01
1.23

1.55

1.21 2.96

0.90
0.76
2.01

1.10
0.91

0.96

1.48
1.03

0.99-0.15

0.72
0.85

0.84
0.99

1.191.63

1.52

0.82

0.56

0.53

0.540.36

0.48
0.64
0.56

0.52

1.09

0.460.54

0.70

0.51

0.51

0.91

0.78

0.890.96
1.02

0.88

1.07
0.62

1.76

3.20

1.79

1.00

0.89
0.87

1.221.18

0.87
1.28

1.29
1.18

1.03

0.941.24
1.29

1.59
1.60

1.901.69

1.681.72

1.401.54

1.341.42

1.371.22

1.32
1.36

1.151.15

1.061.16

1.051.15
0.930.95

0.891.00

0.98

0.881.03

1.031.031.03

1.060.96

0.900.95

0.950.80

1.000.90

1.030.95

0.890.82

0.900.91

1.411.450.92 1.521.520.96 1.281.280.89
1.031.030.88

1.341.340.94

1.70

1.861.76

1.54
1.62

2.191.30

1.281.33

1.191.01

1.231.131.18
1.24

1.150.96

1.92
1.34

0.93

1.19
0.19

1.05
1.01

1.14

0.87

0.87

1.02

1.220.96
0.61

0.921.04
0.74

1.051.05
1.29

1.02

0.92

1.13
0.68

0.88

0.791.04

1.03
0.88
1.06

1.040.85

1.060.90

0.94

1.150.90

0.90

1.08
1.11

0.80

1.19

1.26

1.08
0.76

1.08

1.15

1.49

0.93

1.57
0.76

0.800.89

0.880.88

0.910.92

3.20 3.28

3.18

1.30

3.143.15

0.660.66

3.05

3.03 2.83

2.88
2.87

3.52

4.32
4.13

3.50

0.771.64

0.411.91

3.23

3.25

3.32 1.82

2.05

5.01
4.78

2.28
2.09

2.13

2.08
2.001.060.20

2.78 2.69

2.56

2.87

2.85

2.92

2.53
2.56

2.53

3.23

3.03

3.42

2.88

2.69

2.72

2.60

2.61

2.74
1.85

3.192.77

2.57

2.66

3.00

3.08

3.34

2.83

2.59

2.62

2.70

2.75

2.82

2.97

2.68

2.73

2.68

2.69
2.46

2.47
2.62

2.87

2.90

3.09

2.54

3.07

3.23

2.42

2.85
1.61

2.73

2.38

1.68

2.902.90

2.66
2.61

2.62

2.88

2.70
2.61

2.66
2.70

3.35
3.333.33

3.38

3.33

2.42

2.002.00

2.19 1.901.90

2.47

2.60
2.67

2.57
2.57

2.45

2.652.69
2.67

2.66
2.66

2.65

2.70

2.63
2.632.59

2.63

2.60

2.63
2.63
2.63

1.80

2.64

3.00

2.352.362.36

2.88

2.89
2.89

2.93

2.81
2.42

2.27

2.48
2.86

1.671.671.67

2.54

2.532.53

2.702.652.702.68

2.68
2.69

2.69

2.68

2.65
2.62

2.61
2.61

2.652.64
2.62

2.61

1.24

2.70

2.73

2.40

2.72
2.70

2.69

2.72

2.69

2.72
2.71

2.72

2.71

2.61

2.72
2.70

2.67

2.70

2.77

2.702.67

2.682.61
2.58
2.48

2.65
1.57
2.552.60

2.68

2.47

2.642.62

2.67

2.66

2.66

2.33

2.68

2.70

2.652.68
2.552.592.56

2.63

2.43

2.68

2.71

2.63
2.69

2.73
2.75

2.70

2.70
2.77 2.642.70

2.582.66

2.68
2.49

2.65
2.66

2.68

2.66

2.75

2.73

2.72

2.62

2.59

2.82

2.81
2.92
3.10

2.92

3.00

2.94

2.83

2.56

2.44

2.43
2.43

2.43
2.51

2.78

2.36

2.38
1.00

1.021.77

1.97

3.05
3.16

2.98

3.69

4.01

2.88
2.75
2.93

2.89

2.92

2.95
2.97

3.01
2.98
3.04
2.98 3.07

2.76

2.63

3.16

2.80

2.56

2.72
2.70

2.77

2.712.79

2.78

2.022.08

2.642.65
2.632.652.722.68

2.63
2.78

2.68

2.74
2.762.672.722.752.772.772.75

2.802.852.84
2.822.802.74
2.68

2.18

2.10

2.69
2.73

2.73

2.76

2.85

2.822.93
2.87
2.71

2.84
2.87

2.322.310.60
0.71

2.202.28

2.69
2.58

2.59

2.24
2.20

2.71
2.81

4.05

3.00
2.62

2.67
2.57

2.76

2.78

2.49

2.612.622.63

2.70

2.70
2.662.67
2.63

2.622.602.622.592.58
2.782.78

2.132.13

2.472.47
2.532.08

2.441.741.54

2.562.562.332.21

1.892.00
1.87

2.46

2.38

2.50

2.42

2.09
2.45

2.41

2.562.452.47

3.08
3.13

3.05
3.14

2.85
2.78
2.82
2.84
2.92

2.91

2.70
2.72

2.953.05

3.613.65

2.672.52

2.68
2.60

1.26

0.31

0.22

0.13

0.28

0.25

0.09
0.31

0.18

0.11
0.08

0.11

0.10

0.18

0.22

0.11

0.05

0.51

0.99

0.19

1.21

1.22

1.06

0.98

1,11

1.05

1.46

1.52

1.35
1.32

1.41

1.42

1.40

1.37

1.33

1.34

1.38

1.40

1.42

1.35

1.39

1.40

1.41

1.22

1.31

1.20

1.19

1.24

1.21

1.27

1.25

0.06

0.09

0.10

0.08

0.02

0.11

0.04

0.06

2.54

0.84

0.77

0.78

0.84

0.88

0.85

0.89

0.87

0.90

0.83

0.82

0.83

0.80

0.83

0.85

0.82

0.84

0.81

0.87

0.83

0.85

0.96

0.85

0.88

0.91

0.93

0.80

0.82

0.88

0.87

0.96

0.91

0.88

0.87

0.96

0.83

0.96

0.83

0.90

0.88

0.89

0.89

0.87

0.90

0.93

0.92

0.91

0.84

0.87

0.82

0.88

0.75

0.75

0.80

0.84

0.75

0.91

-0.02

0.11

0.15

-0.03

0.22

0.19

0.33

0.28

0.11

0.35

0.39

-0.21

-0.18

-0.19

-0.23

-0.11

0.24

-0.02

-0.03

-0.10

-0.08

-0.09

-0.01

-0.45

-0.57

-0.36

-0.40

0.04

0.10

0.11

0.20

0.22

0.15

0.13

0.06

0.04

0.12

2.00

2.04

2.11

-0.22

-0.17

LNK

LUC

LUC

ONT

DRA

376,7m

53,5m

242,4m

266,
1m

146,
8m

279,
3m

376,7m

ÑI
 TT

 M
YÕ 

TH
OÏ

F1
6,1529
1-5 3,5

70%

50,0m

50,0m

ÑI
 T

T 
MY

Õ A
N

ÑÖÔØNG Ñ-02

5,0m
19,0m

5,0m

3,0m 11,0m 3,0m

3,0m 11,0m 3,0m

QHMR: 04

THEÅ HIEÄN

KHOÅ GIAÁY: A0

CHUÛ TRÌ

HT:     2020

THIEÁT KEÁ

Q.L KYÕ THUAÄT

TYÛ LEÄ: 1/2000

GIAÙM ÑOÁC TRUNG TAÂM

COÂNG TRÌNH:

TEÂN BAÛN VEÕ:
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KTS. LYÙ THANH NGUYEÂN

NGUYEÃN TAÁN THIEÄN

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN KIEÁN TRUÙC CAÛNH QUAN

KS. ÑAËNG TRÖÔØNG GIANG

KTS. NGUYEÃN NAM XUAÂN

DÖÏ AÙN MÔÛ ROÄNG TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ 
XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MYÕ THOÏ (GIAI ÑOAÏN 1)

SÔÛ XAÂY DÖÏNG ÑOÀNG THAÙP
TRUNG TAÂM QUY HOAÏCH ÑOÂ THÒ & NOÂNG THOÂN

TEL: (0277) 3871503 - (0277) 3871504 - (0277) 3852817 - FAX: (0277) 3871693
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Email : ttqhdongthap@gmail.com
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CHUÛ NHIEÄM KTS. ÑOÃ MINH ÑAÊNG

XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MYÕ THOÏ (GIAI ÑOAÏN 1)
DÖÏ AÙN MÔÛ ROÄNG TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ 
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BOÏC VAÛI ÑÒA KYÕ THUAÄT

MB GIA COÁ CÖØ TRAØM

- HAØNG 1 (ÑOÙNG KEN SÍT VÔÙI HAØNG 2)

- HAØNG 2 

CÖØ NEÏPPHÍA ÑEÂ

- HAØNG 3

CÖØ TRAØM Þngoïn >=4,2cm, L =4,5m 

PHÍA KEÂNH MÖÔNG THEÙP Þ6mm, L=1100m, C/K 1,0m 

MAÄT ÑOÄ 15 CAÂY/md (5 CAÂY / 1 HAØNG)

3,0mm=Hx1,0

50
0

1.0m RAÏCH HIEÄN TRAÏNG2,0m

Hm=1,0

CHAÂN NGOAØI TALUY
RANH THÖÏC HIEÄN SAN LAÁP

RANH TÍNH SAN LAÁP

- GIA COÁ CÖØ TRAØM
  Þn=>4.2cm, L=4.5m.

CÖØ TRAØM GIAÈNG
Þn=>4.2cm, L=4.5m.

- ÑOÙNG BA HAØNG.

OÁNG PVC Þ114mm 

XEÁP ÑAÙ 10x20
TD 500x500x500

CHI TIEÁT OÁNG THOAÙT NÖÔÙC

KHOAÛNG SAN LAÁP CAÙT

MÑTN
CAÙT SAN LAÁP K=0.85

MAËT CAÉT 2-2; CHI TIEÁT MÖÔNG THOAÙT NÖÔÙC

+3.000

RANH THÖÏC HIEÄN SAN LAÁP

K=0.90

3m

5m

m=1.0

MÑTN (+1.030)

Hx1.0 2m

0.
3m

H
H+

0.
3m

1.5m

1m

0.5m
0.5m

0.5m

CHAÂN NGOAØI TALUY

MB. KHOÁI LÖÔÏNG OÂ LÖÔÙI SAN NEÀN

MAËT CAÉT CHI TIEÁT ÑEÂ CHAÉN CAÙT

BAÛN VEÕ SOÁ:

TEÂN BAÛN VEÕ:

TAÁT CAÛ CAÙC KÍCH THÖÔÙC PHAÛI ÑÖÔÏC KIEÅM TRA LAÏI TAÏI COÂNG TRÖÔØNG

 8/2021
KHOÂNG CHÆ DÖÏA THEO TYÛ LEÄ BAÛN VEÕ, 

TYÛ LEÄ: HOAØN THAØNH

XEM BAÛN VEÕ

KTS. NGUYEÃN NAM XUAÂN

THEÅ HIEÄN:

TEÂN BAÛN VEÕ:

HAÏNG MUÏC:

ÑÒA ÑIEÅM COÂNG TRÌNH:

TEÂN DÖÏ AÙN:

GIAÙM ÑOÁC

THIEÁT KEÁ:

CHUÛ TRÌ:

QUAÛN LYÙ KYÕ THUAÄT:

HOÀ SÔ:

KS. NGUYEÃN DUY THANH

KS. NGUYEÃN VAÊN NHIEÄM

ÑÒA CHÆ: Soá 60, Ñöôøng 30/4,  Phöôøng 1, TP Cao Laõnh, tænh Ñoàng Thaùp

TRUNG TAÂM QUY HOAÏCH

TRUÏ SÔÛ: Laàu 02 - SÔÛ XAÂY DÖÏNG

ÑOÂ THÒ & NOÂNG THOÂN

FAX       : (0277) 3871693
ÑIEÄN THOAÏI: (0277) 3871503 - 3871504

SÔÛ XAÂY DÖÏNG ÑOÀNG THAÙP

KS. NGUYEÃN MINH ÑÖÙC

KS. NGUYEÃN MINH ÑÖÙC

THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ

MÔÛ ROÄNG TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ

KTS. NGUYEÃN NAM XUAÂN

CHUÛ NHIEÄM:

XAÕ MYÕ THOÏ  - HUYEÄN CAO LAÕNH - 

GT: 02/02

ÑÖÔØNG GIAO THOÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ:

TRUNG TAÂM PHAÙT TRIEÅN QUYÕ ÑAÁT THUOÄC
SÔÛ TAØI NGUYEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG

TÆNH ÑOÀNG THAÙP

CHI TIEÁT GIA COÁ ÑEÂ

THUYEÁT MINH; KHOÁI LÖÔÏNG SAN LAÁP

XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MYÕ THOÏ (GIAI ÑOAÏN 1)

CAÙC BÖÔÙC TÍNH TOAÙN SAN LAÁP:
 - Vieäc tính toaùn san laáp ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau:
  + Böôùc 1 : chia khu vöïc tính san laáp thaønh caùc oâ coù kích thöôùc 20x20 meùt, moät soá oâ ôû ngoaøi cuøng
coù dieän tích lôùn hoaëc nhoû hôn.
   + Böôùc 2 : ñaùnh soá thöù töï töøng oâ ñeå tìm cao ñoä hieän traïng bình quaân. Trong töøng oâ coù caùch tính
rieâng bieät. Tieán haønh thi coâng ñeâ chaén caùt töø cao ñoä bình quaân hieän traïng san laáp caùt ñeán cao ñoä
thieát keá.
 - Ñeâ chaén caùt ñöôïc thi coâng hoaøn chænh tröôùc khi bôm caùt ñeán cao ñoä thieát keá. Vieäc ñaàm neùn bôø
bao phaûi tuyeät ñoái tuaân theo tieâu chuaån 4447-2012 TCVN veà coâng taùc ñaát. Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng
cho coâng trình khi thi coâng ñeâ bao caàn chuù yù thöïc hieän caùc vieäc nhö sau:
  + Thi coâng thaønh töøng lôùp, moãi lôùp coù chieàu daøy 0,5 meùt phaûi tieán haønh ñaàm neùn kyõ ñaït heä soá
K=0,90 môùi tieáp tuïc thi coâng tieáp lôùp thöù hai.
 - Ñaát ñaép ñeâ ñöôïc laáy beân trong coâng trình sau ñoù bôm buø caùt. Ñaát ñöôïc ñaøo baèng toå hôïp maùy
ñaøo 1,25m³, oâ toâ vaän chuyeån 5 taán vaø maùy uûi 110CV.
 - Giaûi phaùp thöïc hieän san laáp:
   + Cao ñoä thieát keá san laáp laø +2.700 (heä cao ñoä Quốc gia) so vôùi ñieåm KCII-2, cao ñoä +3.456
   + Cao độ nghiệm thu san lấp: +2.732
 - Tyû leä chieàu cao phoøng luùn tính baèng 2% chieàu cao san laáp ñoái vôùi vaät lieäu caùt (khoâng tính vaøo
khoái löôïng caùt bôm do maët baèng sau khi san laáp khoâng theå ñaàm neùn hoaëc lu leøn ñeå ñaït heä soá
K=0,85 theo yeâu caàu).
 - Caùt ñöôïc bôm töø ghe leân coâng trình baèng maùy bôm coâng suaát 126CV. Caùt san laáp ñöôïc laáy töø
moû caùt Taân Thuaän Ñoâng, xaõ Taân Thuaän Ñoâng - Tp. Cao Laõnh, vaän chuyeån ñeán bôø soâng phía
tröôùc coâng trình vôùi cöï ly 22km vaø bôm leân coâng trình vôùi cöï ly khoảng 500m.
 - Khi bôm caùt khoâng ñöôïc toå chöùc bôm theo nhieàu höôùng khaùc nhau cuøng moät luùc, nöôùc bôm caùt
ñöôïc xaû ra keânh möông hieän traïng.
 - Nhöõng vò trí ñaàu oáng thoaùt nöôùc xeáp roï ñaù (xeáp ñaù daêm daïng taàng loïc) kích thöôùc 500x500x500.
 - Nhöõng ñoaïn ñeâ qua ao gia coá coïc baïch ñaøn L=6,0m, maät ñoä 15 caây/md (5 caây / 1 haøng), toång
chieàu daøi L=21,3m
 - Dieän tích san laáp oâ löôùi 24.119,8m² vôùi khoái löôïng caùt bôm ...........m³ , trong ñoù bao goàm:

THUYEÁT MINH SAN LAÁP:
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• • • • : RANH QUY HOAÏCH

: ÑEÂ CHAÉN CAÙT

: PHAÏM VI SAN LAÁP CAÙT (COTE +2.700)

KYÙ HIEÄU:

: PHAÏM VI SAN LAÁP CAÙT AO

: PHAÏM VI SAN LAÁP CAÙT AO BEÂN NGOAØI RANH (CAO ÑOÄ THEO COTE HT)

: OÁNG NHÖÏA PVC THOAÙT NÖÔÙC SAN LAÁP
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: RANH THÖÏC HIEÄN SAN LAÁP

: GIA COÁ CÖØ TRAØM
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Tu2 - THAØNH HOÁ GA BEÂ TOÂNG ÑAÙ 10x20,

Ne1

- ÑAN BEÂ TOÂNG ÑAÙ 10x20 B20 (TÖÔNG ÖÙNG M250).

- LÔÙP CAÙT TOÂN NEÀN TÖÔÙI NÖÔÙC ÑAÀM CHAËT.
- NEÀN ÑAÁT TÖÏ NHIEÂN DOÏN SAÏCH ÑAÀM CHAËT.

- LÔÙP NILON LOÙT ÑOÅ BEÂ TOÂNG.

Tu1 - THAØNH HOÁ GA, HOÁ THU BTCT ÑAÙ 10x20,
  CAÁP ÑOÄ BEÀN CHÒU NEÙN B20
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  CAÁP ÑOÄ BEÀN CHÒU NEÙN B20

GHI CHUÙ

- BT LOÙT COÙ CAÁP ÑOÄ BEÀN CHÒU NEÙN B10, COÁT LIEÄU CHUÛ YEÁU LAØ ÑAÙ 10x20.
- LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ COÁT THEÙP ÑAN DAØY 25.
- THEÙP Þ >= 10 SÖÛ DUÏNG THEÙP CB300-V SAÛÛN XUAÁT THEO TCVN 1651-2:2018,
  COÙ GIÔÙI HAÏN CHAÛY 295MPa; CÖÔØNG ÑOÄ CHÒU KEÙO TÍNH TOAÙN Rs=260MPa.
- THEÙP Þ <10 SÖÛ DUÏNG THEÙP CB240-T SAÛN XUAÁT THEO TCVN 1651-1:2018,
  COÙ GIÔÙI HAÏN CHAÛY 235MPa; CÖÔØNG ÑOÄ CHÒU KEÙO TÍNH TOAÙN Rs=210MPa. 

- TOAØN BOÄ BT, BTCT COÙ CAÁP ÑOÄ BEÀN CHÒU NEÙN B20 (Rb=11,5MPa; Rbt=0,9MPa).
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MAËT BAÈNG HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MAËT
TYÛ LEÄ:1/500 - TÔØ SOÁ 01

 01 02  01 02

KS. LEÂ QUANG HUAÁN

KTS. NGUYEÃN NAM XUAÂN

KS. ÑINH THÒ BÍCH

KS. ÑINH THÒ BÍCH

MÔÛ ROÄNG TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ
XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG MYÕ THOÏ (GIAI ÑOAÏN 1)

TRUNG TAÂM PHAÙT TRIEÅN QUYÕ ÑAÁT THUOÄC
SÔÛ TAØI NGUYEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG

XAÕ MYÕ THOÏ - HUYEÄN CAO LAÕNH

TÆNH ÑOÀNG THAÙP

MAËT BAÈNG HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MAËT
TYÛ LEÄ:1/500 - TÔØ SOÁ 02
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PHỤ LỤC IV: 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU 

MÔI TRƯỜNG HIỆN TRẠNG 

 



 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

Dự án: Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) 

Địa điểm thực hiện: Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

NM3 

NM4 

NM1 

NM2 
KK2 

KK1 

KK4 

KK3 

Đ2 

Đ1 

Đ3 

Đ4 

Chú thích  

 Mẫu không khí xung quanh 

 
Mẫu nước mặt 

 
Mẫu đất 

 

 NM 

 Đ 

KK 



 

PHỤ LỤC V: 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU 

GIÁM SÁT TRONG GIAI 

ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 

 



 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ LẤY MẪU GIÁM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG 

Dự án: Mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ (giai đoạn 1) 

Địa điểm thực hiện: Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

NM 

KK1 

KK2 

NT 

Chú thích  

 Mẫu không khí xung quanh 

 
Mẫu nước mặt tại rạch Mương 

Trâu 

 Mẫu nước thải hố ga sau lắng 

 CTR, CTNH 

 

 

 NM 

KK 

NT 

CTR, 

CTNH 

CTR, CTNH 


